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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 18  tháng  8  năm 2025       



BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý 
ĐỐI VỚI DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG; LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT; LUẬT CHĂN NUÔI; LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC; LUẬT ĐÊ ĐIỀU; LUẬT ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN; LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ; LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN; LUẬT LÂM NGHIỆP; LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI; LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC; LUẬT TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO; LUẬT THÚ Y; LUẬT THỦY LỢI; LUẬT THỦY SẢN; LUẬT TRỒNG TRỌT


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức lấy ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật chăn nuôi; Luật Đa dạng sinh học; Luật Đê điều; Luật Địa chất và Khoáng sản; Luật Đo đạc và Bản đồ; Luật Khí tượng thủy văn; Luật Lâm nghiệp; Luật Phòng, Chống thiên tai; Luật Tài nguyên nước; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Thú y; Luật Thủy lợi; Luật thủy sản; Luật Trồng trọt.
1. Ngày 04/7/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có Công văn số 4055/BNNMT-PC gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ;Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để lấy ý kiến đối với hồ sơ dự án Luật. 
2. Tính đến hết ngày 03/8/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận 39 văn bản góp ý của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương và tổ chức, cá nhân (10 Bộ, cơ quan ngang Bộ; 26 địa phương và 02 tổ chức). Kết quả cụ thể như sau:

	ĐIỀU, KHOẢN, ĐIỂM
	CHỦ THỂ GÓP Ý
	NỘI DUNG GÓP Ý
	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

	I. VỀ HỒ SƠ GỬI LẤY Ý KIẾN GÓP Ý:
	

	
	Bộ Dân tộc và Tôn giáo
	Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP2 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP3), hồ sơ gửi lấy ý kiến góp ý cần bổ sung các tài liệu sau: (i) Báo cáo tổng kết việc thi hành các Luật được sửa đổi, bổ sung; (ii) bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo; (iii) bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (nếu có); (iv) báo cáo đánh giá tác động của chính sách.
	Tiếp thu ý kiến, đã bổ sung các tài liệu trên vào hồ sơ dự án Luật

	
	Sở NNMT tỉnh Tuyên Quang
	2.1. Đề nghị Ban soạn thảo chỉnh sửa không in đậm số thứ tự các khoản cho phù hợp với quy định tại Phụ lục 1, ban hành kèm theo Nghị định số 78/2025/NĐ- CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2.2. Trong hồ sơ dự thảo, cơ quan soạn thảo trình sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật: Luật Bảo vệ môi trường; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật chăn nuôi; Luật Đa dạng sinh học; Luật Đê điều; Luật Địa chất và Khoáng sản; Luật Đo đạc và Bản đồ; Luật Khí tượng thủy văn; Luật Lâm nghiệp; Luật Phòng, Chống thiên tai; Luật Tài nguyên nước; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Thú y; Luật Thủy lợi; Luật thủy sản; Luật Trồng trọt. 

Tuy nhiên, nội dung của dự thảo Luật sửa đổi có ảnh hưởng đến các Luật khác như: Bãi bỏ một số quy định của Luật Quy hoạch, sửa đổi; Bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (Điều 17 trong dự thảo Luật - trang 87, 88). 

Do đó đề nghị Ban soạn thảo xem xét, điều chỉnh nội dung tên gọi của Luật để phù hợp với phạm vi quy định của Luật.
	- Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo Luật.

- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì nội dung sửa đổi tại các Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Quy hoạch liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

	2. VỀ DỰ THẢO TỜ TRÌNH
	

	
	Bộ Dân tộc và Tôn giáo
	- Đề nghị quý Bộ rà soát dự thảo Tờ trình bảo đảm thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP). b) Tại khoản 2 Mục VI: Đề nghị làm rõ số lượng nghị định, thông tư cần được ban hành để hướng dẫn Luật.
	- Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo Tờ trình



	
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Đề nghị rà soát những nội dung bổ sung, chỉnh sửa có trong dự thảo Luật nhưng chưa được luận giải trong Tờ trình.
	- Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo Tờ trình

	
	Bộ Dân tộc và Tôn giáo
	a) Đề nghị quý Bộ rà soát, bảo đảm tính thống nhất giữa các nội dung được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong dự thảo Luật với nội dung của dự án Luật nêu tại khoản 3 Mục III dự thảo Tờ trình. 
	- Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo Tờ trình



	
	Bộ Quốc phòng
	Đề nghị bổ sung Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 tại Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII vào phần căn cứ, để đảm bảo đầy đủ và thống nhất các nội dung.
	- Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo Tờ trình



	
	Bộ Xây dựng
	- Tại trang 12 có đề cập đến việc sửa đổi Điều 91 Luật Bảo vệ môi trường tuy nhiên trong dự thảo Luật không sửa đổi, bổ sung Điều này. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, làm rõ.

- Tại trang 13 có đề cập đến việc thiếu các nội dung về “biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường các-bon”, “trung gian và môi giới giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính” tuy nhiên trong dự thảo Luật chưa bổ sung các nội dung này. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, bổ sung.

- Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ trong dự thảo Tờ trình lý do sửa đổi Điều 54, đặc biệt là làm rõ trách nhiệm tái chế bao bì của các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu bao bì đồng thời bổ sung đánh giá tác động chính sách đối với quy định mới này vì hiện tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 54 là “Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm mà sản phẩm đó hoặc bao bì của sản phẩm đó có giá trị tái chế phải thực hiện tái chế theo tỷ lệ và quy cách tái chế bắt buộc, trừ các sản phẩm, bao bì xuất khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất hoặc sản xuất, nhập khẩu cho mục đích nghiên cứu, học tập, thử nghiệm”. Dự thảo sửa đổi này có thay đổi lớn về đối tượng chịu tác động so với quy định hiện hành là “Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, bao bì có giá trị tái chế phải thực hiện tái chế theo tỷ lệ và quy cách tái chế bắt buộc, trừ các sản phẩm, bao bì xuất khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất hoặc sản xuất, nhập khẩu cho mục đích nghiên cứu, học tập, thử nghiệm”.

- Trong dự thảo Luật (nội dung sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường) có bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 139 nội dung về “Nhà đầu tư tín chỉ các bon” tuy nhiên trong dự thảo Tờ trình chưa nêu rõ lý do, căn cứ đề xuất nội dung này, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung.
	Nội dung này đã được đưa ra khỏi dự thảo luật


	
	UBND tỉnh Lạng Sơn
	Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét tóm tắt các nội dung chính như: 

- Nhóm sửa đổi, bổ sung về sắp xếp tổ chức bộ máy gồm: Nhóm nội dung sửa đổi, bổ sung về phân quyền; nhóm nội dung về phân định thẩm quyền (bỏ cấp huyện, xây dựng chính quyền địa phương 02 cấp); nhóm nội dung về thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15. 

- Nhóm nội dung về cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính. 

- Nhóm nội dung về phát sinh vướng mắc từ thực tiễn. 

- Chuyển các nội dung vướng mắc tại phần 3, mục III từ nội dung (sửa đổi, bổ sung những nội dung về vướng mắc thực tiễn, cụ thể như sau) của dự thảo tờ trình về dạng biểu phụ lục kèm theo tờ trình, để bố cục tờ trình ngắn gọn và dễ xem xét, đối chiếu.
	- Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo Tờ trình



	
	UBND tỉnh Thanh Hoá
	Đề nghị chỉnh sửa lại ý b điểm 3.3. Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chăn (Điều 3 dự thảo Luật) thành: “b) Nhóm nội dung sửa đổi về về cắt giảm thủ tục hành chính điều kiện đầu tư kinh doanh: (i) Về cắt giảm đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh: bãi bỏ điều kiện về biện pháp bảo đảm an toàn cho người vật nuôi môi trường xung quanh tại điểm c khoản 4 Điều 23; bãi bỏ điều kiện về nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi tại điểm b khoản 1 Điều 55; bãi bỏ điều kiện về biện pháp bảo vệ môi trường đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường quy định tại điểm k khoản 1 Điều 38 …”. Lý do đề nghị: Trích sai điều 55 thành điều 54 Luật Chăn nuôi.
	- Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo Tờ trình



	
	Sở NNMT tỉnh Gia Lai
	Đối với nhóm nội dung về phát sinh vướng mắc từ thực tiễn, kính đề nghị bổ sung đánh giá thực tiễn và vướng mắc: 

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường quy định phải thực hiện phân loại rác thải và theo khoản 7 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường quy định thời hạn thực hiện chậm nhất vào ngày 31/12/2024 để sửa đổi cho phù hợp. Trên thực tế, tất cả các địa phương không thể triển khai đồng bộ và đúng quy định do những khó khăn về cơ sở hạ tầng thu gom, vận chuyển và xử lý rác sau phân loại cũng như phải thay đổi tập quán, thói quen. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang đầu tư và kêu gọi đầu tư các Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt; do vậy, đề xuất sửa đổi khoản 1 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường theo hướng bổ sung nhiều nguyên tắc áp dụng, chẳng hạn: chất thải đốt được và chất thải không đốt được; chất thải nguy hại và chất thải thông thường…; 

- Quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại. Việc quy định dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại là khó áp dụng trong thực tiễn vì không đủ nguồn lực để triển khai. Do vậy, kính đề nghị sửa đổi thành “quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại hoặc hình thức khác phù hợp với đặc thù của địa phương.”
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Bộ NN&MT đề xuất giữ nguyên, không sửa đổi. Để hỗ trợ địa phương trong triển khai công tác phân loại CTRSH, thực hiện phân công của Quốc hội tại khoản 1 Điều 75 và khoản 5 Điều 79, Bộ TN&MT trước đây (nay là Bộ NN&MT) đã ban hành các văn bản: (1) Văn bản số 9368/BTNMT-KSONMT ngày 02/11/2023 về hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt, theo đó, Hướng dẫn kỹ thuật đã đưa ra nhận diện tối đa chủng loại CTRSH phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân, bám sát và chi tiết 3 nhóm chất thải chính theo quy định tại khoản 1 Điều 75, cụ thể: Nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế được chi tiết thành 08 nhóm (giấy thải; nhựa thải; kim loại thải; thủy tinh thải; vải, đồ da ; đồ gỗ; cao su; thiết bị điện, điện tử thải bỏ; Nhóm chất thải thực phẩm được chi tiết thành 02 nhóm (Thức ăn thừa, thực phẩm hết hạn sử dụng và Các loại rau, củ quả, trái cây và các phần thải bỏ sau khi sơ chế, chế biến món ăn,…; các sản phẩm bỏ đi từ thịt gia súc, gia cầm, thủy, hải sản; Nhóm chất thải rắn sinh hoạt khác được chi tiết thành 03 nhóm (chất thải nguy hại, chất thải cồng kềnh và chất thải khác còn lại)  (2) Bổ sung quy định về phân loại CTRSH khác (Điều 26a Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TTBTNMT ngày 28/02/2025).

Các địa phương cần có định hướng phù hợp trong quá trình thực hiện công tác phân loại CTRSH trên địa bàn, hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ chất thải xử lý bằng hình thức chôn lấp, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp tái chế, tạo thêm việc làm cho người lao động.

- Thống nhất sửa đổi thành “quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại hoặc hình thức khác phù hợp với đặc thù của địa phương.” (Nội dung này đã được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 30 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT).

	3. VỀ DỰ THẢO LUẬT
	

	
	Bộ Dân tộc và Tôn giáo
	- Đối với các nội dung về bản chất là bỏ cụm từ hoặc bỏ đoạn (ví dụ tại khoản 1, khoản 3, điểm b khoản 6 Điều 1…): Đề nghị trình bày theo hướng bỏ cụm từ hoặc bỏ đoạn; không trình bày như dự thảo (quy định việc sửa đổi).

- Đề nghị quý Bộ rà soát các lỗi kỹ thuật, trình bày trong dự thảo Luật bảo đảm đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025 (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 87/2025/QH15 ngày 25/6/2025), Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP).
	- Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo Luật



	
	UBND tỉnh Phú Thọ
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét việc sử dụng 01 luật để sửa đổi, bổ sung 16 luật với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng khác nhau, phạm vi nội dung rất lớn có thể dẫn tới khó khăn trong quá trình soạn thảo cũng như triển khai thi hành, tra cứu, áp dụng pháp luật.
	Tiếp thu ý kiến, đã lược bỏ nhiều nội dung để sửa toàn diện các Luật trong thời gian tới

	
	Bộ Công an
	(1) Để góp phần thực hiện chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy; tổ chức chính quyền 02 cấp; phân cấp, phân quyền; đơn giản hóa thủ tục hành chính; cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh; đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong quá trình xây dựng dự thảo Luật nêu trên cần:

- Bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và bám sát ý kiến chỉ đạo tại Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các văn bản chỉ đạo liên quan của cấp có thẩm quyền.

- Đáp ứng yêu cầu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn”, “nút thắt" pháp lý phát sinh từ thực tiễn, nhất là các vấn đề cấp bách liên quan phát triển kinh tế, gắn với việc xử lý các vấn đề về sắp xếp, tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 02 cấp. Chủ động chịu trách nhiệm trước các nội dung đề xuất trong dự thảo dự án Luật.

- Việc sửa đổi, bổ sung các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường theo hình thức một luật sửa nhiều luật chỉ thực hiện trong tình huống thực sự cấp bách, có tính phổ biến và ảnh hưởng rộng.

- Giới hạn phạm vi sửa đổi, bổ sung, trong đó ưu tiên các "điểm nghẽn" là những chính sách không phù hợp, chưa sát với thực tế, chưa có tính khả thi khi triển khai. Các nội dung đưa vào dự án Luật phải dựa trên 3 cơ sở: Vướng mắc có tính hệ thống, có ở trên 34 tỉnh, thành phố; các điểm nghẽn đã được xác định, nêu nhiều lần và có chỉ đạo của các cấp lãnh đạo; các chính sách đã được thí điểm, thực tế chứng minh là đúng, hiệu quả, tích cực. Những nội dung này cần được phân nhóm theo từng luật cụ thể để tiện tra cứu.
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại các tài liệu hồ sơ dự án

	
	Bộ Dân tộc và Tôn giáo
	- Tại khoản 4 Điều 9 (sửa đổi, bổ sung Điều 19 Luật Lâm nghiệp): Đề nghị quý Bộ thuyết minh làm rõ nội hàm quy định “3. Chủ đầu tư dự án phải thực hiện lại trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác khi không được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác sau 24 tháng kể từ thời điểm dự án được quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác”. 
	- Qua theo dõi tại các địa phương thời gian qua cho thấy, có một số dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án, tuy nhiên, trải qua nhiều năm nhưng dự án không triển khai thực hiện, từ đó làm ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đối với diện tích rừng đã được quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng.

- Quy định tại dự thảo Luật nhằm 

đảm bảo rằng các dự án phải đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, để kịp thời đi vào hoạt động và mang lại giá trị phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, nhằm hạn chế tình trạng "giữ đất, rừng" kéo dài mà không triển khai dự án, gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng đến môi trường, kinh tế - xã hội.

- Trong thời gian chưa chuyển mục đích sử dụng rừng, các diện tích rừng đã được quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, các cấp có thẩm quyền vẫn phải quản lý diện tích rừng này theo quy định của pháp luật; đồng thời sau 24 tháng, cây rừng đã phát triển và tăng trưởng thêm về trữ lượng rừng (gỗ và thực vật rừng ngoài gỗ). Do vậy, cần phải đo đếm xác định lại diện tích, trữ lượng rừng để không làm thất thoát tài sản Nhà nước. 

Theo đó, để đảm bảo các dự án phải triển khai đúng tiến độ, không giữ đất, chậm đưa diện tích đất rừng và sử dụng đúng mục đích, không làm thất thoát tài sản nhà nước. Thì sau 2 năm kể từ thời điểm được quyết định chủ trương CMĐSDR, nếu chủ đầu tư dự án chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng, thì chủ đầu tư phải thực hiện lại thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng.

	GÓP Ý CHUNG
	Sở NNMT tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng
	Ngoài ra, đề nghị tổ soạn thảo rà soát thay thế cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường”, “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường”.
	Tiếp thu ý kiến góp ý, đã bổ sung và chỉnh sửa tại dự thảo Luật



	
	UBND tỉnh Quảng Trị
	Đối với việc thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự rút gọn: Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét tập trung xây dựng dự thảo Luật theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với các quy phạm pháp luật bị tác động do việc phân cấp, phân quyền; sáp nhập, tổ chức lại bộ máy hoặc tháo gỡ các “điểm nghẽn” mang tính cấp bách. Các nhóm quy phạm pháp luật còn lại, đề nghị thực hiện xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo theo trình tự, thủ tục quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025.
	Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát và chỉnh sửa dự thảo Luật theo hướng chỉ quy định những nội dung bị tác động do việc phân cấp, phân quyền; sáp nhập, tổ chức lại bộ máy hoặc tháo gỡ các “điểm nghẽn” mang tính cấp bách, không quy định các nội dung khác.

	
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	- Về cơ bản Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý với sự cần thiết ban hành Luật đã được nêu tại Dự thảo Tờ trình 

- Dự thảo Luật không có nội dung thuộc chức năng quản lý nhà nước của

Bộ GDĐT. Vì vậy, đề nghị Quý Bộ rà soát, áp dụng đúng các quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 (đã được sửa đổi, bổ sung), các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để hoàn thiện Dự thảo Luật trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định.
	Tiếp thu ý kiến, đã thực hiện việc xây dựng dự án Luật theo đúng các quy định.

	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	1. Đề nghị Quý Bộ cân nhắc bổ sung thuyết minh cụ thể hơn đối với những nội dung sửa đổi có quy định về điều kiện kinh doanh để phù hợp với yêu cầu cắt giảm các điều kiện, chi phí tuân thủ (ví dụ: bổ sung quy định tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (gạch đầu dòng thứ hai điểm c khoản 3.1 mục III dự thảo Tờ trình, trang thứ 9), điều kiện đối với cơ sở ấp trứng gia cầm tại Điều 23 Luật Chăn nuôi (điểm c khoản 3.3 mục III dự thảo Tờ trình, trang thứ 16), ….;
	Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát, chỉnh sửa và bổ sung nội dung sửa đổi có quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường tại dự thảo Tờ trình 

	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	2. Dự thảo Luật quy định các nội dung liên quan tới ghi nhãn, đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, giấy chứng nhận lưu hành thuốc tại điểm c khoản 21 Điều 13, khoản 3 Điều 16 dự thảo Luật, … và hoạt động xuất, nhập khẩu. Các quy định này có khả năng ảnh hưởng tới hoạt động thương mại quốc tế, do đó đề nghị Quý Bộ thông báo cho Ủy ban WTO/TBT để các nước Thành viên WTO có thông tin (Ủy ban WTO/TBT khuyến nghị thời gian góp ý tối thiểu là 60 ngày kể từ ngày thông báo). 

 Theo điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư 16/2018/TT-BKHCN ngày 29/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định hoạt động, phối hợp trong Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, đối tượng phải thực hiện thông báo về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của Việt Nam bao gồm: dự thảo quy chuẩn kỹ thuật, thủ tục đánh giá sự phù hợp và dự thảo các văn bản có liên quan tới biện pháp TBT có khả năng tác động đáng kể đến thương mại;
	Lĩnh vực trồng trọt: Nội dung đã được đưa ra khỏi dự thảo Luật. Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế các Luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	3. Về ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đề nghị Quý Bộ nghiên cứu, bổ sung một số quy định như sau:

- Bổ sung vào Điều 1 dự thảo Luật (sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường), Điều 11 (sửa Luật Tài nguyên nước) và Điều 12 (sửa Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo) nguyên tắc ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý môi trường để giám sát, dự báo ô nhiễm nhằm xây dựng dữ liệu mở quốc gia về môi trường; 
	Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ nghiên cứu trong quá trình sửa đổi toàn diện các Luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Dự thảo Luật chỉ quy định những nội dung bị tác động do việc phân cấp, phân quyền; sáp nhập, tổ chức lại bộ máy hoặc tháo gỡ các “điểm nghẽn” mang tính cấp bách và được xây dựng theo trình tự thủ tục rút gọn.

	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	- Bổ sung vào Điều 16 dự thảo Luật (sửa đổi, bổ sung Luật Trồng trọt) quy định ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số  để cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, đảm bảo truy xuất gốc sản phẩm;
	Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	- Bổ sung vào Điều 9 dự thảo Luật (sửa đổi, bổ sung Luật Lâm nghiệp và Điều 15 về sửa Luật Thủy sản) quy định ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để giám sát rừng, nuôi trồng thủy sản, kết nối dữ liệu với hệ thống quốc gia về nông nghiệp số;
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận và tổ chức nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới.

	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	- Rà soát, bổ sung nội dung đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để thực hiện chủ trương thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và chỉnh lý các thuật ngữ để thống nhất với pháp luật về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo (chi tiết tham khảo tại phụ lục kèm theo Công văn này).
	Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ nghiên cứu trong quá trình sửa đổi toàn diện các Luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Dự thảo Luật chỉ quy định những nội dung bị tác động do việc phân cấp, phân quyền; sáp nhập, tổ chức lại bộ máy hoặc tháo gỡ các “điểm nghẽn” mang tính cấp bách và được xây dựng theo trình tự thủ tục rút gọn.

	
	Bộ Nội vụ
	- Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 NQ/TW của Chính phủ tại văn bản số 48/CV-BCDDTKNQ18, yêu cầu: “Không quy định tên bộ, ngành và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của bộ, ngành vào trong luật (không phân quyền trực tiếp cho các Bộ trưởng tại luật, bảo đảm Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực)”, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà roát không quy định tên và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các bộ: Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Tài Chính, Bộ Khoa học và Công nghệ... vào trong dự thảo Luật (việc phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các bộ giao Chính phủ quy định), bảo đảm dự thảo Luật chỉ quy định những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, không quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, các Bộ, ngành theo Kết luận số 119-KL/TW ngày 20/01/2025 của Bộ Chính trị về định hướng đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật. Đề nghị căn cứ các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ để tiếp tục rà soát, xác định tổng thể các nhiệm vụ, thẩm quyền quy định tại các luật; từ đó đánh giá tác động toàn diện trên các mặt, lĩnh vực và đề xuất nội dung phân quyền, phân cấp phù hợp, bảo đảm đẩy mạnh phân quyền, phân cấp triệt để cho chính quyền địa phương, đồng thời phân định rõ thẩm quyền của chính quyền các cấp, nhất là chính quyền địa phương khi triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường đảm bảo thống nhất, đồng bộ với Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Khi sửa đổi, bổ sung các quy định để phân quyền, phân cấp cần tính đến việc bảo đảm các nguồn lực, điều kiện thực hiện; sưa đôi, bô sung, điều chỉnh các thủ tục hành chính có liên quan để bảo đảm đồng bộ, thống nhất và thuận lợi cho chính quyền địa phương các cấp khi triển khai thực hiện. 

- Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát các nội dung đề xuất và làm rõ tại dự thảo Tờ trình về việc không làm phát sinh nguồn nhân lực (tổ chức bộ máy và biên chế) để triển khai thi hành luật, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức bộ máy và biên chế và chủ trương của Nghị quyết số 18 NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

- Về tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo Luật, đề nghị rà soát, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa các luật, tránh chồng chéo, mâu thuẫn, bảo đảm tính khả thi, dễ thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và doanh nghiệp. Dự thảo Luật cần giải quyết các vấn đề cấp bách như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững, an ninh nguồn nước, an toàn thực phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong quản lý, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước. 
	Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát và thấy rằng dự thảo Luật đã quy định phù hợp với phân công nhiệm vụ của Chính phủ. Trong thời điểm hiện nay, việc sửa đổi toàn diện các Luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường theo quy trình rút gọn là không bảo đảm tính khả thi. Nội dung quy định tại Kết luận số 119-KL/TW sẽ được thực hiện thống nhất, đồng bộ khi sửa đổi, bổ sung từng Luật nêu trên.

- Tiếp thu ý kiến, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã bổ sung tại dự thảo Tờ trình

- Tiếp thu ý kiến, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã quy định những nội dung bị tác động do việc phân cấp, phân quyền; sáp nhập, tổ chức lại bộ máy hoặc tháo gỡ các “điểm nghẽn” mang tính cấp bách phải xử lý ngay.


	
	Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch
	- Đề nghị nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật theo mẫu số 04 Phụ lục II Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: bỏ dấu gạch chân tại tên gọi dự thảo Luật.
	Tiếp thu ý kiến, đã hoàn thiện tại dự thảo Luật

	
	Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch
	- Từ ngày 01/7/2025, chính quyền địa phương hai cấp đã được chính thức vận hành, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, chỉnh sửa các nội dung liên quan đến các quy định về Ủy ban nhân dân cấp huyện trong các Luật được sửa đổi, bổ sung. Bên cạnh đó, việc sáp nhập các bộ đã được thực hiện từ ngày 01/3/2025, vì vậy cần rà soát, thống nhất tên gọi cơ quan cấp bộ trong trong các Luật được sửa đổi, bổ sung cũng như Dự thảo Luật (Khoản 25, 27 Điều 1, khoản 1, Điều 80...)
	Tiếp thu ý kiến, đã hoàn thiện tại dự thảo Luật

	
	Bộ Quốc phòng
	Phần căn cứ đề nghị bổ sung cụm từ “đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15” vào sau cụm từ “Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, để đảm bảo đầy đủ tính pháp lý và nội dung của căn cứ.
	Tiếp thu ý kiến, đã hoàn thiện tại dự thảo Luật

	Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
	UBND tỉnh Sơn La
	-  Đề nghị xem xét, bổ sung quy định và trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích về chỉnh trang, vệ sinh môi trường công cộng đô thị. Lý do: Hiện nay, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung nêu trên chưa giao cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường hay Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm quản lý thống nhất trong phạm vi cả nước, dẫn đến chưa có Thông tư hướng dẫn chi tiết để các địa phương áp dụng thực hiện.

-   Đề nghị xem xét, bổ sung Điều, khoản chung về trách nhiệm xây dựng chính sách tại địa phương. Lý do: Để đảm bảo tập trung, ngắn gọn, dễ tra cứu, tránh lãng phí ngân sách trong xây dựng pháp luật. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 giao địa phương xây dựng nhiều chính sách tại nhiều Điều, khoản khác nhau, dẫn đến các địa phương phải xây dựng nhiều Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh theo từng nội dung được Luật giao.

-   Tại điểm a, b khoản 12, khoản 24, khoản 27; điểm c khoản 36 Điều 1 dự thảo Luật đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, thay thế cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Bộ Nông nghiệp và Môi trường”. Lý do: Để đảm bảo đúng với tên gọi của các Bộ thuộc Chính phủ theo Nghị quyết số 176/2025/QH15.
	- Theo quy định về pháp luật xây dựng: 

+ Khoản 7 Điều 2 Nghị định số 52/2022/NĐ-CP về phát triển đô thị quy định: “b) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách, quy định về: Quản lý quá trình đô thị hóa; …; lập và quản lý chi phí các dịch vụ tiện ích trong khu đô thị, ..”.

+ Khoản 8 Điều 2 Nghị định số 52/2022/NĐ-CP về hạ tầng kỹ thuật quy định: “đ) Quản lý về dịch vụ hạ tầng kỹ thuật theo quy định của pháp luật; hướng dẫn quy trình kỹ thuật, việc lập và quản lý chi phí, phương pháp xác định giá dịch vụ hạ tầng kỹ thuật”.

- Theo quy định của pháp luật về tài chính, sử dụng ngân sách: điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh “Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ công làm cơ sở ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công;...”

Kiến nghị:

- Bộ Xây dựng chủ trì, nghiên cứu đưa quy định về quản lý hoạt động công ích nhằm duy trì vệ sinh đô thị vào dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị; trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho Bộ, ngành ở Trung ương và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý vệ sinh đô thị, lập và quản lý chi phí các dịch vụ vệ sinh đô thị.

- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chủ động ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, lập và quản lý chi phí " sản phẩm, dịch vụ công ích về chỉnh trang, vệ sinh môi trường công cộng đô thị" trên địa bàn.

- Việc giao ban hành chính sách căn cứ vào thẩm quyền ban hành chính sách theo quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL. Bộ NNMT sẽ nghiên cứu ý kiến trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật BVMT,  trình QH vào năm 2026

- Tiếp thu và chỉnh lý tại dự thảo Luật 

	
	Bộ Công Thương, Bộ Công an
	- Khoản 24, khoản 27, điểm c khoản 36 Điều 1 dự thảo Luật đề nghị hiệu chỉnh lại tên của "Bộ Tài nguyên và Môi trường" thành "Bộ Nông nghiệp và Môi trường”
- Đối với các nội dung liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp (không còn cấp huyện) đề nghị sửa trực tiếp tại dự thảo Luật để làm rõ trách nhiệm của cấp tỉnh và cấp xã.
	Bộ NN&MT xin tiếp thu ý kiến để chỉnh lý kỹ thuật nêu trên.

	
	UBND Thành phố Huế
	- Ngoài ra, đề nghị chỉnh sửa cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” tại các điểm a, b khoản 12, khoản 24, khoản 27, khoản 36 Điều 1 dự thảo Luật.
	Bộ NN&MT xin tiếp thu ý kiến để chỉnh lý kỹ thuật nêu trên.

	
	Sở NNMT tỉnh Lâm Đồng
	- Thống nhất thời gian giải quyết hồ sơ trong toàn bộ dự thảo là “ngày làm việc”.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Đối với nội dung này, Bộ NN&MT đã rà soát và đề xuất chỉnh sửa theo hướng giao Bộ trưởng Bộ NN&MT quy định chi tiết về trình tự, thủ tục giải quyết TTHC về ĐTM, GPMT để bảo đảm linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phù hợp với năng lực giải quyết tại các địa phương. Nội dung góp ý sẽ được nghiên cứu tiếp thu phù hợp trong quá trình Bộ NN&MT quy định chi tiết về nội dung này.

	
	UBND tỉnh Thanh Hoá
	- Đề nghị bổ sung điều khoản bãi bỏ khoản 1 Điều 44 “GPMT được cấp đổi trong trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 42 của Luật này nhưng không thay đổi các nội dung khác quy định trong giấy phép”. Lý do tại điểm b khoản 11 Điều 1 (dự thảo) đã sửa đổi bổ sung quy định Khoản 5 Điều 42 “Trường hợp có thay đổi tên dự án đầu tư cơ sở khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung cụm công nghiệp; thay đổi chủ dự án đầu tư cơ sở hoặc các thay đổi khác không thuộc trường hợp điều chỉnh cấp lại GPMT thì chủ dự án đầu tư cơ sở có trách nhiệm tiếp tục thực hiện GPMT và tích hợp trong báo cáo công tác môi trường định kỳ của dự án đầu tư cơ sở", do đó các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 42 Luật sửa đổi không phải thực hiện việc cấp đổi giấy phép.

- Bổ sung khoản điều chỉnh sửa nội dung quy định tại khoản 3 Điều 61 Luật BVMT “3...xác vật nuôi bị chết do dịch bệnh phải được thu gom xử lý theo quy định của phát luật về quản lý chất thải nguy hại và vệ sinh phòng bệnh” thành “3....xác vật nuôi bị chết do dịch bệnh do dịch bệnh phải được thu gom xử lý theo quy định của phát luật về quản lý vệ sinh phòng bệnh”. Do việc quy định xác súc vật chết được quản lý xử lý như thất thải nguy hại (CTNH) gây khó khăn trong công tác thu gom vận chuyển đi xử lý theo quy tại khoản 3 Điều 83 “CTNH khi vận chuyển phải được lưu chứa và vận chuyển bằng thiết bị phương tiện chuyên dụng phù hợp đến cơ sở xử lý chất thải. Phương tiện vận chuyển CTNH phải lắp đặt thiết bị định vị; hoạt động theo tuyến đường và thời gian theo quy định của UBND cấp tỉnh”; đặc biệt đối với các trang trại chăn nuôi quy mô lớn khối lượng xác súc vật chết do dịch bệnh thường nhiều; hơn nữa đặc thù loại chất thải này bị phân hủy nhanh, gây mùi hôi thối khó chịu nếu không được xử lý kịp thời; do đó, việc vận chuyển đi đến cơ sở xử lý có nguy cơ phát tán mùi ra môi trường xung quanh cao.

- Bổ sung khoản điều chỉnh sửa bổ sung a khoản 1 Điều 82 Luật BVMT “a. Cơ sở sản xuất sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu sản xuất sản xuất vật liệu xây dựng hoặc san lấp mặt bằng được phép hoạt động theo quy định của pháp luật” thành “a. Cơ sở sản xuất sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu sản xuất sản xuất vật liệu xây dựng phân bón,… hoặc san lấp mặt bằng được phép hoạt động theo quy định của pháp luật” để phù hợp với thực tế do nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh trong quá trình sản xuất có phát sinh tro xỉ từ quá trình đốt nguyên liệu đơn vị có nhu cầu sử dụng lượng tro xỉ này làm phân bón sau khi kiểm định chất lượng phân bón và môi trường tuy nhiên tại điểm a khoản 1 Điều 82 Luật BVMT năm 2022 chưa quy định cụ thể đối với loại này có thể được tận dụng làm phân bón.
	Bộ NN&MT tiếp thu theo hướng bãi bỏ khoản 1 Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nội dung này sẽ được Bộ NN&MT nghiên cứu, tiếp thu vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2020, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026

- Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nội dung này sẽ được Bộ nghiên cứu, tiếp thu vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2020, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026

	
	Ngân hàng Nhà nước
	Điều 1 (sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường):

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh, việc xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được thực hiện như sau:

“a) Chủ đầu tư dự án đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh đồng thời với việc giảiquyết thủ tụchành chính về thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cấp giấy phép môi trường;

b) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tácđộng môi trường hoặc cấp giấy phép môi trường tổ chức đánh giá, xác nhận dựán đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh trong quá trình thẩm định báo cáo đánh giá tácđộng môi trường, xem xét cấp giấy phép môi trường. Kết quả xác nhận thể hiện trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tácđộng môi trường hoặc giấy phép môi trường.”

Do đó, để đảm bảo tính thống nhất của các văn bản pháp luật, đề nghị rà soát, bổ sung nội dung về việc đánh giá, xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh tại Điều 34 (Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường) và Điều 40 (Nội dung giấy phép môi trường) Luật Bảo vệ môi trường.

Đồng thời, Điều 8 Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg quy định về trách nhiệm của chủ dự án đầu tư trong việc đáp ứng, duy trì các tiêu chí môi trường sau khiđược xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh. Do đó, đề nghị bổ sung trách nhiệm nêu trên tại Điều 37 (Trách nhiệm của chủ dự án đầu tư sau khi có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường) và Điều 44 (Cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, tước quyền sử dụng, thu hồi giấy phép môi trường) Luật Bảo vệ môi trường.
	Bộ NN&MT xin tiếp thu để nghiên cứu,  sửa đổi bổ sung trong dự thảo Luật.

	
	Sở NNMT tỉnh Hải Phòng
	- Đề nghị rà soát chỉnh sửa tên: “Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Bộ Nông nghiệp và Môi trường" tại Điều 1 dự thảo Luật (ví dụ tại trang 7 còn nhiều chỗ để tên “Bộ Tài nguyên và Môi trường”)
	Bộ NN&MT xin tiếp thu ý kiến để chỉnh lý kỹ thuật nêu trên.

	
	UBND tỉnh Cao Bằng
	Tại Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường:

Tại điểm a, b khoản 12 đề nghị sửa cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường”, “Ủy ban nhân dân cấp huyện” thành “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” và “Ủy ban nhân dân cấp xã”; Tại các khoản 24, 27, 36 đề nghị sửa cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Bộ Nông nghiệp và Môi trường”. 
	Bộ NN&MT xin tiếp thu ý kiến để chỉnh lý kỹ thuật nêu trên.


	
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Tại Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa một số nội dung sau đây:

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, quy đổi nội dung “Không quá 22 ngày”, “Không quá 15 ngày”, “Trong thời hạn 10 ngày” ra ngày làm việc để bảo đảm công khai, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính (khoản 6, khoản 12 Điều 1,…).
	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa nội dung này theo hướng không quy định trình tự, thủ tục tại Luật mà giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định báo cáo ĐTM để bảo đảm linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phù hợp với năng lực giải quyết tại các địa phương. Nội dung góp ý sẽ được nghiên cứu tiếp thu phù hợp trong quá trình Bộ quy định chi tiết về nội dung này.

	
	UBND tỉnh Sơn La
	-  Đề nghị xem xét bổ sung khoản 1 Điều 1 dự thảo Luật về sửa đổi Khoản 37 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường: “37. Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung gồm khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu kinh tế” nhằm đảm bảo thống nhất với Điểm đ Khoản 1 Điều 6 Luật số 90/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 25/6/2025.
	Nội dung này đã được đưa ra khỏi Dự thảo Luật.

	
	UBND TP Hà Nội
	Đề nghị rà soát lại toàn bộ các Điều, khoản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành trước khi sáp nhập (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,…) và UBND cấp huyện (cũ) để sửa đổi, thay thế cho phù hợp với quy định hiện hành, ví dụ: Khoản 12 Điều 1 (Trang 7): Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 43 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a, b khoản 4 Điều 43 như sau: “4. Thời hạn cấp giấy phép môi trường được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau: a) Không quá 22 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

b) Không quá 15 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;” Hiện nay, không còn Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện nữa. Đề nghị chỉnh sửa lại cho phù hợp.
	- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉnh sửa nội dung theo hướng không quy định trình tự, thủ tục tại Luật mà giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định cấp giấy phép môi trường. Nội dung góp ý sẽ được nghiên cứu tiếp thu khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về nội dung này.

	2. Bổ sung điểm đ sau điểm d khoản 3 Điều 19 như sau:

“đ) Ban hành và chỉ đạo thực hiện kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật này; tổ chức điều tra, đánh giá và công khai thông tin về chất lượng môi trường đất.”.
	UBND Thành phố Huế
	- Tại khoản 2. Bổ sung điểm đ sau điểm d khoản 3 Điều 19, đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa như sau: “đ) Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi các khu vực ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng theo quy định tại khoản 3 Điều 15 của dự thảo Luật này; đồng thời tổ chức điều tra, đánh giá và công khai định kỳ thông tin về chất lượng môi trường đất trên hệ thống thông tin môi trường quốc gia.”.


	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Điều 36 NĐ 136/2025/NĐ-CP phân quyền cho UBND cấp tỉnh thực hiện.

 Trên cơ sở rà soát các ý kiến góp ý của địa phương cho thấy nội dung điều tra, đánh giá đã quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 19 và nội dung về cập nhật thông tin khu vực ô nhiễm đã quy định tại điểm d, khoản 3 Điều 19.

Do vậy, để thống nhất giữa các điều khoản. Phòng QL CLMT đề nghị rà soát chỉnh sửa Khoản 3 Điều 19 như sau:

 2. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 19 như sau:

a) Sửa đổi điểm d, Khoản 3 như sau:

“d) Cập nhật thông tin về khu vực ô nhiễm và công khai thông tin về chất lượng môi trường đất trên địa bàn vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường theo quy định”

b) bổ sung điểm đ sau điểm d khoản 3 Điều 19 như sau:

“đ) Ban hành và chỉ đạo thực hiện kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật này.”

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	 Đề nghị bỏ quy định “Bổ sung điểm đ sau điểm d khoản 3 Điều 19 (trách nhiệm của UBND cấp tỉnh): “Ban hành và chỉ đạo thực hiện kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật này; tổ chức điều tra, đánh giá và công khai thông tin về chất lượng môi trường đất”. Lý do: Do nội dung này đã quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường (thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

- Bổ sung nội dung: Chỉnh sửa, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 19 thành “Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi ô nhiễm môi trường đối với khu vực ô nhiễm môi trường đất nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật này”.
	

	
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 2: Bổ sung điểm đ sau điểm d khoản 3 Điều 19

Đề nghị chỉnh sửa thành:
Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật này; tổ chức điều tra, đánh giá và công khai thông tin về chất lượng môi trường đất.”.
Lý do: Đề nghị thống nhất sử dụng từ “Xây dựng” nêu tại điểm b khoản 1 Điều 19 Luật và khoản 1 Điều 37 Nghị định 136/2025/NĐ- CP
	

	3. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 28 như sau:

a) Sửa đổi điểm c khoản 1 như sau: 

“c) Yếu tố nhạy cảm về môi trường gồm khu dân cư tập trung; nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, thủy sản; các loại rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; di sản văn hóa vật thể, di sản thiên nhiên khác; đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên; vùng đất ngập nước quan trọng; yêu cầu di dân, tái định cư và yếu tố nhạy cảm khác về môi trường.”

b) Sửa đổi điểm d khoản 3 như sau: “d) Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất lớn hoặc với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.”
c) Sửa đổi điểm a, d khoản 4 như sau: “a) Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình; dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn”.

“d) Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất trung bình hoặc với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường”.
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đề nghị Quý Bộ cân nhắc bổ sung quy định hướng dẫn cụ thể về “vùng đất ngập nước quan trọng”, “quy mô trung bình” và “yếu tố nhạy cảm về môi trường”, “tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi” để thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện;
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

- Vùng đất ngập nước quan trọng đang được quy định chi tiết tại Nghị định số 166/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.

- Đối với nội dung về “quy mô trung bình” và “yếu tố nhạy cảm về môi trường”: theo nội dung được Luật giao, Chính phủ đã quy định chi tiết các tiêu chí này tại Điều 25, Phụ lục III, IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP).

- Về “tài liệu tương đương với báo cáo nguyên cứu khả thi”: nội dung này đang được pháp luật khác có liên quan quy định (như Luật Dầu khí quy định là “kế hoạch phát triển mỏ”,...), do vậy quy định như Luật BVMT 2020 hiện hành để bảo đảm tính bao quát.

Do đó, Bộ NN&MT cho rằng không phải quy định nội dung này trong Dự thảo Luật như ý kiến nêu.

	
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	1.1. Tại điểm a khoản 3 Điều 1 đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: “c) Yếu tố nhạy cảm về môi trường gồm khu dân cư tập trung; nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, thủy sản; các loại rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; di sản văn hóa vật thể, di sản thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá và quy định pháp luật khác có liên quan; đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên; vùng đất ngập nước quan trọng; yêu cầu di dân, tái định cư và yếu tố nhạy cảm khác về môi trường.”
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Nội dung này được Luật giao Chính phủ quy định chi tiết và Chính phủ đã quy định cụ thể nội dung này tại Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP).

Do đó, Bộ NN&MT cho rằng không phải sửa đổi, bổ sung nội dung này trong Dự thảo Luật như ý kiến nêu.

	
	Sở NNMT tỉnh Gia Lai
	- Tại điểm c khoản 3: Đề nghị làm rõ định nghĩa “quy mô, công suất lớn” để thuận lợi trong việc xác định đối tượng dự án.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Nội dung này được Luật giao Chính phủ quy định chi tiết và Chính phủ đã quy định cụ thể nội dung này tại Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP).

Do đó, Bộ NN&MT cho rằng không phải sửa đổi, bổ sung nội dung này trong Dự thảo Luật như ý kiến nêu.

	
	Bộ Công an
	Đề nghị đánh giá kỹ lưỡng việc bỏ 02 nội dung tại Khoản 3, Điều 1: "đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên” và “yêu cầu di dân, tái định cư”; do đây là 02 vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến môi trường sống, dân sinh; sẽ tác động không nhỏ tới người dân khi dự án đầu tư có liên quan 02 vấn đề trên
	Bộ NN&MT xin báo cáo và làm rõ thêm như sau:
1. Về quy định “yêu cầu di dân, tái định cư” là yếu tố nhạy cảm về môi trường:

- Điểm c khoản 1 Điều 28 Luật BVMT quy định các yếu tố nhạy cảm về môi trường là một trong các tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư nhằm xác định trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về BVMT của chủ dự án (trong đó có việc thực hiện TTHC về môi trường). Tại thời điểm này, Luật Đầu tư 2020 quy định quy mô di dân, tái định cư là 01 trong các tiêu chí xác định thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Dự án đầu tư có yêu cầu di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác). Tuy nhiên, nội dung này hiện đã bị bãi bỏ bởi Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2025).

- Trên thực tế, STT 11 Phụ lục III và STT 9 Phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP hiện hành cũng đã có quy định về đối tượng dự án phải thực hiện ĐTM theo quy mô di dân, tái định cư (như trường hợp dự án có yêu cầu di dân, tái định cư Từ 1.000 người đến dưới 10.000 người ở miền núi; từ 2.000 người đến dưới 20.000 người đối với vùng khác là đối tượng phải thực hiện ĐTM tại UBND cấp tỉnh. Nên việc bỏ quy định “yêu cầu di dân, tái định cư” là yếu tố nhạy cảm về môi trường trong Dự thảo Luật không làm phát sinh việc bỏ lọt đối tượng như ý kiến nêu. Các trường hợp dự án có yêu cầu di dân, tái định cư được xác định theo quy mô di dân, tái định cư quy định tại STT 11 Phụ lục III và STT 9 Phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP vẫn phải thực hiện ĐTM.

2. Về quy định “đất trồng lúa nước 02 vụ trở lên” là yếu tố nhạy cảm về môi trường:

- Tại thời điểm Luật BVMT được ban hành, Luật Đất đai quy định Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền xem xét, chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên. Tuy nhiên, nội dung này hiện đã bị bãi bỏ theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.

- Trong năm 2025, Bộ NN&MT đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, trong đó đã sửa đổi, bổ sung mức cận của quy mô chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước 02 vụ là từ 05 ha trở lên mới được coi là yếu tố nhạy cảm về môi trường; qua đó đã cắt giảm TTHC về ĐTM cho nhiều đối tượng có yếu tố nhạy cảm về môi trường này.

- Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, vẫn còn có ý kiến đề xuất không quy định đây là yếu tố nhạy cảm về môi trường để góp phần cải cách mạnh mẽ TTHC cho dự án thuộc đối tượng này. Theo đó, việc xem xét, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước sang mục đích khác sẽ được thực hiện ngay trong giai đoạn quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc kế hoạch sử dụng đất của địa phương theo các căn cứ quy định tại Điều 116 Luật Đất đai năm 2024.

	
	Bộ Công Thương
	- Khoản 3 Điều 1 dự thảo Luật: đề nghị làm rõ các khái niệm: “quy mô công suất lớn", "quy mô, công suất trung bình" để đảm bảo áp dụng thống nhất trong thực tiễn thi hành.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Nội dung này được Luật giao Chính phủ quy định chi tiết và Chính phủ đã quy định cụ thể nội dung này tại Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP).

Do đó, Bộ NN&MT cho rằng không phải sửa đổi, bổ sung nội dung này trong Dự thảo Luật như ý kiến nêu.

	
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	- Khoản 3. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 28, tại điểm a có đề xuất lược bỏ các đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là “đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên” và “yêu cầu di dân, tái định cư”, với lý do là trong thực tế, có một số dự án sử dụng rất ít đất lúa 02 vụ nhưng vẫn phải thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường, điều này gây kéo dài thời gian và tăng chi phí thực hiện dự án. Tuy nhiên, tại các phụ lục 3, 4, 5 ban hành kèm Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đã có hướng dẫn, tiêu chí cụ thể về quy mô, công suất/mức độ nhạy cảm môi trường đối với những nhóm dự án nêu trên khi thực hiện đánh giá tác động môi trường. Thí dụ, đối với Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, chỉ phải thực hiện đánh giá tác động môi trường khi có diện tích chuyển đổi thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật về đất đai, hoặc đối với Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư phải thực hiện đánh giá tác động môi trường khi có quy mô từ 10.000 người ở miền núi hoặc từ 20.000 người ở các vùng khác trở lên. Vì vậy, cần xem xét lại sự cần thiết và yêu cầu phù hợp với thực tiễn khi lược bỏ các dự án nói trên ra khỏi các đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Tại điểm c, khoản 3 có nội dung được bổ sung mới, vì vậy cần chỉnh sửa là: “Bổ sung, sửa đổi điểm a, d khoản 4 như sau:”. Bên cạnh đó, cần cân nhắc khi lược bỏ các đối tượng là Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường ra khỏi nhóm dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, vì trong thực tế có những dự án khai thác khoáng sản quy mô nhỏ nhưng nằm ở các vị trí nhạy cảm như tại đầu nguồn sông, suối, núi cao, gần các khu vực bảo vệ theo quy định của pháp luật…,nếu không được kiểm soát tác động môi trường chặt chẽ, trường hợp xảy ra sự cố có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, thậm chí không thể khắc phục;
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

1. Về ý kiến liên quan đến các yếu tố nhạy cảm về môi trường, Bộ NN&MT xin báo cáo thêm như sau:
+ Điểm c khoản 1 Điều 28 Luật BVMT quy định các yếu tố nhạy cảm về môi trường là một trong các tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư nhằm xác định trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về BVMT của chủ dự án (trong đó có việc thực hiện TTHC về môi trường). Tại thời điểm này, Luật Đầu tư 2020 quy định quy mô di dân, tái định cư là 01 trong các tiêu chí xác định thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ; Luật Đất đai quy định Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền xem xét, chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên; tuy nhiên, các nội dung quy định về thẩm quyền này đã được xem xét, bãi bỏ trong thời gian vừa qua.

+ Trong năm 2025, Bộ NN&MT đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, trong đó đã sửa đổi, bổ sung mức cận của quy mô chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước 02 vụ là từ 05 ha trở lên mới được coi là yếu tố nhạy cảm về môi trường; qua đó đã cắt giảm TTHC về ĐTM cho nhiều đối tượng có yếu tố nhạy cảm về môi trường này.

+ Để cắt giảm mạnh mẽ, triệt để TTHC về môi trường đối với các dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường nêu trên, đồng thời đồng bộ với việc sửa đổi quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai trong thời gian vừa qua, Bộ NN&MT kiến nghị sửa đổi quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Luật BVMT theo hướng không quy định yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên, yêu cầu di dân, tái định cư là yếu tố nhạy cảm về môi trường. Theo đó, các tiêu chí này sẽ được cơ quan có thẩm quyền quyết định trong quá trình xem xét, chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư và pháp luật khác có liên quan.

 2. Về sửa đổi đối tượng khác: nội dung này đã đưa ra khỏi Dự thảo Luật.

	5. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 31 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 31 như sau: 

“1. Đánh giá tác động môi trường do chủ dự án đầu tư tự thực hiện hoặc thông qua đơn vị tư vấn có đủ điều kiện thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đánh giá tác động môi trường được thực hiện đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 31 như sau:

 “3. Mỗi dự án đầu tư lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Trường hợp dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép phân chia thành các dự án thành phần thì báo cáo đánh giá tác động môi trường được lập cho từng dự án thành phần. 

Trường hợp dự án đã được phân kỳ đầu tư theo quy định của pháp luật, báo cáo đánh giá tác động môi trường được lập cho mỗi giai đoạn thực hiện phân kỳ đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường của phân kỳ sau phải phải đánh giá tổng hợp tác động đến môi trường của cả các phân kỳ trước của dự án.”.
	Sở NNMT tỉnh Cà Mau
	- Tại điểm b khoản 5 Điều 1 của dự thảo Luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bỏ xem xét từ “phải” trong cụm từ “phân kỳ sau phải phải đánh giá” (do lập từ). 


	Bộ NN&MT xin tiếp thu ý kiến để chỉnh lý kỹ thuật nêu trên.

	
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	1.2. Tại điểm b khoản 5 Điều 1 có 02 từ “phải” đề nghị lược bỏ 01 từ “phải”, cụ thể:

“3. Mỗi dự án đầu tư lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Trường hợp dự án đã được phân kỳ đầu tư theo quy định của pháp luật, báo cáo đánh giá tác động môi trường được lập cho mỗi giai đoạn thực hiện phân kỳ đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường của phân kỳ sau phải phải đánh giá tổng hợp tác động đến môi trường của cả các phân kỳ trước của dự án.”.
	Bộ NN&MT xin tiếp thu ý kiến để chỉnh lý kỹ thuật nêu trên.

	
	UBND Thành phố Huế
	- Tại khoản 5. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 31, đề nghị cơ quan soan thảo chỉnh sửa như sau: “Báo cáo đánh giá tác động môi trường của phân kỳ sau phải đánh giá tổng hợp tác động đến môi trường của cả các phân kỳ trước của dự án.”
	Bộ NN&MT xin tiếp thu ý kiến để chỉnh lý kỹ thuật nêu trên.

	
	Sở NNMT TP Cần Thơ
	“b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 31 như sau:

 3. Mỗi dự án đầu tư lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Trường hợp dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép phân chia thành các dự án thành phần thì báo cáo đánh giá tác động môi trường được lập cho từng dự án thành phần. 

Trường hợp dự án đã được phân kỳ đầu tư theo quy định của pháp luật, báo cáo đánh giá tác động môi trường được lập cho mỗi giai đoạn thực hiện phân kỳ đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường của phân kỳ sau phải phải đánh giá tổng hợp tác động đến môi trường của cả các phân kỳ trước của dự án.”

Góp ý: Đề nghị làm rõ phạm vi Dự án đầu tư có hoạt động phân chia thành các dự án thành phần/phân kỳ thành nhiều giai đoạn đầu tư được áp dụng quy định lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho từng Dự án phân chia/phân kỳ. Lý do: Dự án đầu tư sau khi được phân chia thành các dự án thành phần hay phân kỳ đầu tư thì quy mô dự án thành phần/giai đoạn thực hiện phân kỳ đầu tư có thể không thuộc quy định thực hiện đánh giá tác động môi trường phục vụ quyết định đầu tư mà là giấy phép môi trường, đăng ký môi 

trường hoặc được miễn đăng ký môi trường, có thể xảy ra tình trạng cố tình chia nhỏ dự án đầu tư. 
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Về nội dung này, Bộ N&MT xin được làm rõ thêm như sau:

1. Về phân chia các dự án thành phần: Theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, 01 dự án đầu tư khi được chia tách thành các dự án thành phần thì phải đáp ứng các điều kiện cụ thể (trong đó có yêu cầu việc các dự án thành phần có thể vận hành, khai thác độc lập) và do cấp có thẩm quyền quyết định việc chia tách.

2. Về phân kỳ đầu tư:

Nội dung sửa đổi tại Dự thảo Luật nhằm đồng bộ, thống nhất với pháp luật về xây dựng (cho phép lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi theo phân kỳ đầu tư). Đồng thời Dự thảo Luật cũng đã yêu cầu trường hợp phân kỳ đầu tư thì áo cáo đánh giá tác động môi trường của phân kỳ sau phải phải đánh giá tổng hợp tác động đến môi trường của cả các phân kỳ trước của dự án nhằm kiểm soát tổng hợp tác động đến môi trường theo từng giai đoạn triển khai dự án.

	
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 5: Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 31

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 31 như sau:
Đề nghị làm rõ cụm từ “theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường”. Bộ cấp phép hành nghề?, hay Bộ đưa ra quy định, tiêu chí về năng lực, điều kiện được phép tư vấn lĩnh vực lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các địa phương tự quyết định về năng lực, về pháp lý được phép làm tư vấn

lập báo cáo ĐTM cho từng trường hợp cụ thể
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 31 như sau: Nội dung này cần làm rõ các dự án thành phần có tác động liên quan hay không có tác động liên quan để được phép làm ĐTM riêng từng dự án thành phần?
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

- Nội dung liên quan đến điều kiện của đơn vị tư vấn: Đã được đưa ra khỏi Dự thảo Luật.

- Nội dung về dự án thành phần: Như giải trình tại ý kiến của Sở NN&MT thành phố Cần Thơ nêu trên.

	
	UBND tỉnh Thanh Hóa
	Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉnh sửa bổ sung:

- Tại điểm a khoản 5 Điều 1 nội dung: “1. Đánh giá tác động môi trường do chủ dự án đầu tư tự thực hiện hoặc thông qua đơn vị tư vấn có đủ điều kiện thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường…” đề nghị nêu rõ việc quy định “…đủ điều kiện thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường…” là yêu cầu đối với đơn vị tư vấn hay cả chủ đầu tư.
	Nội dung này đã được đưa ra khỏi Dự thảo Luật.



	
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	- Tại khoản 5. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 31, điểm b có nội dung: “Trường hợp dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép phân chia thành các dự án thành phần thì báo cáo đánh giá tác động môi trường được lập cho từng dự án thành phần” đê nghị chỉnh sửa, bổ sung là: Trường hợp dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép phân chia thành các dự án thành phần thì báo cáo đánh giá tác động môi trường được lập cho từng dự án thành phần. Đồng thời, phải có đánh giá tác động môi trường cộng hưởng của các dự án thành phần lên khu vực thực hiện dự án”;
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Nội dung này như giải trình tại ý kiến của Sở NN&MT thành phố Cần Thơ nêu trên.



	
	Bộ Xây dựng
	- Điểm a khoản 5 Điều 1 của dự thảo Luật đề nghị giữ nguyên như khoản 1 Điều 31 của Luật Bảo vệ môi trường cho tương thích, phù hợp với quy định liên quan của Luật Đầu tư và tránh làm phát sinh thêm thủ tục hành chính.

a) Đề nghị rà soát lại khoản 29 Điều 1 dự thảo Luật để đảm bảo tính rõ ràng, không trùng lắp về việc hai chủ thể cùng ban hành tiêu chí đánh giá rủi ro khí hậu.

b) Đề nghị chỉnh sửa quy định tại điểm a khoản 4 Điều 90 Luật hiện hành theo hướng kéo dài thời hạn báo cáo vì hiện quy định tại dự thảo Luật đang giao các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương là không khả thi vì cần phải có thời gian và nguồn lực thực hiện.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:
Đối với điều kiện của đơn vị tư vấn: Nội dung này đã đưa ra khỏi Dự thảo Luật.



	6. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 34 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 34 như sau:

“6. Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau:

a) Không quá 22 ngày đối với dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật này;

b) Không quá 15 ngày đối với dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật này;”.

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 9, 10 và khoản 11 Điều 34 như sau:

“9. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu (nếu có) của cơ quan thẩm định, người đứng đầu cơ quan thẩm định có trách nhiệm ra quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan thẩm định có văn bản thông báo với chủ dự án đầu tư và nêu rõ lý do.

Trường hợp quá 12 tháng kể từ ngày ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định mà báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án chưa đủ điều kiện để phê duyệt kết quả thẩm định, Chủ dự án có trách nhiệm lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định tại Điều 31, 32 và 33 Luật này trình cơ quan có thẩm quyền để tổ chức thẩm định theo quy định tại Điều này.”

10. Việc gửi hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, tiếp nhận, giải quyết và thông báo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện thông qua một trong các hình thức gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
11. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định; công khai danh sách hội đồng thẩm định; biểu mẫu văn bản, tài liệu của hồ sơ đề nghị thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thời hạn lấy ý kiến quy định tại điểm d khoản 3 Điều này.
	Sở NNMT tỉnh Gia Lai
	- Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (quy định tại khoản 6 và cấp Giấy phép môi trường (quy định tại khoản 12) là quá ngắn (giảm 50% so với quy định Luật Bảo vệ môi trường năm 2020), không đủ để thực hiện các bước theo quy trình giải quyết nên đề nghị xem xét lại. Đồng thời, rà soát lại tính phù hợp của các thông tin liên quan đến ranh giới hành chính cấp huyện trước đây vì hiện nay không còn.
	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa nội dung này theo hướng không quy định trình tự, thủ tục tại Luật mà giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định báo cáo ĐTM để bảo đảm linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phù hợp với năng lực giải quyết tại các địa phương. Nội dung góp ý sẽ được nghiên cứu tiếp thu phù hợp trong quá trình Bộ quy định chi tiết về nội dung này.

	
	Bộ Công Thương
	Khoản 6 Điều 1 dự thảo Luật (sửa đổi Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường) có 2 điểm a, đề nghị rà soát, chỉnh sửa.
	Bộ NN&MT xin tiếp thu để rà soát, chỉnh lý kỹ thuật.

	
	Sở NNMT tỉnh Quảng Ngãi
	Đề nghị cơ quan soạn thảo sửa “ngày” thành “ngày làm việc” để phân định rõ đã trừ các ngày nghỉ theo Luật Lao động. Giữ nguyên thời hạn thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại điểm a, b khoản 6 và khoản 9 Điều 34 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 để đủ thời gian tổ chức kiểm tra thực địa, rà soát hồ sơ trước khi tham mưu cấp thẩm quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.  
	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa nội dung này theo hướng không quy định trình tự, thủ tục tại Luật mà giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định báo cáo ĐTM để bảo đảm linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phù hợp với năng lực giải quyết tại các địa phương. Nội dung góp ý sẽ được nghiên cứu tiếp thu phù hợp trong quá trình Bộ quy định chi tiết về nội dung này.

	
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	- Tại khoản 6. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 34:

+ Nội dung sửa đổi về “Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường không quá 22 ngày đối với dự án đầu tư nhóm I và không quá 15 ngày đối với dự án đầu tư nhóm II” là không đủ để thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường. Đề nghị xem xét điều chỉnh “Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường không quá 30 ngày đối với dự án đầu tư nhóm I và không quá 20 ngày đối với dự án đầu tư nhóm II”.

+ Nội dung “Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu (nếu có) của cơ quan thẩm định, người đứng đầu cơ quan thẩm định có trách nhiệm ra quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường”, đề nghị xem xét chỉnh sửa thành “Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu (nếu có) của cơ quan thẩm định, người đứng đầu cơ quan thẩm định có trách nhiệm ra quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường” để đảm bảo chất lượng kết quả thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường.

+ Nội dung “a) Sửa đổi, bổ sung khoản 9, 10 và khoản 11 Điều 34 như sau” đề nghị chỉnh sửa điểm a, thành điểm b: “b) Sửa đổi, bổ sung khoản 9, 10 và khoản 11 Điều 34 như sau”.
	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa nội dung này theo hướng không quy định trình tự, thủ tục tại Luật mà giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định báo cáo ĐTM để bảo đảm linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phù hợp với năng lực giải quyết tại các địa phương. Nội dung góp ý sẽ được nghiên cứu tiếp thu phù hợp trong quá trình Bộ quy định chi tiết về nội dung này.

	
	UBND tỉnh Đăk Lăk
	- Tại Khoản 6 (trang 3 của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung): Đề nghị xem xét, tăng số ngày thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nhóm I, II 
	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa nội dung này theo hướng không quy định trình tự, thủ tục tại Luật mà giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định báo cáo ĐTM để bảo đảm linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phù hợp với năng lực giải quyết tại các địa phương. Nội dung góp ý sẽ được nghiên cứu tiếp thu phù hợp trong quá trình Bộ quy định chi tiết về nội dung này.

	
	Sở NNMT TP Cần Thơ
	“a) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 34 như sau:

“6. Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau:

a) Không quá 22 ngày đối với dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật này;

b) Không quá 15 ngày đối với dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật này;”.

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 9, 10 và khoản 11 Điều 34 như sau:

“9. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu (nếu có) của cơ quan thẩm định, người đứng đầu cơ quan thẩm định có trách nhiệm ra quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan thẩm định có văn bản thông báo với chủ dự án đầu tư và nêu rõ lý do”.

Góp ý: Quy định thời gian thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quá ngắn, việc giảm đến một nửa thời gian thực hiện so với quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 là chưa hợp lý. Do đó, đề xuất giữ nguyên thời gian thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa nội dung này theo hướng không quy định trình tự, thủ tục tại Luật mà giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định báo cáo ĐTM để bảo đảm linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phù hợp với năng lực giải quyết tại các địa phương. Nội dung góp ý sẽ được nghiên cứu tiếp thu phù hợp trong quá trình Bộ quy định chi tiết về nội dung này.

	
	Bộ Công Thương
	d) Điểm a khoản 6 Điều 1 (sửa đổi khoản 11 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường): đề nghị chỉnh sửa thành "Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường".
	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa nội dung này theo hướng không quy định trình tự, thủ tục tại Luật mà giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định báo cáo ĐTM để bảo đảm linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phù hợp với năng lực giải quyết tại các địa phương. Nội dung góp ý sẽ được nghiên cứu tiếp thu phù hợp trong quá trình Bộ quy định chi tiết về nội dung này.

	
	Bộ Quốc phòng
	b) Điều chỉnh, làm rõ nội điểm a khoản 6, điểm a khoản 12 Điêu 1 quy định vê thời hạn thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giây phép môi trường được tính là "ngày làm việc".

Lý do: Đảm bảo rõ ràng, khả thi, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện, tránh những hiểu nhầm về cách tính thời gian giữa các bên liên quan.

c) Bổ sung vào điểm b khoản 6 Điều này, nội dung quy định về hình thức nộp hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, tiếp nhận, giải quyết và thông báo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các Dự án có yêu cầu bí mật nhà nước (trong đó có các Dự án có yêu cầu bí mật nhà nước về quốc phòng) thông qua hình thức gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc hình thức khác đảm bảo đúng quy định pháp luật về cơ yếu.

Lý do: Đảm bảo khả thi, thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện. Việc quy định cứng hình thức nộp hồ sơ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến là chưa phù hợp đôi với các hô sơ có yếu tố bí mật nhà nước, do không đảm bảo được quy định tại khoản 5 Điều 5 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa nội dung này theo hướng không quy định trình tự, thủ tục tại Luật mà giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định báo cáo ĐTM để bảo đảm linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phù hợp với năng lực giải quyết tại các địa phương. Nội dung góp ý sẽ được nghiên cứu tiếp thu phù hợp trong quá trình Bộ quy định chi tiết về nội dung này.

	
	Sở NNMT tỉnh Tuyên Quang
	1.1. Tại điểm a khoản 6 Điều 1:
- Có 02 điểm đều đánh số thứ tự là a), đề nghị đơn vị soạn thảo rà soát điều chỉnh cho phù hợp.

 - Dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường, dự thảo hiện nay quy định “Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu (nếu có) của cơ quan thẩm định, người đứng đầu cơ quan thẩm định có trách nhiệm ra quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan thẩm định có văn bản thông báo với chủ dự án đầu tư và nêu rõ lý do”. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định “Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày…” đảm bảo việc triển khai thực hiện được áp dụng thống nhất.

 - Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính, dự thảo quy định “không quá 22 ngày đối với”, “không quá 15 ngày đối với”, “trong thời hạn 10 ngày kể từ” là rất khó thực hiện giải quyết hồ sơ bảo đảm chất lượng và thời hạn nếu không đơn giản hóa quy định về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đồng thời, chưa quy định trừ ngày nghỉ, ngày lễ được nghỉ làm việc theo quy định, dẫn tới hầu hết hồ sơ bị quá hạn do phải tính cả ngày được nghỉ làm việc vào trong thời gian giải quyết hồ sơ. Đề nghị bổ sung cụm từ “làm việc” vào thời hạn giải quyết hồ sơ, thành “không quá 22 ngày làm việc đối với”, “không quá 15 ngày làm việc đối với”, “trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ”; xem xét không rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ như dự thảo do vừa yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong hồ sơ đánh giá tác động môi trường, vừa yêu cầu giải quyết hồ sơ nhanh chóng là rất khó thực hiện đồng thời.

 - Đối với các Điều, khoản, điểm các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 dự thảo đề nghị Ban soạn thảo rà soát, chỉnh sửa tên các cơ quan, đơn vị cho phù hợp với tên các cơ quan, đơn vị sau thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy ngay trong nội dung sửa đổi, bổ sung tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện và cho thống nhất với các điều khác của dự thảo Luật.
	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa nội dung này theo hướng không quy định trình tự, thủ tục tại Luật mà giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định báo cáo ĐTM để bảo đảm linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phù hợp với năng lực giải quyết tại các địa phương. Nội dung góp ý sẽ được nghiên cứu tiếp thu phù hợp trong quá trình Bộ quy định chi tiết về nội dung này.

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	*. Tại khoản 6 (Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 34): Đề nghị làm rõ quy định cụ thể về thể về đủ điều kiện phê duyệt là như thế nào nêu trong dự thảo: “Trường hợp quá 12 tháng kể từ ngày ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định mà báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án chưa đủ điều kiện để phê duyệt kết quả thẩm định, Chủ dự án có trách nhiệm lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định tại Điều 31, 32 và 33 Luật này trình cơ quan có thẩm quyền để tổ chức thẩm định theo quy định tại Điều này”.
	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa nội dung này theo hướng không quy định trình tự, thủ tục tại Luật mà giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định báo cáo ĐTM để bảo đảm linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phù hợp với năng lực giải quyết tại các địa phương. Nội dung góp ý sẽ được nghiên cứu tiếp thu phù hợp trong quá trình Bộ quy định chi tiết về nội dung này.

	
	Sở NNMT tỉnh Hải Phòng
	- Tại khoản 6 Điều 1 Dự thảo Luật (Sửa đổi, bổ sung khoản 6, khoản 9 Điều 34) về thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và khoản 12. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 42 về thời hạn cấp giấy phép môi trường, đề nghị sửa đổi thời hạn từ “ngày” sang “ngày làm việc”
Lý do: Để đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục hành chính không bị “quá hạn” khi phải giảm 50% thời gian giải quyết so với hiện tại, đặc biệt đối với các dự án phải xin ý kiến tham vấn về xả nước thải, ý kiến của chuyên gia, ý kiến của tổ chức chuyên môn về kết quả tính toán mô hình phát tán và các cơ sở kiểm tra cấp phép phải thực hiện lấy mẫu quan trắc.
	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa nội dung này theo hướng không quy định trình tự, thủ tục tại Luật mà giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định báo cáo ĐTM để bảo đảm linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phù hợp với năng lực giải quyết tại các địa phương. Nội dung góp ý sẽ được nghiên cứu tiếp thu phù hợp trong quá trình Bộ quy định chi tiết về nội dung này.

	
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 6: Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 34: Đề nghị chỉnh sửa thành “ngày” thành “ngày làm việc” xem lại thời hạn thẩm định, cắt giảm 50% thời gian thực hiện thì cần phải có các yếu tố đảm bảo việc thẩm định đáp ứng yêu cầu về chất lượng chuyên môn.

Sửa đổi, bổ sung khoản 9, 10 và khoản 11 Điều 34 như sau:

Đề nghị sửa như sau: “9. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu (nếu có) của cơ quan thẩm định, người đứng đầu cơ quan thẩm định phải ra quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan thẩm định có văn bản thông báo
với chủ dự án đầu tư và nêu rõ lý do.

Trường hợp quá 12 tháng kể từ ngày ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định mà báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án chưa đủ điều kiện để phê duyệt kết quả thẩm định, Chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định tại Điều 31, 32 và 33 Luật này trình cơ quan có thẩm quyền để tổ chức thẩm định theo quy định tại Điều này.”

Đề nghị sửa “có trách nhiệm” thành “phải” để khẳng định việc phải thực hiện lại thủ tục lập báo cáo ĐTM.

- “11. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định; công khai danh sách hội đồng thẩm định; biểu mẫu văn bản, tài liệu của hồ sơ đề nghị thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Điều này; thời hạn lấy ý kiến quy định tại điểm d khoản 3 Điều này.”

Đề nghị bổ sung để đảm bảo tính chặt chẽ của quy định, để làm rõ trách nhiệm của Bộ hướng dẫn chi tiết việc tổ chức thẩm định báo cáo
ĐTM
	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa nội dung này theo hướng không quy định trình tự, thủ tục tại Luật mà giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định báo cáo ĐTM để bảo đảm linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phù hợp với năng lực giải quyết tại các địa phương. Nội dung góp ý sẽ được nghiên cứu tiếp thu phù hợp trong quá trình Bộ quy định chi tiết về nội dung này.

	
	Sở NNMT tỉnh Tuyên Quang
	1.4. Tại Khoản 6 (Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 34 như sau:) có 02 điểm a; đề nghị sửa “a) Sửa đổi, bổ sung khoản 9, 10 và khoản 11 Điều 34 như sau:” thành “b) Sửa đổi, bổ sung khoản 9, 10 và khoản 11 Điều 34 như sau:”.
	Bộ NN&MT xin tiếp thu để chỉnh lý kỹ thuật.

	
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	1.3. Tại khoản 6 Điều 1.

- Trên cơ sở nội dung quy định tại điểm a, khoản 6 Điều 1 thì sau khi Luật sửa đổi, bổ sung sau khi được ban hành, đề nghị Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo hướng đơn giản, ngắn gọn để địa phương thực hiện đáp ứng được thời gian quy định tại nội dung này.

- Trùng lặp 02 điểm a khoản 6 Điều 1, đề nghị sửa đổi điểm “a) Sửa đổi, bổ sung khoản 9, 10 và khoản 11 Điều 34 như sau:” thành “b) Sửa đổi, bổ sung khoản 9, 10 và khoản 11 Điều 34 như sau:”
	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa nội dung này theo hướng không quy định trình tự, thủ tục tại Luật mà giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định báo cáo ĐTM để bảo đảm linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phù hợp với năng lực giải quyết tại các địa phương. Nội dung góp ý sẽ được nghiên cứu tiếp thu phù hợp trong quá trình Bộ quy định chi tiết về nội dung này.

Ngoài ra, Bộ NN&MT xin tiếp thu để chỉnh lý kỹ thuật.

	
	Sở NNMT tỉnh Thái Nguyên
	1. Tại Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

a) Tại khoản 6 Điều 1 về sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 34:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 6, Điều 34:

“6. Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau:

a) Không quá 22 ngày đối với dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật này; 

b) Không quá 15 ngày đối với dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật này;”.

Đề nghị xem xét, chỉnh sửa thành:

“6. Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau:

a) Không quá 30 ngày đối với dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật này; 

b) Không quá 20 ngày đối với dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật này;”.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 34:

“9. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được chỉnh sửa, bổ sung…” đề nghị sửa thành “Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được chỉnh sửa, bổ sung…” 
	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa nội dung này theo hướng không quy định trình tự, thủ tục tại Luật mà giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định báo cáo ĐTM để bảo đảm linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phù hợp với năng lực giải quyết tại các địa phương. Nội dung góp ý sẽ được nghiên cứu tiếp thu phù hợp trong quá trình Bộ quy định chi tiết về nội dung này.

	7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 35 như sau: 

“1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật này; dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật này thuộc thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ; dự án đầu tư nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên; dự án đầu tư nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản, cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, cấp giấy phép nhận chìm ở biển, quyết định giao khu vực biển của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Dự án đầu tư đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư, trừ dự án nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên đã được cơ quan có thẩm quyền: giao cho một Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư; giao cho một Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công; đã phân chia thành các dự án thành phần mà dự án thành phần đó chỉ triển khai trên địa bàn 01 đơn vị hành chính cấp tỉnh;

b) Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản, cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, cấp giấy phép nhận chìm ở biển, quyết định giao khu vực biển của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

c) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung;

d) Dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất, đất có mặt nước lớn, trừ: dự án thủy điện; dự án chỉ có một hoặc các mục tiêu trồng cây hằng năm, trồng cây lâu năm, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp;

đ) Dự án đầu tư trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và thuộc một trong các trường hợp sau: dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại; dự án có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất; dự án đầu tư mở rộng của cơ sở đang hoạt động được miễn trừ đấu nối theo quy định của pháp luật có lưu lượng nước thải thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc định kỳ trở lên;

e) Dự án đầu tư nằm ngoài khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với mức công suất lớn, trừ: dự án chăn nuôi gia súc; dự án đầu tư kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.”.
	Ngân hàng Nhà nước
	Khoản 7 Điều 1 dự thảo Luật (sửa đổi khoản 1 Điều 35) quy định Bộ Nông

nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thẩm định báo cáo đánh giá tác động của dự án đầu tư nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên.

Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại nội dung quy định này cho thống nhất.
	Về nội dung này, Bộ NN&MT xin được làm rõ thêm như sau:

- Trên cơ sở các tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư và nguyên tắc phân loại dự án đầu tư theo tiêu chí về môi trường tại Điều 28 Luật BVMT, Chính phủ đã quy định chi tiết từng tiêu chí và danh mục dự án đầu tư được phân loại để làm cơ sở xác định trách nhiệm thực hiện các yêu cầu BVMT đối với dự án (trong đó có trách nhiệm thực hiện ĐTM).

Điều 35 Luật BVMT hiện hành đang quy định nguyên tắc xác định thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM của Bộ NN&MT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND cấp tỉnh; không quy định chi tiết theo danh mục dự án cụ thể.

- Nội dung sửa đổi khoản 1 Điều 35 trong Dự thảo Luật là bảo đảm kế thừa nguyên tắc xác định thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM của Bộ NN&MT theo Luật BVMT 2020, đồng thời lồng ghép nội dung phân quyền thẩm quyền giải quyết TTHC về môi trường của Bộ cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh quy định tại Điều 38 Nghị định số 136/2025/NĐ-CP.

- Tại nội dung này trong Dự thảo Luật, Bộ NN&MT cũng đã tiếp tục đề xuất sửa đổi để để mạnh phân quyền cho địa phương thẩm quyền giải quyết TTHC về môi trường cho nhiều nhóm dự án so với quy định hiện hành như: dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, tuyến đường dây tải điện, hạ tầng viễn thông; dự án có quy mô sử dụng đất, đất có mặt nước từ 100ha đến dưới 300ha; dự án thành phần của dự án đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chỉ thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh.

	
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	1.4. Tại khoản 7 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 35 như sau:

Tại điểm b thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với “dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản, cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường”. Tuy nhiên, nội dung này chưa đảm bảo tính thống nhất với một số nghị định đang có hiệu lực thi hành (Quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; điểm g Điều 26a Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTNMT ngày 10/01/2025; điểm d khoản 4 Điều 31 Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường).
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Nội dung đã được giải trình như ý kiến của Ngân hàng Nhà nước nêu trên. Về nguyên tắc, đối với dự án đã được Bộ NN&MT phân quyền cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản, cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước tại Nghị định số 136/2025/NĐ-CP thì không phân loại theo tiêu chí môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản, cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

	
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	+ Nội dung “d) Dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất, đất có mặt nước lớn, trừ: dự án thủy điện; dự án chỉ có một hoặc các mục tiêu trồng cây hằng năm, trồng cây lâu năm, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp” đề nghị xem xét chỉnh sửa bổ sung “d) Dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất, đất có mặt nước lớn, trừ: dự án thủy điện; dự án chỉ có một hoặc các mục tiêu trồng cây hằng năm, trồng cây lâu năm, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp; dự án nuôi trồng thủy sản không theo phương pháp thâm canh, bán thâm canh theo quy định của pháp luật về thủy sản”.
	Đối với nội dung này, Bộ NN&MT đã chỉnh sửa Dự thảo Luật theo hướng nâng mức quy mô sử dụng đất, đất có mặt nước đến dưới 300 ha (gấp 03 lần quy định hiện hành) để tăng cường phân quyền cho địa phương giải quyết TTHC về môi trường.

	
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 7: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 35: Đề nghị rà soát, cập nhật và thống nhất thẩm quyền thẩm định ĐTM của Bộ theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 136/2025/NĐ-CP, để đảm bảo xác định thẩm quyền cho cấp tỉnh được quy định ngay từ văn bản Luật.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Nội dung đã được giải trình như ý kiến của Ngân hàng Nhà nước nêu trên.

	
	Sở NNMT tỉnh Tuyên Quang
	1.5. Tại khoản 7 Điều 1 dự thảo Luật: Đề nghị bổ sung điểm b vào khoản 7 Điều 1 dự thảo Luật để sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường theo hướng phân cấp thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường từ UBND cấp tỉnh sang Chủ tịch UBND cấp tỉnh như đã phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trong Nghị định số 131/2025/NĐ-CP, Nghị định số 136/2025/NĐ-CP. Cụ thể sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường như sau:

 “3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư trên địa bàn, trừ đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án phải thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của mình”.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Nội dung này đã được quy định nguyên tắc xác định thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh tại Nghị định số 136/2025/NĐ-CP, do đó không cần thiết phải quy định trong Dự thảo Luật.

	
	Bộ Công Thương
	đ) Khoản 7 Điều 1 dự thảo Luật quy định thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa rõ, đề nghị nghiên cứu giáo Chính phủ hướng dẫn chi tiết thực hiện Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Nội dung đã được giải trình như ý kiến của Ngân hàng Nhà nước nêu trên.

	8. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 39 như sau:

“1. Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III và thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý khi đi vào vận hành chính thức theo quy định của Chính phủ; 

b) Có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất; thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.”
	UBND tỉnh Thanh Hóa
	- Tại khoản 8 Điều 1 nội dung: “1. Dự án đầu tư nhóm I nhóm II và nhóm III và thuộc một trong các trường hợp sau:…” đề nghị chỉnh sửa thành: “1. Dự án đầu tư nhóm I nhóm II nhóm III và thuộc một trong các trường hợp sau:…”.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Đề nghị giữ nguyên để đảm bảo rõ ngữ nghĩa của quy định.

	
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 8: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 39: Đề nghị quy định cụ thể, rõ ràng quy định “phải được xử lý” để đảm bảo nhận diện đúng nguồn bắt buộc phải đề nghị cấp phép tại cấp giấy phép môi trường.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Nội dung này sẽ được hướng dẫn chi tiết tại các văn bản dưới luật

	
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	Tại khoản 8. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 39 có bổ sung nội dung “b) Có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất; thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.”. Theo đó, để tạo sự thống nhất về mặt nội dung, đề nghị bổ sung, chỉnh sửa khoản 8 Điều 3 của Luật Bảo vệ môi trường, cụ thể thêm cụm từ “thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại”.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Hiện nay, theo quy định tại khoản 8 Điều 3, nội dung về quản lý chất thải đã bao gồm cả hoạt động thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại nên đơn vị chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nội dung này sẽ được Bộ nghiên cứu, tiếp thu vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2020, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026.

	9. Sửa đổi, bổ sung điểm  a, d khoản 3 và khoản 4 Điều 40 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a, d khoản 3 Điều 40 như sau:

“a) Có công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải, giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu;" 

“d) Có chương trình quản lý và giám sát môi trường, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; trang thiết bị, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, quan trắc môi trường;”

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 40 như sau:

"4. Thời hạn của giấy phép môi trường được quy định như sau:

a) Không quá 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I;

b) Không quá 07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I;

c) Không quá 10 năm đối với đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này."
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 9: Sửa đổi, bổ sung khoản  4  Điều 40: Bổ sung “dự án” tại điểm b khoản 4 để đảm bảo thống nhất với khoản 2 Điều 39 khi xem xét cấp giấy phép môi trường. Trường hợp dự án hoạt động trước Luật được tính theo đối tượng điểm a khoản 4 thì đề nghị bổ sung làm rõ để tránh nhẫm lần là dự án đầu tư mới sau Luật.

Thời hạn của Giấy phép môi trường theo khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020: Đề nghị giữ nguyên, không sửa đổi, đảm bảo quy định cụ thể về thời hạn của giấy phép. Lý do: Quy định không quá 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I và không quá 10 năm đối với dự án đầu tư nhóm II. Vậy có thể hiểu việc quy định thời hạn của giấy phép môi trường có thể là 1 năm, hoặc 2 năm,vv,… Việc quy định thời hạn giấy phép môi trường sẽ mang tính cảm tính, chủ quan.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

- Điểm b khoản 4 chỉ quy định đối với các cơ sở đã hoạt động trước thời điểm Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực; các dự án thì đã được quy định tại điểm a khoản 4. Do vậy, đơn vị soạn thảo đề nghị được giữa nguyên như dự thảo

- Việc sửa đổi quy định như vậy để giải quyết bất cập trong thời gian vừa qua có một số trường hợp thời hạn của dự án cơ sở còn lại không đủ thời gian quy định hoặc một số trường hợp dự án nhạy cảm về mặt môi trường cần được xem xét thời hạn cụ thể (ngắn) hơn. Do vậy, Đơn vị soạn thảo đề nghị được giữ nguyên như dự thảo.

	
	UBND tỉnh Sơn La
	-  Đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 9 Điều 1 dự thảo Luật: “a) Có công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải, giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu;” bổ sung trường hợp xả nước thải vào công trình thủy lợi phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng nước dùng cho công trình thủy lợi. Lý do: để có sở đánh giá chất lượng nước vào nguồn tiếp nhận đối với công trình sử dụng nước dùng cho thuỷ lợi, đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu thuỷ lợi.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Nội dung dự thảo hiện nay được xây dựng để giải quyết quy định không rõ tại Luật trước đây, cụ thể là không thể quy định trường hợp xả nước thải vào công trình thủy lợi phải có các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi. Ngoài ra, nội dung quy định về chất lượng nước dùng cho công trình thủy lợi sẽ thực hiện theo quy định về thủy lợi, không quy định tại đây.

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	Tại điểm b khoản 9: Đề nghị bổ sung số năm cụ thể để xác định thời hạn của Giấy phép môi trường trong quá trình cấp phép. Việc quy định như trong dự thảo Luật gây khó khăn và không thống nhất trong việc cấp Giấy phép môi trường giữa các địa phương.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Việc sửa đổi quy định như vậy để giải quyết bất cập trong thời gian vừa qua có một số trường hợp thời hạn của dự án cơ sở còn lại không đủ thời gian quy định hoặc một số trường hợp dự án nhạy cảm về mặt môi trường cần được xem xét thời hạn cụ thể (ngắn) hơn. Do vậy, Đơn vị soạn thảo đề nghị được giữ nguyên như dự thảo.

	10. Sửa đổi, bổ sung Điều 41 như sau:

“Điều 41. Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường

1. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau đây, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này:

a) Đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này thuộc thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trừ trường hợp đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật trước thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành;

b) Cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thuộc khu vực dự án đầu tư, cơ sở triển khai thực hiện cấp giấy phép môi trường theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở.

5. Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tiếp nhận chất thải vào bờ của dự án, cơ sở thực hiện cấp giấy phép môi trường theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở.”.
	UBND tỉnh Đăk Lăk
	- Tại Mục 4 của Điều 41. Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường (trang 6 của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung) “4. Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thuộc khu vực dự án đầu tư, cơ sở triển khai thực hiện cấp giấy phép môi trường theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở. Để đảm bảo cho việc thẩm định và cấp phép hồ sơ, đề nghị sửa lại thành: “4. Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện cấp giấy phép môi trường”. Lý do: Dự án trải dài trên địa bàn 2 tỉnh thường có quy mô lớn, tác động môi trường phức tạp, vượt qua ranh giới hành chính của một tỉnh. Việc cấp phép ở cấp bộ đảm bảo sự đánh giá toàn diện và thống nhất, tránh mâu thuẫn hoặc chồng chéo trong quản lý giữa các địa phương. Đồng thời, giúp giảm thiểu nguy cơ tranh chấp giữa các địa phương về trách nhiệm quản lý, giám sát hoặc xử lý vi phạm môi trường, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và nhất quán trong quy trình cấp phép.

	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Quy định như dự thảo để đáp ứng chủ trương tăng cường phân cấp, phân quyền của Đảng, nhà nước hiện nay. Ngoài ra, dự thảo đã quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thuộc khu vực dự án đầu tư, cơ sở triển khai thực hiện cấp giấy phép môi trường nên về cơ bản các vấn đề về môi trường của dự án sẽ được đơn vị cấp phép quản lý. Do vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo hiện nay.

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	*. Tại khoản 10 (Sửa đổi, bổ sung Điều 41)

- Đề nghị sửa điểm a khoản 1 Điều 39 thành “a) Đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này thuộc thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trừ trường hợp đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật trước thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành;”
- Đề nghị điều chỉnh thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường đối với trường hợp dự án đầu tư, cơ sở nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường để đảm bảo việc giải quyết các vấn đề môi trường có tính chất liên tỉnh, liên vùng.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

- Không cần thiết phải bổ sung thêm từ Bộ Tài nguyên và Môi trường vì nếu liệt kê như vậy phải liệt kê hết tên của các Bộ liên quan trước đây, ví dụ như Bộ Khoa học, công nghệ và Môi trường… Do đó, nội dung này sẽ được xem xét, hướng dẫn chi tiết tại các văn bản dưới luật.

- Quy định như dự thảo để đáp ứng chủ trương tăng cường phân cấp, phân quyền của Đảng, nhà nước hiện nay. Ngoài ra, dự thảo đã quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thuộc khu vực dự án đầu tư, cơ sở triển khai thực hiện cấp giấy phép môi trường nên về cơ bản các vấn đề về môi trường của dự án sẽ được đơn vị cấp phép quản lý. Do vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo hiện nay.

	
	UBND tỉnh  Hà Tĩnh
	Sửa đổi, bổ sung Điều 41:

+ Nội dung “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều này” đề nghị xem xét chỉnh sửa thành “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều này”.

+ Nội dung “Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tiếp nhận chất thải vào bờ của dự án, cơ sở thực hiện cấp giấy phép môi trường theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở” đề nghị xem xét chỉnh sửa thành “Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tiếp nhận chất thải vào bờ của dự án, cơ sở thực hiện cấp giấy phép môi trường theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở”.
	Bộ NN&MT xin tiếp thu và chỉnh sửa trong dự thảo Luật

	
	Ngân hàng Nhà nước
	Khoản 10 (sửa đổi Điều 41):

- Điểm a khoản 1 Điều 41 quy định: “…trừ trường hợp đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật trước thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành”.

Đề nghị xem lại nội dung này do theo quy định tại Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường, trước thời điểm sát nhập bộ, ngành, Bộ Tài nguyên và Môi trường chịutrách nhiệm phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Khoản 4 Điều 41: Đề nghị quy định cụ thể hơn về cách xác định UBND cấp tỉnh có trách nhiệm cấp giấy phép môi trường tại khoản 4: “Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, Ửy ban nhân dân cấp tỉnh thuộc khu vực dự án đầu tư, cơ sở triển khai thực hiện cấp giấy phép môi trường theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở”.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

- Nội dung quy định này để làm rõ đối với những dự án, cơ sở  đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật trước thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành mà theo quy định hiện nay không thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì cũng không thuộc thẩm quyền cấp GPMT của Bộ

- Quy định tại khoản 4 Điều 41 đã làm rõ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thuộc khu vực dự án đầu tư, cơ sở triển khai thực hiện là đơn vị có thẩm quyền cấp GPMT.

	
	UBND tỉnh Lạng Sơn
	Tại khoản 10 Điều 1 dự thảo Luật (trang 6), có nội dung sửa đổi khoản 3 Điều 41 như sau: “Điều 41. Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều này”. 

Theo đó, tại dự thảo Luật, việc cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã được sửa đổi thành thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ cấp xã cũng có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý, bảo vệ môi trường; việc xem xét phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện thẩm quyền cấp giấy phép môi trường nhằm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phù hợp với chủ trương phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét chỉnh sửa, bổ sung nội dung trên và biên tập lại như sau: 

“3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã: cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều này:
a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư nhóm II quy định tại Điều 39 của Luật này; 

b) Ủy ban nhân dân cấp xã cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư nhóm III quy định tại Điều 39 của Luật này”; 

c) Trường hợp dự án đầu tư nhóm III quy định tại Điều 39 của Luật này nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên do Ủy ban nhân cấp tỉnh cấp giấy phép môi trường”. 
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo để đảm bảo tính khả thi của quy định, đồng thời cũng đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật khi hiện nay, Nghị định số 131/2025/NĐ-CP cũng quy định UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cấp GPMT đối với các đối tượng này.

	
	UBND tỉnh Thanh Hóa
	- Tại khoản 10 Điều 1: Đề nghị sửa nội dung tại điểm a khoản 1 Điều 41: Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường (GPMT) thành:

“1. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp GPMT đối với các đối tượng sau đây trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này:

a) Đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này thuộc thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (báo cáo ĐTM) của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trừ trường hợp đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây) phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật trước thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành” để thể hiện rõ hồ sơ trước đây do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường không thuộc đối tượng quy định tại điều này.”

Đề nghị quy định rõ hơn đối với các trường hợp đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường (trước đây) phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Nội dung quy định này đã làm rõ đối với những dự án, cơ sở  đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật trước thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành mà theo quy định hiện nay không thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì cũng không thuộc thẩm quyền cấp GPMT của Bộ, do vậy đề nghị giữ nguyên như dự thảo NĐ.

	
	UBND TP Hà Nội
	· Khoản 10: Sửa đổi, bổ sung Điều 41: Đề nghị làm rõ có trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Môi trường có bao gồm trường hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ĐTM không?

Đồng thời đề nghị bổ sung, trường hợp đã ủy quyền về cho chính quyền địa phương, ví dụ như quy định của Luật Thủ đô tại điều 37.

· Đề nghị rà soát lại nội dung “trừ trường hợp đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật trước thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành”. Đề nghị bổ sung, sửa đổi thành Đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này thuộc thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trừ trường hợp đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật trước thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành và các trường hợp đã được phân định thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh theo các văn bản luật đặt thù của địa phương.

Về thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường: Đề nghị cơ quan soạn thảo thay thời hạn “ngày” trong luật thành “ngày làm việc”, đảm bảo phù hợp với thực tế trong quá trình thẩm định.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Nội dung quy định này đã làm rõ đối với những dự án, cơ sở  đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật trước thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành mà theo quy định hiện nay không thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì cũng không thuộc thẩm quyền cấp GPMT của Bộ, do vậy đề nghị giữ nguyên như dự thảo NĐ. Riêng đối với Luật Thủ đô thì quy định này liên quan từ thẩm định báo cáo DTM đến cấp GPMT đối với dự án đầu tư mới nên không thuộc đối tượng quy định tại khoản này.

Thời hạn thẩm định hiện không quy định tại Luật này mà giao cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định tại văn bản hướng dẫn thi hành.

	
	Sở NNMT tỉnh Tuyên Quang
	1.6. Tại khoản 10 Điều 1 dự thảo Luật:

 Đề nghị bổ sung cụm từ “Chủ tịch” vào trước cụm từ “Ủy ban nhân dân” tại các khoản 3, 4, 5 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi để thống nhất phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ UBND cấp tỉnh sang Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong Nghị định số 131/2025/NĐ-CP, Nghị định số 136/2025/NĐ- CP. Cụ thể các khoản 3, 4, 5 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi như sau:

 “3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều này.

 4. Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thuộc khu vực dự án đầu tư, cơ sở triển khai thực hiện cấp giấy phép môi trường theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở.

 5. Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tiếp nhận chất thải vào bờ của dự án, cơ sở thực hiện cấp giấy phép môi trường theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở ”.
	Bộ NN&MT xin tiếp thu và chỉnh sửa trong dự thảo Luật

	
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	1.5. Khoản 10 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 41.

- Tại khoản 1 Điều 41 thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu đối với các trường hợp đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thì thẩm quyền cấp giấy phép môi trường như thế nào?

- Tại khoản 3 Điều 41 thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu đối với các trường hợp đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thì phân cấp, phân quyền cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép môi trường như thế nào
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Nội dung quy định này đã làm rõ đối với những dự án, cơ sở  đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật trước thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành mà theo quy định hiện nay không thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì cũng không thuộc thẩm quyền cấp GPMT của Bộ, khi đó sẽ thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

	
	Bộ Công Thương
	Khoản 10 Điều 1 (sửa đổi, bổ sung Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường): đề nghị rà soát nội dung cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thuộc khu vực dự án đầu tư, cơ sở…” tại khoản 4 Điều 41 và chính lý để thống nhất về ngữ nghĩa, qua đó đảm bảo sự thống nhất trong thực tiễn áp dụng, thì hành.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

- Quy định tại khoản 4 Điều 41 đã làm rõ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thuộc khu vực dự án đầu tư, cơ sở triển khai thực hiện là đơn vị có thẩm quyền cấp GPMT.

	11. Sửa đổi điểm c, d, đ khoản 1, khoản 5, khoản 6 Điều 42 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm c, d, đ khoản 1 Điều 42 như sau:

“c) Phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản này và trường hợp dự án, cơ sở đã được phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định; 

d) Quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 

đ) Các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước;"

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 5, 6 Điều 42 như sau:

"5. Trường hợp có thay đổi tên dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; thay đổi chủ dự án đầu tư, cơ sở hoặc các thay đổi khác không thuộc trường hợp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường thì chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm tiếp tục thực hiện giấy phép môi trường và tích hợp trong báo cáo công tác môi trường định kỳ của dự án đầu tư, cơ sở."

"6. Kể từ ngày giấy phép môi trường có hiệu lực, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường thành phần hết hiệu lực.

Trường hợp dự án đầu tư hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp được cấp giấy phép môi trường cho từng giai đoạn, công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải thì các giai đoạn, công trình, hạng mục công trình còn lại được tiếp tục thực hiện theo quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường."
	Sở NNMT TP Cần Thơ
	“5. Trường hợp có thay đổi tên dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; thay đổi chủ dự án đầu tư, cơ sở hoặc các thay đổi khác không thuộc trường hợp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường thì chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm tiếp tục thực hiện giấy phép môi trường và tích hợp trong báo cáo công tác môi trường định kỳ của dự án đầu tư, cơ sở.”

Góp ý: Đề nghị chỉnh sửa thành “5. Trường hợp có thay đổi tên dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; thay đổi chủ dự án đầu tư, cơ sở hoặc các thay đổi khác không thuộc trường hợp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường thì chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm tiếp tục thực hiện giấy phép môi trường, có văn bản báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và tích hợp trong báo cáo công tác môi trường định kỳ của dự án đầu tư, cơ sở.”


	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo do việc tích hợp vào báo cáo môi trường định kỳ là một dạng báo cáo, không cần quy định doanh nghiệp phải báo cáo riêng.

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	Tại khoản 11: Khoản 6 điều 42 không sửa so với Luật cũ đề nghị bỏ và chỉ sửa đổi bổi sung khoản 5 Điều 42 của Luật.

	Bộ NN&MT đã tiếp thu và chỉnh sửa tại Dự thảo

	
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	1.6. Khoản 11 Điều 1. Sửa đổi điểm c, d, đ khoản 1, khoản 5, khoản 6 Điều 42.

- Tại điểm a khoản 11 Điều 1: Qua rà soát cho thấy điểm “d) Quy chuẩn kỹ thuật môi trường;” khoản 1 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung không có thay đổi, cho nên đề nghị không sửa đổi nội dung này.
	Bộ NN&MT đã tiếp thu và chỉnh sửa tại Dự thảo

	12. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 43 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a, b khoản 4 Điều 43 như sau:

“4. Thời hạn cấp giấy phép môi trường được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau

a) Không quá 22 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 

b) Không quá 15 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;”

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 43 như sau:

“6. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định cấp giấy phép môi trường.”
	UBND tỉnh Đồng Tháp
	- Đề nghị điều chỉnh điểm b khoản 4 Điều 43 thành:

“4. Thời hạn cấp giấy phép môi trường được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau: 

b) Không quá 15 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”

Lý do: hiện nay không còn Ủy ban nhân dân cấp huyện.
	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa theo hướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định cấp giấy phép môi trường, không quy định trong dự thảo Luật.

	
	Sở NNMT tỉnh Quảng Ngãi
	Đề nghị chỉnh sửa như sau:

- Sửa “ngày” thành “ngày làm việc” để phân định rõ đã trừ các ngày nghỉ theo Luật Lao động.

- Giữ nguyên thời hạn cấp giấy phép môi trường theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 để đủ thời gian tổ chức kiểm tra thực địa, rà soát hồ sơ trước khi tham mưu cấp thẩm quyền cấp giấy phép môi trường.  

- Sửa “Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Bộ Nông nghiệp và Môi trường”; “Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh” thành “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”. Bỏ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” vì hiện nay đã thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, không có cấp huyện.
	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa theo hướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định cấp giấy phép môi trường, không quy định trong dự thảo Luật.



	
	UBND tỉnh Lạng Sơn
	2. Tại điểm b khoản 12 Điều 1 dự thảo Luật (trang 7), đề nghị thay thế cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” bằng cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” và biên tập lại như sau: “b) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 43 như sau: “6. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định cấp giấy phép môi trường”. 
	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa theo hướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định cấp giấy phép môi trường, không quy định trong dự thảo Luật.

	
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 43:

+ Nội dung “Thời hạn cấp giấy phép môi trường không quá 22 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an” đề nghị xem xét chỉnh sửa thành “Thời hạn cấp giấy phép môi trường không quá 30 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an”.

+ Nội dung “Không quá 15 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện” đề nghị xem xét chỉnh sửa thành “Không quá 20 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.

+ Nội dung “6. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định cấp giấy phép môi trường” đề nghị chỉnh sửa thành “6. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định cấp giấy phép môi trường”.
	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa theo hướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định cấp giấy phép môi trường, không quy định trong dự thảo Luật.



	
	Sở NNMT tỉnh Cà Mau
	- Tại khoản 12 Điều 1 của dự thảo Luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo điều chỉnh cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Bộ Nông nghiệp và Môi trường”; đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo xem lại cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” (chính quyền địa phương 02 cấp). 
	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa theo hướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định cấp giấy phép môi trường, không quy định trong dự thảo Luật.



	
	Sở NNMT tỉnh Tuyên Quang
	1.3. Tại điểm a khoản 12 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (trang 7 của Dự thảo Luật) bỏ cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” vì từ ngày 1/7/2025 đã kết thúc hoạt động của cấp huyện để tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp do đó dự thảo sửa đổi theo nội dung “b) Không quá 15 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện” là không phù hợp.
	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa theo hướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định cấp giấy phép môi trường, không quy định trong dự thảo Luật.



	
	Sở NNMT tỉnh Tuyên Quang
	1.7. Tại khoản 12 dự thảo Luật:

- Đề nghị chỉnh sửa, loại bỏ cụm từ "Uỷ ban nhân dân cấp huyện" cho phù hợp với chính quyền 2 cấp hiện nay.

 - Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tại điểm a khoản 12 dự thảo Luật quy định “không quá 22 ngày đối với”, “không quá 15 ngày đối với”, “là rất khó thực hiện giải quyết hồ sơ bảo đảm chất lượng và đúng thời hạn nếu không đơn giản hóa quy định về thẩm định cấp giấy phép môi trường; đồng thời, chưa quy định trừ ngày nghỉ, ngày lễ được nghỉ làm việc theo quy định, dẫn tới hầu hết hồ sơ bị quá hạn do phải tính cả ngày được nghỉ làm việc vào trong thời gian giải quyết hồ sơ. Đề nghị bổ sung cụm từ “làm việc” vào thời hạn giải quyết hồ sơ, thành “không quá 22 ngày làm việc đối với”, “không quá 15 ngày làm việc đối với”; xem xét không rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ như dự thảo do vừa yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong giấy phép môi trường, vừa yêu cầu giải quyết hồ sơ nhanh chóng là rất khó thực hiện đồng thời.

 - Đề nghị bổ sung điểm c vào khoản 12 dự thảo Luật để thống nhất với dự thảo sửa khoản 6 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường (giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định cấp giấy phép môi trường), theo đó quy định sửa đổi khoản 3 Điều 43 như sau:

 “3. Việc cấp giấy phép môi trường được thực hiện trên cơ sở thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.  Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thành lập hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra theo quy định của Chính phủ.
 Đối với dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi, trong thành
phần hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, đoàn kiểm tra phải có đại diện cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó.
 Cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi có trách nhiệm cử thành viên tham gia hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra,, có ý kiến bằng văn bản về việc cấp giấy phép môi trường trong thời hạn lấy ý kiến; trường hợp hết thời hạn lấy ý kiến mà không có văn bản trả lời thì được coi là đồng thuận với việc cấp giấy phép môi trường”.
	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa theo hướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định cấp giấy phép môi trường, không quy định trong dự thảo Luật.



	
	Sở NNMT tỉnh Thái Nguyên
	b) Tại khoản 12 Điều 1 về sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 43, đề nghị xem xét, điều chỉnh, cụ thể:

“b) Không quá 15 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện” thành “b) Không quá 40 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các đối tượng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân quyền cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện; không quá 27 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.
	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa theo hướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định cấp giấy phép môi trường, không quy định trong dự thảo Luật.



	
	Sở NNMT tỉnh Gia Lai
	- Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (quy định tại khoản 6 và cấp Giấy phép môi trường (quy định tại khoản 12) là quá ngắn (giảm 50% so với quy định Luật Bảo vệ môi trường năm 2020), không đủ để thực hiện các bước theo quy trình giải quyết nên đề nghị xem xét lại. Đồng thời, rà soát lại tính phù hợp của các thông tin liên quan đến ranh giới hành chính cấp huyện trước đây vì hiện nay không còn.
	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa theo hướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định cấp giấy phép môi trường, không quy định trong dự thảo Luật.



	
	UBND Thành phố Huế
	- Tại khoản 12. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 43, đề nghị bỏ cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” để phù hợp, thống nhất với quy định về đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại khoản 1 Điều 1 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15. 

	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa theo hướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định cấp giấy phép môi trường, không quy định trong dự thảo Luật.

	
	Sở NNMT tỉnh Lâm Đồng
	- Tại khoản 12 Điều 1 (nội dung sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 43 Luật): “Không quá 15 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện”.

Chỉnh sửa lại như sau: “… thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.
	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa theo hướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định cấp giấy phép môi trường, không quy định trong dự thảo Luật.

	
	UBND tỉnh Thanh Hóa
	Tại khoản 12 Điều 1: Đề nghị bổ sung điều khoản điều chỉnh điểm d khoản 3 Điều 34 Luật BVMT “d) Trường hợp dự án đầu tư có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi thì hội đồng thẩm định phải có đại diện cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó; cơ quan thẩm định phải lấy ý kiến bằng văn bản và đạt được sự đồng thuận của cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó trước khi phê duyệt kết quả thẩm định” và điểm c khoản 2 Điều 43 Luật BVMT “c) Trường hợp dự án đầu tư cơ sở khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung cụm công nghiệp có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi cơ quan cấp GPMT phải lấy ý kiến bằng văn bản và đạt được sự đồng thuận của cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó trước khi cấp GPMT”. Lý do, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường đã sáp nhập thành Sở Nông nghiệp và Môi trường; đối với một số dự án có xả nước thải vào công trình thuỷ lợi mà thuộc quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ có bước xin ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan quản lý nhà nước về công trình thuỷ lợi) trong quá trình Sở Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan được ủy quyền thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM) thẩm định trình phê duyệt/cấp phép hồ sơ báo cáo ĐTM và GPMT là không phù hợp.

Đồng thời tại các điểm này cần quy định rõ xả nước thải vào công trình thủy lợi là xả trực tiếp hay bao gồm cả xả gián tiếp (sau khi đã bị hòa lẫn nhiều dòng thải khác) để thuận lợi cho Chủ đầu tư/địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.
	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa theo hướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định cấp giấy phép môi trường, không quy định trong dự thảo Luật.



	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	*. Tại khoản 12:

+ Sửa đổi Bộ Tài nguyên và Môi trường thành Bộ Nông nghiệp và Môi

trường; bỏ thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của UBND cấp huyện.

+ Đề nghị bổ sung thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép môi trường trong đó phân chia cụ thể thời gian thẩm định, kiểm tra cấp giấy phép môi trường và thời gian cấp giấy phép môi trường sau khi nhận được báo cáo đã được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu (nếu có) của cơ quan thẩm định, kiểm tra.
	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa theo hướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định cấp giấy phép môi trường, không quy định trong dự thảo Luật.

	
	UBND tỉnh Đăk Lăk
	- Tại Điểm a Khoản 12 Điều 1 (trang 7 của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung): “…b) Không quá 15 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;” đề nghị điều chỉnh thành “…b) Không quá 15 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”
	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa theo hướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định cấp giấy phép môi trường, không quy định trong dự thảo Luật.

	
	Sở NNMT TP Cần Thơ
	“a) Sửa đổi, bổ sung điểm a, b khoản 4 Điều 43 như sau:

“4. Thời hạn cấp giấy phép môi trường được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau

a) Không quá 22 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 

b) Không quá 15 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;”

Góp ý: Quy định thời gian cấp giấy phép môi trường quá ngắn, việc giảm đến một nửa thời gian thực hiện so với quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 là chưa hợp lý. Do đó, đề xuất giữ nguyên thời gian cấp giấy phép theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Ngoài ra, đề nghị bỏ cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện”.
	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa theo hướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định cấp giấy phép môi trường, không quy định trong dự thảo Luật.



	
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	1.7. Tại khoản 12, Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 43.

- Tại điểm a, khoản 12 (Sửa đổi, bổ sung điểm a, b khoản 4 Điều 43).

+ Đề nghị sửa điểm a khoản 4 Điều 43 như sau: “a) Không quá 22 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;” sủa thành “a) Không quá 22 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;”
+ Đề nghị sửa điểm b khoản 4 Điều 43 như sau: “b) Không quá 15 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;” sửa thành “b) Không quá 15 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;”. Đồng thời tại điểm a khoản 40 lược bỏ cụm từ “tại điểm b khoản 4 Điều 43” để tránh một nội dung là cụm từ là “Uỷ ban nhân dân cấp huyện” lại sửa đổi ở 02 điểm, khoản (điểm a khoản 12 và điểm a khoản 40) trong cùng một văn bản.
+ Trên cơ sở nội dung quy định tại điểm a, khoản 12 Điều 1 thì sau khi Luật sửa đổi, bổ sung sau khi được ban hành, đề nghị Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục về cấp giấy phép môi trường theo hướng đơn giản, ngắn gọn để địa phương thực hiện đáp ứng được thời gian quy định tại nội dung này.

- Tại điểm b khoản 12 (Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 43): Đề nghị chỉnh sửa cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Bộ Nông nghiệp và Môi trường”.
	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa theo hướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định cấp giấy phép môi trường, không quy định trong dự thảo Luật.



	
	Bộ Công Thương
	- Khoản 12 Điều 1 dự thảo Luật (sửa đổi Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường): đề nghị chỉnh lý tên của khoản 12 Điều 1 để đảm bảo thống nhất với các khoản khác (tương tự là tên khoản 15 Điều 1).
	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa theo hướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định cấp giấy phép môi trường, không quy định trong dự thảo Luật.

	
	UBND tỉnh Sơn La
	-  Đề nghị xem xét sửa đổi điểm b khoản 12 Điều 1 dự thảo Luật về Thời hạn cấp giấy phép môi trường: “b) Không quá 15 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;” đề nghị bỏ cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện”. Lý do: để phù hợp với Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.
	Bộ NN&MT đã chỉnh sửa theo hướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định cấp giấy phép môi trường, không quy định trong dự thảo Luật.



	13. Sửa đổi tên Điều 44 như sau:

“Điều 44. Điều chỉnh, cấp lại, tước quyền sử dụng, thu hồi giấy phép môi trường”
	Bộ Công Thương
	Khoản 13 Điều 1 của dự thảo Luật có đề xuất sửa đổi tên Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường như sau: "Cấp đổi, Điều chỉnh, cấp lại, tước quyền sử dụng, thu hồi giấy phép môi trường", tuy nhiên, khoản 1 của Điều 44 vẫn giữ nguyên nội dung "cấp đổi". Vì vậy, rà soát để đồng bộ nội dung giữa tên Điều 44 và quy định tại Điều 44.
	Bộ NN&MT đã tiếp thu theo hướng bỏ khoản 1 Điều 44

	14. Sửa đổi điểm a khoản 1, bổ sung khoản 6a trước khoản 6 Điều 51 như sau:

b) Bổ sung khoản 6a trước khoản 6 Điều 51 như sau:

“6a. Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đã đi vào hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành và các dự án, cơ sở thứ cấp đang hoạt động trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đó đã có hệ thống xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định được miễn áp dụng quy định phải có hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung tại khoản 1 Điều này theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong trường hợp này, dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng thu hút vào khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung phải có hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải xả ra môi trường đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định.”


	Sở NNMT TP Cần Thơ
	Đề nghị, chỉnh sửa thành “b) Bổ sung điểm a khoản 6 Điều 51 như sau:……”.


	Không rõ ý kiến gớp ý

	
	Sở NNMT tỉnh Quảng Ngãi
	Đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ trong trường hợp thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 14 Điều 1 của Dự thảo Luật sửa đổi thì Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đã đi vào hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có phải đáp ứng các quy định tại các điểm b, c, d khoản 1 Điều 51 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 hay không?
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

- Quy định này là sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, do vậy đối tượng áp dụng là Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đã đi vào hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực.



	
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	Sửa đổi điểm a khoản 1, bổ sung khoản 6a trước khoản 6 Điều 51:

+ Nội dung “a) Hệ thống thu gom, thoát nước mưa; hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung bảo đảm nước thải sau xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung gần nhau có thể kết hợp sử dụng chung hệ thống xử lý nước thải tập trung;” đề nghị xem xét chỉnh sửa thành “a) Hệ thống thu gom, thoát nước mưa; hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung bảo đảm nước thải sau xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung tiếp giáp nhau có thể kết hợp sử dụng chung hệ thống xử lý nước thải tập trung;”.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Nội dung góp ý không có thay đổi so với dự thảo, do vậy Bộ NN&MT đề nghị giữ nguyên.

	
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	1.8. Tại khoản 14 Điều 1. Sửa đổi điểm a khoản 1, bổ sung khoản 6a trước khoản 6 Điều 51.

- Đề nghị xem xét bổ sung quy định đối với khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung đang hoạt động nhưng chưa đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, đặc biệt là chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung. Vì hiện nay, có nhiều Khu công nghiệp chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung.
- Tại điểm b khoản 14 Điều 1 (Bổ sung khoản 6a trước khoản 6 Điều 51) đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: “6a. Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đã đi vào hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành và các dự án, cơ sở thứ cấp đang hoạt động trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đó đã có hệ thống xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định được miễn áp dụng quy định phải có hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung tại khoản 1 Điều này theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong trường hợp này, dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng thu hút vào khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung phải có hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải của đơn vị mình đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định trước khi xả ra môi trường.”
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

- Tại khoản 14 Điều 1. Sửa đổi điểm a khoản 1, bổ sung khoản 6a trước khoản 6 Điều 51: Quy định này chính là quy định đối với các Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đã đi vào hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực (đang hoạt động);

- Nội dung góp ý thứ 2 không có thay đổi so với dự thảo, do vậy Bộ NN&MT đề nghị giữ nguyên.

	15. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 52 như sau:

a) Sửa đổi khoản 1, điểm a khoản 2 như sau:

“1. Cụm công nghiệp phải có hạ tầng bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này, trừ trường hợp đặc thù có quy mô nhỏ do Chính phủ quy định.

2. Cụm công nghiệp đang hoạt động phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Hoàn thành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này theo kế hoạch, lộ trình và quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”

b) Sửa đổi điểm c khoản 3 như sau:

“c) Chỉ được tiếp nhận dự án mới, dự án mở rộng quy mô, nâng công suất có phát sinh nước thải khi chủ dự án có cam kết đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp;”

c) Sửa đổi điểm b khoản 6 như sau:

“b) Ban hành kế hoạch và lộ trình đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải cụm công nghiệp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này hoặc quyết định việc miễn áp dụng quy định phải có hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tại khoản 1 Điều 51 của Luật này trong trường hợp không bố trí được quỹ đất xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải; ban hành quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp;”


	UBND tỉnh Đồng Tháp
	- Tại điểm b, khoản 15: Quy định yêu cầu chủ dự án cam kết đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý tập trung là cần thiết nhằm kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ hạ tầng môi trường chung. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, có nhiều cụm công nghiệp chưa có hoặc chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung do khó khăn về quỹ đất, tài chính hoặc chưa thu hút đủ dự án để đầu tư hiệu quả. Do đó, đề nghị quy định cụ thể hơn đối với trường hợp cụm công nghiệp đang hoạt động tiếp nhận dự án mới, dự án mở rộng quy mô, nâng công suất có phát sinh nước thải nhưng cụm chưa có hệ thống nước thải tập trung.  
- Tại điểm c, khoản 15: Đề nghị xem xét, chỉnh sửa, bổ sung như sau:

“b) Ban hành kế hoạch và lộ trình đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này. Trường hợp không bố trí được quỹ đất phù hợp để xây dựng hệ thống này, cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét, quyết định miễn áp dụng yêu cầu bắt buộc tại khoản 1 Điều 51 của Luật này và miễn thực hiện quan trắc tự động. Trong đó, các doanh nghiệp thứ cấp phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả thải. Đồng thời, ban hành cơ chế khuyến khích và tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư, kinh doanh, vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường trong cụm công nghiệp.”.

Lý do: bổ sung yêu cầu các doanh nghiệp thứ cấp trong cụm phải xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả thải là giải pháp thay thế phù hợp trong điều kiện không có hệ thống xử lý tập trung, bảo đảm nguyên tắc không gây gia tăng ô nhiễm.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

- Dự thảo đã đưa ra quy định mở, đó là Chỉ được tiếp nhận dự án mới, dự án mở rộng quy mô, nâng công suất có phát sinh nước thải khi chủ dự án có cam kết đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp, còn khi nào có hệ thống xử lý nước thải tập trung là thực hiện theo lộ trình đã được quy định của UBND cấp tỉnh, do vậy Bộ NN&MT đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật.

	
	Sở NNMT tỉnh Quảng Ngãi
	Đề nghị chỉnh sửa điểm b khoản 15 như sau: “c) Chỉ được tiếp nhận dự án mới, dự án mở rộng quy mô, nâng công suất có phát sinh nước thải khi chủ dự án có cam kết đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp khi cụm công nghiệp hoàn thành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này;”.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

- Đối với việc chỉnh sửa điểm b khoản 15: Bộ NN&MT thấy không cần thiết do dự thảo đã quy định thực hiện theo lộ trình đã được quy định của UBND cấp tỉnh, do vậy Bộ NN&MT đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật.



	
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 52:

+ Bổ sung nội dung “bỏ khoản 5 Điều 52 Luật này” do đã không còn UBND cấp huyện.

+ Đề xuất bổ sung nội dung “Cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành và các dự án, cơ sở thứ cấp đang hoạt động trong cụm đã có hệ thống xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định được miễn áp dụng quy định phải có hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung tại khoản 1 Điều này theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong trường hợp này, dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng thu hút vào cụm công nghiệp phải có hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải xả ra môi trường đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định” vào điểm a khoản 2 Điều 52, theo đó đề nghị chỉnh sửa khoản 1 và điểm d khoản 6 Điều 52 để phù hợp thực tiễn áp dụng.

+ Nội dung “b) Ban hành kế hoạch và lộ trình đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải cụm công nghiệp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này hoặc quyết định việc miễn áp dụng quy định phải có hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tại khoản 1 Điều 51 của Luật này trong trường hợp không bố trí được quỹ đất xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải;” đề nghị xem xét chỉnh sửa, bổ sung thành “b) Ban hành kế hoạch và lộ trình đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải cụm công nghiệp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này hoặc quyết định việc miễn áp dụng quy định phải có hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tại khoản 1 Điều 51 của Luật này trong trường hợp không bố trí được quỹ đất xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải hoặc cụm công nghiệp có quy mô nhỏ, lượng nước thải phát sinh dưới 50m3/ngày đêm”.

+ Nội dung “d) Đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường cụm công nghiệp trong trường hợp không có chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.” đề nghị xem xét chỉnh sửa, bổ sung thành “d) Đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường cụm công nghiệp trong trường hợp không có chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp và không thuộc đối tượng miễn áp dụng quy định phải có hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải quy định tại điểm a khoản 2 Điều này”.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

- Bộ NN&MT tiếp thu theo hướng bỏ quy định tại khoản 5 Điều 52

- Các nội dung đề xuất khác Bộ NN&MT đề nghị không tiếp thu do Luật đã có quy định đối với các trường hợp được miễn trừ đấu nối trước đây, còn lại thì phải tuân thủ theo quy định chung.

	
	Sở NNMT tỉnh Hải Phòng
	- Tại khoản 15 Điều 1 Dự thảo Luật (Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 52), đề nghị sửa đổi:

Từ: “c) Chỉ được tiếp nhận dự án mới, dự án mở rộng quy mô, nâng công suất có phát sinh nước thải khi chủ dự án có cam kết đầu nổi nước thải vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp;”

Thành: “c) Chỉ được tiếp nhận dự án mới, dự án mở rộng quy mô, nâng công suất có phát sinh nước thải trong cụm công nghiệp khi chủ dự án có cam kết đầu nổi nước thải vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp hoặc cam kết xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi xả thải ra môi trường đến khi cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung trong trường hợp cụm công nghiệp đang hoạt động phải có lộ trình đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải.”
Lý do: Đối với các cụm công nghiệp thành lập trước đây chưa có chủ đầu tư hạ tầng, đến nay mới thu hút được chủ đầu tư hạ tầng hoặc mới ban hành kế hoạch và lộ trình để đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải trong trường hợp không thu hút được chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp thì phải có thời gian chờ để hoàn thành các thủ tục sau đó mới đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Do đó, dự án mới hoặc dự án mở rộng quy mô, nâng công suất phải có cam kết xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu xả thải trong thời gian chờ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Đối với nội dung này Bộ NN&MT thấy không cần thiết vì quy định này chỉ yêu cầu cam kết đấu nối (khi có hệ thống xử lý nước thải tập trung), trường hợp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung thì tất nhiên sẽ phải đáp ứng xử lý nước thải trước khi xả thải ra môi trường.

	
	Sở NNMT tỉnh Thái Nguyên
	c) Tại khoản 15 Điều 1 về sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 52 đề nghị bổ sung:

Sửa đổi điểm b, khoản 5: UBND cấp xã lập danh mục các cụm công nghiệp không có hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung trên địa bàn và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Lý do: điểm b, khoản 5 Điều 52 giao UBND cấp huyện lập danh mục các cụm công nghiệp không có hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung trên địa bàn và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã được phân định thẩm quyền về UBND cấp xã thực hiện, tuy nhiên, hiệu lực thực hiện đến hết ngày 01/3/2027.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Nội dung này đã được xử lý bằng điều khoản thay thế một số cụm từ.

	
	Sở NNMT TP Cần Thơ
	“c) Chỉ được tiếp nhận dự án mới, dự án mở rộng quy mô, nâng công suất có phát sinh nước thải khi chủ dự án có cam kết đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp;”

Góp ý: Đề nghị chỉnh sửa thành “c) Chỉ được tiếp nhận dự án mới, dự án mở rộng quy mô, nâng công suất có phát sinh nước thải khi chủ dự án có cam kết đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp và đảm bảo hệ thống xử lý nước thải tập trung còn khả năng tiếp nhận nước thải”.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Đối với nội dung này Bộ NN&MT thấy cần thiết do việc đảm bảo hệ thống xử lý nước thải tập trung đủ khả năng tiếp nhận là đương nhiên, không cần quy định.

	
	Bộ Công Thương
	Hiện nay, một số cụm công nghiệp có ngành nghề công nghiệp không phát sinh nước thái hoặc có thể xử lý nước thải theo hướng tuần hoàn, vì vậy, việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung sẽ gây lãng phí. Do vậy, đề nghị sửa đổi điểm a khoản 15 Điều 1 dự thảo Luật như sau “1. Cụm công nghiệp phải có hạ tầng bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này, trừ trường hợp đặc thù do Chính phủ quy định Chính phủ hướng dẫn chi tiết khoản này.”
	Bộ NN&MT xin tiếp thu để nghiên cứu và sửa đổi bổ sung trong dự thảo Luật



	
	Bộ Xây dựng
	- Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 15 Điều 1 dự thảo Luật như sau:
“b) Sửa đổi điểm c khoản 3 như sau:
c) Chỉ được tiếp nhận dự án mới, dự án mở rộng quy mô, nâng công suất có phát sinh nước thải khi có hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp và bảo đảm đáp ứng công suất tiếp nhận;”. Do việc “chủ dự án có cam kết đấu nối nước thải” là chưa phù hợp, sẽ gây phát sinh thủ tục hành chính trong việc thỏa thuận đấu nối, mặt khác, việc cam kết này cũng chưa nêu rõ chủ dự án xin cam kết cơ quan nào gây khó khăn trong việc triển khai và kiểm soát ô nhiễm môi trường.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:
Đối với đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 15 Điều 1 dự thảo Luật: Quy định này với mục đích tháo gỡ các điểm nghẽn hiện nay, do vậy Bộ NN&MT đề nghị giữ nguyên dự như thảo Luật.

	
	Bộ Công Thương
	- Đề nghị tách điểm a khoản 15 Điều 1 dự thảo Luật thành 2 điểm: "a) sửa đổi khoản 1 như sau: " và "b) Sửa đổi điểm a khoản 2 như sau"
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:
Đối với nội dung này Bộ NN&MT thấy không cần thiết, Bộ NN&MT đề nghị giữ nguyên

	
	Sở NNMT tỉnh Lâm Đồng
	- Bổ sung thêm điểm e tại khoản 15 Điều 1 như sau: “e) Bổ sung khoản 7 Điều 52 như sau: Chính phủ quy định chi tiết cụm công nghiệp thuộc trường hợp đặc thù có quy mô nhỏ tại khoản 1 Điều này”.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Đối với nội dung này Bộ NN&MT thấy không cần thiết, Bộ NN&MT đề nghị giữ nguyên

	
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	1.9. Tại khoản 15 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 52

- Tại điểm b khoản 15 Điều 1 (Sửa đổi điểm c khoản 3) đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: “c) Chỉ được tiếp nhận dự án mới, dự án mở rộng quy mô, nâng công suất có phát sinh nước thải khi chủ dự án có cam kết đầu tư hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định; cam kết đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp;”
- Tại điểm c khoản 15 Điều 1 (Sửa đổi điểm b khoản 6) đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: “b) Ban hành kế hoạch và lộ trình đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải cụm công nghiệp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này hoặc quyết định việc miễn áp dụng quy định phải có hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tại khoản 1 Điều 51 của Luật này trong trường hợp không bố trí được quỹ đất xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải hoặc các dự án, cơ sở thứ cấp đang hoạt động trong cụm công nghiệp đã có hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định; ban hành quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp;”
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

- Tại điểm b khoản 15 Điều 1 (Sửa đổi điểm c khoản 3): Bộ NN&MT thấy không cần thiết phải sửa đổi, bổ sung vì quy định này chỉ yêu cầu cam kết đấu nối (khi có hệ thống xử lý nước thải tập trung), trường hợp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung thì tất nhiên sẽ phải đáp ứng xử lý nước thải trước khi xả thải ra môi trường.

- Tại điểm c khoản 15 Điều 1 (Sửa đổi điểm b khoản 6: Bộ NN&MT thấy không cần thiết phải sửa đổi, bổ sung vì vì luật đã có quy định chuyển tiếp đối với các cơ sở được miễn trừ đấu nối trước đây

	16. Sửa đổi, bổ sung Điều 54 như sau:

"Điều 54. Trách nhiệm tái chế của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu
1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm mà sản phẩm đó hoặc bao bì của sản phẩm đó có giá trị tái chế phải thực hiện tái chế theo tỷ lệ và quy cách tái chế bắt buộc, trừ các sản phẩm, bao bì xuất khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất hoặc sản xuất, nhập khẩu cho mục đích nghiên cứu, học tập, thử nghiệm. 

2. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này được lựa chọn thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì theo các hình thức sau đây:

a) Tổ chức tái chế sản phẩm, bao bì;

b) Đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế sản phẩm, bao bì;

c) Kết hợp giữa hai hình thức quy định tại điểm a và b khoản này.

3. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này phải đăng ký kế hoạch tái chế và báo cáo kết quả tái chế hằng năm đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. Trường hợp kết quả tự tổ chức tái chế không đáp ứng tỷ lệ tái chế bắt buộc, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này phải đóng góp vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam số tiền tương ứng với khối lượng phải tái chế còn thiếu để hỗ trợ tái chế sản phẩm, bao bì.

4. Việc đóng góp, sử dụng đóng góp tài chính hỗ trợ tái chế sản phẩm, bao bì quy định tại điểm b khoản 2 Điều này phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Mức đóng góp tài chính được xác định theo khối lượng sản phẩm, bao bì;

c) Việc tiếp nhận, sử dụng đóng góp tài chính phải công khai, minh bạch, đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

5. Chính phủ quy định chi tiết và lộ trình thực hiện Điều này.”.
	Sở NNMT tỉnh Nghệ An
	- Tại khoản 16 Điều 1 của dự thảo Luật, sửa đổi bổ sung điểm b khoản 2 Điều 54 Luật Bảo vệ môi trường, quy định: “b) Đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế sản phẩm, bao bì”, đề nghị xem xét sửa nội dung thành: “b) Đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Quỹ Bảo vệ môi trường cấp tỉnh để hỗ trợ tái chế sản phẩm, bao bì”
- Tại khoản 16 Điều 1 của dự thảo Luật, sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 55 Luật Bảo vệ môi trường, quy định: “2. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để phân bổ cho chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động xử lý chất thải; mức đóng góp tài chính được xác định theo khối lượng hoặc đơn vị sản phẩm, bao bì. Trường hợp tổ chức, cá nhân tự thu hồi các sản phẩm, bao bì cùng loại để tái chế hoặc xử lý thì được trừ khối lượng này khi tính toán số tiền đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam”.

Đề nghị sửa nội dung thành: “2. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Quỹ Bảo vệ môi trường cấp tỉnh để phân bổ cho chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động xử lý chất thải; mức đóng góp tài chính được xác định theo khối lượng hoặc đơn vị sản phẩm, bao bì. Trường hợp tổ chức, cá nhân tự thu hồi các sản phẩm, bao bì cùng loại để tái chế hoặc xử lý thì được trừ khối lượng này khi tính toán số tiền đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Quỹ Bảo vệ môi trường cấp tỉnh.”

Lý do: Quỹ Bảo vệ môi trường cấp tỉnh có chức năng nhận đóng góp tài chính đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường theo Điều 151 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14. Quỹ Bảo vệ môi trường cấp tỉnh là nơi nhận đóng góp tài chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đóng góp tài chính của các nhà sản xuất, nhập khẩu hoạt động trên địa bàn tỉnh cũng như thuận lợi trong việc hỗ trợ hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì, xử lý chất thải tại các địa phương. 


	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, nội dung này sẽ được Bộ NN&MT nghiên cứu, tiếp thu vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2020, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026

	
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	1.10. Tại khoản 16 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 54.

- Tại khoản 4 Điều 54 có điểm a, điểm c, không có điểm b, do đó đề nghị sửa đổi điểm “c) Việc tiếp nhận, sử dụng đóng góp tài chính phải công khai, minh bạch, đúng mục đích theo quy định của pháp luật” thành điểm “b) Việc tiếp nhận, sử dụng đóng góp tài chính phải công khai, minh bạch, đúng mục đích theo quy định của pháp luật”.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, nội dung này sẽ được Bộ NN&MT nghiên cứu, tiếp thu vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2020, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026

	17. Sửa đổi, bổ sung Điều 55 như sau:

“Điều 55. Trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu
1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, bao bì chứa chất độc hại, khó có khả năng tái chế hoặc gây khó khăn cho thu gom, xử lý phải đóng góp tài chính để hỗ trợ các hoạt động quy định tại khoản 3 Điều này, trừ sản phẩm xuất khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất hoặc sản xuất, nhập khẩu cho mục đích nghiên cứu, học tập, thử nghiệm. 

2. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để phân bổ cho chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động xử lý chất thải; mức đóng góp tài chính được xác định theo khối lượng hoặc đơn vị sản phẩm, bao bì. Trường hợp tổ chức, cá nhân tự thu hồi các sản phẩm, bao bì cùng loại để tái chế hoặc xử lý thì được trừ khối lượng này khi tính toán số tiền đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

3. Kinh phí phân bổ cho địa phương quy định tại khoản 2 Điều này để thực hiện các hoạt động xử lý chất thải bao gồm:

a) Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân;

b) Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom, lưu giữ, trạm trung chuyển, khu tập kết chất thải rắn sinh hoạt;

c) Thu gom, vận chuyển, xử lý bao bì chứa thuốc bảo vệ thực vật. 

4. Việc tiếp nhận, sử dụng đóng góp tài chính phải công khai, minh bạch, đúng mục đích theo quy định của pháp luật. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đề nghị Quý Bộ cân nhắc bổ sung quy định cụ thể cho tái chế, xử lý chất thải phát sinh từ các phòng thí nghiệm;
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, nội dung này sẽ được Bộ NN&MT nghiên cứu, tiếp thu vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2020, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026

	18. Sửa đổi điểm b khoản 6 Điều 56 như sau: 

“b) Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bố trí ngân sách cho hoạt động bảo vệ môi trường làng nghề;”
	Sở NNMT tỉnh Thái Nguyên
	- Bổ sung vào khoản 4 Điều 56
:

+ Tổng hợp nhu cầu ngân sách cho hoạt động bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 56 Luật Bảo vệ môi trường.

+ Chỉ đạo, triển khai thực hiện các mô hình bảo vệ môi trường làng nghề; đầu tư xây dựng và tổ chức vận hành các mô hình thu gom, xử lý chất thải rắn, hệ thống xử lý nước thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường do Nhà nước đầu tư từ nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, nguồn chi sự nghiệp môi trường và khoản đóng góp của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 56 Luật Bảo vệ môi trường.
	Bộ NN&MT có ý kiến như sau:

Nội dung này đã được xử lý tại điểm b khoản 6 Điều 56.

	19. Sửa đổi, bổ sung điểm c, d, đ và e khoản 2  Điều 58 như sau:

“c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, bố trí nguồn lực thực hiện nội dung về bảo vệ môi trường nông thôn; chỉ đạo, tổ chức việc xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn nông thôn; trình Hội đồng nhân dân ban hành, hướng dẫn áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động xử lý chất thải, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn; 

d) Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung, tiêu chí về bảo vệ môi trường nông thôn, biện pháp thu gom và xử lý chất thải phù hợp, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường, khắc phục ô nhiễm, cải tạo và phục hồi chất lượng môi trường nông thôn;

đ) Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, đề án, dự án, cơ chế, chính sách phát triển nông thôn gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu;

e) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành tiêu chí về bảo vệ môi trường trong xây dựng và phát triển nông thôn.”
	Sở NNMT tỉnh Cà Mau
	- Tại khoản 19 Điều 1 của dự thảo Luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung cụm từ “cấp tỉnh” vào sau cụm từ “Hội đồng nhân dân” cho chặt chẽ.

	Bộ NN&MT tiếp thu ý kiến của Sở NN&MT tỉnh Cà Mau, bổ sung cụm từ “cấp tỉnh” vào sau cụm từ “Hội đồng nhân dân” 


	
	Sở NNMT tỉnh Hải Phòng
	- Tại khoản 19 Điều 1 dự thảo Luật (Sửa đổi, bổ sung điểm c, d, đ và e khoản 2 Điều 58 Luật Bảo vệ môi trường) quy định: "c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo bố trí nguồn lực thực hiện nội dung về bảo vệ môi trường nông thôn; chỉ đạo, tổ chức việc xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn nông thôn; trình Hội đồng nhân dân ban hành, hướng dẫn áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động xử lý chất thải, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn"

- Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 thì "Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật xem xét, hướng dẫn áp dụng đối với văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành bằng văn bản hành chính, trên cơ sở đề nghị của cơ quan, kiến nghị của tổ chức, cá nhân". Do đó, HĐND cấp tỉnh chỉ có thẩm quyền hướng dẫn dáp dụng văn bản QPPL do mình ban hành, đề nghị chỉnh lý cho chính xác.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau: 

- Căn cứ khoản 8 Điều 31 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2025, Hội đồng nhân dân các cấp có quyền “Quyết định danh mục các chương trình, nhiệm vụ, dự án, đối tượng đầu tư công khác thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước của ngân sách cấp mình, quyết định chương trình, dự án đầu tư quan trọng của địa phương được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước”. 

Do đó, quy định: "c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo bố trí nguồn lực thực hiện nội dung về bảo vệ môi trường nông thôn; chỉ đạo, tổ chức việc xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn nông thôn; trình Hội đồng nhân dân ban hành, hướng dẫn áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động xử lý chất thải, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn" là phù hợp. 

	24. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 75 như sau:

“2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phân loại cụ thể chất thải rắn sinh hoạt quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết địnhchính sách khuyến khích việc phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân.”
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	Tại khoản 24: Đề nghị sửa thành “2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phân loại cụ thể chất thải rắn sinh hoạt quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chính sách khuyến khích việc phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân.”.


	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 16/6/2025, một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân thành phố trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường và nông, lâm, ngư nghiệp là: Quyết định các chính sách, biện pháp về quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; phát triển nông nghiệp, nông thôn, lâm nghiệp, ngư nghiệp tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chính sách khuyến khích việc phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân” là phù hợp.



	
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	1.13. Tại khoản 24 Điều 1 (Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 75) Đề nghị chỉnh sửa cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Bộ Nông nghiệp và Môi trường”.
	Bộ NN&MT đã tiếp thu và chỉnh sửa tại Dự thảo

	25. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 và khoản 6 Điều 79 như sau:

“5. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt; hướng dẫn việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này.

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; quy định giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại; quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.”
	Sở NNMT tỉnh Tuyên Quang
	1.8. Khoản 25 Điều 1 dự thảo Luật, đề nghị chỉnh sửa lại nội dung dự thảo sửa đổi khoản 6 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường cho phù hợp quy định của Luật Giá năm 2023 như sau:

 “6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; quy định giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của pháp luật về giá; quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại; quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.”

	Bộ Nông nghiệp và Môi trường  tiếp thu, chỉnh sửa thành:

 “6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; quy định giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của pháp luật về giá; quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại; quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.”

	
	Sở NNMT tỉnh Gia Lai
	- Tại khoản 25 quy định “Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt”. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn áp dụng phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt thực hiện theo Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá. Do vậy, kính đề nghị thống nhất cơ quan hướng dẫn 

phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt là Bộ Nông nghiệp và Môi trường hay Bộ Tài chính ngay trong Luật Bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, đề nghị rà soát, thay thế cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” và bỏ cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” trong nội dung dự thảo.
	Bộ NN&MT xin được làm rõ phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được áp dụng theo phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá quy định tại Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật Giá năm 2023 quy định "1. Trường hợp có quy định khác nhau về giá giữa Luật Giá và luật khác được ban hành trước ngày Luật Giá có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của Luật Giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này".
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có điều chỉnh Điều 31 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT tại Khoản 15 Điều 1 Thông tư số 07/2025/TNMT quy định “Phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt thực hiện theo quy định tại Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá.”.

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	- Đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định về rác thải công cộng và sửa đổi, bổ sung nội dung sau:
+ Sửa đổi Khoản 1 Điều 77 như sau: Ủy ban nhân dân các cấp lựa chọn cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thông qua hình thức đấu thầu hoặc đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

+ Sửa đổi Khoản 2 Điều 78 như sau: Ủy ban nhân dân các cấp lựa chọn cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt thông qua hình thức đấu thầu hoặc đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

- Đối với nội dung sửa đổi bổ sung khoản 6 Điều 79: Đề nghị chuyển nội dung quy định UBND cấp tỉnh “quy định định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh” về trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật thu gom, vận chuyển xử chất thải rắn đòi hỏi tính chính xác cao, cần được khảo sát, phân tích, đánh giá, tính toán cụ thể chi phí gắn với từng nhiệm vụ, từng bước công việc, hạng mục công trình theo yêu cầu kỹ thuật, cần có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về định mức KTKT. Nếu để địa phương thực hiện sẽ gặp nhiều khó khăn.
	Bộ NN&MT đề nghị giữ nguyên khoản 1 Điều 77 và khoản 2 Điều 78 để thể hiện mức độ ưu tiên áp dụng hình thức đấu thầu.

	
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	+ Nội dung “6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; quy định giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại; quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.” đề nghị xem xét chỉnh sửa thành “6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của pháp luật về giá;” và đề nghị lược bỏ nội dung “quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại; quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.”. Đối với định mức kinh tế kỹ thuật, đề xuất theo hướng Trung ương ban hành định mức, địa phương ban hành giá hoặc đơn giá để thực hiện, tránh trường hợp 34 địa phương cùng xây dựng định mức gây lãng phí.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo để đảm bảo đồng bộ với quy định pháp luật về giá, ngân sách nhà nước.

Điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 111/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Khoản 3 Điều 37 Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường đã phân quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

	26. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 83 như sau:

“3. Chất thải nguy hại khi vận chuyển phải được lưu chứa và vận chuyển bằng thiết bị, phương tiện chuyên dụng phù hợp đến cơ sở xử lý chất thải. Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại phải hoạt động theo tuyến đường và thời gian theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”.
	Sở NNMT tỉnh Cà Mau
	- Tại điểm c khoản 26 Điều 1 (Sửa đổi, bổ sung khoản 8, 9 Điều 139) của dự thảo Luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo điều chỉnh cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Bộ Nông nghiệp và Môi trường”. 


	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:
- Đối với điểm c khoản 26 Điều 1 (Sửa đổi, bổ sung khoản 8, 9 Điều 139) của dự thảo Luật: Việc thay đổi tên “Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” được giải quyết tại một điều khoản chung, không cần sửa tại từng điều

	
	Bộ Công Thương
	Khoản 26 (sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường): Đề nghị bổ sung quy định để làm rõ trường hợp việc vận chuyển từ nơi bắt đầu vận chuyển chất thải đến nơi xử lý chất thải thuộc địa bàn 02 tỉnh trở lên thì phương tiện di chuyển trong phạm vi địa giới tỉnh nào thì thực hiện theo quy định của tỉnh đó.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:
Tại Khoản 26 (sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường): Bộ NN&MT thấy không cần thiết bổ sung quy định vì ở đây chỉ quy định di chuyển theo tuyến đường do UBND cấp tỉnh ban hành

	27. Sửa đổi khoản 4 Điều 84 như sau: 

“4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tiêu chí về công nghệ xử lý chất thải nguy hại.”
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	1.14. Tại khoản 27 Điều 1 (Sửa đổi khoản 4 Điều 84) Đề nghị chỉnh sửa cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Bộ Nông nghiệp và Môi trường”.


	Bộ NN&MT xin tiếp thu để nghiên cứu và sửa đổi bổ sung trong dự thảo Luật

	28. Sửa đổi, bổ sung điểm c, d khoản 5 Điều 86 như sau:

"c) Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành lộ trình và chính sách hỗ trợ để tổ chức, hộ gia đình trong đô thị, khu dân cư tập trung xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi thải vào nguồn tiếp nhận trong trường hợp không bố trí được quỹ đất xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại khu đô thị, khu dân cư tập trung đã hình thành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành;

d) Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành lộ trình thực hiện và chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý tại chỗ nước thải sinh hoạt phát sinh từ tổ chức, hộ gia đình tại các khu dân cư không tập trung."


	UBND tỉnh Thanh Hóa
	- Tại khoản 28 Điều 1 đối với nhiệm vụ giao UBND tỉnh “quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh”. Đề nghị chuyển thành nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Lý do: để đảm bảo tính thống nhất trong cả nước, tiết kiệm kinh phí, trong khi các địa phương không có đủ năng lực, kinh nghiệm và phải thuê đơn vị tư vấn để lập hồ sơ xây dựng định mức.

- Tại khoản 28 Điều 1 đề nghị quy định cụ thể “thiết bị xử lý nước thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường” để thuận lợi cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.


	Bộ NN&MT đề nghị giữ nguyên như dự thảo để đảm bảo đồng bộ với quy định pháp luật về giá, ngân sách nhà nước.

Điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 111/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Khoản 3 Điều 37 Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường đã phân quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

- Bộ NN&MT thiếp thu, chỉnh sửa.

	29. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 90, bổ sung điểm e vào Điều 90 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 90 như sau:

“b) Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu và định kỳ rà soát, cập nhật 05 năm một lần; hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia; tiêu chí xác định dự án đầu tư, nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; tiêu chí đánh giá rủi ro khí hậu;”

b) Bổ sung điểm e vào khoản 3 Điều 90 như sau:

“e) Ban hành tiêu chí đánh giá rủi ro khí hậu.”
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	1.15. Tại khoản 29 (Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 90, bổ sung điểm e vào Điều 90)
- Tại điểm a khoản 29 (Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 90): Đề nghị lược bỏ cụm từ Trình Thủ tướng Chính phủ, cụ thể.

“b) Trình Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu và định kỳ rà soát, cập nhật 05 năm một lần; hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia; tiêu chí xác định dự án đầu tư, nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; tiêu chí đánh giá rủi ro khí hậu;”

Đồng thời lược bỏ điểm b khoản 39 Điều vì tại điểm b khoản 3 Điều 90 đã bỏ cụm từ “Trình Thủ tướng Chính phủ”.
	Nội dung này đã đưa ra khỏi dự thảo Luật

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	Tại Điểm a Khoản 29: Đề nghị nêu rõ nội dung sửa đổi, bổ sung của điểm b khoản 3 Điều 90 Luật Bảo vệ Môi trường.


	Nội dung này đã đưa ra khỏi dự thảo Luật

	
	Sở NNMT tỉnh Cà Mau
	- Tại khoản 29 Điều 1 của dự thảo Luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo điều chỉnh tên khoản như sau “Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 90, bổ sung điểm e Điều 90 như sau” thành “Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 90, bổ sung điểm e vào sau điểm đ khoản 3 Điều 90 như sau”. 

- Tại điểm b khoản 39 Điều 1 của dự thảo Luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo điều chỉnh từ “bỏ” thành “bãi bỏ” cho thống nhất. 
	Nội dung này đã đưa ra khỏi dự thảo Luật

	
	Bộ Công Thương
	Điểm a khoản 29 (sửa đổi, bổ sung điểm b và bổ sung điểm c vào khoản 3 Điều 90 Luật Bảo vệ môi trường): Đề nghị bỏ cụm từ "tiêu chỉ đánh giá rủi ro khí hậu" tại điểm b do đã bổ sung nội dung này tại điểm e, phù hợp với việc phân cấp nhiệm vụ từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
	Nội dung này đã đưa ra khỏi dự thảo Luật

	30. Bổ sung Điều 91a vào sau Điều 91 như sau:

“Điều 91a. Điều kiện hoạt động dịch vụ thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính và kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

1. Kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở, kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của các cơ sở thuộc danh mục phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính phải được thẩm định bởi tổ chức được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính và kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

2. Tổ chức phải đáp ứng điều kiện sau đây được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính và kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính: 

a) Có quyết định thành lập tổ chức của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; 

b) Có hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất, thiết bị, phần mềm bảo đảm khả năng thực hiện dịch vụ; 

c) Có đội ngũ cán bộ chuyên môn phù hợp thực hiện dịch vụ thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở và thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở;

d) Có hệ thống quản lý và năng lực hoạt động đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với hoạt động thẩm định phát thải khí nhà kính.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”
	Bộ Công Thương
	Khoản 30 (bổ sung Điều 9 la vào sau Điều 91 Luật Bảo vệ môi trường): Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát bổ sung "dịch vụ thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính và kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính" có phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Luật Đầu tư không? Trường hợp nếu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đề nghị bổ sung tại Điều 17 (điều khoản thi hành) của dự thảo Luật về việc bổ sung ngành nghề này tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư để đảm bảo tính đồng bộ với quy định khoản 2 Điều 7 của Luật Đầu tư.


	Nội dung này đã đưa ra khỏi dự thảo Luật

	31. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 92 như sau:

“a) Quản lý hoạt động sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ và loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát trong khuôn khổ điều ước quốc tế về bảo vệ tầng ô-dôn mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, bao gồm chất có chứa trong thiết bị, sản phẩm hoặc được sử dụng để sản xuất thiết bị, sản phẩm.”

	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	 Tại điểm a Khoản 31: dự thảo ghi “a) Quản lý hoạt động sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ và loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát trong khuôn khổ điều ước quốc tế về bảo vệ tầng ô-dôn mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, bao gồm chất có chứa trong thiết bị, sản phẩm hoặc được sử dụng để sản xuất thiết bị, sản phẩm.” Đề nghị chỉnh sửa cụm từ gạch chân thành “a) Quản lý hoạt động sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ và loại trừ các chất, các thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất từ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát trong khuôn khổ điều ước quốc tế về bảo vệ tầng ô-dôn mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”.
	Nội dung này đã đưa ra khỏi dự thảo Luật

	32. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 92 như sau:

“8. Chính phủ quy định chi tiết Điều này và Danh mục các chất, thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất từ chất được kiểm soát cấm sản xuất, nhập khẩu theo cam kết thực hiện điều ước quốc tế về bảo vệ tầng ô-dôn mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”.
	Bộ Nội vụ
	a) Tại khoản 32 Điều 1, đề nghị làm rõ sự cần thiết về việc quy định Chính phủ quy định chi tiết “Danh mục các chất, thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất từ chất được kiểm soát cấm sản xuất, nhập khẩu theo cam kết thực hiện điều ước quốc tế về bảo vệ tầng ô-dôn mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên” vì đây là nội dung có tính kỹ thuật chuyên ngành, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025. 
	Nội dung này đã đưa ra khỏi dự thảo Luật

	33. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 109 như sau:

“b) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia theo quy định của pháp luật về quy hoạch;”.
	Bộ Công Thương
	- Khoản 33 Điều 1 dự thảo Luật (sửa điểm b khoản 1 Điều 109 Luật Bảo vệ môi trường): Đề nghị bỏ cụm từ "Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường” do câu dẫn của khoản 1 đã quy định "Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm sau đây”.


	Bộ NN&MT xin tiếp thu để nghiên cứu và sửa đổi bổ sung trong dự thảo Luật

	36. Bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 139; sửa đổi, bổ sung khoản 4, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 139 như sau:

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 139 như sau:

“4. Cơ sở phát thải khí nhà kính chỉ được phát thải khí nhà kính trong hạn ngạch đã được phân bổ; trường hợp có nhu cầu phát thải vượt hạn ngạch được phân bổ thì mua hạn ngạch của đối tượng khác và tín chỉ các-bon thông qua thị trường các-bon trong nước.”
	Sở NNMT TP Cần Thơ
	“b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 139 như sau: “4. Cơ sở phát thải khí nhà kính chỉ được phát thải khí nhà kính trong hạn ngạch đã được phân bổ; trường hợp có nhu cầu phát thải vượt hạn ngạch được phân bổ thì mua hạn ngạch của đối tượng khác và tín chỉ các-bon thông qua thị trường các-bon trong nước.”. 

Góp ý: Đề nghị xem xét: thị trường các bon trong và ngoài nước, để doanh nghiệp có nhiều lựa chọn giao dịch trong thị trường các-bon; làm rõ chủ thể (thẩm quyền riêng/thẩm quyền chung) khi quy định về thẩm quyền, nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường.
	Nội dung này đã đưa ra khỏi dự thảo Luật

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	+ Đề nghị nêu rõ nội dung sửa đổi, bổ sung của khoản 7 Điều 139 Luật Bảo vệ Môi trường.

+ Tại khoản 8, khoản 9 Điều 139 đề nghị chỉnh sửa: “Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Bộ Nông nghiệp và Môi trường”.
	Bộ NN&MT xin tiếp thu để nghiên cứu và sửa đổi bổ sung trong dự thảo Luật

	
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	1.16. Tại khoản 36 Điều 1 (Bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 139; sửa đổi, bổ sung khoản 4, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 139)
- Tại điểm c khoản 36 Điều 1 (Sửa đổi, bổ sung khoản 7, 8, 9, 10, 11 Điều 139) Qua rà soát, nội dung sửa đổi khoản 7 không sửa đổi gì so với Luật Bảo vệ môi trường. Do đó, đề nghị xem xét lại nội dung này.

- Tại nội dung sửa đổi khoản 8, khoản 9: Đề nghị chỉnh sửa cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Bộ Nông nghiệp và Môi trường”.
	Nội dung này đã đưa ra khỏi dự thảo Luật

	
	UBND tỉnh Thanh Hoá
	- Tại điểm a b khoản 12 khoản 27 điểm c khoản 36 Điều 1: Đề nghị sửa tên bộ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Bộ Nông nghiệp và Môi trường”.
	Nội dung này đã đưa ra khỏi dự thảo Luật

	
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	Bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 139; sửa đổi, bổ sung khoản 4, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 139:

+ Đề nghị làm rõ số liệu tại dấu “…” trong nội dung “b) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên ... đồng hoặc tổ chức đăng ký giao dịch; c) Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là ... đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư tín chỉ các-bon theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.”.

+ Nội dung “8. Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính theo giai đoạn và hằng năm; tỷ lệ hạn ngạch phát thải khí nhà kính được phân bổ miễn phí, tỷ lệ hạn ngạch phát thải khí nhà kính phân bổ thông qua đấu giá.” và “9. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan thành lập thị trường các-bon trong nước; tổ chức đấu giá hạn ngạch phát thải khí nhà kính.” đề nghị chỉnh sửa “Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Bộ Nông nghiệp và Môi trường”.
	Nội dung này đã đưa ra khỏi dự thảo Luật

	37. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 167 như sau:

“1. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quốc phòng; xây dựng, tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục sự cố môi trường; tham gia quan trắc môi trường xuyên biên giới, nước biển xa bờ theo quy định của pháp luật; quy định một số đối tượng đặc thù và trình tự, thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng.

2. Bộ Công an có trách nhiệm tổ chức thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của lực lượng Công an nhân dân; chỉ đạo, tổ chức hoạt động phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm về môi trường; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực môi trường theo quy định của pháp luật; huy động lực lượng tham gia ứng phó, khắc phục sự cố môi trường theo quy định của pháp luật; quy định một số đối tượng đặc thù và trình tự, thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về an ninh.”.
	Bộ Quốc phòng
	d) Rà soát, chỉnh lý lại khoản 37 Điều này đối với nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 167 Luật Bảo vệ môi trường quy định trách nhiệm của Bộ Quốc phòng theo hướng bỏ nội dung "quy định một số đối tượng đặc thù”.

Lý do: Nhằm đảm bảo nguyên tắc thứ bậc pháp lý. Trong Luật Bảo vệ môi trường đã giao Chính phủ quy định chi tiết về danh mục loại Dự án đầu tư phân theo tiêu chí môi trường (khoản 7 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường), để xác định cụ thể về đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (Điêu 30 Luật Bảo vệ môi trường), đối tượng phải có giấy phép môi trường (Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường). Bộ Quốc phòng sẽ có ý kiến cụ thế để tiếp tục bố sung "các đối tượng đặc thù" trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định liên quan đên nội dung phân loại Dự án theo tiêu chí môi trường.


	Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nội dung này sẽ được Bộ nghiên cứu, tiếp thu vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2020, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026

	39. Bãi bỏ một số điểm, khoản; cụm từ sau đây:

a) Bãi bỏ điểm b, điểm c khoản 1 Điều 19; khoản 3, 4, 5 Điều 34; khoản 2, 3, Điều 43; khoản 1 Điều 44; điểm c, đ, e, g khoản 3 Điều 84; khoản 5, khoản 7 Điều 85; điểm đ khoản 1 Điều 160 và khoản 2 Điều 168. 

b) Bỏ cụm từ “Trình Thủ tướng Chính phủ” tại điểm b khoản 3 Điều 90.

c) Bãi bỏ cụm từ "cấp đổi" tại điểm b khoản 1 Điều 47; khoản 1 Điều 48; khoản 2 Điều 164; khoản 2 Điều 166; điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 168.
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	1.17. Điểm b khoản 39 Điều 1 đề nghị lượng bỏ vì Tại điểm a khoản 29 (Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 90) đã bỏ cụm từ “Trình Thủ tướng Chính phủ”

	Nội dung này đã đưa ra khỏi dự thảo Luật

	40. Thay thế một số cụm từ sau đây:

a) Thay thế cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện”, “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện”, “Ủy ban nhân dân cấp huyện” thành “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” tại điểm b khoản 4 Điều 43; khoản 3 Điều 45; điểm a khoản 5 Điều 52; khoản 2 Điều 69; khoản 6 Điều 72; Khoản 4 Điều 74; khoản 2 Điều 75; khoản 2 Điều 76; khoản 5 Điều 78; khoản 2 Điều 125, điểm a khoản 2 Điều 131.

b) Thay thế cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã”, “Ủy ban nhân dân cấp huyện” thành “Ủy ban nhân dân cấp xã” tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 36; điểm l khoản 3 Điều 52; điểm b khoản 5 Điều 52; điểm a khoản 6 Điều 52; khoản 5 Điều 56; điểm a khoản 1 Điều 118; điểm c khoản 2 Điều 122; điểm b khoản 2 Điều 131.

c) Thay thế cụm từ “cấp huyện” thành “cấp xã” tại điểm b khoản 2 Điều 52; điểm b khoản 2 Điều 58; điểm b và điểm c khoản 1 Điều 123; khoản 2, khoản 4 và điểm b khoản 7 Điều 124; khoản 1, điểm b khoản 4 Điều 125; khoản 2 Điều 126.

d) Thay thế cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường”, “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” tại khoản 2, 3 Điều 8; khoản 7 Điều 10; khoản 2 Điều 14; khoản 1, điểm c khoản 3 Điều 19; khoản 4 Điều 22; khoản 3 Điều 23; khoản 5 Điều 26; khoản 3 Điều 27; khoản 2 Điều 32; khoản 11 Điều 34; khoản 1 Điều 35; khoản 5 Điều 40; khoản 9 Điều 49; khoản 5 Điều 53; khoản 4 Điều 62; khoản 8 Điều 67; khoản 4 Điều 80; khoản 5 Điều 83; khoản 4 Điều 84; khoản 6 Điều 86; khoản 2 và khoản 3 Điều 102; khoản 2 Điều 104; khoản 3 Điều 105; khoản 3 và khoản 6 Điều 109; điểm b khoản 5 và khoản 8 Điều 111; điểm b khoản 5 và khoản 8 Điều 112; khoản 1 Điều 113; khoản 2 và khoản 3 Điều 114; khoản 1 và khoản 2 Điều 115; điểm b khoản 2 Điều 116; khoản 3 và khoản 4 Điều 117; khoản 1 và khoản 5 Điều 118; khoản 2 và khoản 5 Điều 120; điểm c khoản 2 và khoản 7 Điều 126; điểm c khoản 2 Điều 131; khoản 3 Điều 136; khoản 6 Điều 148; khoản 3 Điều 153; khoản 2 và khoản 3 Điều 154; khoản 4 Điều 156; điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều 160; Điều 166; khoản 3 Điều 167; khoản 1 Điều 169.

đ) Thay thế cụm từ “Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn” bằng “Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia” tại khoản 2, khoản 4 Điều 124; khoản 1 và điểm b khoản 3 Điều 127.

e) Thay thế cụm từ “Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn” bằng “Ban chỉ huy phòng thủ dân sự” tại khoản 2, khoản 4 Điều 124; khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 125.

g) Thay thế cụm từ “Bộ Giao thông vận tải” bằng cụm từ “Bộ Xây dựng” tại khoản 8 Điều 65; điểm b khoản 2 Điều 102.
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	1.18. Tại khoản 40: Đề nghị rà soát để đảm bảo thay thế đúng, đầy đủ các cụm từ (i) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện”, “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện”, “Ủy ban nhân dân cấp huyện” thành “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”; (ii) “Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã”, “Ủy ban nhân dân cấp huyện” thành “Ủy ban nhân dân cấp xã”; (iii) “cấp huyện” thành “cấp xã”; “Bộ Tài nguyên và Môi trường”, “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng “Bộ Nông nghiệp và Môi trường”… tránh nhầm lẫn, ví dụ:

- Tại điểm a khoản 40 thì: trong điểm c khoản 2 Điều 69; khoản 6 Điều 72; khoản 2 Điều 75; khoản 2 Điều 76 đã là cụm từ “Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh” nên không cần thay thế; trong đã là cụm từ “Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh” nên không cần thay thế; trong khoản 4 Điều 74 không có một trong các cụm “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện”, “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện”, “Ủy ban nhân dân cấp huyện” nên không thể thay thế…

- Tương tự đề nghị rà soát các điểm còn lại (b, c, d, đ, e, g) của khoản này. 

Ngoài ra, tại khoản 8 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường quy định “8. Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.”. Tuy nhiên, không quy định rõ đối với các dự án của cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập (sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp vắn hoá…) như: Nhà văn hoá, trường học, sân vận động… có phải thực hiện lập giấy phép môi trường hay không. Vì vậy đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nội dung tại khoản này cho phù hợp.


	Về góp ý thay thế các cụm từ, nội dung này đã được Bộ xử lý tại điều, khoản thay thế chung.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nội dung này sẽ được Bộ nghiên cứu, tiếp thu vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2020, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026

	Góp ý khác
	Quỹ Bảo vệ môi trường
	Đề nghị sửa đổi nội dung quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật BVMT, Cụ thể như sau:

Khoản 1 Điều 151 Luật BVMT quy định: “1. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh là tổ chức tài chính nhà nước”.

Đề nghị sửa thành: “1. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách”.

Lý do: bảo đảm sự đồng bộ giữa Luật BVMT và Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước nhằm tháo gỡ vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn mấy năm vừa qua: Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, các quỹ Bảo vệ môi trường cấp tỉnh vướng mắc về địa vị pháp lý và không được cấp vốn điều lệ từ nguồn đầu tư công, do Luật Đầu tư công chỉ quy định cấp vốn điều lệ cho “quỹ tải chính nhà nước ngoài ngân sách”, không quy định cấp vốn cho “tổ chức tài chính nhà nước”.

Về nội dung này, Bộ đã có văn bản đề xuất sửa khoản 1 Điều 151 Luật BVMT tại các văn bản: số 9300/BTNMT-QBVMT ngày 30/10/2023, số 10657/BTNMT-QBVMTVN ngày 18/12/2023 gửi Thủ tướng Chính phủ, số 2068/BTNMT-PC ngày 03/4/2024 gửi Bộ Tư pháp.

Bộ Tài chính cũng văn bản đề nghị sửa đổi tại Công văn số 3908/BTC- KTN ngày 27/3/2025 gửi Đoàn Giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Gần đây nhất, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã có 02 văn bản gửi Vụ Pháp chế và Cục Môi trường: số 1319/QBVMT-KSNB ngày 08/7/2025 về việc đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung các Luật về nông nghiệp và môi trường (sửa khoản 1 Điều 151 Luật BVMT), số 1392/QBVMT-KSNB ngày 21/7/2025 về việc kết quả rà soát, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.
	Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nội dung này sẽ được Bộ nghiên cứu, tiếp thu vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2020, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026

	
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	- Hiện nay Thanh tra chính phủ đã xây dựng Dự thảo nghị định của chính phủ quy định về hoạt động kiểm tra chuyên ngành để xin ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, vì vậy tại Điều 160 của Luật đề nghị xem xét điều chỉnh phù hợp với để thống nhất trong quá trình thực hiện
	Bộ NN&MT xin tiếp thu để nghiên cứu và sửa đổi bổ sung trong dự thảo Luật

	
	Sở NNMT tỉnh Quảng Ngãi
	Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 tại địa phương, xét thấy việc phân nhóm dự án đầu tư thông qua yếu tố gián tiếp là thẩm quyền cấp phép khai thác tài nguyên trong khi tài nguyên khai thác không phải là mục tiêu khi lập dự án đầu tư như đối với dự án đầu tư sản xuất kinh doanh dịch vụ có khai thác, sử dụng tài nguyên nước/ dự án đầu tư xây dựng có hoạt động thu hồi khoáng sản trong khu vực xây dựng công trình được quy định chưa cụ thể. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung, làm rõ dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước quy định ở điểm d, khoản 3, 4 Điều 28 là dự án có hoạt động khai thác tài nguyên trong quá trình đầu tư sản xuất kinh doanh dịch vụ hay là dự án đầu tư khai thác tài nguyên.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:
Đối với nội dung này, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP đã có quy định đối với trường hợp thu hồi khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở vị trí có dự án đầu tư xây dựng công trình, nạo vét có kết hợp thu hồi khoáng sản thì không phân loại theo dự án theo quy mô khai thác tài nguyên thiên nhiên như ý kiến nêu.

	
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	1.11. Tại khoản 5 Điều 52 đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau

- Đề nghị bãi bỏ khoản 5 Điều 52, đồng thời bổ sung nội dung quy định tại điểm a khoản 5 Điều 52 vào khoản 6 Điều 52.

- Bổ sung khoản 01 khoản quy định trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã, đồng thời bổ sung nội dung quy định tại điểm b, c khoản 5 Điều 52 vào khoản này, cụ thể:

“7. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm sau đây:

a) Lập danh mục các cụm công nghiệp không có hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung trên địa bàn và báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.”
- Lược bỏ nội dung “điểm a khoản 5 Điều 52” tại điểm a khoản 40 và nội dung “điểm b khoản 5 Điều 52” tại điểm b khoản 40.
1.12. Tại khoản 5 Điều 56 Luật Bảo vệ môi trường đề nghị xem xét lại việc chỉnh sửa, bổ sung vì: Theo điểm b khoản 40 của dự thảo luật sửa đổi thì cụm từ “Uỷ ban nhân dân cấp huyện” được thay thế bằng “Uỷ ban nhân dân cấp xã” như vậy, Điều 56 sau khi được sửa đổi, bổ sung sẽ có 02 khoản (khoản 4, khoản 5) đều quy định trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Vì vậy đề nghị nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp.
	Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nội dung này sẽ được Bộ nghiên cứu, tiếp thu vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2020, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026

	
	Sở NNMT tỉnh Tây Ninh
	- Tại điểm a, khoản 3, Điều 160 Luật Bảo vệ môi trường: Đề nghị bổ sung thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra đột xuất không báo trước cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp tỉnh.
	Bộ NN&MT sẽ nghiên cứu tiếp thu khi sửa tổng thể Luật BVMT

	
	Sở NNMT tỉnh Hải Phòng
	- Đề xuất bỏ đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường quy định điểm b khoản 1 Điều 30, cụ thể: b) Dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật này. Lý do: Một là, thời điểm lập thủ tục đánh giá tác động môi trường tương đương với thời điểm lập thủ tục cấp giấy phép môi trường đối với các dự án không phải thực hiện ĐTM (cùng ở giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi). Hai là, nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường cơ bản giống nội dung chính của báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. Do đó, để đơn giản, giảm thủ tục hành chính cho các chủ dự án, doanh nghiệp, đề nghị bỏ thủ tục đánh giá tác động môi trường đối với các dự án nhóm II.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Về ý kiến nêu, Bộ NN&MT xin làm rõ thêm như sau:

- Đối với dự án đầu tư nhóm II, Luật BVMT 2020 đã tiếp cận theo hướng cải cách TTHC cho nhiều nhóm đối tượng (so với quy định tại Luật BVMT 2014) theo hướng miễn TTHC về ĐTM cho các dự án thuộc quy định tại các điểm a, b, c khoản 4 Điều 28, thay vào đó, các đối tượng này được cấp GPMT ngay trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Nhóm đối tượng này có tác động đến môi trường chủ yếu trong giai đoạn vận hành do có hoạt động xả thải ra ngoài môi trường.

- Đối với nhóm dự án điểm d, đ và e khoản 4 Điều 28: đây chủ yếu là các dự án chiếm dụng đất quy mô từ 50 ha trở lên, triển khai ở các khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; tác động lớn đến môi trường ở giai đoạn thi công xây dựng; đặc biệt, rất nhiều trường hợp nhóm dự án này không có tiếu chí để thuộc đối tượng phải cấp GPMT (do không xả thải hoặc xả thải quy mô nhỏ ra ngoài môi trường trong giai đoạn vận hành). 

Do đó, quy định như ý kiến nêu sẽ có thể tạo khoảng trống lớn trong kiểm soát các tác động của dự án đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng dự án đối với nhóm đối tượng này.

	
	Bộ Quốc phòng
	a) Nghiên cứu bổ  sung vào Điều 1 nội dung quy định sửa đổi khoản 8 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường theo hướng không phân biệt mục đích hoạt động trong việc cấp giấy phép môi trường.

Theo đó, nghiên cứu bỏ cụm từ "có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ" và chỉnh lý lại như sau: "Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật".

Lý do: Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường kiểm soát các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay, khái niệm "hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ" được giải thích tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ "là hoạt động của tố chức, cá nhân thực hiện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, không bao gồm hoạt động dịch vụ hành chính công khi xem xét cấp giấy phép môi trường" (khoản 30 Điều 1). Tuy nhiên, trên thực tế không có quy định rõ ràng về khái niệm "dịch vụ" gây vướng mắc trong việc thống nhất cách xác định đối tượng phải có giấy phép môi trường giữa các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Một số địa phương, không thụ lý các hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường của một số đơn vị trong Quân đội (các học viện nhà trường; đoàn an dưỡng; nhà công vụ; các kho xăng dầu; xưởng sửa chữa) do hiểu dịch vụ là phải phục vụ mục đích thương mại. Như vậy, nếu hiểu "dịch vụ" có mục đích thương mại, sẽ có nhiều dự án có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường, khi đó không đảm bảo nguyên tắc bảo vệ môi trường, khó kiểm soát các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
	Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nội dung này sẽ được Bộ nghiên cứu, tiếp thu vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2020, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026

	
	Sở NNMT tỉnh Hải Phòng
	- Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 3 Điều 34:

Từ: “d) Trường hợp dự án đầu tư có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi thì hội đồng thẩm định phải có đại diện cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó, cơ quan thẩm định phải lấy ý kiến bằng văn bản và đạt được sự đồng thuận của cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó trước khi phê duyệt kết quả thẩm định.”

Thành: "d) Trường hợp dự án đầu tư có hoạt động xả nước thải vào công trình thúy lại khi đi vào vận hành chính thức thì hội đồng thẩm định phải có đại diện cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đỏ; cơ quan thẩm định phải lấy ý kiến bằng văn bản và đạt được sự đồng thuận của cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó trước khi phê duyệt kết quả thẩm định, trừ trường hợp cơ quan quản lý công trình thủy lợi và cơ quan thẩm định cùng một cơ quan quản lý nhà nước."
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Bộ NN&MT đã chỉnh sửa nội dung này theo hướng không quy định trình tự, thủ tục tại Luật mà giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về hoạt động thẩm định báo cáo ĐTM để bảo đảm linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phù hợp với năng lực giải quyết tại các địa phương. Nội dung góp ý sẽ được nghiên cứu tiếp thu phù hợp trong quá trình Bộ NN&MT quy định chi tiết về nội dung này.

	
	Sở NNMT tỉnh Hải Phòng
	- Đề nghị sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 36. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Từ: “d) Kết luận thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án đầu tư xây dựng;” thành: “d) Thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án đầu tư xây dựng;”

Và sửa đổi khoản 2 Điều 34. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, từ: "... thời điểm trình do chủ dự án đầu tư quyết định nhưng phải đảm bảo trước khi có kết luận thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi." thành "... thời điểm trình do chủ dự án đầu tư quyết định nhưng phải đảm bảo trước khi có thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi." Lý do: Phù hợp với quy định về hoạt động thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thì theo Nghị định 175/2024/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Điểm d khoản 3 Điều 56 Luật Xây dựng quy định “d) Đối với dự án phải thực hiện quy định tại điểm b và điểm c khoản này, chủ đầu tư được trình hồ sơ đồng thời đến cơ quan chuyên môn về xây dựng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Kết quả thực hiện yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường quy định tại điểm c khoản này được gửi đến cơ quan chuyên môn về xây dựng làm cơ sở kết luận thẩm định.

Đối với thủ tục xin ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của hồ sơ thiết kế cơ sở theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, chủ đầu tư được gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo cơ chế một cửa liên thông. Cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến làm cơ sở kết luận thẩm định;”.

Do đó, quy định như Luật BVMT 2020 là đồng bộ, thống nhất với Luật Xây dựng hiện hành.

	
	Sở NNMT tỉnh Hải Phòng
	- Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 Điều 42:

Từ: “e) Tại thời điểm cấp giấy phép môi trường, trường hợp Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì việc cấp giấy phép môi trường được thực hiện căn cứ vào các điểm a, b, d và d khoản này.”

Thành: “e) Tại thời điểm cấp giấy phép môi trường, trường hợp phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thi việc cấp giấy phép môi trường được thực hiện căn cứ vào các điểm a, b, d và đ khoản này. Lý do: Phù hợp với nội dung sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 42 đã bỏ căn cứ cấp giấy phép môi trường phải đảnh giả sự phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nội dung này sẽ được Bộ nghiên cứu, tiếp thu vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2020, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026

	
	Sở NNMT tỉnh Hải Phòng
	- Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 43:

Từ: c) Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi, cơ quan cấp giấy phép môi trường phải lấy ý kiến bằng văn bản và đạt được sự đồng thuận của cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó trước khi cấp giấy phép môi trường;

Thành: c) Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi khi đi vào vận hành chính thức, cơ quan cấp giấy phép môi trường phải lấy ý kiến bằng văn bản và đạt được sự đồng thuận của cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó trước khi cấp giấy phép môi trường, trừ trường hợp cơ quan quản lý công trình thủy lợi và cơ quan thẩm định cùng một cơ quan quản lý nhà nước;
Lý do: Giai đoạn thi công, xây dựng có xả nước thải công trình thủy lợi không phải lấy ý kiến của cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

- Nội dung này đã được giao cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy đinh chi tiết sau, không đưa vào Luật

	
	Sở NNMT tỉnh Hải Phòng
	- Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 43:

Từ: “a) Chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 41 của Luật này. Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;"

Thành: "a) Chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 41 của Luật này. Hồ sơ được thực hiện thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;" Lý do: Thống nhất với thủ tục đánh giá tác động môi trường và thực hiện mục tiêu 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

- Nội dung này đã được giao cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy đinh chi tiết sau, không đưa vào Luật



	
	Sở NNMT tỉnh Hải Phòng
	- Đề nghị xem xét, sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 52: Quy định rõ đối với chất Lý do: Điểm b khoản 2 điều 52 chỉ quy lượng nước thải sau xử lý có phải đáp ứng quy chuẩn xả thải của cụm công định nước thải sau xử lý đáp ứng yêu nghiệp hay chỉ phải đáp ứng các quy chuẩn trước đây đã được cấp thẩm quyền phê duyệt trong các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường. Đồng thời, đề nghị quy định rõ yêu cầu phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động theo đối tượng phải lắp đặt hay cứ thuộc trường hợp miễn trừ đấu nối là phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục. Lý do: Điểm b khoản 2 điều 52 chỉ quy định nước thải sau xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trước khi xả thải, chưa quy định được trường hợp các cơ sở trong CCN đã hoạt động chưa có chủ đầu tư hạ tầng, được phê duyệt thủ tục môi trường yêu cầu nước thải đạt mức B, QCVN 40:2011/BTNMT, tuy nhiên đến thời điểm CCN thu hút được chủ đầu tư hạ tầng, cơ quan nhà nước phê duyệt thủ tục môi trường yêu cầu chất lượng nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung CCN phải đạt mức A: QCVN 40:2011/BTNMT do nguồn tiếp nhận nước thải hiện nay chuyển từ mục đích dùng cho tưới tiêu sang dùng cho cấp nước sinh hoạt. Các cơ sở đang hoạt động trước khi thu hút được chủ đầu tư hạ tầng có thuộc trường hợp được miễn trừ đấu nối nước thải hay không khi nước thải xử lý chỉ đạt mức B, QCVN 40:2011/BTNMT mặc dù chất lượng đảm bảo theo đúng thủ tục môi trường được phê duyệt.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

"Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nội dung này sẽ được Bộ NN&MT nghiên cứu, tiếp thu vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2020, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026"

	
	Sở NNMT tỉnh Thái Nguyên
	Bổ sung khoản, điều về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 131, cụ thể
:

- Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 131: Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường gây ra trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của mình. Trong trường hợp này, Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái;

- Sửa đổi điểm b, điểm c khoản 2 Điều 131: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại và tổ chức thu thập, thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên; tổ chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nội dung này sẽ được Bộ nghiên cứu, tiếp thu vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2020, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026

	
	Bộ Công Thương
	a) Dự thảo Luật hiện nay đang giao trực tiếp các nhiệm vụ cụ thể về môi trường cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các cấp và Phòng chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã. Tuy nhiên, ngày 03 tháng 5 năm 2025, Ban chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ có Văn bản số 48/CV-BCĐTKNQ18 gửi Bộ, ngành yêu cầu không quy định tên Bộ, ngành và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Bộ, ngành vào trong Luật để đảm bảo nguyên tắc phân định thẩm quyền tại Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát các quy định cho phù hợp với nguyên tắc phân định thẩm quyền tại Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025.

 b) Việc thực thi Luật Bảo vệ môi trường 2020 cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, từ các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội đến các Bộ, ngành và chính quyền địa phương cũng như toàn thể xã hội. Tuy nhiên, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP không quy định trách nhiệm kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các lực lượng chức năng thuộc các ngành khác (như công thương, xây dựng, y tế...) đối với các hoạt động sản xuất thuộc phạm vi quản lý của các ngành này. Đây là một trong những hạn chế lớn của hệ thống pháp luật đối với công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường, cũng như việc thực hiện kiểm soát ô nhiễm đối với nguồn thải, nguồn ô nhiễm có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, làm giảm hiệu lực, hiệu quả của công tác bảo vệ môi trường ngành, thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan trong công tác bảo vệ môi trường.

c) Theo nội dung dự thảo Tờ trình và điểm a khoản 5 Điều 1 của dự thảo Luật, cơ quan chủ trì soạn thảo có đề xuất bổ sung Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mới trường là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung tại Điều 17 (điều khoản thi hành) về việc bổ sung ngành nghề này tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư để đảm bảo tính đồng bộ với quy định khoản 2 Điều 7 của Luật Đầu tư. Đồng thời, căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 7 của Luật Đầu tư, Bộ, cơ quan ngang Bộ không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh nên đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung quy định này tại dự thảo Luật hoặc giao Chính phủ quy định.
	a) Nội dung này sẽ được Bộ nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh sửa khi xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

b) Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác đã quy định trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước cũng như hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.

c) Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nội dung này sẽ được Bộ nghiên cứu, tiếp thu vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2020, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026

	
	Sở NNMT tỉnh Tuyên Quang
	- Do thời gian giải quyết hồ sơ rút ngắn, để thực sự cải cách thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề nghị xem xét bổ sung sửa đổi khoản 3 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường theo hướng thay đổi hình thức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường từ hội đồng thẩm định sang hình thức lấy ý kiến thẩm định của các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan quản lý có liên quan; bổ sung quy định về thẩm tra báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện bởi cơ quan hoạt động khoa học chuyên ngành có liên quan dự án trước khi trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Đề nghị bổ sung vào dự thảo Luật nội dung sửa đổi, bổ sung các khoản về giải thích từ ngữ quy định tại Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường, theo đó, bổ sung các từ ngữ được sử dụng trong Luật Bảo vệ môi trường nhưng chưa có giải thích từ ngữ mà những từ ngữ này đã được giải thích tại Điều 3 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP).

- Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung vào dự thảo Luật quy định về bãi bỏ hoặc sửa đổi bổ sung khoản 7 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường, quy định về thời điểm thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn phải được thực hiện chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024 như quy định hiện hành là không phù hợp thực tế, không có nguồn lực để thực hiện trên phạm vi quy mô toàn quốc, nhất là địa bàn nông thôn.

 1.11. Đề nghị bổ sung vào dự thảo Luật quy định về sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 Điều 160 Luật Bảo vệ môi trường theo hướng không giới hạn thẩm quyền kiểm tra về bảo vệ môi trường của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong nhóm đối tượng hộ gia đình, cá nhân và đối tượng thuộc thẩm quyền tiếp nhận đăng ký môi trường như quy định hiện hành, cụ thể sửa như sau:

 “e) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với hộ gia đình, cá nhân và đối tượng thuộc thẩm quyền tiếp nhận đăng ký môi trường trên địa bàn; chỉ đạo việc tham gia phối hợp kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với các trường hợp quy định tại điểm đ khoản này hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền”.
- Đề nghị bổ sung vào dự thảo Luật quy định về sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 160 Luật Bảo vệ môi trường theo hướng quy định bổ sung thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được quyết định kiểm tra đột xuất không báo trước, cụ thể sửa như sau:

 “a) Việc kiểm tra đột xuất không báo trước của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường được thực hiện khi có căn cứ cho rằng tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định”.
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau: 
c. Về đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung vào dự thảo Luật quy định về bãi bỏ hoặc sửa đổi bổ sung khoản 7 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường, quy định về thời điểm thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn phải được thực hiện chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024 như quy định hiện hành là không phù hợp thực tế, không có nguồn lực để thực hiện trên phạm vi quy mô toàn quốc, nhất là địa bàn nông thôn.

Bộ NN&MT xin được giải trình ý kiến của Sở NN&MT tỉnh Tuyên Quang cụ thể như sau:

Xuất phát từ thực tiễn triển khai công tác phân loại CTRSH trong thời gian vừa qua theo báo cáo từ các địa phương, Bộ NN&MT sẽ báo cáo Chính phủ, Quốc hội đề xuất kéo dài thời điểm phù hợp thực hiện công tác phân loại CTRSH trên quy mô toàn tỉnh, thành phố.

Về nội dung tăng thẩm quyền cho UBND cấp xã kiểm tra đột xuất không báo trước: Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nội dung này sẽ được Bộ nghiên cứu, tiếp thu vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2020, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026.



	
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	- Để đảm bảo khả thi, tránh lãng phí kinh phí đầu tư: Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 57, điểm a khoản 2 Điều 86 như sau:

+ Sửa đổi bổ sung điểm a khoản 2 Điều 57:

“a) Mạng lưới cấp, thoát nước, công trình vệ sinh nơi công cộng đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; có biện pháp thu gom, xử lý nước thải đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt; nước thải sinh hoạt phát sinh từ tổ chức, hộ gia đình tại khu dân cư nông thôn tập trung mới, khu đô thị, khu dân cư tập trung đã hình thành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không bố trí được quỹ đất xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải thì thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 86 của Luật này.”

+ Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 86: 

“a. Nước thải sinh hoạt phát sinh từ tổ chức, hộ gia đình tại khu đô thị phải được thu gom, đấu nối hệ thống thu gom, xử lý nước thải; Nước thải sinh hoạt phát sinh từ tổ chức, hộ gia đình tại khu dân cư nông thôn phải được thu gom, xử lý tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.”
	Bộ NN&MT xin giải trình như sau:

- Nội dung này đã được giao cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy đinh chi tiết sau, không đưa vào Luật

+ Đề nghị giữ nguyên như dự thảo sửa đổi bổ sung điểm a khoản 2 Điều 57 do đề xuất sửa đổi không rõ lí do, bổ sung khái niệm "khu dân cư nông thôn tập trung mới" chưa rõ nội hàm, không rõ sự khác biệt với "khu dân cư nông thôn tập trung".

+ Đề nghị giữ nguyên như dự thảo sửa đổi tại điểm a khoản 2 Điều 86: do việc quy định cứng cho các trường hợp ở khu đô thị và khu dân cư nông thôn mới, cũ là không phù hợp. Tại quy định này, đối với khu đô thị, khu dân cư tập trung, khi dự án bắt đầu xây dựng là phải đáp ứng điểm  khoản 2 Điều 86 "a) Nước thải sinh hoạt phát sinh từ tổ chức, hộ gia đình phải được thu gom, đấu nối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải".

	Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật
	UBND tỉnh Thanh Hoá
	Đề nghị chỉnh sửa số thứ tự Khoản 5 vì trong bản Dự thảo không có Khoản 4 chỉ có Khoản 1 2 3 5 ..
	Tiếp thu và rà soát chỉnh sửa tại dự thảo Luật

	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	- Điều 2 dự thảo Luật (sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật): Đề nghị Quý Bộ cân nhắc bổ sung: 

+ Trách nhiệm cụ thể và vai trò phối hợp với cấp huyện, xã trong quản lý hiện trường bảo vệ kiểm dịch thực vật;

+ Cơ chế phối hợp liên ngành giữa cơ quan kiểm dịch thực vật và các lực lượng quản lý thị trường, hải quan;

+ Danh mục thực vật được miễn kiểm tra;

+ Yêu cầu về điều kiện phòng kiểm nghiệm sinh học đạt chuẩn an toàn sinh học.
	Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	
	UBND TP Hà Nội
	Đề nghị:
· Sửa đổi thứ tự các khoản trong Điều 2 cho chính xác;
· Đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung định nghĩa Thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng vào Điều 3 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;
· Sửa đổi cụm từ “Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam” tại khoản 1 Điều 67 và khoản 2 Điều 72 thành “Có Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật”
	Nội dung không còn tại dự thảo Luật. Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	1. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:

“Điều 9. Hệ thống cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật

1. Hệ thống cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật được tổ chức ở trung ương và cấp tỉnh. 

2. Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của hệ thống cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật.”.
	UBND Thành phố Huế
	- Tại khoản 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 9, đề nghị chỉnh sửa, bổ sung như sau: “Điều 9. Hệ thống cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật. 
1. Hệ thống cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật được tổ chức ở trung ương, cấp tỉnh và tại một số địa bàn trọng điểm theo quy định của Chính phủ.

2. Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của hệ thống cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.”


	Đề nghị bảo lưu nội dung tại dự thảo Luật

Lý do: Nội dung này đã được Chính phủ quy định tại Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	Tại khoản 1:
Đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung "Điều 9. Hệ thống cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

1. Hệ thống cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật được tổ chức ở trung ương và cấp tỉnh."

thành:
“ Điều 9. Hệ thống cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
1. Hệ thống cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật được tổ chức ở trung ương, cấp tỉnh; Đối với cấp xã có sản xuất trồng trọt bố trí 01 cán bộ chuyên ngành về trồng trọt hoặc bảo vệ thực vật."

Lý do: Các loại cây trồng đa dạng, các đối tượng sinh vật hại rất nhiều và phân bố, diễn biến phức tạp, địa bàn tỉnh rộng, diện tích sản xuất trồng trọt của 01 đơn vị hành chính cấp xã cũng lớn vì vậy cần bố trí cơ quan chuyên môn cấp xã để kịp thời nắm bắt tình hình sinh trưởng của cây trồng và điều tra phát hiện, dự tính, dự báo diễn biến các đối tượng sinh vật gây hại để có cơ sở tham mưu chỉ đạo kịp thời, sát tình hình thực tế.
	Đề nghị bảo lưu nội dung tại dự thảo Luật

Lý do: Nội dung này đã được Chính phủ quy định tại Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	
	Sở NNMT TP Hải Phòng
	- Tại khoản 1 Điều 2 dự thảo Luật (Sửa đổi, bổ sung Điều 9): Đề nghị bổ sung như sau:

“Điều 9. Hệ thống cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật

1. Hệ thống cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật được tổ chức ở Trung ương và cấp tỉnh. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc cơ quan quản lý chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật cấp tỉnh, thực hiện quản lý Nhà nước trên địa bàn liên xã.
Lý do: Hiện nay, một số tỉnh, thành phố đã và đang duy trì hệ thống các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tại cơ sở.
	Đề nghị bảo lưu nội dung tại dự thảo Luật

Lý do: Nội dung này đã được Chính phủ quy định tại Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	
	UBND tỉnh Quảng Trị
	- Tại khoản 1 điều 2 dự thảo luật đề nghị bổ sung nội dung: Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc cơ quan quản lý chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật cấp tỉnh, thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn liên xã. Lý do, tương đồng với khoản 1 điều 13 dự thảo.
	Đề nghị bảo lưu nội dung tại dự thảo Luật

Lý do: Nội dung này đã được Chính phủ quy định tại Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	2. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 13 như sau:

“5. Nhập khẩu sinh vật gây hại vào Việt Nam, nhân nuôi sinh vật gây hại, trừ trường hợp phục vụ nghiên cứu khoa học”.


	UBND Thành phố Huế
	- Tại khoản 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 13, đề nghị bổ sung như sau: “5. Việc nhập khẩu, nhân nuôi sinh vật gây hại vào lãnh thổ Việt Nam bị nghiêm cấm, trừ trường hợp phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học. Trường hợp này phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và giám sát theo quy định của pháp luật.”
	Tiếp thu và rà soát chỉnh sửa tại dự thảo Luật

	
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 2: Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 13: Đề nghị sửa như sau: “5. Nhập khẩu sinh vật gây hại vào Việt Nam, nhân nuôi sinh vật gây hại, trừ trường hợp sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, phục vụ nghiên cứu khoa học”

Lý do: Phù hợp với thực tế hiện nay: nhiều loại sâu hại được nhân nuôi phục vụ làm thức ăn chăn nuôi, sử dụng làm thực phẩm: dế, sâu quy, sâu
rồng..
	Đề nghị không tiếp thu

Lý do: Các sinh vật gây hại có nguy cơ cao lây lan phát tán và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp nên phải quy định chặt.



	3. Bổ sung Điều 26a sau Điều 26 như sau:

“Điều 26a. Yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật có mang theo đất

1. Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khi nhập khẩu không được nhiễm nhiều hơn 25g đất trên 600 đơn vị (cây, củ, quả) được kiểm tra.

2. Đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật là cây có mang theo bầu đất nhập khẩu vào Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Đã thực hiện biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật theo quy định dưới sự giám sát của cán bộ kiểm dịch thực vật Việt Nam tại nước xuất khẩu.

b) Phải thực hiện kiểm dịch và theo dõi sau khi nhập khẩu tại địa điểm có đủ điều kiện cách ly do cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương quyết định.

c) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định cụ thể về biện pháp xử lý, trình tự, thủ tục và nội dung giám sát xử lý tại nước xuất khẩu trình tự thủ tục kiểm dịch và theo dõi sau khi nhập khẩu tại khu cách ly đối với cây mang theo bầu đất.”
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Tại Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật. 

Khoản 3. Bổ sung Điều 26a sau Điều 26, có nội dung: “1. Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khi nhập khẩu không được nhiễm nhiều hơn 25g đất trên 600 đơn vị (cây, củ, quả) được kiểm tra”, thực tế cho thấy kích thước của các đơn vị kiểm tra có thể có sự chênh lệch khá lớn, nếu tính theo số lượng sẽ không đảm bảo tính công bằng với các đơn vị có kích thước lớn, đề nghị nghiên cứu quy định này theo hướng tính theo khối lượng đất đi theo không quá 2% hàng hóa khối lượng hàng hóa.
	Tiếp thu và nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại dự thảo Luật

	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	- Khoản 3 Điều 2 dự thảo Luật (bổ sung Điều 26a vào Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật): Đề nghị Quý Bộ thuyết minh rõ hơn tại điểm c khoản 3.2 mục III dự thảo Tờ trình về căn cứ đưa ra hạn mức 25g đất trên 600 đơn vị vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật;
	Tiếp thu và nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại dự thảo Luật

	
	Bộ Công an
	Nội dung: “2. Đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật là cây có mang theo bầu đất nhập khẩu vào Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu sau: a. Đã thực hiện biên nhân xử lý kiểm dịch thực vật theo quy định dưới sự giảm sát của cán bộ kiểm dịch thực vật Việt Nam tại nước xuất khẩu”: Điều này gây khó khăn trong việc thực hiện, do cần phải đàm phán, thống nhất với nước xuất khẩu, phát sinh chi phí lớn, chưa thúc đẩy sự thừa nhận lẫn nhau giữa các nước về các biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật để tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương hàng hoá. (2) Tại Điều 48, đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung “Danh sách thuốc bảo vệ thực vật được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật sẽ được công bố trên Trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền” thành “Danh sách thuốc bảo vệ thực vật (gồm các thông tin về hoạt chất, tên sản phẩm, chỉ tiêu kỹ thuật, nhãn mác, tên, địa chỉ công ty sản xuất, kinh doanh, công dụng, thời hạn, hướng dẫn sử dụng) phải được công bố trên Trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền”. Điều này để tăng cường tính công khai, minh bạch giúp các cơ quan chức năng, người kinh doanh, sử dụng dễ dàng tra cứu, kiểm soát thông tin, chất lượng các loại thuốc bảo vệ thực vật lưu hành trên thị trường.
	- Nội dung 1: Nội dung này đã được đưa ra khỏi dự thảo Luật. Dự thảo Luật mới đang bổ sung khoản 9 Điều 13 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo hướng cấm hành vi đưa đất vào Việt Nam, trừ trường hợp nhập khẩu mẫu đất phục vụ cho nghiên cứu khoa học, đất bám dính vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu nhưng không quá 2% tính theo khối lượng, đất đi theo cây là quà tặng ngoại giao cao cấp hoặc cây nhập khẩu phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, phục vụ dự án quan trọng quốc gia theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

- Nội dung 2: Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 48 đã được đưa ra khỏi Dự thảo Luật. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình sửa đổi, bổ sung tổng thể Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

	
	Sở NNMT tỉnh Tây Ninh
	- Tại khoản 3, Điều 2 dự thảo Luật: “Điều 26a. Yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật có mang theo đất”
Đối với điểm a, khoản 2, Điều 26a: “Đã thực hiện biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật theo quy định dưới sự giám sát của cán bộ kiểm dịch thực vật Việt Nam tại nước xuất khẩu.” (trang 17). Đề nghị sửa thành: “Đã thực hiện biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật theo quy định dưới sự giám sát của cán bộ kiểm dịch thực vật Việt Nam tại cột mốc số 0”. 
Lý do: nước xuất khẩu không cho cán bộ kiểm dịch thực vật qua biên giới, thủ tục nhập khẩu cây cảnh bộ phận kiểm dịch thực vật cửa khẩu giám sát xử lý tại cột mốc số 0.

- Từ khoản 5 đến khoản 10, Điều 2 dự thảo Luật, đề nghị rà soát, chính sửa số thứ tự các khoản lại do theo dự thảo thì đang thiếu khoản 4.
	Tiếp thu và nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại dự thảo Luật

	5. Sửa đổi, bổ sung Điều 48 như sau:

“Điều 48. Quy định chung về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

1. Thuốc bảo vệ thực vật là loại hàng hóa kinh doanh có điều kiện và phải được quản lý theo Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật.

Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật có thời hạn 05 năm và được gia hạn. Danh sách thuốc bảo vệ thực vật được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật sẽ được công bố trên Trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam theo từng thời kỳ.

3. Tổ chức, cá nhân được nhập khẩu, sản xuất, buôn bán, sử dụng thuốc có Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật. Đối với thuốc bảo vệ thực vật sinh học được xét giảm yêu cầu về đăng ký, nhập khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng.

4. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật trong trường hợp phải có giấy phép nhập khẩu quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật này thì chỉ được sử dụng đúng mục đích ghi trong giấy phép.”
	Bộ Công Thương
	a) Đối với khoản 5 Điều 2 dự thảo Luật (sửa đổi Điều 48 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật) đoạn đầu khoản 1 Điều 48 đề nghị chỉnh sửa thành " 1. Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật là ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện và…”

Nội dung đoạn thứ hai của khoản 1 Điều 48 đề nghị rà soát, chỉnh lý như sau: "Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật có thời hạn 05 năm và được gia hạn nếu đáp ứng yêu cầu đăng ký. Danh sách thuốc bảo vệ thực vật được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật phải được công bố, cập nhật trên Trung thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền.”

Đề nghị nghiên cứu, bổ sung cơ quan có thẩm quyền quy định yêu cầu về đăng ký được xét giảm đối với thuốc bảo vệ thực vật sinh học tại khoản 2 Điều 48.


	Nội dung không còn tại dự thảo Luật. Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 5: Sửa đổi, bổ sung Điều 48: Đề nghị sửa như sau: 

1. Thuốc bảo vệ thực vật là loại hàng hóa kinh doanh có điều kiện và phải được quản lý theo Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật trừ các loại thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật này.
Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật có thời hạn 05 năm và được gia hạn. Danh sách
thuốc bảo vệ thực vật được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật được
công bố trên Trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền.
Lý do: Quy định rõ các loại thuốc BVTV cần thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc BVTV
	Nội dung không còn tại dự thảo Luật. Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	
	Sở NNMT tỉnh Cà Mau
	- Tại khoản 5 Điều 2 của dự thảo Luật đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, sửa đổi, bổ sung như sau: 
“1. Thuốc bảo vệ thực vật là loại hàng hóa kinh doanh có điều kiện và phải được quản lý theo Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật.

Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật có thời hạn 05 năm và được gia hạn. Danh sách thuốc bảo vệ thực vật được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật sẽ được công bố trên Trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền”

Bổ sung: Bổ sung quy định cho phép cơ quan chuyên môn cấp tỉnh như Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp thực hiện đánh giá hiệu lực thực tế của thuốc trên địa bàn. Lý do: Nhiều sản phẩm có hiệu lực ở vùng khác nhưng không phù hợp vùng đất mặn, phèn của Cà Mau. Phối hợp địa phương giúp thẩm định sát thực và kiểm soát chất lượng tốt hơn.
	Nội dung không còn tại dự thảo Luật. Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	6. Sửa đổi, bổ sung Điều 49 như sau:

“Điều 49. Thuốc bảo vệ thực vật không được đăng ký, thuốc bảo vệ thực vật bị thu hồi Giấy chứng nhận Đăng ký thuốc bảo vệ thực vật

1. Thuốc bảo vệ thực vật không được đăng ký bao gồm:

a) Thuốc trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam;

b) Thuốc bảo vệ thực vật có nguy cơ cao ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi trường;

c) Thuốc thành phẩm hoặc hoạt chất trong thuốc thành phẩm có độc cấp tính loại I, II theo Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS), trừ thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thuốc bảo vệ thực vật dùng để xông hơi khử trùng, thuốc trừ chuột; thuốc trừ mối gây hại công trình xây dựng, đê điều; thuốc bảo quản lâm sản mà lâm sản đó không dùng làm thực phẩm và dược liệu;

d) Thuốc bảo vệ thực vật trùng tên thương phẩm với thuốc bảo vệ thực vật đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật.

đ) Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất methyl bromide.

2. Thuốc bảo vệ thực vật bị buộc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật bị thu hồi trong trường hợp sau đây:

a) Có bằng chứng khoa học về thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi trường;

b) Thuốc bảo vệ thực vật hiệu lực thấp đối với sinh vật gây hại;

c) Thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân đăng ký tự nguyện rút.

d) Bị tẩy xóa, sửa chữa nội dung;

đ) Phát hiện giấy tờ giả, thông tin không trung thực trong hồ sơ đã đăng ký;

e) Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm mà pháp luật quy định phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật;

3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết Điều này và hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật.”
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	*. Tại điểm b khoản 6:
Đối với nội dung “ 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 49 như sau:
b) Thuốc bảo vệ thực vật có nguy cơ cao ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con
người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi trường;"
Đề nghị bổ sung cụ thể thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm hoặc hoạt chất có nguy cơ cao là những loại nào hoặc cụ thể hóa thuốc thương phẩm/hoạt chất ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi trường.


	Nội dung không còn tại dự thảo Luật. Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	
	Bộ Công Thương
	b) Đối với khoản 6 Điều 2 dự thảo Luật (sửa đổi, bổ sung Điều 49 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật) đề nghị nghiên cứu, bổ sung một điểm vào khoản 2 Điều 49 đối với trường hợp sau: "Khi phát hiện không đáp ứng đủ yêu cầu về đăng ký”.
	Nội dung không còn tại dự thảo Luật. Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	
	UBND tỉnh Quảng Trị
	- Tại Khoản 6 đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2, Điều 49 “a) Có bằng chứng khoa học về thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi trường;”  thành “a) Có bằng chứng khoa học về thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi trường theo quy định của các bộ, ngành liên quan;”
	Nội dung không còn tại dự thảo Luật. Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	
	Tổ chức CropLife
	Sửa đổi bổ sung điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 của Điều 49 trên Dự thảo như sau:

“1. Thuốc bảo vệ thực vật không được đăng ký bao gồm:
b) Thuốc bảo vệ thực vật có bằng chứng khoa học dựa trên quy trình đánh giá rủi ro gây nguy cơ cao ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi trường mà không thể kiểm soát được thông qua các biện pháp giảm thiểu rủi ro phù hợp;”
“2. Thuốc bảo vệ thực vật bị buộc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật bị thu hồi trong trường hợp sau đây:

Có bằng chứng khoa học dựa trên quy trình đánh giá rủi ro gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi trường mà không thể kiểm soát được thông qua các biện pháp giảm thiểu rủi ro phù hợp;”

Lý do: Quản lý và loại bỏ thuốc dựa trên các nguyên tắc khoa học và đánh giá rủi ro đang là xu hướng chung trên thế giới. Việt Nam cũng đang hướng tới việc quản lý theo xu hướng này. Do đó việc điều chỉnh lại các quy định của Luật hiện hành là cần thiết để tạo điều kiện chỉnh sửa, bổ sung quy trình đánh giá thuốc BVTV theo hướng rủi ro trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã đề xuất và áp dụng các hệ thống đánh giá rủi ro cụ thể cho thuốc BVTV đối với môi trường và hệ sinh thái. Việc áp dụng và cụ thể hóa tiêu chí đánh giá rủi ro này sẽ tạo ra một khung pháp lý rõ ràng, khoa học, hiệu quả và hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế trong việc đánh giá các sản phẩm BVTV; từ đó tạo điều kiện tiếp tục khai thác và ứng dụng những sản phẩm có hiệu quả cao mà rủi ro có thể quản lý được. Các cơ quan quản lý có thể cân nhắc phân cấp quy trình đánh giá rủi ro để tăng hiệu quả quản lý, giảm tải khối lượng công việc bằng cách tận dụng dữ liệu hoạt chất đã được phê duyệt và tập trung đánh giá thành phẩm theo điều kiện thực tế. Quy trình này đảm bảo tính khoa học, hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế (OECD, FAO, WHO), đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân tiếp cận sản phẩm an toàn, hiệu quả.

Thêm vào đó việc tiếp vận cách thức quản lý và đăng ký thuốc BVTV theo hướng đánh giá rủi ro cũng hoàn toàn phù hợp với Luật Luật sửa đổi Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa vừa được quốc hội thông qua vào tháng 6/2025 vừa qua. Theo đó Luật đã quy định phân loại sản
phẩm, hàng hóa dựa trên mức độ rủi ro, đồng thời Luật cũng quy định các nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa đảm bảo chuyển từ quản lý hàng hóa theo nguy gây cơ mất an toàn sang quản lý hàng hóa theo mức độ rủi ro.

Ngoài ra, việc không được đăng ký hoặc bị loại khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam đối với những thuốc BVTV có nguy cơ cao ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, vật nuôi, hệ sinh thái và môi trường cần dựa trên những tiêu chí đánh giá rủi ro và lộ trình cụ thể cũng như tính đến tính khả và hiệu quả của các giải pháp thay thế để giảm thiểu tối đa thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp và quyền lợi của nông dân.
	Nội dung không còn tại dự thảo Luật. Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	7. Sửa đổi, bổ sung Điều 55 như sau:

 “Điều 55. Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

2. Việc khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật chỉ được tiến hành sau khi có Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương và do tổ chức có đủ điều kiện khảo nghiệm theo quy định tại Điều 59 của Luật này thực hiện.”
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	Tại Khoản 2 Điều 55 quy định: Việc khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật chỉ được tiến hành sau khi có Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương và do tổ chức có đủ điều kiện khảo nghiệm theo quy định tại Điều 59 của Luật này thực hiện. Đề nghị bổ sung khoản 1 điều 59 của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật như sau: “được công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật”.


	Nội dung không còn tại dự thảo Luật. Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	8. Sửa đổi, bổ sung Điều 65 như sau

“Điều 65. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

1. Tổ chức, cá nhân đáp ứng các quy định tại Điều 61 hoặc Điều 63 của luật này thì được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật có thời hạn 05 năm và được cấp lại.

3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 8: Sửa đổi, bổ sung Điều 65: Đề nghị sửa đổi các nội dung:
Điểm b khoản 1 Điều 63 liên quan đến kho chứa
Điểm c khoản 1 Điều 63 về điều kiện nguồn nhân lực


Lý do: - Hiện nay, việc ứng dụng CNNT trong kinh doanh phát triển mạnh mẽ. Nhiều công ty thương mại không bố trí kho chứa thuốc BVTV mà buôn bán theo hình thức đặt hàng sản xuất, sau đó vận chuyển thẳng
đến địa điểm tiêu thụ. 

Một số công ty có địa điểm kinh doanh và địa điểm kho đặt tại các tỉnh/thành phố khác nhác nhau trên cả nước; đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, quy định chi tiết cơ quan
chịu trách nhiệm thẩm định trong trường hợp này.
- Hiện nay có rất nhiều ngành học tương đương: khoa học cây trồng, bác sỹ cây trồng, công nghệ sinh học.. tuy nhiên lại không đủ điều kiện để cấp GCN đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV.
	Nội dung không còn tại dự thảo Luật. Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	
	Sở NNMT tỉnh Cà Mau
	- Tại khoản 8 Điều 2 của dự thảo Luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo điều chỉnh từ “luật” thành “Luật”.
	Nội dung không còn tại dự thảo Luật. Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	10. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 72 như sau:

“b) Chỉ được sử dụng thuốc có Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật; trường hợp sinh vật gây hại mới chưa có thuốc được đăng ký sử dụng thì cơ quan chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật trung ương xem xét, quyết định việc sử dụng thuốc có thời hạn để phòng trừ sinh vật gây hại mới trong thời gian chưa có thuốc được đăng ký.”

	Sở NNMT tỉnh Lâm Đồng
	- Tại khoản 10 Điều 2 (sửa đổi điểm b, khoản 2, Điều 72 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật): “b) Chỉ được sử dụng thuốc có Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật; trường hợp sinh vật gây hại mới chưa có thuốc được đăng ký sử dụng thì cơ quan chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật trung ương xem xét, quyết định việc sử dụng thuốc có thời hạn để phòng trừ sinh vật gây hại mới trong thời gian chưa có thuốc được đăng ký”.

Đề nghị bổ sung như sau: “b) Chỉ được sử dụng thuốc có Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật; trường hợp sinh vật gây hại mới chưa có thuốc được đăng ký sử dụng hoặc sinh vật gây hại các cây trồng chưa có thuốc đăng ký sử dụng thì cơ quan chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật trung ương xem xét, quyết định việc sử dụng thuốc có thời hạn để phòng trừ sinh vật gây hại mới trong thời gian chưa có thuốc được đăng ký.” 

Lý do: Hiện nay ở địa phương có nhiều cây trồng đặc thù đã canh tác nhiều năm nhưng chưa có thuốc đăng ký phòng trừ sâu bệnh gây khó khăn trong hướng dẫn, chỉ đạo phòng chống dịch hại.
	Nội dung không còn tại dự thảo Luật. Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	12. Bãi bỏ một số điểm, khoản, điều; cụm từ sau đây:


a) Bãi bỏ điểm d khoản 1, khoản 2 Điều 23; điểm c khoản 1 Điều 28; điểm c khoản 1 Điều 37; điểm đ khoản 1 Điều 38; điểm d, e khoản 2 Điều 39; Điều 51; Điều 52; Điều 53; Điều 54; Điều 56; Điều 57; Điều 58; điểm c, d khoản 1 Điều 61; Điều 66; khoản 4, 5 Điều 67.


b) Bãi bỏ cụm từ “Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện)” tại tên khoản 1 Điều 8;  bãi bỏ cụm từ “cấp huyện,” tại tên khoản 3 Điều 18; bãi bỏ cụm từ “và cấp thẻ hành nghề” tại điểm b khoản 2 Điều 37; bãi bỏ cụm từ “Giấy chứng nhận sức khỏe” tại điểm d khoản 1 Điều 38; bãi bỏ cụm từ “Chủ cơ sở buôn bán thuốc và” tại điểm c khoản 1 Điều 63. 

Góp ý khác
	UBND tỉnh Quảng Trị
	-  Tại khoản 12 dự thảo đề nghị bổ sung một số nội dung sau:

+ Thay thế cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” tại điểm a khoản 3 Điều 6, khoản Điều 7, điểm a điểm b điểm c điểm e khoản 3 Điều 7, khoản 2 Điều 17, khoản 1 Điều 18, điểm e điểm g khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 20, điểm a điểm b khoản 2 Điều 20, khoản 2 Điều 23, khoản 1 khoản 2 Điều 25, khoản 4 Điều 27, khoản 2 khoản 3 Điều 29, khoản 4 Điều 30, khoản 3 Điều 33, khoản 5 Điều 34, khoản 3 Điều 37, khoản 6 Điều 43, khoản 2 Điều 46, khoản 2 Điều 48, khoản 3 Điều 49, điểm b khoản 2 Điều 51, khoản 3 Điều 55, khoản 2 Điều 59, khoản 3 Điều 61, khoản 2 Điều 63, điểm d khoản 2 Điều 67, khoản 5 Điều 69, khoản 3 Điều 73.

+ Thay thế cụm từ “Bộ Thông tin và Truyền thông” bằng cụm từ “Bộ Khoa học và Công nghệ” tại điểm b khoản 3 Điều 6.

+  Sửa đổi điểm d khoản 3 Điều 7 thành: “Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn tiêu hủy thuốc, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định về bảo tồn đa dạng sinh học liên quan đến lĩnh vực bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật; phối hợp hướng dẫn thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng”.

+  Thay thế cụm từ “Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn” bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu” tại khoản 2 Điều 8.

+ Gộp khoản 3 và khoản 4 Điều 75 và sửa đổi thành “Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định việc thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng”.


	Tiếp thu và rà soát chỉnh sửa tại dự thảo Luật

	
	Sở NNMT TP Đà Nẵng
	Đề nghị không bãi bỏ cụm từ “Chủ cơ sở buôn bán thuốc và” tại điểm c khoản 1 Điều 63 của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật.

Lý do: Thuốc bảo vệ vật thuộc nhóm hàng hóa nguy hiểm kinh doanh có điều kiện, vì vậy chủ cơ sở cần phải có trình độ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học hoặc có giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật để nắm các kiến thức để thực hiện hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định của pháp luật.
	Đề nghị giữ nguyên tại dự thảo, lý do:

- Đơn giản hóa điều kiện về “Chủ cơ sở buôn bán thuốc” không cần phải có bằng cấp chuyên môn nhằm tại điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.
- Người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật phải có trình độ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học hoặc có giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật để hướng dẫn người sử dụng thuốc BVTV đúng quy định, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Trên thực tế, người trực tiếp bán thuốc là nguồn nhân lực chính thực hiện việc hướng dẫn sử dụng thuốc tại các địa phương.

Chủ cơ sở buôn bán không là người trực tiếp bán thuốc nên không nhất thiết phải có bằng cấp chuyên môn nghiệp vụ như đã quy định. 

- Đáp ứng mục tiêu năm 2025 của Nghị quyết số 66/NQ-TW ngày 26/3/2025: Cắt giảm, đơn giản hoá ngay thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bảo đảm bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết; giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết của các thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
- Nội dung này đã đề xuất đơn giản hóa về điều kiện buôn bán thuốc BVTV.

	
	Tổ chức CropLife
	Vấn đề 2: Tạo điều kiện cho các đơn vị khảo nghiệm được giải trình trước khi Hội đồng ra quyết định

Đề nghị chỉnh sửa điểm b khoản 1 như sau:

“b) Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương tổ chức thẩm định, phản hồi tới đơn vị đăng ký để bổ sung, giải trình nếu cần thiết trước khi trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường để cấp Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”
Lý do: Quy định hiện tại đang chưa tạo điều kiện để các đơn vị khảo nghiệm/ đăng ký thuốc BVTV có cơ hội được bổ sung/giải trình trước khi hội đồng đưa ra quyết định cuối cùng. Việc này cũng là một khó khăn cho các doanh nghiệp đặc biệt khi có thể giải trình và cung cấp thông tin bổ sung ngay mà không cần đợi tới vòng xét duyệt tiếp theo.
	Nội dung không còn tại dự thảo Luật. Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	
	Tổ chức CropLife
	Vấn đề 3: Cho phép các đơn vị tư nhân tự tiến hành khảo nghiệm nếu cơ sở khảo nghiệm đạt yêu cầu theo quy định hiện hành

Đề nghị bỏ điểm d – khoản 1 Điều 59 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
d) Không trực tiếp đứng tên đăng ký hoặc được uỷ quyền đứng tên đăng ký thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam.
Lý do: Để tăng cường hiệu quả xã hội hóa hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi kính đề xuất cho phép các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân được trực tiếp tiến hành khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật trong trường hợp cơ sở khảo nghiệm đáp ứng đầy đủ các điều kiện chuyên môn, nhân lực và cơ sở vật chất theo quy định hiện hành của pháp luật. Việc mở rộng quyền khảo nghiệm cho các đơn vị ngoài công lập không chỉ tạo điều kiện tận dụng tốt hơn nguồn lực xã hội mà còn góp phần đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu – phát triển sản phẩm, giảm tải áp lực cho hệ thống khảo nghiệm công lập, đồng thời thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng và năng lực thử nghiệm trong nước. Cách tiếp cận này hoàn toàn phù hợp với định hướng cải cách thủ tục hành chính, khuyến khích đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả hợp tác công – tư mà Chính phủ đang theo đuổi hiện nay.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, lý do:

Việc khảo nghiệm thuốc BVTV hiện nay theo quy định tại Điều 59 Luật BV và KDTV đã được xã hội hóa. Tổ chức, cá nhân đảm bảo đủ điều kiện theo quy định và được cơ quan chuyên ngành công nhận là tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm sẽ được phép thực hiện khảo nghiệm nhằm mục đích đăng ký thuốc BVTV.

Đến nay, Cục TT và BVTV là cơ quan chuyên môn được giao thực hiện TTHC này, đã công nhận được 14 tổ chức, cá nhân đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm. Trong đó, có các tổ chức, cá nhân ngoài công lập, là các công ty tư nhân, các tổ chức khoa học. Trong thời gian qua, các tổ chức này đã thực hiện khảo nghiệm cho các tổ chức cá nhân đăng ký thuốc BVTV góp phần đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu – phát triển sản phẩm.

Việc quy định tổ chức, cá nhân đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm không trực tiếp đứng tên đăng ký hoặc được uỷ quyền đứng tên đăng ký thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam nhằm đảm bảo việc khảo nghiệm khách quan, công bằng, minh bạch.

	
	Sở NNMT tỉnh Lâm Đồng
	- Đề nghị bổ sung thêm nội dung chỉnh sửa điểm c Điều 63 của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật về Điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, như sau: “c) Chủ cơ sở buôn bán thuốc và người trực tiếp bán thuốc BVTV phải có trình độ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hoá học, nông học, khoa học cây trồng hoặc có giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật”.

- Đề nghị bổ sung thêm quy định về quản lý việc đăng ký, sản xuất, kinh doanh sinh vật có ích sử dụng trong phòng trừ sinh vật gây hại cây trồng. Lý do: Tỉnh Lâm Đồng hiện nay có một số doanh nghiệp đang sản xuất, nhân nuôi và cung ứng các sản phẩm thiên địch có ích cho nông dân sử dụng trong quản lý sinh vật hại cây trồng, tuy nhiên các quy định của pháp luật chưa quy định rõ việc quản lý kinh doanh sản phẩm này để đảm bảo chất lượng, hiệu quả khi cung ứng cho nông dân.
	Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	
	Sở NNMT tỉnh Thái Nguyên
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 17 giao thẩm quyền công bố dịch hại thực vật cho Chủ tịch UBND cấp xã khi dịch hại phát sinh trên địa bàn 01 xã và đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17. Khi dịch hại phát sinh từ 02 xã trở lên trên địa bàn tỉnh và đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh công bố dịch.

	Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	
	UBND tỉnh Đăk Lăk
	Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 61 và Điểm c, Khoản 1, Điều 63 của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật; đề nghị sửa đổi, bổ sung thêm trình độ chuyên môn là ngành Nông học
 và ngành Khoa học cây trồng
 cho thống nhất với Nghị định 123/2018/NĐ-CP và phù hợp với tình hình thực tế. 
	Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chăn nuôi


	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đề nghị Quý Bộ cân nhắc bổ sung các quy định:

- Cơ chế cập nhật dữ liệu bắt buộc của tổ chức/cá nhân chăn nuôi; nguyên tắc đánh giá rủi ro sinh học;

- Điều kiện miễn khảo nghiệm đối với kết quả đã được công nhận tại OECD hoặc quốc gia có hiệp định tương đương; 

- Truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thức ăn; 

- Di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực nội thành.
	Không tiếp thu, vì sửa Luật CN theo trình tự rút gọn tập trung sửa để phù hợp với Nghị quyết 190, mô hình chính quyền hai cấp, phân quyền

	1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 11 như sau:

“4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi, quy định mã số cơ sở chăn nuôi, truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi.”
	UBND Thành phố Huế
	- Tại khoản 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 11, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: “4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định việc xây dựng, cập nhật, khai thác, chia sẻ và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi; hướng dẫn địa phương thực hiện cập nhật thông tin cơ sở chăn nuôi; quy định về mã số cơ sở chăn nuôi và truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi; đảm bảo an toàn, bảo mật và hiệu quả trong quản lý và sử dụng dữ liệu.” 
	Đề nghị không tiếp thu và giữ nguyên như dự thảo, vì việc bảo mật cơ sở dữ liệu nói chung đã được điều chỉnh VBPL Luật BVBMNN.

	
	UBND tỉnh Phú Thọ
	Đề nghị bổ sung cụm từ “cấp tỉnh” vào sau cụm từ “quy định mã số chăn nuôi” và biên tập lại như sau:

“4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi, quy định mã số chăn nuôi cấp tỉnh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi.”

- Lý do: (1) Hiện tại, theo tổng hợp số lượng các cơ sở chăn nuôi với các quy mô trên địa bàn một tỉnh rất lớn (Tại Phú Thọ hiện tại trên 5.000 cơ sở, bao gồm trang tại quy mô lớn, vừa, nhỏ chưa tính chăn nuôi nông hộ). Vì thế quy định Bộ trưởng quy định mã số cơ sở chăn nuôi sẽ phát sinh khối lượng công việc lớn với nhiều bước, nhiều khâu phải thực hiện. Đề nghị nghiên cứu phân cấp cho cơ quan quản lý về chăn nuôi cấp tỉnh cấp mã số cơ sở chăn nuôi trên địa bàn quản lý (trên cơ sở mã số do Trung ương quy định) sau đó gửi thông tin báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để công bố chung toàn quốc. (2) Hiện nay Cục Chăn nuôi và Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hợp nhất thành một đơn vị. Đề nghị nghiên cứu phương án đồng bộ mã số cấp tỉnh giữa hai lĩnh vực này nhằm cắt giảm sự cồng kềnh trong cách cấp mã số/mã hóa thông tin cơ sở chăn nuôi; ngoài ra cần hướng tới sự khoa học, liền mạch và thuận tiện truy suất giữa các khâu chăn nuôi, kiểm dịch và kiểm soát giết mổ,...
	Sẽ nghiên cứu để bổ sung

	2. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 15 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Việc trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi có trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo phải được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định.”.

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:

“4. Việc trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm của Việt Nam cho bên thứ ba phải được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định.”.

c) Bổ sung khoản 6 vào Điều 15 như sau:

“6. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định trình tự, thủ tục và biểu mẫu hồ sơ trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm; chấp thuận việc trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi có trong Danh mục giống vật nuôi có trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo.”
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Tại Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chăn nuôi, bổ sung, chỉnh sửa các nội dung sau đây:

Điểm c, khoản 2: “6. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định trình tự, thủ tục và biểu mẫu hồ sơ trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm; chấp thuận việc trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi có trong Danh mục giống vật nuôi có trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo.”.


	Tiếp thu ý kiến này và đã chính sửa trong dự thảo luật điểm c khoản 2 Điều 1



	5. Bổ sung khoản 7 vào Điều 23 như sau:
“7. Tổ chức, cá nhân thực hiện ấp nở trứng gia cầm:

a) Kê khai hoạt động ấp nở trứng gia cầm với Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Sử dụng trứng giống có nguồn gốc từ các cơ sở sản xuất giống, đã được kiểm dịch theo pháp luật về thú y;

c) Có đầy đủ thiết bị, dụng cụ, quy trình ấp nở với từng loại trứng gia cầm;

d) Có hồ sơ theo dõi nhập trứng giống, quá trình ấp nở và xuất bán sản phẩm.”
	UBND TP Hà Nội
	Khoản
5: Bổ sung  khoản  7 vào Điều 23: Đề nghị Bỏ điểm a, tại khoản “7 cho xuống khoản 2, Điều 25 để thống nhất nội dung của các khoản tại Điều 23;

Tại khoản 5, Điều 3 xem xét bổ sung thêm nội dung sau:

+ Xem xét lại tên Mục 2: Sản xuất, mua bán giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi; Tên Điều 23; Tên Điều 25 khi bổ sung nội dung ấp nở trứng gia cầm vào để cho hợp lý.
	Không tiếp thu,

Việc ấp nở trứng gia cầm hiện nay chưa kê khai nên các cơ quan quản lý tỉnh/thành phố không nắm được số lượng cơ sở ấp nở trên địa bàn.

Việc bổ sung khoản này không ảnh hưởng tới tên Mục 2 Luật Chăn nuôi, cũng như không ảnh hưởng đến tên Điều 23 và Điều 25.

	
	UBND tỉnh Phú Thọ
	Đề nghị bổ sung điểm đ, cụ thể như sau: 

"7. Tổ chức, cá nhân thực hiện ấp nở trứng gia cầm

…

đ) Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, thực hiện khử trùng tiêu độc toàn bộ cơ sở ấp nở sau mỗi ca sản xuất."
	Không tiếp thu,

Vì điểm c khoản này đã quy định “có quy trình ấp nở”, trong đó có biện pháp khử trùng, tiêu độc cơ sở ấp nở, có biện pháp bảo vệ môi trường

	
	Sở NNMT TP Hải Phòng
	- Tại khoản 5 Điều 3 dự thảo Luật (Bổ sung khoản 7 vào Điều 23): Đề nghị sửa các điểm c, d như sau:

“7. Tổ chức, cá nhân thực hiện ấp nở trứng gia cầm:

(c) Có đầy đủ thiết bị, dụng cụ, quy trình ấp nở phù hợp với từng loại giống, quy mô, công suất cơ sở ấp nở trứng gia cầm;

d) Có hồ sơ, số theo dõi nhập trứng giống, quá trình ấp nở và xuất bản sản phẩm.”
	Không tiếp thu,

Dự thảo quy định “có đầy đủ thiết bị, dụng cụ, quy trình ấp nở với từng loại trứng gia cầm”, còn việc quy mô, công suất phù hợp do tổ chức, cá nhân tự quyết định.

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	Tại khoản 5:
Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm c vào khoản 5 Điều 23 và bổ sung khoản 7 vào Điều 23 như sau:

“c) Kê khai hoạt động sản xuất trứng giống gia cầm với UBND cấp xã. “7) Tổ chức, cá nhân thực hiện ấp nở trứng gia cầm:

a) Kê khai hoạt động ấp nở trứng gia cầm với Ủy ban nhân dân cấp xã;
b)Sử dụng trứng giống có nguồn gốc từ các cơ sở sản xuất giống, đã được kiểm dịch theo pháp luật về thú y;

c) Có đầy đủ thiết bị, dụng cụ, quy trình ấp nở với từng loại trứng gia
cầm;
d) Có hồ sơ theo dõi nhập trứng giống, quá trình ấp nở và xuất bán sản phẩm.”
	Nghị quyết 190 về sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Xin ghi nhận để rà soát sửa đổi Luật Chăn nuôi giai đoạn nhiệm kỳ lập pháp Quốc hội khóa XVI

	
	UBND tỉnh Lạng Sơn
	1. Tại trang 21, khoản 5 Điều 3 đề nghị bổ sung thêm điểm đ tại khoản 7 như sau: 

đ) Có biện pháp phòng chống dịch bệnh, xử lý chất thải sau ấp nở tại cơ sở (vỏ trứng, sản phẩm phụ, ...)”. 
	Đề nghị không tiếp thu vì nội dung Luật sửa lần này chủ yếu phục vụ mô hình chính quyền hai cấp

	6. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 26 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:

"3. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu công nhận dòng, giống vật nuôi mới phải thực hiện khảo nghiệm theo quy định về khảo nghiệm dòng, giống vật nuôi tại cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm dòng, giống vật nuôi."

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:

“4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định về khảo nghiệm dòng, giống vật nuôi.”
	Sở NNMT tỉnh Nghệ An
	- Tại điểm b khoản 6 Điều 3 dự thảo Luật, sửa đổi bổ sung điểm b khoản 4 Luật Chăn nuôi, quy định: “b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ đề nghị của cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y cấp tỉnh quyết định công bố dịch bệnh động vật khi có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và dịch bệnh xảy ra từ hai xã trở lên trong phạm vi tỉnh”.

Đề nghị xem xét, sửa thành nội dung: “b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ đề nghị của cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y cấp tỉnh quyết định công bố dịch bệnh động vật khi có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và dịch bệnh xảy ra trong phạm vi toàn tỉnh”.

Lý do: Nếu từ hai xã trở lên mà tỉnh phải công bố dịch thì phải cấm mua bán, vận chuyển, giết mổ động vật mẫn cảm với dịch bệnh đã công bố. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phát triển chăn nuôi, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh khi công bố dịch.
	Tiếp thu ý kiến này và rà soát chỉnh sửa trong dự thảo Luật

	8. Sửa đổi, bổ sung Điều 33 như sau:

“Điều 33. Công bố, công bố lại, thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn chăn nuôi (không bao gồm thức ăn chăn nuôi truyền thống, nguyên liệu đơn)

1. Sản phẩm thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tự công bố thông tin trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

2. Sản phẩm thức ăn bổ sung phải được thẩm định để công bố trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (không bao gồm nguyên liệu đơn).

3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục Công bố, công bố lại, thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn chăn nuôi”.
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 8: sửa đổi, bổ sung Điều 33
- Đề nghị xem xét, điều chỉnh nội dung sau:
+ Khoản 2 Điều 33 Dự thảo có nội dung trùng lắp với khoản 1 Điều 34 Luật chăn nuôi số 32/2018/QH14.
+ Khoản 3 Điều 33 Dự thảo có nội dung: Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục….”.

Lý do: Luật Luật chăn nuôi số 32/2018/QH14 đã quy định rõ hồ sơ công bố, công bố lại thông tin sản phẩm thức ăn.
	Không tiếp thu, vì các nội dung Điều 34 sẽ chuyển Bộ NN và MT quy định

	10. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 37 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Thức ăn chăn nuôi lần đầu được nhập khẩu hoặc sản xuất tại Việt Nam có chứa chất mới chưa qua khảo nghiệm ở Việt Nam phải khảo nghiệm trước khi công bố sản phẩm, trừ thức ăn chăn nuôi được tạo ra từ kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp quốc gia đã được công nhận hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép.”

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:

“4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành danh mục hóa chất, sản phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi và danh mục nguyên liệu được phép sử dụng làm thức ăn chăn nuôi; ban hành quy định về khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi.”
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Điểm a, khoản 10 nội dung: “…trừ thức ăn chăn nuôi được tạo ra từ kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp quốc gia…” bổ sung là: “…trừ thức ăn chăn nuôi được tạo ra từ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp quốc gia…”


	Nội dung này, đã được đửa ra khỏi dự thảo, vì theo chỉ đạo của Chính phủ chỉ sửa những điểm ngẽn của pháp luật gây ách tắc trong sản xuất và có ý kiến của cơ quan có liên quan, như Chính phủ, Quốc hội hoặc cộng đồng doanh nghiệp có ý kiến phản ánh gây ách tắc trong sản xuất cần thiết phải sửa đổi, do vậy nội dung này sẽ được chỉnh sửa trong nhiệm kỳ lập pháp Quốc hội khóa XVI

	11. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 38 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 1 như sau:

“h) Người phụ trách kỹ thuật có trình độ từ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành chăn nuôi, thú y, sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch; dược, dinh dưỡng, y, hóa học và các ngành nghề có liên quan.”

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi tiêu thụ nội bộ phải đáp ứng các điều kiện quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g và i khoản 1 Điều này, trừ trường hợp sản xuất thức ăn chăn nuôi tiêu thụ nội bộ sử dụng trong chăn nuôi nông hộ.”
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 11: Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 38: Đề nghị xem xét bỏ hoặc làm rõ cụm từ “các ngành nghề có liên quan” tại điểm a khoản 11.
	Tiếp thu ý kiến này, đã lược bỏ nội dung này ra khỏi dự thảo Luật.

	
	Sở NNMT TP Hải Phòng
	- Tại khoản 11 Điều 3 dự thảo Luật (Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 38). Đề nghị bỏ cụm từ "trừ trường hợp sản xuất thức ăn chăn nuôi tiêu thụ nội bộ sử dụng trong chăn nuôi nông hộ” tại “2. Tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi tiêu thụ nội bộ phải đáp ứng các điều kiện quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g và 1 khoản 1 Điều này, trừ trường hợp sản xuất thức ăn chăn nuôi tiêu thụ nội bộ sử dụng trong chăn nuôi nông hộ.” Lý do: Nếu ghi quy định “trừ trường hợp sản xuất thức ăn chăn nuôi tiêu thụ nội bộ sử dụng trong chăn nuôi nông hộ” sẽ không khách quan, có thể xảy ra tình trạng sản xuất kinh doanh hàng hóa không đảm bảo chất lượng và khó kiểm soát chất cấm, chất không được phép sử dụng, từ đó tạo ra sự cạnh tranh thiếu công bằng. Các đơn vị vừa sản xuất thức ăn chăn nuôi, vừa có cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm riêng đều phải hạch toán kinh doanh độc lập từ đầu vào cho đến đầu ra nên sẽ không ảnh hưởng nhiều bởi quyết định này.
	Không tiếp thu vì sản xuất thức ăn chăn nuôi tiêu thụ nội bộ sử dụng trong chăn nuôi nông hộ không cần thiết phải đáp ứng các điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi như đối với tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi tiêu thụ nội bộ mà không phải sử dụng trong chăn nuôi nông hộ. Các đơn vị vừa sản xuất thức ăn chăn nuôi, vừa có cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm riêng như ý kiến của Sở không thuộc trường hợp “sản xuất thức ăn chăn nuôi tiêu thụ nội bộ sử dụng trong chăn nuôi nông hộ”.

	
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	Tại điểm a, khoản 11 Điều 3 có ghi “các ngành nghề có liên quan”; đề nghị quy đinh rõ “các ngành nghề có liên quan” hoặc giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết nội dung này, tránh tùy tiện trong triển khai thực tế, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi và cơ quan quản lý.
	Tiếp thu ý kiến này, sẽ lược bỏ ngành nghề không liên quan ra khỏi dự thảo luật

	12.  Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 39 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 như sau:

“a) Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi xuất khẩu theo đề nghị của nước nhập khẩu;”

b) Bổ sung điểm d, đ vào khoản 3 như sau:

 “d) Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi không thực hiện giám sát duy trì điều kiện sản xuất theo quy định;

  đ) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân.”

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:

“4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại.”
	Sở NNMT tỉnh Đồng Nai
	Đề nghị bổ sung các nội dung sau:

- Tại Điểm b Khoản 12 Điều 3 Luật Chăn nuôi năm 2018: Đề nghị xem xét, bổ sung quy định“Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi đối cơ sở ngừng hoạt động”.

	Tiếp thu ý kiến này, được thể hiện điểm a khoản 9 Điều 1 của dự thảo Luật.

	13. 
	UBND tỉnh Phú Thọ
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét điểm a khoản 12 Điều 3 Dự thảo với các nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y đã phân quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện được quy định trong Điều 10 Nghị định 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ.
	Không tiếp thu vì thực tế quy định tại một số thỏa thuận quốc tế, thông lệ quốc tế, việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi phải do cơ quan cấp Trung ương (Cục Chăn nuôi và Thú y) cấp mới đủ điều kiện để xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu (VD: Nghị định thư giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Tổng cục Hải quan Trung Quốc ngày 15/4/2025 về yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cám gạo và cám gạo chiết ly làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc).

	
	UBND tỉnh Lạng Sơn
	2. Tại trang 23, điểm b khoản 12 Điều 3 đề nghị bổ sung điểm e vào khoản 3 như sau: 

e) Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi dừng hoạt động”. 
	Đề nghị không tiếp thu, vì tập trung sửa theo mô hình chính quyền hai cấp

	14. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 45 như sau:

“2. Chỉ được sử dụng kháng sinh trong sản xuất thức ăn chăn nuôi theo đơn của người có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật về thú y để trị bệnh cho vật nuôi nhiễm bệnh.”
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 14: Sửa đổi, bổ sung khoản  2  Điều 45: Đề nghị bổ sung từ “thuốc” tại khoản 14. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 45 như sau: “Chỉ được sử dụng kháng sinh trong sản xuất thức ăn chăn nuôi theo đơn thuốc của người có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật về thú y để trị bệnh cho vật nuôi nhiễm
bệnh”.
	Đề nghị không tiếp thu ý kiến này, nội dung này sẽ được rà soát sửa đổi Luật Chăn nuôi giai đoạn nhiệm kỳ lập pháp Quốc hội khóa XVI

	
	Sở NNMT TP Hải Phòng
	Tại khoản 14 Điều 3 dự thảo Luật (Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 45): Đề nghị sửa thành: “2. Chỉ được sử dụng kháng sinh có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam trong sản xuất thức ăn chăn nuôi để phòng bệnh cho vật nuôi chưa trưởng thành. Nghiêm cấm sử dụng kháng sinh trong sản xuất thức ăn chăn nuôi để trị bệnh cho vật nuôi nhiễm bệnh.” Lý do: Cần khống chế, không nên cho phép sử dụng kháng sinh tràn lan trong chăm sóc, điều trị cho vật nuôi, nhằm tránh nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng
	Không tiếp thu vì theo lộ trình CP đến ngày 31/12/2025 việc sử  dụng kháng sinh sẽ dừng 

	15. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 48 như sau:

“c) Chỉ được sử dụng các loại sản phẩm, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi phù hợp với quy định của pháp luật; nguyên liệu sử dụng trong thành phẩm phải có thời hạn sử dụng tối thiểu bằng thời hạn sử dụng của thành phẩm. Trường hợp nguyên liệu có thời hạn sử dụng ngắn hơn thời hạn sử dụng của thành phẩm thì tổ chức, cá nhân phải có biện pháp kiểm soát để bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm.”.
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 15: Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 48: Đề nghị bỏ cụm từ “Trường hợp nguyên liệu có thời hạn sử dụng ngắn hơn thời hạn sử dụng của thành phẩm thì tổ chức, cá nhân phải có biện pháp kiểm soát để bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm” tại điểm c khoản 15. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 48
	Không tiếp thu vì:

1. Điểm d khoản 3 mục II Mẫu số 04.TACN – Hướng dẫn đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi quy định: “Chỉ sử dụng các nguyên liệu thức ăn được phép sử dụng tại Việt Nam. Nguyên liệu sử dụng trong thành phẩm phải có thời hạn sử dụng tối thiểu bằng thời hạn sử dụng của thành phẩm. Trường hợp nguyên liệu có thời hạn sử dụng ngắn hơn thời hạn sử dụng của thành phẩm thì tổ chức, cá nhân phải có biện pháp kiểm soát để bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm.”.

2. Quy định của một số nước về hạn sử dụng của nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi như sau:

- Quy định của Liên minh Châu Âu (EU) về hạn sử dụng của nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi so với thành phẩm được quản lý chặt chẽ, nhưng không có quy định cụ thể bắt buộc hạn sử dụng của nguyên liệu phải dài hơn hay ngắn hơn thành phẩm. Tuy nhiên, EU yêu cầu các nhà sản xuất đảm bảo an toàn và chất lượng của cả nguyên liệu và thành phẩm thông qua các quy định về ghi nhãn, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc (Theo Quy định (EC) 767/2009 về đưa thức ăn chăn nuôi ra thị trường, EU không quy định rõ ràng rằng hạn sử dụng của nguyên liệu phải dài hơn hoặc ngắn hơn thành phẩm. Thay vào đó, hạn sử dụng của cả nguyên liệu và thành phẩm phải được xác định dựa trên thử nghiệm ổn định(stability tests) để đảm bảo sản phẩm vẫn an toàn và giữ được chất lượng trong thời gian quy định); 

- Theo quy định của Mỹ:

FDA quản lý thức ăn chăn nuôi theo Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Liên bang (FD&C Act) và các hướng dẫn trong 21 CFR (Code of Federal Regulations), đặc biệt là các phần liên quan đến thức ăn chăn nuôi (21 CFR Part 507). Những quy định này không yêu cầu rõ ràng rằng hạn sử dụng của nguyên liệu phải dài hơn hoặc ngắn hơn thành phẩm.

FDA cho phép sử dụng nguyên liệu có hạn sử dụng ngắn hơn thành phẩm, miễn là nhà sản xuất có thể chứng minh rằng nguyên liệu vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng tại thời điểm sử dụng. Ví dụ, bột cá có hạn sử dụng 6 tháng do dễ bị oxy hóa, nhưng khi được trộn với chất chống oxy hóa và đóng gói kín trong thức ăn hỗn hợp, thành phẩm có thể có hạn sử dụng lên đến 12-18 tháng.

- Các phụ gia như vitamin (vitamin C, E) hoặc vi sinh vật thường có hạn sử dụng ngắn hơn (3-6 tháng), nhưng thành phẩm có thể được xử lý để kéo dài thời gian sử dụng thông qua các phương pháp như ép viên hoặc bảo quản trong điều kiện kiểm soát.

- Quy định của Thailand:

Đạo luật Thức ăn Chăn nuôi 2015 (Feed Act B.E. 2558) là văn bản chính điều chỉnh sản xuất, nhập khẩu, và phân phối thức ăn chăn nuôi tại Thái Lan. Đạo luật này được sửa đổi từ phiên bản trước (1982) để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Thái Lan không có quy định cụ thể cấm sử dụng nguyên liệu có hạn sử dụng ngắn hơn thành phẩm, miễn là nguyên liệu đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng tại thời điểm sử dụng trong sản xuất. Điều này tương tự như các quy định của EU và Hoa Kỳ

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	Tại khoản 15:
Đề nghị giữ nguyên không sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 48.
“c) Chỉ được sử dụng các loại sản phẩm, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi phù hợp với quy định của pháp luật; nguyên liệu sử dụng trong thành phẩm phải có thời hạn sử dụng tối thiểu bằng thời hạn sử dụng của thành phẩm.”

Lý do: Tránh gây hiểu lầm và lợi dụng những nguyên liệu có thời hạn sử dụng ngắn hơn thời hạn sử dụng của thành phẩm nhưng gặp khó khăn trong việc kiểm soát dẫn đến khó kiểm soát về chất lượng, an toàn của nguyên liệu và sản phẩm thức ăn chăn nuôi, gây ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi và an toàn thực phẩm, đồng thời không thống nhất trong quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi, dễ là nguyên nhân ảnh hưởng đến các yêu cầu về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.


	

	17. Bổ sung điểm d, điểm đ, điểm e vào khoản 3 Điều 58 như sau: 

“d) Cơ sở dừng hoạt động;

 đ) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân;

 e) Cơ sở không chấp hành giám sát duy trì điều kiện.”
	UBND tỉnh Lạng Sơn
	3. Tại trang 24, khoản 17 Điều 3, đề nghị bổ sung như sau: 

"Bổ sung cụm từ “Chăn nuôi” vào cuối điểm e vào khoản 3 Điều 58 như sau: 

e) Cơ sở không chấp hành giám sát duy trì điều kiện chăn nuôi.” 


	Nội dung này, đã được đửa ra khỏi dự thảo, vì theo chỉ đạo của Chính phủ chỉ sửa những điểm ngẽn của pháp luật gây ách tắc trong sản xuất và có ý kiến của cơ quan có liên quan, như Chính phủ, Quốc hội hoặc cộng đồng doanh nghiệp có ý kiến phản ánh gây ách tắc trong sản xuất cần thiết phải sửa đổi, do vậy nội dung này sẽ được chỉnh sửa trong nhiệm kỳ lập pháp Quốc hội khóa XVI

	18. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 68 như sau:

“2. Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi; quy định việc chăn nuôi động vật khác thuộc Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi.”.
	Bộ Công Thương
	a) Khoản 19 (bổ sung khoản 3 vào Điều 72 Luật Chăn nuôi): đề nghị cân nhắc sự liên quan của "Hội đồng" và nội dung quy định tại Điều 72.

b) Đề nghị rà soát, chỉnh lý nội dung tại điểm a khoản 20 Điều 3 (sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 80 Luật Chăn nuôi) để đảm bảo phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
	Nội dung này, đã được đửa ra khỏi dự thảo, vì theo chỉ đạo của Chính phủ chỉ sửa những điểm ngẽn của pháp luật gây ách tắc trong sản xuất và có ý kiến của cơ quan có liên quan, như Chính phủ, Quốc hội hoặc cộng đồng doanh nghiệp có ý kiến phản ánh gây ách tắc trong sản xuất cần thiết phải sửa đổi, do vậy nội dung này sẽ được chỉnh sửa trong nhiệm kỳ lập pháp Quốc hội khóa XVI

	19. Bổ sung khoản 3 vào Điều 72 như sau:

“3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành lập Hội đồng đối với quy định tại Điều này”


	UBND tỉnh Phú Thọ
	Đề nghị, bổ sung thêm cụm từ “hướng dẫn việc” trước cụm từ “thành lập Hội đồng” và biên tập lại như sau:

“3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn việc thành lập Hội đồng đối với quy định tại Điều này.”

 Lý do: Các tổ chức, cá nhân, các cơ sở liên quan và đối tượng chịu sự điều chỉnh về Đối xử nhân đạo với vật nuôi trong điều 69, 70 và 71 đều ở cấp cơ sở (chuồng trại, phương tiện vận chuyển,...). Việc quy định Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường ban hành hướng dẫn để cấp cơ sở thực hiện là phù hợp với định hướng tăng tính phân cấp, phân quyền trong chỉ đạo điều hành chính quyền cơ sở.
	Nội dung này, đã được đửa ra khỏi dự thảo, vì theo chỉ đạo của Chính phủ chỉ sửa những điểm ngẽn của pháp luật gây ách tắc trong sản xuất và có ý kiến của cơ quan có liên quan, như Chính phủ, Quốc hội hoặc cộng đồng doanh nghiệp có ý kiến phản ánh gây ách tắc trong sản xuất cần thiết phải sửa đổi, do vậy nội dung này sẽ được chỉnh sửa trong nhiệm kỳ lập pháp Quốc hội khóa XVI

	20. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 80 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 1 như sau:

“h) Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, cộng đồng dân cư không được phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.”

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 như sau:

“b) Giao đất, cho thuê đất, tạo quỹ đất theo thẩm quyền để phát triển chăn nuôi và trồng cây nguyên liệu thức ăn chăn nuôi”.
	UBND tỉnh Sơn La
	Tại khoản 20 Điều 3 dự thảo: Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 80:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 1 như sau:

“h) Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, cộng đồng dân cư không được phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi”.

Đề nghị cơ quan soạn thảo sửa thành: Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực của thành phố, xã, phường, cộng đồng dân cư không được phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.
	Tiếp thu ý kiến này và được thể hiện tại điểm a khoản 15 Điều 1 dự thảo Luật.

	
	UBND tỉnh Phú Thọ
	- Đề nghị sửa đổi, bổ sung và biên tập lại cụ thể, như sau: “h) Căn cứ định hướng phát triển kinh tế của địa phương, tình hình thức tế và mức độ cần thiết, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi.”

Lý do như sau: (1) Trên thực tế trong quá trình tổng hợp kết quả triển khai sau khi ban hành Nghị quyết của nhiều tỉnh, thành trong cả nước cho thấy việc triển khai còn nhiều vướng mắc và ảnh hưởng không nhỏ tới an sinh xã hội (mất đi nguồn thu nhập; khó khăn trong chuyển đổi nghề; giảm nguồn cung thực phẩm; chuyển dịch sản xuất nông nghiệp). Do đó việc phân cấp cho địa phương chủ động lựa chọn việc ban hành quy định khu vực không được phép chăn nuôi sẽ tăng tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và phù hợp với định hướng tăng tính chủ động của chính quyền địa phương hai cấp. (2) Bỏ nội dung "chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.". Lý do: Luật Chăn nuôi có hiệu lực được 5 năm, đây là khoảng thời gian đủ dài để các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp thực hiện việc truyên truyền, phổ biến những quy định liên quan trong trong luật. Trong trường hợp phát sinh mới khu vực không được phép chăn nuôi chỉ cần quy định thời gian phù hợp để các tổ chức, cá nhân kết thúc chu kỳ sản xuất đang diễn ra sau đó di dời ra khỏi khu vực cấm chăn nuôi; việc này cũng đồng thời giảm áp lực ngân sách Nhà nước trong hỗ trợ di dời (3) Hiện nay, bên cạnh hoạt chăn nuôi gia súc, gia cầm lấy sản phẩm làm thực phẩm còn có hoạt động chăn nuôi các đối tượng trên với số lượng nhất định để làm cảnh (thú cưng) với giá trị kinh tế đáng kể trên thị trường. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu phân định rõ ràng về mục đích khai thác làm thực phẩm và làm cảnh (thú cưng) để khi ban hành quy định khu vực không được phép chăn nuôi không loại bỏ những đối tượng liên quan với hoạt động kinh tế mới nổi. 

- Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét không sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 80 Luật Chăn nuôi như dự thảo.

-  Lý do:

+ Tại khoản 1 Điều 54 Luật Chăn nuôi quy định "1. Tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải kê khai hoạt động chăn nuôi với Ủy ban nhân dân cấp xã".

Dự thảo sửa đổi Luật Chăn nuôi đề cập đến sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 80, theo đó bãi bỏ trách nhiệm của UBND xã trong việc tổ chức thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa bàn nhưng không sửa đổi khoản 1 Điều 54. Quy định này gây mâu thuẫn giữa các Điều khoản trong Luật.

Trong thực tế, việc kê khai chăn nuôi rất quan trọng, giúp UBND cấp xã tổng hợp được các loại vật nuôi, số lượng vật nuôi, sản lượng vật nuôi... trên địa bàn tại thời điểm kê khai. Từ đó đưa ra được định hướng, quy hoạch, giải pháp phát triển chăn nuôi trên địa bàn. Mặt khác, việc kê khai này giúp cơ quan quản lý địa phương có thể xác định được ngày tuổi vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai xảy ra. Đơn cử: tại Nghị định 9/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật quy định chính sách hỗ trợ thiệt hại đối với vật nuôi dựa vào ngày tuổi. Cán bộ kiểm kê thiệt hại xác định ngày tuổi dựa trên đặc điểm hình thái bên ngoài của vật nuôi là không khả thi, chính xác dễ dẫn đến sự thắc mắc, so sánh giữa các hộ chăn nuôi. Do vậy, dựa vào kê khai chăn nuôi là phương án tối ưu, khả thi nhất để thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị định 9/2025/NĐ-CP.
	Xin không tiếp thu, vì dự thảo Luật sửa đổi tập trung theo chỉ đạo của Chính phủ chủ yếu sửa theo thực hiện Nghị quyết 190 về sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Xin ghi nhận để rà soát sửa đổi Luật Chăn nuôi giuai đoạn nhiệm kỳ lập pháp Quốc hội khóa XVI

	
	UBND tỉnh Đồng Tháp
	Tại điểm a khoản 20 quy định:

“h) Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, cộng đồng dân cư không được phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.”

Đề nghị điều chỉnh thành:

“h) Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực thuộc nội ô của phường, xã, cộng đồng dân cư không được phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.”

Lý do: hiện nay không còn thành phố, thị xã, thị trấn thuộc tỉnh.
	Ý kiến này, được tiếp thu thể hiện tại điểm a khoản 15 Điều 1 của dự thảo Luật.

	
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 20: Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 80: Đề nghị xem xét lại nội dung tại mục b), khoản 20: Ghi là sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 3; Trong khi điểm b, khoản 3 tại Điều 80 của Luật Chăn nuôi là “ Tổ chức thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa bàn”.

Đề xuất sửa thành, Bổ sung điểm b, khoản 2, Điều 80 xuống khoản 3, Điều 80. Để phù hợp với chính quyền 2 cấp hiện nay
	Tiếp thu sẽ rà soát và chỉnh sửa, tại khoản 13 Điều 1 của dự thảo Luật.

	
	Sở NNMT tỉnh Cà Mau
	Tại điểm a khoản 20 Điều 3 của dự thảo Luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem lại cụm từ “thành phố, thị xã, thị trấn”.
	Tiếp thu ý kiến này đã được chỉnh sửa tại khoản 15 Điều 1 của dự thảo Luật.

	
	UBND tỉnh Thanh Hoá
	Đề nghị sửa đổi điểm b khoản 20 Điều 3 Dự thảo Luật như sau: Bổ sung điểm d khoản 3 Điều 80: Lý do đề nghị: Điểm b khoản 3 Điều 80 Luật Chăn nuôi quy định: Tổ chức thực hiện việc kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa bàn.
	Ý kiến này được tiếp thu, thể hiện tại khoản 13 Điều 1 Dự thảo Luât.

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	*. Tại điểm b, khoản 20:
Đề nghị bổ sung:
Giữ nguyên điểm b, khoản 3 Điều 80 của Luật Chăn nuôi: “b) Tổ chức thực hiện việc kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa bàn”.

Bổ sung điểm d và điểm đ vào khoản 3 Điều 80.
“d) Giao đất, cho thuê đất, tạo quỹ đất theo thẩm quyền để phát triển chăn nuôi và trồng cây nguyên liệu thức ăn chăn nuôi;

đ) kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về chăn
nuôi trong địa bàn theo thẩm quyền.”
Lý do
+ Lý do giữ nguyên điểm b, khoản 3 Điều 80 của Luật Chăn nuôi: Theo
các quy định tại khoản 1, Điều 54 và điểm a, khoản 1, Điều 57 của Luật Chăn nuôi, cụ thể: “Tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải kê khai hoạt động chăn nuôi với Ủy ban nhân dân cấp xã; Tổ chức, cá nhân đã thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định tại Điều 54 của Luật này được hỗ trợ thiệt hại, khôi phục sản xuất khi bị thiên tai, dịch bệnh theo quy định của pháp luật”. Do vậy cần giữ nguyên điểm b khoản 3 Điều 80 của Luật Chăn nuôi để cấp xã tổ chức thực hiện việc kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa bàn cấp xã.
- Lý do bổ sung điểm d vào khoản 3 Điều 80: Bổ sung điểm d (chuyển nội dung tại điểm “b của dự thảo Luật vào nội dung điểm d), mặt khác theo các quy định của Luật Đất đai năm 2004, UBND cấp xã còn có thẩm quyền quản lý đất đai, bao gồm quản lý đất công ích, đất bãi bồi ven sông, ven biển và đất chưa sử dụng tại địa phương. Ngoài ra, UBND cấp xã còn có trách nhiệm thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn cấp xã, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thống kê, kiểm kê đất đai và quản lý hồ sơ địa chính.
- Lý do bổ sung điểm đ vào khoản 3 Điều 80: Cấp xã có chức năng giải quyết khiếu nại tố cáo theo Điều 4 Thông tư 02/2025/TT-TTCP Ngày 25/6/2025 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc Hướng dẫn thực hiện một số quy định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ liên quan đến chính quyền địa phương 02 cấp. Vì vậy công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền về chăn nuôi trên địa bàn cấp xã được thực hiện tại cấp xã để tạo điều kiện thuật lợi cho các tổ chức, cá nhân và người dân.

- Phù hợp với các quy định tại điều 54 Luật Chăn nuôi, đồng thời nâng cao hiệu quả trong công tác giám sát chất lượng giống gia cầm.
	Tiếp thu ý kiến này, được thể hiện tại điểm e khoản 13 Điều 1 Dự thảo Luật

	
	Sở NNMT tỉnh Đồng Nai
	Đề nghị bổ sung các nội dung sau:

- Tại Điểm a Khoản 20 Điều 3 Luật Chăn nuôi năm 2018: từ ngày 01/7/2025 đã tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, không còn “Khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn”, vì vậy đề nghị xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp hiện nay; đồng thời, làm rõ khai niệm “Cộng đồng dân cư” để thuận lợi cho các địa phương trong quá trình thực hiện.
	Tiếp thu ý kiến này được thể hiện tại khoản 15 Điều 1 Dự thảo Luật

	
	Sở NNMT TP Hải Phòng
	- Tại khoản 20 Điều 3 dự thảo Luật: Đề nghị sửa đổi như sau “h) Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực thuộc nội thành của phường, cộng đồng dân cư không được phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.” Lý do: để phù hợp với tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương 2 cấp
	Tiếp thu ý kiến này, đã sửa đổi cụm từ “khu dân cư” bằng cụm từ “cộng đồng dân cư”, tại khaonr 15 Điều 1 dự thảo Luật

	
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	3.2. Sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 1 Điều 80 như sau: 

“h) Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực không được phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn”.

Lý do: Để thống nhất với việc sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp.
	Ý kiến này, xin giải trình như sau: Trong dự thảo Luật tập trung sửa theo Nghị quyết 190 và theo mô hình chính quyền hai cấp, do vậy dự thảo chỉ sửa các cụm từ liên quan như cụm từ “xã, phường, thị trấn” bằng cụm từ “xã, phường, đặc khu”

	
	UBND tỉnh Lạng Sơn
	 Trang 24, điểm b khoản 20 Điều 3, dự thảo sửa đổi như sau: 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 điều 80 như sau: 

“b) Giao đất, cho thuê đất, tạo quỹ đất theo thẩm quyền để phát triển chăn nuôi và trồng cây nguyên liệu thức ăn chăn nuôi”. 
	Tiếp thu ý kiến này được thể hiện tại khoản 13 Điều 1 Dự thảo Luật

	
	UBND tỉnh Lạng Sơn
	7. Đề nghị không sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 80 mà giữ nguyên theo Luật Chăn nuôi 2018. 

Lý do: Tại khoản 1 Điều 54 Luật Chăn nuôi quy định "1. Tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải kê khai hoạt động chăn nuôi với Ủy ban nhân dân cấp xã". 

Dự thảo sửa đổi Luật Chăn nuôi không sửa đổi khoản 1 Điều 54 nhưng sửa đổi điểm b khoản 3 điều 80, bãi bỏ trách nhiệm của UBND xã trong việc tổ chức thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa bàn. Quy định này gây mâu thuẫn giữa các Điều của Luật. 

Trong thực tế, việc kê khai chăn nuôi rất quan trọng, giúp UBND cấp xã tổng hợp được các loại vật nuôi, số lượng vật nuôi, sản lượng vật nuôi... trên địa bàn tại thời điểm kê khai. Từ đó đưa ra được định hướng, quy hoạch, giải pháp phát triển chăn nuôi trên địa bàn. Mặt khác, việc kê khai này giúp cơ quan quản lý địa phương có thể xác định được ngày tuổi vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai xảy ra. 

Đơn cử: tại Nghị định 09/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật quy định chính sách hỗ trợ thiệt hại đối với vật nuôi dựa vào ngày tuổi. Cán bộ kiểm kê thiệt hại xác định ngày tuổi dựa trên đặc điểm hình thái bên ngoài của vật nuôi là không khả thi, chính xác dễ dẫn đến sự thắc mắc, so sánh giữa các hộ chăn nuôi. Do vậy, dựa vào kê khai chăn nuôi là phương án tối ưu, khả thi nhất để thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị định 09/2025/NĐ-CP. 
	Về ý kiến này, xin tiếp thu và điểm b khoản 3 Điều 80 của Luật chăn nuôi được giữ nguyên.

	
	UBND TP Huế
	- Tại khoản 20. Sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 1 của Điều 80:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 1 như sau

“h) Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, cộng đồng dân cư không được phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.”

Đề nghị bỏ các đơn vị “thị xã, thị trấn” do đã thực hiện chính quyền 02 cấp.

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 như sau

“b) Giao đất, cho thuê đất, tạo quỹ đất theo thẩm quyền để phát triển chăn nuôi và trồng cây nguyên liệu thức ăn chăn nuôi”.

Đề nghị sửa đổi bổ sung khoản 3 với những nhiệm vụ cụ thể như sau:

a) Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức giáo dục pháp luật về chăn nuôi;

b) Giao đất, cho thuê đất, tạo quỹ đất theo thẩm quyền để phát triển chăn nuôi và trồng cây nguyên liệu thức ăn chăn nuôi;

c) Tổ chức quản lý, phát triển chăn nuôi tại địa phương; thống kê, đánh giá và hỗ trợ thiệt hại cho cơ sở chăn nuôi sau thiên tai, dịch bệnh;

d) Tổ chức thực hiện việc kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa bàn;

đ) Thống kê cơ sở chăn nuôi, hộ chăn nuôi, cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn.

Lý do: Cần phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chuyển từ cấp huyện khi thực hiện chính quyền 02 cấp.
	Tiếp thu ý kiến này và chỉnh sửa trong dự thảo Luật, được thể hiện tại khaonr 15 Điều 1 Dự thảo Luật.

	
	Sở NNMT tỉnh Đồng Nai
	- Tại Khoản 3 Điều 83 Luật Chăn nuôi năm 2018: Do một số tỉnh, thành, trong đó có tỉnh Đồng Nai có tốc độ đô thị hóa nhanh, trong thời gian tới sẽ phát sinh thêm khu vực không được phép chăn nuôi và cơ sở chăn nuôi phải di dời, việc quy định thời hạn di dời theo quy định của Luật Chăn nuôi là chưa phù hợp. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong quá trình thực hiện, đề nghị xem xét, điều chỉnh quy định “Thời hạn di dời các cơ sở ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi theo hướng để các địa phương quyết định thời hạn di dời”.
	Xin không tiếp thu, vì dự thảo Luật sửa đổi tập trung theo chỉ đạo của Chính phủ chủ yếu sửa theo thực hiện Nghị quyết 190 về sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Xin ghi nhận để rà soát sửa đổi Luật Chăn nuôi giuai đoạn nhiệm kỳ lập pháp Quốc hội khóa XVI

	21. Bãi bỏ một số điểm, khoản, điều; cụm từ sau đây:

a) Bãi bỏ điểm a khoản 2, điểm c khoản 4 Điều 23; khoản 1 và khoản 5 Điều 32; điểm a khoản 3 Điều 37; khoản 5 Điều 45; điểm k khoản 1 Điều 38.

b) Bãi bỏ cụm từ “trên cơ sở chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ” tại khoản 2, khoản 4 Điều 15; khoản 3 Điều 16.
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 21: Bãi bỏ một số điểm, khoản, điều; cụm từ: Tại điểm a), khoản 21, Điều 3 cần đưa điểm k, khoản 1, Điều 38 trước khoản 5, Điều 45;
	Tiếp thu và rá soát sửa đổi trong dự thảo Luật

	
	Sở NNMT TP Hải Phòng
	- Tại khoản 21 Điều 3 dự thảo Luật: Đề nghị bổ sung: a) Bãi bỏ điểm a khoản 2, điểm c khoản 4 Điều 23; khoản 1 và khoản 5 Điều 32; điểm a khoản 3 Điều 37; khoản 5 Điều 45; điểm k khoản 1 Điều 38; khoản 2 Điều 80”. Lý do: Chính quyền địa phương 02 cấp hiện nay không có cấp huyện, chỉ có cấp tỉnh và xã, phường, đặc khu, vì vậy bổ sung thêm “bãi bỏ khoản 2 Điều 80”.
	Tiếp thu và rá soát sửa đổi trong dự thảo Luật

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung Điều 3 của Dự thảo như sau:
*. Tại điểm a khoản 21
Đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: “a) Bãi bỏ điểm a khoản 2, điểm c
khoản 4 Điều 23; khoản 1 và khoản 5 Điều 32; điểm a khoản 3 Điều 37; khoản
5 Điều 45; điểm k khoản 1 Điều 38; khoản 2 Điều 80.”
Lý do: Chính quyền địa phương 02 cấp hiện nay không có cấp huyện, chỉ
có cấp tỉnh và xã, phường, đặc khu, vì vậy bãi bỏ khoản 2 Điều 80.
	Tiếp thu ý kiến này và khoản 2 Điều 80 đã được bãi bỏ trong Luật Chăn nuôi

	
	UBND TP Huế
	- Tại khoản 21. Bãi bỏ một số điểm, khoản, điều; cụm từ sau đây: 

+ Đề nghị bãi bỏ khoản 2, Điều 80, bởi vì không còn đơn vị hành chính cấp huyện nữa.

+ Đề nghị bổ sung sửa đổi khoản 1, Điều 12. Luật Chăn nuôi (Quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong chăn nuôi).

+ “Chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư; trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường”. 

+ Đề nghị chỉnh sửa lại thành: “Chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của xã, phường, khu dân cư;  trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường; chăn nuôi trên đệm lót sinh học có sử dụng chế phẩm sinh học giảm phát thải, khí thải”. 

Lý do: Tạo điều kiện phát triển chăn nuôi hữu cơ trên đệm lót sinh học có sử dụng chế phẩm sinh học giảm phát thải, với quy mô nông hộ nằm trong cộng đồng dân cư thưa thớt.
	Tiếp thu bãi bỏ khoản 2 Điều 80 còn nội khác không tiếp thu, vì Luật sửa chỉ tập trung vào chính quyền hai cấp.

Nghị quyết 190 về sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Xin ghi nhận để rà soát sửa đổi Luật Chăn nuôi giuai đoạn nhiệm kỳ lập pháp Quốc hội khóa XVI

	
	Sở NNMT tỉnh Lâm Đồng
	- Bổ sung thêm nội dung tại khoản 21 Điều 3 dự thảo như sau: “c) Bãi bỏ cụm từ “thị xã, thị trấn” tại điểm b khoản 2 Điều 4, khoản 1 Điều 12 và điểm h khoản 1 Điều 80 Luật Chăn nuôi”.
	Tiếp thu đã được thể hiện tại khoản 15 Điều 1 Dự thảo Luật

	22. Thay thế một số cụm từ sau đây:

a) Thay thế cụm từ “Chính phủ” bằng cụm từ “Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường” tại khoản 3 Điều 19, khoản 2 Điều 52, khoản 4 Điều 58;

b) Thay thế cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng “Bộ Nông nghiệp và Môi trường”; cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” bằng “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” tại các điều, khoản, điểm của Luật Chăn nuôi.
	Sở NNMT tỉnh Cà Mau
	- Tại điểm b khoản 22 Điều 3 của dự thảo Luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo không quy định chung chung là “tại các điều, khoản, điểm của Luật Chăn nuôi” mà phải quy định cụ thể các điều, khoản, điểm nào của Luật Chăn nuôi.

	Tiếp thu sẽ soát lại các nội dung này

	
	Sở NNMT tỉnh Lâm Đồng
	- Bổ sung thêm nội dung tại khoản 22 Điều 3 dự thảo như sau: “c) Thay thế cụm từ “khu dân cư” bằng cụm từ “cộng đồng dân cư” tại điểm b khoản 2 Điều 4 và khoản 1 Điều 12 Luật Chăn nuôi”.
	Tiếp thu ý kiến này và được thể hiện khoản 15 Điều 1 Dự thảo Luật

	Góp ý khác
	UBND tỉnh Lạng Sơn
	4. Đề nghị xem xét sửa đổi khoản 1 Điều 12 Luật Chăn nuôi. 

Lý do: Hiện nay, nước ta đang thực hiện chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh/thành phố và cấp xã/phường), do đó sử dụng cụm từ "thị xã, thị trấn" không còn phù hợp với tình hình thực tế. 

5. Đề nghị xem xét sửa đổi Điều 34, 35 Luật Chăn nuôi. 

Lý do: Tại Điều 34, 35 của Luật Chăn nuôi quy định: Tổ chức, cá nhân công bố, thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung phải nộp hồ sơ đề nghị trên cổng Thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và công bố/thay đổi thông tin sản phẩm trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ nếu hồ sơ đạt yêu cầu. 

Tại khoản 6 Điều 10 Nghị định 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, nhiệm vụ trên đã được phân cấp, phân quyền cho chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Cổng Thông tin điện tử của Bộ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý. Khi có hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị công bố, thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung thì cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ sẽ không biết có hồ sơ nộp để giải quyết cho tổ chức, cá nhân. 
	Tiếp thu  bổ sung chỉnh sửa theo ý kiến góp ý tại khoản 15 Điều 1 Dự thảo Luật.

- Ý kiến về Điều 34, 35 liên quan đến công bố thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung phải nộp hồ sơ đề nghị trên cổng Thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Về nội dung này xin có ý kiến như sau: Việc công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung đã được sửa đổi tại khoản 7 Điều 1 dự thảo Luật, theo đó tại khoản 2 Điều 33 sửa đổi quy định “Sản phẩm thức ăn bổ sung phải được thẩm định để công bố trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (không bao gồm nguyên liệu đơn).” Theo chỉ đạo của Chính phủ cả nước chỉ có dịch vụ công quốc gia duy nhất, các tỉnh xây dựng hạ tầng phần mềm kết nối dịch vụ công quốc gia là thực hiện được ngày, do vậy Điều 34, Điều 35 quy định về trình tự thủ tục công bố thức ăn bổ sung đã được bãi bỏ trong dự thảo Luật.



	
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	3.1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 như sau: 

“1. Chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của xã, phường; trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường”.

Lý do: Để thống nhất với việc sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp.
	Tiếp thu nội dung này được thể hiện tại khoản 15 Điều 1 Dự thảo Luật

	
	Bộ Công an
	Luật Chăn nuôi theo hướng giám sát chặt chẽ và quy định hàm lượng kháng sinh, loại kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi do tình trạng sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi rất phổ biến, không có sở kiểm soát từ cơ sở chăn nuôi. (2) Đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã trong kiểm soát dịch bệnh tại các cơ sở chăn nuôi không để đưa các loại vật nuôi bị bệnh ra thị trường để tiêu thụ.


	Xin không tiếp thu nội dung này, vì hiện nay Luật được sửa đổi, theo trình tự rút gọn, chỉ tập trung sửa các nội dung theo Nghị quyết 190 về sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Xin ghi nhận để rà soát sửa đổi Luật Chăn nuôi giai đoạn nhiệm kỳ lập pháp Quốc hội khóa XVI

	
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	3.3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 83 như sau: 

 “2. Cơ sở chăn nuôi thuộc khu vực quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật này thì trong thời hạn là 05 năm kể từ ngày Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có hiệu lực thi hành phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp”. 

Lý do: Tại khoản 1 Điều 12 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong chăn nuôi: “Chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi...; trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường”.

Tại điểm h khoản 1 Điều 80 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực thuộc nội thành của …khu dân cư không được phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi”.
Tại khoản 2 Điều 83 quy định: “Cơ sở chăn nuôi xây dựng và hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thuộc khu vực quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật này thì trong thời hạn là 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp”.

Trong thực tế, các khu vực không được phép chăn nuôi được rà soát, điều chỉnh bổ sung vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hàng năm hoặc giai đoạn. Vì vậy, quy định tại khoản 2 Điều 83 không còn phù hợp.
	Xin không tiếp thu, vì dự thảo Luật sửa đổi tập trung theo chỉ đạo của Chính phủ chủ yếu sửa theo thực hiện Nghị quyết 190 về sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Xin ghi nhận để rà soát sửa đổi Luật Chăn nuôi giuai đoạn nhiệm kỳ lập pháp Quốc hội khóa XVI

	
	UBND tỉnh Đăk Lăk
	Tại Khoản 3 Điều 83 của Luật Chăn nuôi: “3. Cơ sở chăn nuôi xây dựng và hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không đáp ứng điều kiện chăn nuôi thì trong thời hạn là 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải hoàn thiện điều kiện chăn nuôi đáp ứng quy định của Luật này.”.  

Đề nghị xem xét điều chỉnh, bổ sung thành: “Cơ sở chăn nuôi xây dựng và hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không đáp ứng điều kiện chăn nuôi giữ nguyên trạng, không được cơi nới”.
	Xin không tiếp thu, vì dự thảo Luật sửa đổi tập trung theo chỉ đạo của Chính phủ chủ yếu sửa theo thực hiện Nghị quyết 190 về sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Xin ghi nhận để rà soát sửa đổi Luật Chăn nuôi giai đoạn nhiệm kỳ lập pháp Quốc hội khóa XVI

	
	Sở NNMT TP Hải Phòng
	- Tại điểm đ khoản 2 Điều 48: Đề nghị sửa đổi “...lưu mẫu thức ăn chăn nuôi trong thời gian tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày sản phẩm hết hạn sử dụng” thành “...lưu mẫu thức ăn chăn nuôi trong thời gian tối thiểu theo thời hạn sử dụng của sản phẩm”.
	Xin không tiếp thu, vì dự thảo Luật sửa đổi tập trung theo chỉ đạo của Chính phủ chủ yếu sửa theo thực hiện Nghị quyết 190 về sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Xin ghi nhận để rà soát sửa đổi Luật Chăn nuôi giuai đoạn nhiệm kỳ lập pháp Quốc hội khóa XVI

	
	Sở NNMT tỉnh Tuyên Quang
	 2.1. Đề nghị đơn vị soạn thảo thay cụm từ “thị xã, thị trấn” tại khoản 1 Điều 12 và điểm h khoản 1 điều 80 của Luật Chăn nuôi bằng cụ từ “xã, phường, đặc khu”. Lý do: Từ ngày 01/7/2025 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 của Quốc hội chính thức có hiệu lực, quy định về việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp. Theo đó, Việt Nam đã chính thức bắt đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) và cấp xã (xã, phường, đặc khu). Do đó không còn đơn vị hành chính cấp huyện (thị xã, thị trấn).

 2.2. Đề nghị bổ sung phần giải thích từ ngữ “khu dân cư” vào Điều 2 của Luật Chăn nuôi. Lý do: Để đảm bảo thống nhất và hiểu đúng, hiểu đủ thuật ngữ trong quá trình triển khai thực hiện luật.

 2.3. Đề nghị chuyển phần “Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện” tại khoản 2 Điều 80 của Luật Chăn nuôi sang khoản 3 Điều 80 của Luật Chăn nuôi. Lý do: Từ ngày 01/7/2025 đã bỏ chính quyền cấp huyện.
	Tiếp thu ý kiến này, được thể hiện tại khoản 15 Điều 1 Dự thảo Luật.

- Ý kiến về thuật ngữ “khu dân cư” xin không tiếp thu vì khái niệm này đã có trong Luật xây dựng và một số luật khác có liên quan.

	
	Bộ Công Thương
	c) Đề nghị rà soát nội dung khoản 2 Điều 80 Luật Chăn nuôi (quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện) để chuyển trách nhiệm sang Uy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cấp xã và bãi bỏ khoản 2 Điều 80 Luật Chăn nuôi tại dự thảo Luật
	Tiếp thu ý kiến này, khoản 2 Điều 80 đã được bãi bỏ trong dự thảo Luật

	Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đa dạng sinh học


	Bộ Khoa học và Công nghệ
	- Cần phân trách nhiệm rõ ràng, tránh mâu thuẫn giữa thẩm quyền lập khu bảo tồn và chính sách sử dụng đất.

- Hướng dẫn phân loại và ưu tiên hành lang sinh học theo chức năng sinh thái.

- Quy định phân biệt rõ nhóm loài bản địa cần bảo tồn và loài có giá trị kinh tế cao dễ bị khai thác thương mại.

- Dẫn chiếu các quy định cụ thể về Hợp đồng tiếp cận phải đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước.

- Có cơ chế bảo vệ cộng đồng nắm giữ tri thức truyền thống về nguồn gen.
	Hiện nay, việc đề xuất sửa đổi các quy định của Luật ĐDSH trong Luật sửa đổi các Luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường chỉ tập trung vào giải quyết 03 vấn đề bao gồm:

(i) sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật liên quan đến phân định thẩm quyền theo các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; 

(ii) Giải quyết các vấn đề vướng mắc, bất cập cần phải được điều chỉnh ngay để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học;

(iii) Cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026.

Đề nghị được bảo lưu các ý kiến góp ý của Bộ  Khoa học và Công nghệ để cân nhắc đưa vào các nội dung quy định trong các lần sửa đổi sau.

	1. Sửa đổi bổ sung một số khoản tại Điểu 3 như sau:

 “Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Bảo tồn đa dạng sinh học là việc bảo vệ, duy trì sự phong phú và đa dạng về nguồn gen, loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên.

2. Bảo tồn tại chỗ là bảo tồn loài sinh vật trong môi trường sống phân bố tự nhiên của chúng; bảo tồn loài cây trồng, vật nuôi, có giá trị trong môi trường sống, nơi hình thành và phát triển các đặc điểm đặc trưng của chúng. 

3. Bảo tồn chuyển chỗ là bảo tồn loài sinh vật ngoài khu vực phân bố tự nhiên của chúng.

4. Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học là cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, cứu hộ, nhân giống loài hoang dã, giống cây trồng, vật nuôi, vi sinh vật và nấm đặc hữu, có giá trị ; lưu giữ, bảo quản nguồn gen và mẫu vật di truyền phục vụ mục đích bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học.

12. Loài hoang dã là loài động vật, thực vật, vi sinh vật và nấm sinh sống và phát triển theo quy luật tự nhiên.

16. Loài đặc hữu là loài sinh vật chỉ sinh sống trong phạm vi phân bố hẹp và giới hạn trong một vùng lãnh thổ nhất định của Việt Nam mà không được ghi nhận là có ở nơi khác trên thế giới.

18. Loài ngoại lai là loài sinh vật xuất hiện và phát triển ở khu vực vốn không phải là khu vực phân bố tự nhiên của chúng.

19. Loài ngoại lai xâm hại là loài ngoại lai lấn chiếm nơi sinh sống hoặc gây hại đối với các loài sinh vật bản địa, nguy cơ làm mất cân bằng sinh thái tại nơi chúng xuất hiện và phát triển. 

20. Loài ưu tiên bảo vệ là loài nguy cấp, quý, hiếm bao gồm loài động vật, thực vật hoang dã có giá trị đặc biệt về khoa học, y tế, kinh tế, sinh thái, cảnh quan, môi trường hoặc văn hóa - lịch sử mà số lượng còn ít hoặc bị đe dọa tuyệt chủng.
23. Phát triển bền vững đa dạng sinh học là việc khai thác, phát triển và sử dụng hợp lý, bền vững các hệ sinh thái tự nhiên, nguồn gen, loài sinh vật và bảo đảm cân bằng sinh thái với phát triển kinh tế - xã hội. 

27. Sinh vật biến đổi gen là sinh vật mang vật liệu di truyền được thay đổi bằng công nghệ gen và chứa vật liệu di truyền mới có nguồn gốc từ loài khác hoặc có nguồn gốc từ tổng hợp nhân tạo.

28. Tri thức truyền thống về đa dạng sinh học là sự hiểu biết, kinh nghiệm, sáng kiến của người dân địa phương, cộng đồng về bảo tồn và sử dụng đa dạng sinh học.
30. Vùng đệm là vùng tiếp giáp khu bảo tồn, có tác dụng ngăn chặn, giảm nhẹ tác động tiêu cực đến khu bảo tồn.

32. Cảnh quan sinh thái quan trọng là khu vực được hình thành do tương tác của các yếu tố tự nhiên và nhân tạo, có hệ sinh thái tự nhiên đặc thù hoặc đại diện đối với địa phương, quốc gia hoặc quốc tế; có vẻ đẹp nổi bật, độc đáo hoặc hiếm gặp của thiên nhiên; có tầm quan trọng đặc biệt trong việc điều hòa khí hậu, bảo vệ nguồn nước, giữ cân bằng sinh thái, cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên. 

33. Khu vực đa dạng sinh học cao là khu vực tự nhiên, không thuộc phạm vi các khu bảo tồn thiên nhiên hiện có, có giá trị sinh học nổi bật hoặc quan trọng đối với tỉnh, vùng, quốc gia, quốc tế; điển hình về quá trình tiến hóa sinh thái, sinh học hoặc nơi cư trú tự nhiên của loài nguy cấp, quý, hiếm, đặc hữu hoặc chứa đựng các hệ sinh thái đặc thù, đại diện cho một vùng sinh thái tự nhiên hoặc có giá trị đa dạng sinh học đặc biệt khác cần bảo tồn.”.
	Tổ chức CropLife
	Đề xuất sửa đổi khoản 27 điều 3 như sau:

“27. Sinh vật biến đổi gen (GMO) là sinh vật có cấu trúc di truyền bị thay đổi bằng công nghệ gen, mang vật liệu di truyền mới có nguồn gốc từ loài không thể lai chéo hoặc không thuộc bất kỳ loài hiện có nào.”

Lý do: Việt Nam là thành viên của nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học cho vận chuyển xuyên biên giới với sinh vật sống biến đổi gen.

Nghị định thư Cartagena chỉ đưa ra định nghĩa về sinh vật sống biến đổi gen, mà ở đó, sinh vật sống biến đổi gen được tạo ra bằng các phương pháp:

- Các kỹ thuật axit nucleic invitro, bao gồm ADN tái tổ hợp (DNA) và tiêm trực tiếp axit nucleic vào tế bào hoặc bào quan, hoặc

- Hợp nhất các tế bào không cùng họ.
Việc định nghĩa cho sinh vật biến đổi gen cần đảm bảo tương đồng với quy định quốc tế và không vượt quá định nghĩa của quốc tế.

Cụm từ “tổng hợp nhân tạo” trong bối cảnh này là không phù hợp và bao trùm toàn bộ các phương pháp công nghệ sinh học hay các phương pháp chọn tạo tiên tiến

Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia. Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến và dược phẩm đã và đang là trọng tâm trong nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Chính vì vậy, việc mở rộng định nghĩa tạo cơ sở để phân định rõ quy trình quản lý cho từng đối tượng sẽ giúp cho việc phát triển, ứng dụng và lưu thông các sản phẩm công nghệ sinh học.
	Tiếp thu một số ý kiến và sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 65 như sau:

“1a. Sinh vật biến đổi gen bao gồm: sinh vật có cấu trúc di truyền bị thay đổi do công nghệ chuyển gen; sinh vật mang vật liệu di truyền được thay đổi bằng công nghệ gen và chứa vật liệu di truyền mới có nguồn gốc từ loài khác hoặc có nguồn gốc từ tổng hợp nhân tạo nhưng không tương tự thành phần, cấu trúc gen của loài đó.

Theo đó, đối tượng mới về sinh vật biến đổi gen hoàn toàn phù hợp với thuật ngữ về sinh vật biến đổi gen của Nghị định thư Cartagena khi chứa “vật liệu di truyền mới” và được tạo thành từ công nghệ chỉnh sửa gen (Được đề cập tại đoạn 5 Quyết định CP-9/13 của Cuộc họp lần thứ 9 các bên tham gia Nghị định thư Cartagena).

Cụm từ “tổng hợp nhân tạo” được đề cập cũng hoàn toàn phù hợp với sự phát triển của công nghệ sinh học khi các đoạn gen hoàn toàn có thể được tổng hợp mà không cần lấy từ một loài sinh vật hiện có. Do đó, trong trường hợp các đoạn gen được tổng hợp từ loài khác cũng được coi là tổ hợp di truyền mới theo định nghĩa của Nghị định thư Cartagena.

	
	Sở NNMT tỉnh Cà Mau
	Tại khoản 1 Điều 4 của dự thảo Luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo điều chỉnh từ “Điểu 3” thành “Điều 3”.


	Đã rà soát, hiện nay trong dự thảo Luật không điều chỉnh các nội dung tại Điều 3.

	
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 1: Sửa đổi bổ sung một số khoản tại Điểu 3 như sau: Đề nghị thống nhất ban hành một danh mục và chế độ quản lý giữa loài ưu tiên bảo vệ và loài nguy cấp, quý, hiếm đảm bảo tránh trùng lặp.
	Đã rà soát, hiện nay trong dự thảo Luật không điều chỉnh các nội dung tại Điều 3.

	
	Bộ Công Thương
	a) Khoản 1: Đề nghị bỏ cụm từ “Điều 3. Giải thích từ ngữ” và hiệu chính số thứ tự 12. Loài hoang dã…” thành "13 Loài hoang…”  để phù hợp với Luật hiện hành.
	Đã rà soát, hiện nay trong dự thảo Luật không điều chỉnh các nội dung tại Điều 3.

	
	Sở NNMT TP Cần Thơ
	“18. Loài ngoại lai là loài sinh vật xuất hiện và phát triển ở khu vực vốn không phải là khu vực phân bố tự nhiên của chúng”. 

Góp ý: Đề nghị xem xét lại “khu vực phân bổ tự nhiên” không phản ánh được nguồn gốc bản địa của loài đó, cần làm rõ hơn, loài ngoại lai là loài không có nguồn gốc bản địa; đồng thời, rà soát, chỉnh sửa lại cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” trong toàn Dự thảo.
	Đã rà soát, hiện nay trong dự thảo Luật không điều chỉnh các nội dung tại Điều 3.

	4. Sửa đổi khoản 1 Điều 23 như
sau:

“1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quyết định thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia có diện tích nằm trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia có toàn bộ diện tích thuộc địa bàn quản lý.”.
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Tại Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đa dạng sinh học, đề nghị cân nhắc giữ lại quy định giao Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập  khu bảo tồn cấp quốc gia như tại khoản 1, Điều 23 hiện nay, để thống nhất về quản lý đa dạng sinh học trên cả nước.
	Phân lại quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Khoản 1 Điều 42; Khoản 1 Điều 43 Nghị định số 136/2025/NĐ-CP.

	5.Sửa đổi, bổ sung Điều 34 như sau: 

“1. Các hệ sinh thái phải được điều tra, đánh giá và xác lập chế độ quản lý, bảo tồn, phục hồi và phát triển bền vững đối với các hệ sinh thái tự nhiên.

5. Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành lập hành lang đa dạng sinh học, khu vực đa dạng sinh học cao, cảnh quan sinh thái quan trọng, cảnh quan thiên nhiên quan trọng có diện tích trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hành lang đa dạng sinh học, khu vực đa dạng sinh học cao, cảnh quan sinh thái quan trọng, cảnh quan thiên nhiên quan trọng có diện tích nằm toàn bộ trên địa bàn quản lý.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định việc thành lập và quản lý hành lang đa dạng sinh học, khu vực đa dạng sinh học cao, cảnh quan sinh thái quan trọng, cảnh quan thiên nhiên quan trọng.”.
	Bộ Công Thương
	b) Khoản 5: Đề nghị sửa câu dẫn thành “5. Sửa đổi khoản 1 và bổ sung khoản 5 vào Điều 34 như sau”


	Hiện nay quy định này đã rút ra khỏi dự thảo Luật để đơn vị tiếp tục nghiên cứu thực tiễn và các bài học kinh nghiệm liên quan nhằm củng cố thêm thuyết minh cho các lần sửa đổi sau.

	
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	Đề nghị bổ sung quy định về chu kỳ điều tra, cập nhật (3-5/năm/lần) và bổ sung, làm rõ thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thành lập hành lang đa dạng sinh học, cảnh quan sinh thái (tránh chồng chéo giữa Bộ và tỉnh trong quyết định diện tích liền kề)
	Hiện nay quy định này đã rút ra khỏi dự thảo Luật để đơn vị tiếp tục nghiên cứu thực tiễn và các bài học kinh nghiệm liên quan nhằm củng cố thêm thuyết minh cho các lần sửa đổi sau.

	11. Bổ sung khoản 4b vào sau khoản 4 và sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 59 như sau:

a) Bổ sung khoản 4b vào sau khoản 4 Điều 59 như sau:

“4b) Trường hợp đưa nguồn gen ra nước ngoài không phục vụ mục đích nghiên cứu phát triển, sản xuất sản phẩm thương mại theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.”

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 59 như sau:

“6. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định cụ thể Điều này.”.
	Bộ Công Thương
	Đề nghị hiệu chỉnh một số kỹ thuật soạn thảo dưới đây:

d) Khoản 11: Đề nghị sửa "khoản 4b" thành "khoản 4a.
	Hiện nay quy định này đã rút ra khỏi dự thảo Luật để đơn vị tiếp tục nghiên cứu thực tiễn và các bài học kinh nghiệm liên quan nhằm củng cố thêm thuyết minh cho các lần sửa đổi sau.

	6. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 35 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Việc thống kê, kiểm kê vùng đất ngập nước tự nhiên được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:

“4. Chính phủ quy định về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.”.
	Bộ Công Thương
	c) Điểm b khoản 6. Đề nghị bỏ cụm từ "Sửa đổi” tại cầu dẫn.


	 Hiện nay quy định này đã rút ra khỏi dự thảo Luật để đơn vị tiếp tục nghiên cứu thực tiễn và các bài học kinh nghiệm liên quan nhằm củng cố thêm thuyết minh cho các lần sửa đổi sau.

	
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	Tại điểm b khoản 6 Điều 4, đề nghị xem xét, bổ sung quy định Chính phủ “Ban hành cơ chế đặc thù về bảo vệ, sử dụng bền vững đất ngập nước ven biển, vùng cửa sông - những nơi chịu sức ép lớn bởi biến đổi khí hậu.”
	Hiện nay, việc đề xuất sửa đổi các quy định của Luật ĐDSH trong Luật sửa đổi các Luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường chỉ tập trung vào giải quyết 03 vấn đề bao gồm:

(i) sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật liên quan đến phân định thẩm quyền theo các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; 

(ii) Giải quyết các vấn đề vướng mắc, bất cập cần phải được điều chỉnh ngay để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học;

(iii) Cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026.

Đề nghị được bảo lưu các ý kiến góp ý của UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ được tiếp thu, nghiên cứu và bổ sung trong thời gian tới. Việc bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 136/2025/NĐ-CP và Nghị định 131/2025/NĐ-CP.

	13. Thay thế một số cụm từ sau đây:

c) Thay thế cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường”, “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” tại khoản 2 Điều 6, Khoản 1 Điều 10, khoản 2 Điều 44, khoản 1 Điều 48, khoản 1 Điều 49, khoản 2, khoản 3 Điều 50, khoản 1 Điều 54, khoản 4 Điều 57, khoản 1 Điều 63, khoản 4 Điều 66, khoản 1, khoản 2 Điều 68, khoản 3 Điều 69, khoản 4, khoản 5 Điều 71, khoản 3 Điều 72.
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	Đề nghị cơ quan dự thảo rà soát, liệt kê đầy đủ các điều, khoản có sử dụng cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” và “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” để thay thế bằng cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường”, ví dụ khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 11 Luật Đa dạng sinh học
	Tiếp thu ý kiến và rà soát tổng thể tại Luật Đa dạng sinh học hợp nhất năm 2018.

Đối với khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 11 Luật Đa dạng sinh học đã được bãi bỏ theo quy định của Luật Quy hoạch tại Luật Đa dạng sinh học hợp nhất năm 2018.

	Góp ý khác
	UBND tỉnh Đăk Lăk
	- Tại Khoản 2 Điều 7 Luật Đa dạng sinh học: “2. Xây dựng công trình, nhà ở trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn, trừ công trình phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; xây dựng công trình, nhà ở trái phép trong phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn.” đề nghị chỉnh sửa, bổ sung như sau: “2. Xây dựng công trình, nhà ở trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn, trừ công trình phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; xây dựng công trình, nhà ở trái phép trong phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn, trừ việc kết hợp du lịch sinh thái; nghỉ dưỡng, giải trí.”

Lý do: Việc bổ sung cụm từ “trừ việc kết hợp du lịch sinh thái; nghỉ dưỡng, giải trí.” là để cho phù hợp theo quy định tại Điều 5 Luật Lâm nghiệp.

- Tại Khoản 7 Điều 29 Luật Đa dạng sinh học: “7. Quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.” Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung như sau: 
“7. Được xây dựng đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

8. Quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.” 

Lý do: Việc bổ sung Khoản 7 Điều 29: “7. Được xây dựng đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;” là để phù hợp theo quy định tại Điều 53 Luật Lâm nghiệp.
	Đề nghị giữ nguyên quy định tại khoản 2 Điều 7 và khoản 7 Điều 29 của Luật Đa dạng sinh học  để bao quát toàn diện các quy định pháp luật có liên quan. Việc xây dựng Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đã được quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật Lâm nghiệp không mâu thuẫn với các quy định của Luật Đa dạng sinh học.

	
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	- Tại Điều 4: Để có cơ sở pháp lý và đảm bảo thực thi, phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay, đề nghị xem xét, bổ sung một số nội dung quy định liên quan đến quản lý đa dạng sinh học như:

+ Thêm điều khoản quy định về “phục hồi hệ sinh thái tự nhiên” (như hệ sinh thái rừng, đất ngập nước) theo định hướng Chương trình phục hồi quốc gia (Việt Nam đã cam kết tại Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước về đa dạng sinh họcCOP15).
+  Quy định khung về tiếp cận tài nguyên di truyền và chia sẻ lợi ích (ABS) theo Nghị định thư Nagoya để đảm bảo thực thi các cam kết quốc tế.
	+ Phục hồi hệ sinh thái tự nhiên đã được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 73 Luật Đa dạng sinh học về chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước cho việc bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học. Các quy định về phục hồi đối với các hệ sinh thái cụ thể đã được quy định tại các văn bản pháp luật khác nhau, ví dụ phục hồi các vùng đất ngập nước quan trọng quy định tại Nghị định số 66/2019/NĐ-CP, phục hồi các hệ sinh thái rừng quy định tại pháp luật lâm nghiệp… hoặc phục hồi hệ sinh thái tự nhiên là một trong các mục tiêu của các chiến lược quốc về bảo tồn đa dạng sinh học, chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia. Các quy định cụ thể về phục hồi hệ sinh thái tự nhiên trong pháp luật đa dạng sinh học sẽ được nghiên cứu, bổ sung trong quá trình sửa đổi Luật Đa dạng sinh học thời gian tới.

+ Đối với góp ý về Quy định khung về tiếp cận tài nguyên di truyền và chia sẻ lợi ích: các nội dung về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích đã được nội luật hóa theo các nội dung của Nghị định thư Nagoya tại Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 của Chính phủ quy định về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

	
	Sở NNMT tỉnh Nghệ An
	- Đề nghị bổ sung sửa đổi một số khoản vào Điều 5 dự thảo Luật, với nội dung: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 Luật Đa dạng sinh học như sau: “2. Xây dựng công trình, nhà ở trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn, trừ công trình phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; xây dựng công trình, nhà ở trái phép trong phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn, trừ việc kết hợp du lịch sinh thái; nghỉ dưỡng, giải trí”; và sửa đổi, bổ sung khoản 8 sau khoản 7 Điều 29 Luật Đa dạng sinh học như sau: “8. Được xây dựng đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.
Lý do: Để phù hợp với quy định tại Điều 5, Điều 53 Luật Lâm nghiệp.
	Đề nghị giữ nguyên quy định tại khoản 2 Điều 7 và khoản 7 Điều 29 của Luật Đa dạng sinh học  để bao quát toàn diện các quy định pháp luật có liên quan. Việc xây dựng Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đã được quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật Lâm nghiệp không mâu thuẫn với các quy định của Luật Đa dạng sinh học.

	Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đê điều (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội)
	Bộ Công Thương
	a) Tại khoản 1 Điều 5 dự thảo Luật: đề nghị bổ sung quy định công trình liên quan đến an ninh đẻ điều bao gồm công trình thủy điện để phù hợp với Luật Điện lực năm 2024.

b) Tại khoản 9 Điều 5 dự thảo Luật: đề nghị bổ sung quy định nội dung xây dựng công trình thủy điện được sử dụng bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng theo quy định

c) Trường hợp cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo và được Chính phủ, Quốc hội cho phép quy định tên Bộ, ngành về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Bộ, ngành vào trong Luật, đề nghị sửa đổi quy định về trách nhiệm của Bộ Công Thương tại khoản 15 Điều 5 dự thảo Luật như sau: "3. Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện phương án bảo đảm an toàn công trình thủy điện, chỉ đạo thực hiện vận hành hổ châm thủy điện theo quy trình của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt"
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện.

	1. Sửa đổi, bổ sung khoản 16 Điều 3 như sau:

“16. Công trình đặc biệt là công trình liên quan đến an toàn đê điều, bao gồm công trình quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, công trình ngầm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống giếng khai thác nước ngầm; cửa khẩu qua đê, trạm bơm, âu thuyền; cột điện, cột treo cáp viễn thông, trạm khí tượng thủy văn; di tích lịch sử - văn hóa, khu phố cổ, làng cổ; cụm, tuyến dân cư trong vùng dân cư sống chung với lũ và trên các cù lao.”.
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	Đề nghị bổ sung nội dung xây dựng trạm biến áp, cụ thể như sau:
· Sửa đổi, bổ sung khoản 16 Điều 3 như sau: “16. Công trình đặc biệt là công trình liên quan đến an toàn đê điều, bao gồm công trình quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, công trình ngầm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống giếng khai thác nước ngầm; cửa khẩu qua đê, trạm bơm, âu thuyền; cột điện, trạm biến áp, cột treo cáp viễn thông, trạm khí tượng thủy văn; di tích lịch sử - văn hóa, khu phố cổ, làng cổ; cụm, tuyến dân cư trong vùng dân cư sống chung với lũ và trên các cù lao.”.


	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện

	
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	Tại khoản 1 Điều 5 có bổ sung cột điện, cột treo cáp viễn thông vào mục công trình đặc biệt; đối với việc xây dựng cột điện, cột treo cáp viễn thông (đặc biệt là các cột có kích thước lớn) trong phạm vi bảo vệ đê điều cần có hướng dẫn cụ thể của cơ quan có thẩm quyền về quy mô, kích thước, các điều kiện cần thiết để việc xây dựng đảm bảo an toàn đê điều.
	Việc xem xét về quy mô, kích thước, các điều kiện cần thiết để việc xây dựng đảm bảo an toàn đê điều được căn cứ vào các quy chuẩn, tiêu chuẩn về đê điều, xây dựng hiện hành và được thực hiện trong quá trình thẩm định theo pháp luật về xây dựng và cấp phép theo quy định tại Điều 25 Luật Đê điều hiện hành.

	
	Sở NNMT TP Hải Phòng
	- Tại khoản 1 Điều 5 dự thảo Luật (Sửa đổi, bổ sung khoản 16 Điều 3): Đề nghị bổ sung thêm các công trình như sau: "16. Công trình đặc biệt là công trình liên quan đến an toàn để điều, bao gồm … trạm bơm, âu thuyền, công trình hạ tầng điện lực, cột treo cáp viễn thông, trạm khí tượng thủy văn, công trình hạ tầng cấp thoát nước, công trình khai thác khoáng sản hằng phương pháp bơm hút,...”
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện

	
	UBND TP Huế
	- Tại khoản 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 16 Điều 3: Đề nghị sửa đổi cụm từ “trạm khí tượng thủy văn” thành “công trình khí tượng thủy văn” nhằm thuận tiện cho việc triển khai xây dựng các công trình liên quan đến khí tượng thủy văn  sau này.
	Dự thảo Luật SĐBS nội dung về lĩnh vực đê điều đã bổ sung đối tượng “cột điện, cột treo cáp viễn thông, trạm khí tượng thủy văn” vào loại công trình đặc biệt và được phép xây dựng trong phạm vi bảo vệ đê điều, ở bãi sông, bãi nổi hoặc cù lao; giải quyết điểm nghẽn, khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tế và đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Khí tượng thủy văn.

	
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đê điều, khoản 1 đề nghị bổ sung đối tượng “di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh”; 
	Dự thảo Luật SĐBS tập trung sửa đổi, bổ sung các nội dung bị tác động do việc phân cấp, phân quyền; sáp nhập, tổ chức lại bộ máy và tháo gỡ các điểm nghẽn mang tính cấp bách. 

“Di tích lịch sử - văn hóa” là đối tượng đã được quy định là công trình đặc biệt, dự thảo Luật lần này chỉ chỉnh sửa chính tả (thay thế dấu “,” bằng dấu “-”.

Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện.

	3. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

“Điều 8. Nguyên tắc và căn cứ để lập quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê 

1. Việc lập quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê phải tuân thủ nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch và các nguyên tắc sau đây:

a) Phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia; mục tiêu quốc phòng, an ninh; chiến lược quốc gia về phòng, chống thiên tai; quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi; quy hoạch vùng; bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống đê;

b) Bảo đảm thoát được lũ thiết kế và lũ lịch sử đã xảy ra của tuyến sông;

c) Bảo đảm tính phù hợp với từng vùng, miền trong cả nước và tính kế thừa của quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê;

d) Đê biển phải bảo đảm chống bão, nước biển dâng theo quy chuẩn kỹ thuật về thiết kế đê biển và phải bao gồm cả diện tích trồng cây chắn sóng;

đ) Đê sông phải bảo đảm an toàn ứng với mực nước lũ thiết kế và có giải pháp để bảo đảm an toàn đê khi xảy ra lũ lịch sử; phải có sự phối hợp giữa các địa phương trong cùng một lưu vực, không ảnh hưởng đến quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê và cả hệ thống sông. 
2. Căn cứ lập quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê bao gồm:

a) Dự báo lũ dài hạn;

b) Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh;

c) Hiện trạng hệ thống đê điều;

d) Chiến lược quốc gia về phòng, chống thiên tai;

đ) Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi và các quy hoạch khác có liên quan;

e) Tình hình thực hiện quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê kỳ trước và dự báo nhu cầu xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hoá đê điều.”.
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 3: Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau: Đề nghị bỏ cụm từ “…., không ảnh hưởng đến quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê …”.

đ) Đê sông phải bảo đảm an toàn ứng với mực nước lũ thiết kế và có giải pháp để bảo đảm an toàn đê khi xảy ra lũ lịch sử; phải có sự phối hợp giữa các địa phương trong cùng một lưu vực và cả hệ thống sông.
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện.

	
	Sở NNMT tỉnh Quảng Ngãi
	Đề nghị xem xét việc quy định phải bảo đảm diện tích trồng cây chắn sóng đối với đê biển (tại khoản 3 Điều 5 của dự thảo Luật), nhất là đối với khu vực ven biển miền Trung với địa hình ven biển nhỏ hẹp, độ dốc lớn, rất khó khăn trong việc trồng cây chắn sóng. 
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện.

	
	Bộ Xây dựng
	Tại khoản 3 Điều 5 của dự thảo Luật đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 8. Nguyên tắc và căn cứ để lập quy hoạch đê điều và quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê

1.Việc lập quy hoạch đê điều và quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê phải tuân thủ nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch và các nguyên tắc sau đây:

a)Phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia; mục tiêu quốc phòng, an ninh; chiến lược quốc gia về phòng, chống thiên tai; quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi; quy hoạch vùng; quy hoạch tỉnh bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống đê;”.

Do các quy hoạch đê điều và quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành (theo Phụ lục II về Danh mục các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành của Luật Quy hoạch năm 2017). Việc bổ sung cụm từ “quy hoạch” và “quy hoạch tỉnh” là phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch và Luật Đê điều.
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện.

	
	Sở NNMT TP Hải Phòng
	- Tại khoản 3 Điều 5 dự thảo Luật (Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 8): Theo Dự thảo: "d) Đê sông phải bảo đảm an toàn ứng với mực nước lũ thiết kế và có giải pháp để bảo đảm an toàn để khi xảy ra lũ lịch sử; phải có sự phối hợp giữa các địa phương trong cùng một lưu vực, không ảnh hưởng đến quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đề và cả hệ thống sông.”
Đề nghị làm rõ khái niệm, nội hàm của nội dung “... giải pháp để đảm bảo an toàn đê khi xảy ra lũ lịch sử”.

Lý do: Công trình đê điều được tu bổ, nâng cấp tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành nhằm đảm bảo mực nước lũ thiết kế (được xác định theo tần suất lũ). Việc triển khai các giải pháp công trình nhằm đảm bảo an toàn trước lũ lịch sử là rất tốn kém kinh phí đầu tư xây dựng; việc triển khai các giải pháp phi công trình lại tốn kém kinh phí xây dựng, mua sắm, bảo quản vật tư dự trữ, xây dựng phương án bảo vệ... Trường hợp không đánh giá cụ thể định lượng, đề nghị bỏ nội dung này.
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện.

	
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	Tại điểm d khoản 3 Điều 5 có bổ sung quy định về “đê biển”, cụ thể: “Đê biển phải bảo đảm chống bão, nước biển dâng lên theo quy chuẩn kỹ thuật về thiết kế đê biển và phải bao gồm cả diện tích trồng cây chắn sóng”. Tuy nhiên, tên gọi điều khoản, chương mục tại dự thảo đều là … “quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê”. Do đó, đề nghị xem xét sửa để đảm bảo logic, phù hợp.
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện.

	
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Tại khoản 3, sửa đổi tên là: “Điều 8. Nguyên tắc và căn cứ để lập quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê”, tuy nhiên, điểm d (được bổ sung) lại có nội dung quy định về đê biển, đề nghị nghiên cứu, trình bày thống nhất giữa nội dung và tên điều.
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện.

	4. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:

“Điều 9. Nội dung quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê 

Quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành được lập trong phạm vi cả nước, có nội dung chủ yếu sau đây:

1. Xác định phương hướng, mục tiêu và mức bảo đảm phòng, chống lũ của hệ thống sông để lập và thực hiện quy hoạch.

2. Xác định lũ thiết kế của tuyến sông gồm lưu lượng lũ thiết kế và mực nước lũ thiết kế.

3. Xác định nhiệm vụ của tuyến đê.

4. Xác định các thông số kỹ thuật của tuyến đê.

5. Xác định các giải pháp kỹ thuật của quy hoạch bao gồm:

a) Xây dựng hồ chứa nước thượng lưu;

b) Trồng rừng phòng hộ đầu nguồn và trồng cây chắn sóng bảo vệ đê;

c) Xây dựng, tu bổ đê điều; 

d) Xác định vị trí tuyến đê; vị trí, quy mô các công trình đầu mối hạ tầng trên tuyến đê; 

đ) Xác định các vùng phân lũ, làm chậm lũ, khả năng phân lũ vào các sông khác;

e) Làm thông thoáng dòng chảy;

g) Tổ chức quản lý và hộ đê;

6. Xác định diện tích đất dành cho xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều.

7. Dự kiến tác động đến môi trường của việc thực hiện quy hoạch và đề xuất biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường.

8. Các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch.

9. Dự kiến những hạng mục ưu tiên thực hiện, nguồn lực thực hiện.”.
	Sở NNMT tỉnh Tuyên Quang
	3.1. Tại điểm 2 khoản 4 “Xác định lũ thiết kế của tuyến sông gồm lưu lượng lũ thiết kế và mực nước lũ thiết kế”: Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung và làm rõ quy định “lưu lượng lũ thiết kế và mực nước lũ thiết kế” trong trường hợp một bên bờ sông có đê (cấp IV, cấp V) do địa phương quản lý, một bên là đê (cấp III đến cấp đặc biệt) do Trung ương quản lý
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện.

	6. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:

“Điều 11. Trách nhiệm, thẩm quyền lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê

1. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lập quy hoạch, lập điều chỉnh quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê trong phạm vi cả nước.

2. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê.

3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê.

4. Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê.”.
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 6: Sửa
đổi, bổ sung  khoản  1 và
khoản
3 Điều 11: Đề nghị rà soát quy định thẩm quyền lập quy hoạch/ lập điều chỉnh quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê trong phạm vi cả nước và phê duyệt quy hoạch/ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê.
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện.

	7. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:

“Điều 13. Công bố và thực hiện quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê
1. Chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê được phê duyệt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức công bố quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê. Hình thức công bố quy hoạch thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

2. Việc thực hiện quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê được quy định như sau:

a) Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức lập, rà soát nội dung phương án phòng, chống lũ của tuyến sông có đê và phương án phát triển hệ thống đê điều thuộc phạm vi quản lý của địa phương trong quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch; chỉ đạo tổ chức cắm mốc chỉ giới xây dựng và phạm vi bảo vệ đê điều;

c) Căn cứ vào quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan chỉ đạo và phối hợp thực hiện quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê.”.
	UBND TP Huế
	- Tại khoản 7. Sửa đổi, bổ sung Điều 13: Đề nghị bỏ bớt cụm từ “xây dựng” trong mục b) như sau: 

“b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm … chỉ đạo tổ chức cắm mốc chỉ giới xây dựng và phạm vi bảo vệ đê điều”. 

Lý do: Theo quy định tại Điều 7 về các hành vi bị nghiêm cấm của Luật Đê điều năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sửa dổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và luật Đê điều năm 2020 đã quy định nghiêm cấm xây dựng công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều; do đó việc tổ chức cắm mốc phạm vi bảo vệ đê điều đã bao hàm việc quy định cấm xây dựng trong phạm vi này, không nên quy định thêm “mốc chỉ giới xây dựng” nữa.
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện.

	
	
	
	

	8. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 23 như sau:

“2. Hành lang bảo vệ đê được quy định như sau:

a) Hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp đặc biệt, cấp I, cấp II và cấp III ở những vị trí đê đi qua khu dân cư, khu đô thị và khu du lịch hiện có được tính từ chân đê trở ra 5 mét về phía đồng và phía sông hoặc phía biển; hành lang bảo vệ đê đối với các vị trí khác được tính từ chân đê trở ra 25 mét về phía đồng, 20 mét về phía sông đối với đê sông, đê cửa 

sông và 200 mét về phía biển đối với đê biển;

b) Hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV, cấp V do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không được nhỏ hơn 5 mét tính từ chân đê trở ra về phía đồng và phía sông hoặc phía biển.”.
	UBND TP Hà Nội
	Khoản
8:
Bổ sung  khoản  2 Điều 23:  Đề nghị bổ sung quy định giao UBND cấp tỉnh quyết định phạm vi bảo vệ đê đối với những đoạn đê có mặt cắt hỗn hợp, mặt cắt đê có bề rộng mặt đê lớn không xác định mái đê, chân đê. (thực tế nhiều tuyến đê được mở rộng kết hợp giao thông mặt rộng 30-50m (siêu đê) và không còn hình thức kết cấu đê truyền thống)
Đề nghị bổ sung quy định về phạm vi bảo vệ đối với kè chống sạt lở bờ bãi sông, khu dân cư để tránh khoảng trống và thống nhất trong công tác quản lý công trình đê điều.
	Nội dung quy định về hành lang bảo vệ đối với kè bảo vệ đê, cống qua đê đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trong quá trình xây dựng Luật Đê điều, quy định này phù hợp với thực tế, trong quá trình thi hành Luật cơ bản không phát sinh vướng mắc. Vì vậy, đề nghị thực hiện theo quy định hiện hành.

	
	Sở NNMT TP Hải Phòng
	- Tại khoản 8 Điều 5 dự thảo Luật (Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 23):

Theo Dự thảo: "a) Hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp đặc biệt, cấp I, cấp II và cấp III ở những vị trí đê đi qua khu dân cư, khu đô thị và khu du lịch hiện có được tình từ chân để trở ra 5 mét về phía đông và phía sông hoặc phía biển; hành lang bảo vệ đê đối với của vị trí khác được tính từ chân đê trở ra 25 mét và phía đông, 20 một về phía sông đối với độ sông, đê cửa sông và 200 mét về phía biển đối với đê biển;”
Đề  nghị sửa: “... hiện có…” thành “... đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hoặc Quyết định công nhận khu dân cư, khu đô thị, khu du lịch…”
	Nội dung quy định về hành lang bảo vệ đê điều hiện hành đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trong quá trình xây dựng Luật Đê điều, dự thảo Luật SĐBS chỉ bổ sung cụm từ “hiện có” để thống nhất quản lý hành lang bảo vệ đê đối với đê đi qua khu dân cư, khu đô thị và khu du lịch hiện có; nếu quy định như đề xuất của Sở NN&MT thành phố Hải Phòng (khu dân cư theo các dự án, quy hoạch) thì sẽ phát sinh tràn lan việc xây dựng công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều, đe dọa trực tiếp đến an toàn đê.

	9. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 26 như sau:

“2. Được xây dựng công trình quốc phòng, an ninh, công trình giao thông, thủy lợi, công trình ngầm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống giếng khai thác nước ngầm, trạm bơm, âu thuyền, cột điện, cột treo cáp viễn thông, trạm khí tượng thủy văn.

3. Được xây dựng công trình theo dự án đầu tư xây dựng quy định tại khoản 4 Điều này.
Công trình được phép xây dựng phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:

a) Ngoài phạm vi bảo vệ đê điều;

b) Tuân theo quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi, quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch tỉnh, quy hoạch theo pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

c) Việc xây dựng công trình không được làm giảm quá giới hạn cho phép của lưu lượng lũ thiết kế; không làm tăng quá giới hạn cho phép của mực nước lũ thiết kế; không ảnh hưởng đến dòng chảy của khu vực lân cận, thượng lưu, hạ lưu;

d) Bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về đê điều.

4. Dự án đầu tư xây dựng quy định tại khoản 3 Điều này phải có nội dung đảm bảo thoát lũ, an toàn đê điều; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt nội dung đảm bảo thoát lũ, an toàn đê điều của dự án.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo lập dự án đầu tư xây dựng, lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về nội dung đảm bảo thoát lũ, an toàn đê điều trước khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.”.
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung Điều 5 của Dự thảo như sau:
*. Tại khoản 1, khoản 9:
Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 26 như sau: “2. Được xây dựng công trình quốc phòng, an ninh, công trình giao thông, thủy lợi, công trình ngầm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống giếng khai thác nước ngầm, trạm bơm, âu thuyền, cột điện, trạm biến áp, cột treo cáp viễn thông, trạm khí tượng thủy văn.

	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện.

	
	Bộ Xây dựng
	+ Tại khoản 9 đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 26 như sau “Tuân theo quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đê điều và quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đô thị và nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;”.
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện.

	
	Sở NNMT tỉnh Quảng Ngãi
	Đề nghị xem xét bổ sung quy định về giới hạn của lưu lượng lũ thiết kế được cho phép làm giảm và giới hạn cho phép của mực nước lũ thiết kế được làm tăng đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có nội dung đảm bảo thoát lũ, an toàn đê điều và làm rõ thêm khái niệm “không ảnh hưởng đến dòng chảy của khu vực lân cận, thượng lưu, hạ lưu” tại khoản 9 Điều 5 dự thảo Luật để làm cơ sở triển khai thực hiện trong thực tiễn.
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện.

	
	Sở NNMT TP Hải Phòng
	- Tại khoản 9 Điều 5 dự thảo Luật (Sửa đổi khoản 2, 3 Điều 26): Đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

2. Được xây dựng công trình quốc phòng, an ninh, công trình giao thông, thủy lợi, công trình ngầm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống giếng khai thác nước ngầm, trạm bơm, âu thuyền, công trình hạ tầng điện lực, cột treo cáp viễn thông, trạm khí tượng thủy văn, công trình hạ tầng cấp thoát nước.
3. Được xây dựng công trình theo dự án đầu tư xây dựng quy định tại khoản 4 Điều này.

(c) Việc xây dựng công trình không được làm giảm quá giới hạn cho phép của lưu lượng lũ thiết kế, không làm tăng quá giới hạn cho phép của mực nước lũ thiết kế, không ảnh hưởng đến dòng chảy của khu vực lân cận, thượng lưu, hạ lưu mà không có biện pháp xử lý, khắc phục phù hợp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện.

	
	Sở NNMT tỉnh Nghệ An
	- Tại khoản 9 Điều 5 dự thảo Luật, đề nghị xem xét, bổ sung sửa đổi khoản 1 Điều 26 Luật Đê điều, quy định:“1. Được xây dựng công trình phân lũ, làm chậm lũ, kè bảo vệ đê, cột chỉ giới, các loại biển báo đê điều, cột thủy chí, trạm quan trắc các thông số kỹ thuật về đê điều, bãi chứa vật tư dự trữ phòng, chống lũ, lụt, bão và trồng cây chắn sóng bảo vệ đê”.

Đề nghị xem xét, sửa nội dung thành: “1. Được xây dựng công trình phân lũ, làm chậm lũ, kè bảo vệ đê, cột chỉ giới, các loại biển báo đê điều, cột thủy chí, trạm quan trắc các thông số kỹ thuật về đê điều, bãi chứa vật tư dự trữ phòng, chống lũ, lụt, bão và trồng cây chắn sóng bảo vệ đê; trồng cây, sản xuất nông nghiệp”.

Lý do: Nhu cầu sử dụng bãi sông, bãi nổi hoặc cù lao để sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế rất lớn. Vì vậy, các địa phương gặp khó khăn trong việc cho ý kiến đối với các dự án sản xuất nông nghiệp trên khu vực này.

- Tại điểm 2 khoản 9 Điều 5 dự thảo Luật, sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 26 Luật Đê điều, quy định: “2. Được xây dựng công trình quốc phòng, an ninh, công trình giao thông, thủy lợi, công trình ngầm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống giếng khai thác nước ngầm, trạm bơm, âu thuyền, cột điện, cột treo cáp viễn thông, trạm khí tượng thủy văn”.

Đề nghị xem xét, sửa thành nội dung: “2. Được xây dựng công trình quốc phòng, an ninh, công trình giao thông, thủy lợi, công trình ngầm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống giếng khai thác nước ngầm, trạm bơm, âu thuyền, cột điện, cột treo cáp viễn thông, trạm khí tượng thủy văn, công trình nhà lưới phục vụ sản xuất nông nghiệp”.
Lý do: Nhu cầu sử dụng bãi sông, bãi nổi hoặc cù lao để sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế rất lớn. Mặt khác, công trình nhà lưới có quy mô đơn giản, mang tính tạm thời, ít ảnh hưởng đến thoát lũ.


	Dự thảo Luật SĐBS tập trung sửa đổi, bổ sung các nội dung bị tác động do việc phân cấp, phân quyền; sáp nhập, tổ chức lại bộ máy và tháo gỡ các điểm nghẽn mang tính cấp bách.

Điều 26 Luật Đê điều chỉ quy định việc xây dựng công trình, nhà ở ở bãi sông, bãi nổi hoặc cù lao nơi chưa có công trình xây dựng, đối với các hoạt động khác như trồng cây, sản xuất nông nghiệp, xây dựng nhà lưới phục vụ nông nghiệp,… ở bãi sông, bãi nổi hoặc cù lao thực hiện theo các điều, khoản khác của Luật Đê điều và quy định của pháp luật khác có liên quan.

	10. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 27 như sau:

“1. Căn cứ vào quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch tỉnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức việc lập, điều chỉnh quy hoạch theo pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn có liên quan đến phạm vi bảo vệ đê điều và bãi sông, bãi nổi hoặc cù lao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền.”.
	Bộ Xây dựng
	+ Tại khoản 10 đề nghị sửa đổi khoản 1 Điều 27 như sau: “1. Căn cứ vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch đê điều và quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức việc lập, điều chỉnh quy hoạch theo pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn có liên quan đến phạm vi bảo vệ đê điều và bãi sông, bãi nổi hoặc cù lao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền.”.
Do các quy hoạch đê điều và quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành nhằm cụ thể hóa quy hoạch tỉnh (quy hoạch cấp cao hơn) đảm bảo phù hợp với cấp độ quy hoạch của pháp luật về quy hoạch.
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện.

	11. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 35 như sau:

“c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng ban Ban chỉ huy phòng thủ dân sự cấp xã có quyền huy động kịp thời lực lượng, vật tư, phương tiện của địa phương, của tổ chức, cá nhân trên địa bàn để cứu hộ, bảo đảm an toàn đê điều, xử lý ngay giờ đầu sự cố đê điều; trong trường hợp vượt quá khả năng thì báo cáo để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định huy động;”.
	UBND Thành phố Huế
	Đề nghị Bộ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung sau:

- Tại khoản 11. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 35: Đề nghị bổ sung: “Ban chỉ huy phòng thủ dân sự cấp xã có quyền và trách nhiệm”
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện.

	15. Sửa đổi, bổ sung Điều 42 như sau:

“Điều 42. Trách nhiệm quản lý nhà nước về đê điều của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đê điều.

2. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về đê điều, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc tổ chức lập và thực hiện quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi, quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, kế hoạch đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa, bảo vệ, sử dụng đê điều và hộ đê;

b) Ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về đê điều và quy định mực nước lũ thiết kế cho từng tuyến đê;

c) Tổ chức thực hiện công tác dự báo khí tượng, thủy văn; chỉ đạo và hướng dẫn việc lập quy hoạch sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê, bãi sông theo quy định của Luật này, pháp luật về quy hoạch và pháp luật về đất đai;

d) Tổng hợp, quản lý các thông tin dữ liệu về đê điều trong phạm vi cả nước; tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về xây dựng và bảo vệ đê điều;

đ) Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để hộ đê, khắc phục hậu quả do lũ, lụt, bão gây ra đối với đê điều;

e) Xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế về lĩnh vực đê điều;

g) Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân;

h) Chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ và chỉ đạo địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều;

i) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về đê điều và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về đê điều; chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn, kiểm tra việc khai thác cát, đá, sỏi trong các sông; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ngăn chặn việc khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép gây mất an toàn đê điều;
k) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật về đê điều theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

3. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện phương án bảo đảm an toàn công trình thủy điện, chỉ đạo thực hiện vận hành hồ chứa thủy điện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vận hành hồ chứa thủy điện.

4. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ trong các việc sau đây: 

a) Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, xây dựng các cầu qua sông bảo đảm khả năng thoát lũ của sông, các công trình phục vụ giao thông thủy và việc cải tạo đê điều kết hợp làm đường giao thông;

b) Chuẩn bị phương tiện, vật tư dự phòng, bảo đảm an toàn giao thông phục vụ công tác hộ đê trong mùa lũ, lụt, bão;
c) Hướng dẫn lập và quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn, ban hành quy chuẩn kỹ thuật xây dựng công trình ở bãi sông quy định tại Điều 26 của Luật này và cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng nhà ở, công trình quy định tại Điều 27 của Luật này.

5. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện các việc sau đây:

a) Bảo đảm bố trí kinh phí cho các giải pháp công trình đối phó với lũ vượt mực nước lũ thiết kế hoặc những tình huống khẩn cấp về lũ. Bố trí thành một hạng mục riêng đầu tư kinh phí cho các dự án về xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều, quản lý, bảo vệ đê điều, hộ đê và các vùng lũ quét, các vùng chứa lũ và phân lũ, làm chậm lũ;

b) Hướng dẫn việc bồi thường cho tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất hoặc bị quyết định sử dụng đất có thời hạn để phục vụ cho xây dựng, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa đê điều và các công trình phòng, chống lũ, lụt, bão;

c) Xây dựng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách đối với các lực lượng tuần tra canh gác đê, hộ đê và chính sách bồi thường thiệt hại vật tư, phương tiện được huy động cho việc hộ đê.

6. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, kiểm tra thực hiện việc tổ chức lực lượng, phương tiện, phương án và triển khai lực lượng hộ đê.

7. Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng công an lập và thực hiện phương án bảo đảm trật tự, an ninh ở khu vực đê xung yếu và các khu vực phân lũ, làm chậm lũ trong mùa lũ, bão; kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều.
8. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện các quy định của Luật này và phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc bảo vệ và sử dụng đê điều.”.
	Bộ Xây dựng
	Khoản 15 Điều 5 của dự thảo Luật đề nghị điều chỉnh cụm từ “Hướng dẫn lập và quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn,…” thành “Hướng dẫn lập và thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị và nông thôn,…” để đảm bảo thống nhất với Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15.
	Tiếp thu ý kiến góp ý.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nghiên cứu chỉnh sửa tại dự thảo Luật SĐBS theo ý kiến góp ý của quý Bộ.

	
	Sở NNMT tỉnh Quảng Ngãi
	Đề nghị xem xét bổ sung nội dung hướng dẫn lập quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi,…) lòng sông phù hợp với quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê vào khoản 15 Điều 5 (phần trách nhiệm của Bộ Xây dựng) 
	Dự thảo Luật SĐBS tập trung sửa đổi, bổ sung các nội dung bị tác động do việc phân cấp, phân quyền; sáp nhập, tổ chức lại bộ máy và tháo gỡ các điểm nghẽn mang tính cấp bách. 

Ý kiến góp ý của quý Sở không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đê điều và đã được quy định thực hiện theo quy định pháp luật về đất đai, khoáng sản,...



	Góp ý khác
	UBND TP Hà Nội
	Đề nghị nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo:

-Về giải thích từ ngữ: Đề nghị nghiên cứu, bổ sung một số từ ngữ trong Luật Đê điều: “Không gian thoát lũ”; “Hành lang thoát lũ”; “Kè chống sạt lở”; “bãi sông, bãi nổi, cù lao nơi chưa có công trình xây dựng”… và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đảm bảo đầy đủ, thống nhất với các Luật hiện hành, ví dụ như: “phá hoại” (Bộ Luật Hình sự quy định “hủy hoại, làm hư hại”);“xâm phạm”;“lấn chiếm bãi sông, lòng sông” (Luật Đất đai quy định cụ thể hành vi lấn đất, chiếm đất); “làm gia tăng nguy cơ rủi ro thiên tai”; “làm tăng rủi ro thiên tai mà không có biện pháp xử lý, khắc phục”,….

-Bổ sung quy định về chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa và bảo vệ đê điều kết hợp phát triển kinh tế - xã hội để tạo hành lang pháp lý đầy đủ và triển khai thực hiện theo quy định Điều 6 Luật Đê điều. Đồng thời, phân quyền cho UBND cấp tỉnh chủ động quy định chính sách phù hợp điều kiện, tình hình thực tế của địa phương nhằm huy động mọi nguồn lực, mọi thành phần kinh tế, doanh nghiệp, người dân cùng tham gia vào đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa và bảo vệ đê điều kết hợp phát triển kinh tế - xã hội để đóng góp vào tăng trưởng và phát triển chung.

-Về cấp phép hoạt động liên quan đến đê điều: Đề nghị nghiên cứu, sửa đổi Điều 25 Luật Đê điều theo định hướng Trung ương (luật chỉ quy định những vấn đề khung, những vấn đề có tính nguyên tắc; luật không quy định chi tiết, quy định thủ tục hành chính, trình tự, hồ sơ hoặc những quy định thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Bộ trưởng hoặc cơ quan khác); nghiên cứu đơn giản hóa việc cấp phép đối với các hoạt động có tính chất giản đơn, phạm vi, quy mô không ảnh hưởng tới kết cấu an toàn đê điều.

-Về sử dụng hành lang bảo vệ đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê: Đề nghị nghiên cứu, mở rộng hoạt động được sử dụng đất trong hành lang bảo vệ đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê như các hoạt động phục vụ mục đích công cộng, hoạt động có tính chất lịch sử, văn hóa truyền thống…

-Đối với việc khai thác cây chắn sóng trong hành lang bảo vệ đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê: Bổ sung quy định cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn việc khai thác cây chắn sóng trong hành lang bảo vệ đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê.
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện.

	
	Sở NNMT tỉnh Quảng Ngãi
	Tại Điều 43. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc quản lý nhà nước về đê điều

+Xem xét điều chỉnh quy định tại điểm a khoản 2 Điều 43 " Tổ chức thực hiện việc quản lý, bảo vệ đê điều và hộ đê trên địa bàn" thành: " Tổ chức thực hiện việc quản lý, bảo vệ, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa đê điều và hộ đê trên địa bàn"

+ Bổ sung thêm các điểm sau vào Điều 43:

 "e) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều trong phạm vi địa phương; 

 g) Phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa, bảo vệ, sử dụng đê điều và hộ đê."
	Tiếp thu ý kiến góp ý.

Đã chỉnh sửa, bổ sung theo hướng chuyển thẩm quyền, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp huyện cho UBND cấp xã.

	
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	- Đề nghị rà soát, sửa đổi cụm từ “Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão” bằng cụm từ “Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự” để phù hợp với Luật Phòng thủ dân sự.

Ngoài ra, đối với Luật Đê điều hiện nay, tại khu vực bãi sông, bãi nổi ở giữa sông không có quy định về loại cây được phép trồng (chỉ quy định loại cây đối với hành lang đê) vì vậy địa phương không có cơ sở để xử lý đối với việc trồng cây ở khu vực bãi sông, bãi nổi giữa sông. Do đó, đề nghị xem xét bổ sung vào dự thảo Luật nội dung bỏ cụm từ “bảo vệ đê” trong cụm từ “trồng cây chắn sóng bảo vệ đê” tại khoản 1 Điều 26, vì hiện tại theo quy định tại khoản này thì được phép trồng cây ở khu vực bãi nổi giữa dòng sông, nhưng khu vực bãi nổi này không có đê, nên nếu để cụm từ này thì việc trồng cây ở bãi nỗi không mang mục đích bảo vệ đê. Đồng thời tại Điều 3 giải thích từ ngữ đề nghị bổ sung định nghĩa cây chắn sóng là loại cây gì.
	- Việc sửa đổi cụm từ “Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão” tại Luật Đê điều bằng cụm từ “Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự” đã được quy định tại Luật Phòng thủ dân sự (Điều 54).

- Điều 26 Luật Đê điều chỉ quy định việc xây dựng công trình, nhà ở ở bãi sông, bãi nổi hoặc cù lao nơi chưa có công trình xây dựng, đối với các hoạt động khác như trồng cây, sản xuất nông nghiệp,… ở bãi sông, bãi nổi hoặc cù lao thực hiện theo các điều, khoản khác của Luật Đê điều và quy định của pháp luật khác có liên quan. 

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung thêm các nội dung chưa có trong dự thảo, cụ thể:

Quy định tránh khoảng trống pháp lý, bổ sung quy định về phạm vi bảo vệ đối với kè chống sạt lở bờ bãi sông, khu dân cư để thống nhất trong công tác quản lý. Lý do: “Kè bảo vệ đê là công trình xây dựng nhằm chống sạt lở để bảo vệ đê”, trong đó có quy định hành lang bảo vệ đối với kè bảo vệ đê (được giới hạn từ phần xây đúc cuối cùng của kè bảo vệ đê là 50m). Thực tế hiện nay ngoài các công trình kè bảo vệ đê, còn có các công trình kè chống sạt lở bờ sông, bảo vệ các khu vực dân cư (các công trình kè có khoảng cách và độc lập với các tuyến đê). Tuy nhiên trong Luật Đê điều và các văn bản hướng dẫn chưa có quy định chi tiết phân biệt rõ ràng kè bảo vệ đê, kè chống sạt lở bờ sông, bảo vệ bờ, kè chống sạt lở… do đó dẫn đến tình trạng các cơ quan quản lý áp dụng hành lang bảo vệ kè theo khoản 3, Điều 23 Luật Đê điều chưa thống nhất.

Sửa đổi, bổ sung Điểm b khoản 2, điều 27 Luật Đê điều: “Những công trình nhà ở hiện có không phù hợp với quy hoạch thì phải di dời; trong khi chưa di dời thì có thể sửa chữa, cải tạo để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân nhưng không được mở rộng diện tích mặt bằng” thành “Những công trình nhà ở hiện có không phù hợp với quy hoạch thì phải di dời; trong khi chưa di dời thì được sửa chữa, cải tạo để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân nhưng không được mở rộng diện tích mặt bằng”.

Tại khoản 6, Điều 42: “Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn lập và quản lý quy hoạch xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật xây dựng công trình ở bãi sông quy định tại Điều 26 của Luật này và cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng nhà ở, công trình quy định tại Điều 27 của Luật này”. Tuy nhiên đến nay, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định trên chưa được ban hành, gây khó khăn cho công tác quản lý công trình, nhà ở trên bãi sông. Đề nghị Bộ Xây dựng có hướng dẫn sớm.

Đề nghị bổ sung cụm từ: “lực lượng lao động” thành “lực lượng phòng thủ dân sự” tại khoản 2 Điều 24 và khoản 3 Điều 43. Để phù hợp với Luật Phòng thủ dân sự; Luật Phòng, chống thiên tai và các chính sách cũng như tình hình thực tế để huy động các lực lượng tham gia công tác phòng chống thiên tai tại địa phương.

Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định nội dung: “quy định việc cấp giấy phép xây dựng, nâng cấp, sửa chữa đối với công trình, nhà ở hiện có quy định tại khoản 2 Điều này” tại khoản 3 Điều 27 vào khoản 5 Điều 27 để quy định rõ làm cơ sở quy định hướng dẫn xác định việc cấp giấy phép xây dựng theo Luật Xây dựng hay cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều theo Luật Đê điều?.

Đề nghị nghiên cứu sửa đổi khoản 2 Điều 28 để phù hợp với việc cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều quy định tại Điều 25, Điều 26 của Luật Đê điều.
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện.

	
	Bộ Xây dựng
	- Về hành lang bảo vệ đê đề nghị xem xét nghiên cứu, bổ sung vào khoản 2 Điều 27 Luật Đê điều vì nếu quy định như dự thảo là chưa phù hợp với với thực tế, có nhiều cách hiểu, dẫn tới khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Đặc biệt cần làm rõ quy định về “hành lang bảo vệ đê” đối với đê biển để đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ, bảo đảm tính khả thi.

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung công trình cầu cảng, bến thủy nội địa vào khoản 16 Điều 3 (công trình đặc biệt), khoản 2 Điều 26 (công trình được xây dựng ở bãi sông, bãi nổi hoặc cù lao) và khoản 1, khoản 2 Điều 28 (xây dựng, cải tạo công trình giao thông liên quan đến đê điều), với lý do công trình được phép xây dựng trong phạm vi bảo vệ đê điều và ở bãi sông: các cảng, bến thủy nội địa thường phải gắn liền với mép sông; ngoài ra, quy định về sử dụng đất tại mỗi địa phương cũng khác nhau, đặc biệt là đối với những quy định liên quan đến hành lang thoát lũ gây khó khăn cho các cảng, bến thủy nội địa trong quá trình hoạt động nên không tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải đường thủy nội địa phát triển nhằm giảm áp lực cho vận tải đường bộ, hạ giá thành sản phẩm và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ngoài ra, trên thực tế đã có một số công trình tồn tại trong phạm vi bảo vệ đê điều, ở bãi sông từ trước khi Luật Đê điều có hiệu lực. Tuy nhiên, Luật Đê điều hiện hành chưa cho phép xây dựng các công trình này trong phạm vi bảo vệ đê điều và ở bãi sông, bãi nổi hoặc cù lao, dẫn tới khó khăn, vướng mắc trong thực tế và lãng phí nguồn tài nguyên (sử dụng vùng đất, vùng nước ở ngoài đê).
	- Tiếp thu ý kiến góp ý.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉnh sửa, bổ sung để làm rõ quy định về hành lang bảo vệ đê biển tại dự thảo Luật SĐBS.
- Luật Đê điều đã quy định công trình giao thông là công trình được phép xây dựng trong hành lang bảo vệ đê và ở bãi sông, bãi nổi hoặc cù lao (khoản 16 Điều 3; khoản 5 Điều 7; khoản 1 Điều 25; khoản 2 Điều 26 Luật Đê điều). 



	
	Sở NNMT tỉnh Thái Nguyên
	- Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 23 Luật Đê điều như sau: “Hành lang bảo vệ đối với kè bảo vệ đê, cống qua đê ở những vị trí đi qua khu dân cư, khu đô thị và khu du lịch được tính từ phần xây đúc cuối cùng của kè bảo vệ đê, cống qua đê trở ra mỗi phía 5m, đối với các vị trí khác được tính từ phần xây đúc cuối cùng của kè bảo vệ đê, cống qua đê trở ra mỗi phía 5m”.
- Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 41 như sau: “Lực lượng quản lý đê nhân dân có nhiệm vụ trực tiếp quản lý, vận hành các cống dưới đê, kè bảo vệ đê; phối hợp với lực lượng chuyên trách quản lý đê điều trong việc thường xuyên kiểm tra, tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều thuộc địa bàn, tham gia xử lý sự cố đê điều được hướng dẫn kỹ thuật, nghiệp vụ về đê điều, được hưởng thù lao theo quy định tại khoản 3, Điều 37 Luật này, có quyền lập biên bản và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều”.
	Nội dung quy định về hành lang bảo vệ đê điều hiện hành đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trong quá trình xây dựng Luật Đê điều, đảm bảo công tác quản lý, tu bổ và đảm bảo an toàn công trình, quy định này phù hợp với thực tế, trong quá trình thi hành Luật cơ bản không phát sinh vướng mắc. Vì vậy, đề nghị thực hiện theo quy định hiện hành.
- Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện.

	
	UBND TP Huế
	- Đề nghị bổ sung thêm nội dung về việc bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 35 và khoản 2 Điều 43 quy định về nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của UBND cấp huyện.
	Tiếp thu ý kiến góp ý của UBND TP. Huế.

Đã rà soát, chỉnh sửa tại dự thảo Luật SĐBS.

	
	Sở NNMT tỉnh Tuyên Quang
	3.2. Nội dung khác: Đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể về trách nhiệm “duy tu, bảo trì đê điều theo hướng xã hội hóa” trong đó giao trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân được hưởng lợi trực tiếp từ công trình đê điều trong quá trình hoạt động phát triển kinh tế.
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện.

	Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản
	
	
	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	1. Sửa đổi, bổ sung điểm a và bổ sung điểm g khoản 2 Điều 4 như sau: 


“a) Phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch có liên quan đến hoạt động khoáng sản, trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này; điểm c khoản 2 Điều 67 và điểm c khoản 2 Điều 73 của Luật này; bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống thiên tai;”.


“g) Việc khai thác, sử dụng khoáng sản để xử lý các tình huống khẩn cấp về thiên tai theo quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai không phải căn cứ vào quy hoạch khoáng sản, phương quản quản lý về địa chất, khoáng sản; không phải thực hiện việc cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, công nhận kết quả thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản, giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản”.
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	- Khoản 1 (sửa đổi điểm g khoản 2 Điều 4): Đề nghị làm rõ tiêu chí xác định việc khai thác, sử dụng khoáng sản để xử lý các tình huống khẩn cấp về thiên tai để bảo đảm thống nhất trong quá trình thực hiện;


	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	
	Sở NNMT tỉnh Cà Mau
	- Tại khoản 1 Điều 6 của dự thảo Luật (bổ sung điểm g khoản 2 Điều 4), đề nghị cơ quan soạn thảo xem lại cụm từ “phương quản quản lý”. 
	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	
	UBND tỉnh Cao Bằng
	Tại điểm g khoản 1 đề nghị sửa nội dung:

 “g) Việc khai thác, sử dụng khoáng sản để xử lý các tình huống khẩn cấp về thiên tai theo quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai không phải căn cứ vào quy hoạch khoáng sản, phương quản quản lý về địa chất, khoáng sản; …”. 

 Đề nghị sửa thành: “g) Việc khai thác, sử dụng khoáng sản để xử lý các tình huống khẩn cấp về thiên tai theo quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai không phải căn cứ vào quy hoạch khoáng sản, phương quản án quản lý về địa chất, khoáng sản;…”.


	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	2. Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 1 Điều 6 như sau: 


“a) Khoáng sản nhóm I bao gồm: khoáng sản kim loại; khoáng sản năng lượng; đá quý, đá bán quý; khoáng chất công nghiệp, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;”.

“b) Khoáng sản nhóm II bao gồm: khoáng sản làm vật liệu trong ngành công nghiệp xây dựng phục vụ sản xuất xi măng, gạch ốp lát, sứ vệ sinh, kính xây dựng, đá ốp lát, đá mỹ nghệ, vôi công nghiệp, vật liệu chịu lửa; một số loại khoáng chất công nghiệp có thể sử dụng làm vật liệu xây dựng;”.
	Sở NNMT tỉnh Thái Nguyên
	a) Tại khoản 2 Điều 6 dự thảo Luật quy định:

“a) Khoáng sản nhóm I bao gồm: khoáng sản kim loại; khoáng sản năng lượng; đá quý, đá bán quý; khoáng chất công nghiệp, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;”.

“b) Khoáng sản nhóm II bao gồm: khoáng sản làm vật liệu trong ngành công nghiệp xây dựng phục vụ sản xuất xi măng, gạch ốp lát, sứ vệ sinh, kính xây dựng, đá ốp lát, đá mỹ nghệ, vôi công nghiệp, vật liệu chịu lửa; một số loại khoáng chất công nghiệp có thể sử dụng làm vật liệu xây dựng;”.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu quy định rõ, cụ thể hơn đối với cụm từ "một số loại khoáng chất công nghiệp có thể sử dụng làm vật liệu xây dựng" để thuận tiện cho cơ quan chuyển môn ở địa phương dễ áp dụng, thực hiện, tránh hiểu theo nhiều cách khác nhau.
	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 26 như sau:

“3. Trường hợp cần thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 108 của Luật này chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan có liên quan xem xét, chấp thuận việc thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản theo quy định căn cứ quy định của pháp luật để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận.”.

“4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức khoanh định và, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản sau khi có ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan.”.

	Bộ Khoa học và Công nghệ
	- Khoản 4 (sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 26): Đề nghị nêu rõ các trường hợp cho phép thăm dò khai thác tại khu vực cấm khai thác khoáng sản và các quy trình, thủ tục liên quan để bảo đảm thống nhất trong thực hiện.
	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Tại Điều 6 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản:
· Khoản 4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 26, có nội dung: “3. Trường hợp cần thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 108 của Luật này chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan có liên quan xem xét, chấp thuận việc thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản theo quy định căn cứ quy định của pháp luật để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận.”. Đề nghị cân nhắc giữ nguyên quy định trong Luật hiện hành, vì lý do những khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản được quy định mang tính pháp lý tổng quát trong Luật, trong khi đó, tại Điều 108 của Luật không giao cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, được cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Chính vì vậy, việc quyết định khai thác khoáng sản ở khu vực này cần được báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định.
	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	9. Sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm h khoản 1 Điều 43 như sau:

“b) Giấy phép thăm dò khoáng sản do Bộ Tài nguyên Nông nghiệp và Môi trường cấp ở khu vực bảo đảm phù hợp với quy hoạch khoáng sản nhóm I, quy hoạch khoáng sản nhóm II, trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 4;”.
“h) Mỗi tổ chức, cá nhân được cấp không quá 05 giấy phép thăm dò đối với một loại khoáng sản, không kể giấy phép thăm dò khoáng sản đã hết hiệu lực. Trường hợp cấp quá 05 giấy phép cho cùng 01 tổ chức phải được Thủ tướng Chính phủ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chấp thuận bằng văn bản.”.
	Sở NNMT tỉnh Thái Nguyên
	b) Tại khoản 9 Điều 6 dự thảo Luật quy định:

“b) Giấy phép thăm dò khoáng sản do Bộ Nông nghiệpvà Môi trường cấp ở khu vực bảo đảm phù hợp với quy hoạch khoáng sản nhóm I, trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 4;”.
Về cơ bản nhất trí, tuy nhiên để nghị sửa thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò do “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” thành “Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường”.

	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	
	Sở NNMT tỉnh Nghệ An
	- Đề nghị bổ sung một khoản sau khoản 9 Điều 6 dự thảo Luật, với nội dung: “10. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 48 Luật Địa chất và Khoáng sản như sau: “1. Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản được ưu tiên nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản đối với tài nguyên, trữ lượng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày được công nhận và không quá 12 tháng kể từ ngày 01/7/2025”.”
Lý do: Tại khoản 1 Điều 48 Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024 được ban hành quy định cứng thời gian ưu tiên nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản, trong khi đó một số tổ chức, cá nhân đang thực hiện hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản nhưng có một số vướng mắc chưa hoàn thành hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác; đồng thời việc quy định thay đổi cần có thời gian chuyển tiếp để các tổ chức khai thác đã được phê duyệt trữ lượng khoáng sản hoàn thiện hồ sơ cấp phép khai thác theo Luật Địa chất và Khoáng sản để đảm bảo quyền, lợi ích của tổ chức lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản và phù hợp với thực tiễn khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 01/7/2025.
	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	11. Bổ sung điểm l khoản 1 và sửa đổi khoản 3 Điều 59 như sau: 

a) Bổ sung điểm l khoản 1 như sau:

“l) Được nâng công suất khai thác đối với khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây dựng thông thường để cung cấp cho dự án quan trọng quốc gia, dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư; công trình phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai; khoáng sản năng lượng để bảo đảm an ninh năng lượng”.

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:

“3. Chính phủ quy định chi tiết điểm d, điểm I và điểm l khoản 1, điểm e và điểm g khoản 2 Điều này; quy định lộ trình thực hiện việc kết nối với hệ thống thông tin, dữ liệu về hoạt động khoáng sản quy định tại điểm h khoản 2 Điều này.”.
	Sở NNMT tỉnh Cà Mau
	- Tại điểm b khoản 11 Điều 6 của dự thảo Luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo điều chỉnh cụm từ “điểm I” thành “điểm i”. 


	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	
	Bộ Quốc phòng
	Nghiên cứu, chỉnh sửa điểm a khoản 11 Điều 6 theo hướng ràng buộc thêm mức tối đa cho phép nâng công suất khai thác so với giấy phép đã được cấp.

Lý do: Đảm bảo được nguyên tắc phát triền bền vững trong hoạt động khai thác khoảng sản, giảm thiệu những rủi ro trong quá trình tổ chức thực hiện. Ví dụ: Đối với cát lòng sông, biển, việc nâng công suất (so với giấy phép được cấp) dẫn đến khai thác vượt quá công suất phù hợp có thể gây ra tình trạng sạt lở, biên đổi dòng chảy, mất an toàn giao thông đường thủy,...Những vấn đề này có thể ảnh hưởng đến các công trình, hoạt động quân sự, quốc phòng tại khu vực đó.
	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	
	Sỏ NNMT tỉnh Thái Nguyên
	c) Tại điểm a khoản 11 Điều 6 dự thảo Luật quy định:

“l) Được nâng công suất khai thác đối với khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây dựng thông thường để cung cấp cho dự án quan trọng quốc gia, dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư; công trình phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai; khoáng sản năng lượng để bảo đảm an ninh năng lượng”.”

Đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

“l) Được nâng công suất khai thác đối với khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây dựng thông thường để cung cấp cho dự án quan trọng quốc gia, dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư mà không cần thực hiện các thủ tục liên quan; công trình phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai; khoáng sản năng lượng để bảo đảm an ninh năng lượng”.
	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	
	UBND tỉnh Cao Bằng
	Tại điểm a khoản 11, đề nghị bổ sung nội dung phần chữ in nghiêng, đậm: 

“11. Bổ sung điểm l khoản 1 và sửa đổi khoản 3 Điều 59 như sau:

 a) Bổ sung điểm l khoản 1 như sau:

 “l) Được nâng công suất khai thác đối với khoáng sản nhóm III, nhóm IV làm vật liệu xây dựng thông thường để cung cấp cho dự án quan trọng quốc gia, dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư; công trình phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai; khoáng sản năng lượng để bảo đảm an ninh năng lượng”.
	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	15. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 100 như sau:


“2. Khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản được khoanh định để bảo đảm các nguyên tắc sau:


a) Bảo đảm an ninh năng lượng; 

b) Bảo đảm quốc phòng, an ninh, sử dụng hiệu quả khoáng sản chiến lược, quan trọng; 

c) Bảo đảm nguyên liệu, vật liệu cho các dự án đầu tư khai thác gắn với dự án đầu tư chế biến, sử dụng khoáng sản; 


d) bảo đảm phục vụ cung cấp nguyên liệu, vật liệu cho dự án, công trình quy định tại khoản 2 Điều 72 của Luật này;


đ) Khu vực hoạt động khoáng sản đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản; 


e) Khu vực khoáng sản thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 4 của Luật này.”.


“3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Nông nghiệp và Môi trường tổ chức khoanh định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.”.
	Sở NNMT tỉnh Cà Mau
	- Tại khoản 15 Điều 6, khoản 1 Điều 8 của dự thảo Luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo điều chỉnh cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Bộ Nông nghiệp và Môi trường”.


	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	
	Sở NNMT tỉnh Thái Nguyên
	) Tại khoản 15 Điều 6 dự thảo Luật quy định:

“2. Khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản được khoanh định để bảo đảm các nguyên tắc sau:

…..

đ) Khu vực hoạt động khoáng sản đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản;”

Đề nghị xem xét, điều chỉnh như sau:

“2. Khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản được khoanh định để bảo đảm một trong các nguyên tắc sau:

……

đ) Khu vực hoạt động khoáng sản đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản (bao gồm cả giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hiệu lực);”
	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	Bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản được khoanh định để phục vụ thi công các dự án đầu tư công quan trọng của tỉnh và mục tiêu cân bằng cung cầu, bình ổn giá. Theo đó, đề nghị quy định rõ tổ chức, cá nhân được lựa chọn để cấp phép khai thác; giá trần để phục vụ cho các dự án này.
	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	
	Sở NNMT tỉnh Thanh Hóa
	· Tại điểm c khoản 15 Điều 6: “c) Bảo đảm nguyên liệu, vật liệu cho các dự án đầu tư khai thác gắn với dự án đầu tư chế biến, sử dụng khoáng sản”.

Đề nghị Bộ làm rõ về nội dung tại điểm này theo hướng hạn chế chỉ áp dụng đối với các dự án chế biến khoáng sản mang tính đặc thù cần phải đầu tư xây dựng nhà máy chế biến với công nghệ tiên tiến hiện đại thân thiện với môi trường để tránh việc thực thi trong thực tế bị hiểu nhầm do hầu hết các dự án khai thác khoáng sản về cơ bản đều gắn với việc đầu tư chế biến sử dụng khoáng sản.
Tại khoản 24 Điều 2 Luật Địa chất và khoáng sản quy định: 24. Chế biến khoáng sản là quá trình xử lý, gia công khoáng sản sau khai thác thuộc dự án đầu tư khai thác khoáng sản nhằm làm tăng giá trị khoáng sản nguyên khai đã được khai thác.

Như vậy rất nhiều trường hợp việc khai thác gắn với chế biến (xử lý, gia công khoáng sản sau khai thác) như các dự án khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường đều gắn liền với việc gia công phân loại hoặc các mỏ đất sét làm gạch đều phục vụ nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất gạch. Nếu quy định như dự thảo nêu trên thì các mỏ này có thể được khoanh định vào khu vực không đấu giá.
	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	
	UBND tỉnh Cao Bằng
	Tại điểm e, khoản 15 đề nghị sửa cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Bộ Nông nghiệp và Môi trường”. 
	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	16. Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c khoản 2, điểm đ khoản 4 Điều 107 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c khoản 2 như sau:

“b) Khoanh định và công bố các khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ, lẻ; khoanh định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, danh mục khoáng sản chiến lược, quan trọng.
c) Tổ chức và chỉ đạo thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành địa chất, khoáng sản trong phạm vi cả nước; kiểm tra công tác quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản của các địa phương trong phạm vi cả nước; giải quyết khiếu nại, tố cáo về địa chất, khoáng sản. xử lý vi phạm pháp luật về địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật;”

b) Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 4 như sau:

“đ) Tổ chức và chỉ đạo thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành địa chất, khoáng sản trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo về địa chất, khoáng sản và xử lý vi phạm pháp luật về địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật; tổ chức việc kiểm soát sản lượng khoáng sản được khai thác; kiểm tra, giám sát mọi hoạt động khoáng sản, thu hồi khoáng sản trên địa bàn;”.
	Sở NNMT tỉnh Thái Nguyên
	đ) Tại khoản 16 Điều 6 dự thảo Luật:

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đề xuất bổ sung thêm:

- Đối với giấy phép khai thác khoáng sản do Chủ tịch UBND cấp tỉnh cấp phép thì "Giao Chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập Tổ liên ngành giám sát hoạt động khai thác, thu hồi khoáng sản trên địa bàn. Tổ giám sát gồm đại diện: Công an cấp tỉnh (phòng cảnh sát kinh tế), Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Cơ quan thuế khu vực, UBND cấp xã.

- Đối với giấy phép khai thác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp phép thì Tổ liên ngành bổ sung thêm đại diện Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.
	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	18. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 108 như sau:

“1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Nông nghiệp và Môi trường cấp giấy phép sau đây:

a) Giấy phép thăm dò khoáng sản nhóm I, nhóm II; 

b) Giấy phép khai thác khoáng sản nhóm I, nhóm II.”

“2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép sau đây:

a) Giấy phép thăm dò khoáng sản nhóm II, nhóm III, giấy phép khai thác khoáng sản nhóm II, nhóm III; giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV;

b) Giấy phép thăm dò khoáng sản nhóm I và giấy phép khai thác khoáng sản nhóm I tại khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên Nông nghiệp và Môi trường khoanh định và công bố; 

c) Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản nhóm I, nhóm II, nhóm III.”.
	Sở NNMT tỉnh Thanh Hoá
	· Tại khoản 18 “Sửa đổi bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 108” quy định về thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh cấp giấy phép sau đây: a) Giấy phép thăm dò khoáng sản nhóm II, nhóm III, giấy phép khai thác khoáng sản nhóm II, nhóm III; giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV. Do đó đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham mưu Chính phủ bỏ quy định về quy mô phân tán nhỏ lẻ đối với các mỏ khoáng sản nhóm II.


	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	Điều 108 Luật địa chất khoáng sản, quy định: "Điều 108. Thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản.

...2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép sau đây:
a) Giấy phép thăm dò khoáng sản nhóm III, giấy phép khai thác khoáng
sản nhóm III; giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV;
b) Giấy phép thăm dò khoáng sản nhóm I, nhóm II và giấy phép khai thác khoáng sản nhóm I, nhóm II tại khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố;

c) Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản nhóm I, nhóm II, nhóm III".
· Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung rõ nội dung này vì: cát biển là khoáng sản nhóm III thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Tuy nhiên theo quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thẩm quyền của UBND tỉnh chỉ cấp phép từ 6 hải lý trở vào; vậy đối với những mỏ cát biển nằm ngoài phạm vi 6 hải lý thì thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản thuộc cơ quan nào.
	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	Góp ý khác
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung thêm các nội dung chưa có trong dự thảo:
· Điểm c, khoản 1 Điều 85 Luật Địa chất và Khoáng sản quy định: “c) Được thuê đất, giao khu vực biển theo quy định của pháp luật phù hợp với thời gian thi công đề án đóng cửa mỏ khoáng sản hoặc phương án đóng cửa mỏ khoáng sản”. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nội dung này vì: Thời gian thực hiện thi công đề án đóng cửa mỏ khoáng sản ngắn trong khi đó các thủ tục về thuê đất kéo dài làm chậm tiến độ thực hiện đề án.

· Điểm c, Khoản 2, Điều 56 Luật Địa chất và Khoáng sản quy định: "c) Trữ lượng hoặc khối lượng khoáng sản được phép khai thác”. Đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi, bổ sung nêu rõ nội dung này. Trữ lượng hoặc khối lượng được phép khai thác được ghi trong Giấy phép khai thác khoáng sản là trữ lượng được công nhận kết quả thăm dò khoáng sản hay là trữ lượng khai thác được xác định trong Thiết kế cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định sau khi trừ đi phần trữ lượng để lại bờ moong khai thác.
	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	
	UBND tỉnh Phú Thọ
	Về quy hoạch khoáng sản nhóm I, Nhóm II và Phương án quản lý về địa chất, khoáng sản:

Theo quy định tại Điều 12 Luật Địa chất và Khoáng sản:

“Điều 12. Quy hoạch khoáng sản nhóm I, quy hoạch khoáng sản nhóm II, phương án quản lý về địa chất, khoáng sản

1. Quy hoạch khoáng sản nhóm I, quy hoạch khoáng sản nhóm II là quy hoạch ngành quốc gia.

2. Phương án quản lý về địa chất, khoáng sản là hợp phần trong phương án bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, đa dạng sinh học, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn được tích hợp vào quy hoạch tỉnh.
3. Quy hoạch khoáng sản nhóm I, quy hoạch khoáng sản nhóm II, phương án quản lý về địa chất, khoáng sản phải bảo đảm nguyên tắc hạn chế chia cắt khu vực khoáng sản có thể đầu tư khai thác hiệu quả ở quy mô lớn để khoanh định thành các khu vực có quy mô nhỏ.

4. Việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, điều chỉnh theo trình tự, thủ tục rút gọn, công bố, tổ chức thực hiện quy hoạch khoáng sản nhóm I, quy hoạch khoáng sản nhóm II phải tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch.
5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này; phân công cơ quan tổ chức lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, quy hoạch khoáng sản nhóm I, quy hoạch khoáng sản nhóm II.”

Theo quy định tại Nghị định 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ quy định:

“Điều 6. Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản; quy hoạch khoáng sản; phương án quản lý về địa chất và khoáng sản trong quy hoạch tỉnh
1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, điều chỉnh theo trình tự, thủ tục rút gọn, công bố, tổ chức thực hiện quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, quy hoạch khoáng sản nhóm I, quy hoạch khoáng sản nhóm II được thực hiện theo quy định tại các Điều 12 và Điều 13 của Luật Địa chất và khoáng sản và theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

2. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản; chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng tổ chức lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch khoáng sản nhóm I, quy hoạch khoáng sản nhóm II.

3. Phương án quản lý về địa chất, khoáng sản quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật Địa chất và khoáng sản bao gồm các nội dung chính sau:

a) Khoanh định khu vực điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản đã được xác định trong quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản; 

b) Khoanh định khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản nhóm I, nhóm II đã được xác định trong quy hoạch khoáng sản trên địa bàn tỉnh; 

c) Phương án điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản nhóm III, nhóm IV do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tổ chức thực hiện; 

d) Khoanh định khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản nhóm III; 

đ) Khoanh định khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản nhóm I, nhóm II có quy mô phân tán, nhỏ lẻ; 

e) Khoanh định khu vực khai thác tận thu khoáng sản, khai thác khoáng sản nhóm IV.”
Theo quy định về phân cấp phân quyền tại Nghị định 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định:

“Điều 33. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản phân quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản, bao gồm: 

a) Phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản quy định tại khoản 4 Điều 26 Luật Địa chất và khoáng sản. 

b) Chấp thuận thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản đối với khoáng sản nhóm II, nhóm III, nhóm IV quy định tại khoản 3 Điều 26 Luật Địa chất và khoáng sản 

2. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này theo quy định tại Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoảng sản và theo quy định của cơ quan được phân quyền, phân cấp. 

Điều 34. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản phân quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong quản lý khoáng sản nhóm II, bao gồm: 

a) Cấp, gia hạn, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi, cho phép trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản; chấp thuận cho phép chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 108 Luật Địa chất và khoáng sản; 

b) Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi, điều chinh, thu hồi, cho phép trả lại giấy phép khai thác khoáng sản; chấp thuận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 108 Luật Địa chất và khoáng sản; 

c) Phê duyệt, điều chỉnh đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, chấp thuận phương án đóng cửa mỏ khoáng sản, quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 108 Luật Địa chất và Khoáng sản.”

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia trong việc công nhận kết quả thăm dò khoáng sản, thăm dò bổ sung đối với khoáng sản nhóm II quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật Địa chất và khoáng sản. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản và theo quy định của cơ quan, người có thẩm quyền được phân quyền, phân cấp.”

Như vậy, thẩm quyền phê duyệt quy hoạch nhóm I, Nhóm II và phương án quản lý về địa chất, khoáng sản là hợp phần trong phương án bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, đa dạng sinh học, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn được tích hợp vào quy hoạch tỉnh là của Thủ tướng Chính phủ; việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh …khoáng sản nhóm I, Nhóm II phải tuân thủ quy định pháp luật về Quy hoạch.

Khoáng sản nhóm III (trong đó có Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên….) thuộc phương án quản lý về địa chất, khoáng sản. Tuy nhiên, đa số danh mục khoáng sản nhóm III đặc biệt là nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên trước đây do Bộ Công Thương chủ trì, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch. Do đó, đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn chi tiết thực hiện các quy định tại Điều 12 Luật Địa chất và Khoáng sản; Điều 6 nghị định 193/2025/NĐ-CP phù hợp với nội dung được phân cấp phân quyền cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại Điều 33, Điều 34 Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ.
	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	- Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 12: Bổ sung quy định thẩm quyền của UBND cấp tỉnh phê duyệt, điều chỉnh Phương án quản lý về địa chất, khoáng sản trong quy hoạch tỉnh mà không phải thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về quy hoạch để đảm bảo kịp thời bổ sung các mỏ VLXD thông thường gần khu vực dự án phục vụ cho các dự án đầu tư công khi triển khai thực hiện.

- Tại điểm a khoản 1 Điều 75 Luật Địa chất và khoáng sản quy định thu hồi khoáng sản trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, việc thu hồi được thực hiện bằng văn bản xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản. Tuy nhiên, tại điểm g khoản 2 Điều 59 Luật Địa chất và khoáng sản lại quy định tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có nghĩa vụ khai thác tối đa khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm theo đúng nội dung quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản. Do đó, đề nghị quy định rõ trường hợp nào thì áp dụng thủ tục, hồ sơ về điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản, trường hợp nào thì áp dụng thủ tục, hồ sơ về thu hồi khoáng sản khi bổ sung trữ lượng khoáng sản đi kèm.

- Sửa đổi, bổ sung điểm b điểm c khoản 1 Điều 75: Bổ sung đối tượng được thu hồi khoáng sản (tổ chức, cá nhân được chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn để thu hồi khoáng sản).
	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	
	Sở NNMT tỉnh Lâm Đồng
	Bổ sung thêm nội dung về việc sửa đổi, bổ sung khoản 12 Điều 111 Luật Địa chất và khoáng sản) như sau: “Đối với các khu vực khoáng sản đang thực hiện quy trình đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhưng chưa niêm yết, thông báo công khai, việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện theo quy định của Luật này; đối với các khu vực khoáng sản đã thực hiện quy trình đấu giá quyền khai thác khoáng sản và đã niêm yết, thông báo công khai, việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện theo quy định của Luật, các nghị định hướng dẫn thi hành Luật tại thời điểm niêm yết và thông báo công khai”. 
	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	
	UBND tỉnh Sơn La
	-  Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, sửa đổi khoản 4 Điều 10, Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024 thành “4. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương có liên quan lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng.” Lý do: để phù hợp với điểm a, khoản 22, Điều 2, Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đồng thời đúng với tên gọi của các Bộ thuộc Chính phủ theo Nghị quyết số 176/2025/QH15.

-   Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung 01 khoản với nội dung: thay thế cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” tại điểm c, khoản 2, khoản 3, điều 14; điểm d, khoản 2, khoản 3, Điều 20; khoản 5, khoản 6, khoản 7, Điều 33; khoản 4, Điều 42; khoản 6, Điều 44; khoản 3, Điều 45; khoản 6, Điều 47; khoản 6, Điều 50; khoản 1, Điều 51; điểm b, khoản 1, Điều 55; khoản 3, Điều 57; khoản 4, Điều 59; khoản 2, Điều 63; khoản 6, Điều 64; khoản 3, Điều 69; điểm g, khoản 2, khoản 4, Điều 70; khoản 6, Điều 73; khoản 3, Điều 74; điểm c, khoản 2, Điều 76; khoản 5, Điều 82; điểm a, khoản 2, Điều 84; điểm b, khoản 2, Điều 88; khoản 4, Điều 89; khoản 5, Điều 90; khoản 2, Điều 93; điểm a, khoản 1, khoản 5, Điều 96; khoản 2, Điều 101; khoản 1, Điều 106; khoản 2, khoản 3, Điều 107; khoản 4, Điều 108

Lý do: Đảm bảo đúng với tên gọi của các Bộ thuộc Chính phủ theo Nghị quyết số 176/2025/QH15.
	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	- Tại khoản 4 Điều 10, điểm c khoản 2 Điều 14, khoản 3 Điều 14, điểm d khoản 2 Điều 20, khoản 3 Điều 20, khoản 4 Điều 26, khoản 5, 6,7  Điều 33, khoản 4 Điều 42, khoản 6 Điều 44, khoản 3 Điều 45, khoản 6 Điều 47, khoản 2 Điều 49, khoản 6 Điều 50, khoản 1 Điều 51, điểm b khoản 1 Điều 55, khoản 3 Điều 57, Khoản 4  Điều 59, khoản 2 Điều 63,  khoản 6 Điều 64, khoản 3 Điều 69, điểm g khoản 2 Điều 70, khoản 4 Điều 70, khoản 6 Điều 73, khoản 3 Điều 74, điểm c khoản 2 Điều 76,  khoản 5 Điều 82, điểm a khoản 2 Điều 84, điểm b khoản 2 Điều 88, khoản 4 Điều 89, khoản 5 Điều 90, khoản 2 Điều 93, điểm a khoản 1 Điều 96, khoản 5 Điều 96, khoản 3 Điều 100, khoản 2 Điều 101, khoản 1 Điều 106, khoản 2 Điều 107, khoản 3 Điều 107, khoản 1 Điều 108, khoản 4 Điều 108, đề nghị sửa đổi, thay thế cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” bằng cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường”.


	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	· Đề nghị xem xét bổ sung một khoản trong Điều 3. Giải thích từ ngữ để làm rõ khái niệm: “Khoáng chất công nghiệp”, nhằm giúp cho việc sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 1 Điều 6 được diễn giải thuận lợi hơn;
	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	
	Sở NNMT tỉnh Tuyên Quang
	Đề nghị Ban soạn thảo xem xét, bổ sung thêm nội dung: điều chỉnh khoản 6 Điều 7 của Luật Địa chất và khoáng sản vào dự thảo như sau: “6. Cơ quan quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản có trách nhiệm chuyển giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh danh mục và tài liệu địa chất (nếu có) các khu vực có tài nguyên địa chất, khoáng sản cần bảo vệ đã và đang được điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản”.
 Lý do: Tại Điều 34 Nghị định 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, quy định về việc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong quản lý khoáng sản nhóm II (việc cấp, gia hạn, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi, cho phép trả lại, chấp thuận chuyển nhượng, phê duyệt điều chỉnh đề án đóng cửa mỏ, chấp thuận phương án đóng cửa mỏ, quyết định đóng cửa mỏ quy định tại khoản 1 Điều 108 Luật địa chất và khoáng sản). Tuy nhiên, tại khoản 6 Điều 7 Luật Địa chất và Khoáng sản “6. Cơ quan quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản có trách nhiệm chuyển giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh danh mục các khu vực có tài nguyên địa chất, khoáng sản cần bảo vệ đã và đang được điều tra cơ bản địa chất, điều
2 Thực tế tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang tuyến đê tả Lô đoạn Quyết Thắng – Trường Sinh đê cấp V, đoạn đê hữu Lô thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ là đê cấp III.

tra địa chất về khoáng sản”, chỉ bàn giao danh mục các khu vực có tài liệu địa chất, khoáng sản mà không bàn giao tài liệu địa chất, do đó sẽ khó khăn trong việc xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản đối với phân nhóm khoáng sản nhóm II đã được điều tra cơ bản về địa chất.
	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	
	UBND tỉnh Cao Bằng
	1. Đề nghị bổ sung vào Điều 6 các nội dung sau:

 - Sửa đổi khoản 5 Điều 7 như sau: “5. Tổ chức, cá nhân khi thực hiện dự án đầu tư hoặc các hoạt động khác nếu phát hiện khoáng sản nhóm I, nhóm II, nhóm III phải báo cáo ngay cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 108 của Luật này, tổ chức bảo vệ khoáng sản được phát hiện; việc thu hồi hoặc không thu hồi khoáng sản được thực hiện theo quy định tại Điều 75 và Điều 76 của Luật này.”.

Lý do: Đối với khoáng sản nhóm III là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đá, cát xây dựng...), việc quy định khi thực hiện dự án đầu tư hoặc các hoạt động khác nếu phát hiện khoáng sản nhóm III phải báo cáo ngay cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì sẽ có rất nhiều công trình trên địa bàn các tỉnh miền núi sẽ phải thực hiện báo cáo (tỉnh Cao Bằng trên 70% núi đá, việc thực hiện dự án đường giao thông sẽ phải phá tuyến mở đường qua núi đá theo thiết kế, nếu chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công có nhu cầu sử dụng đá cung cấp cho dự án khác thì thực hiện thủ tục đăng ký thu hồi khoáng sản, khối lượng đá không thu hồi được đổ ra bãi thải theo thiết kế của dự án đã được phê duyệt, không cần thiết phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền. 

 - Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 26 như sau:

 “c) Khu vực đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ; khu bảo tồn địa chất, khu bảo tồn biển theo quy định của pháp luật;”.

 Lý do: Thuật ngữ “đất rừng phòng hộ” chưa phản ánh đầy đủ yêu cầu về bảo vệ tài nguyên rừng, việc bảo vệ tài nguyên rừng với mục đích là bảo vệ rừng hiện có trên đất (phải có rừng mới cần bảo vệ). Trên thực tế, nhiều diện tích trong hồ sơ địa chính là đất rừng phòng hộ nhưng trên đất không có rừng và quy hoạch lâm nghiệp đã chuyển sang rừng sản xuất hoặc không quy hoạch lâm nghiệp nhưng chưa được cập nhật đầy đủ trong hồ sơ địa chính (hồ sơ địa chính vẫn là đất rừng phòng hộ, nhưng thực tế không được quy hoạch rừng cũng như không còn chức năng rừng phòng hộ). Mặt khác, đối với đất rừng phòng hộ theo quy định của Luật Đất đai 2024 được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang mục đích phi nông nghiệp (trong đó có hoạt động khoáng sản). Nếu Luật Địa chất và Khoáng sản cấm hoạt động khoáng sản đối với đối tượng này thì không thống nhất với Luật Đất đai và Luật Lâm nghiệp.

 Việc sử dụng khái niệm “rừng phòng hộ” thay vì “đất rừng phòng hộ” sẽ bao quát đầy đủ phần rừng hiện có trên thực địa, phù hợp với tinh thần bảo vệ rừng theo Luật Lâm nghiệp năm 2017, đảm bảo tính nhất quán giữa Luật Khoáng sản, Luật Đất đai và Luật Lâm nghiệp, bảo vệ hiệu quả chức năng phòng hộ của rừng, đồng thời tạo điều kiện để khai thác tối đa tài nguyên khoáng sản trong đất rừng phòng hộ.

 - Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 111 như sau:

 “c) Đối với các giấy phép khai thác khoáng sản cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có nội dung không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 56 của Luật này, trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện thủ tục cấp đổi, điều chỉnh giấy phép khai thác. Sau thời hạn nêu trên, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải tạm dừng khai thác cho đến khi được cơ quan có thẩm quyền cấp đổi, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản. Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp đổi giấy phép khai thác đối với những trường hợp này.”. 

Lý do: Theo quy định tại khoản 1 Điều 154 chỉ quy định đối với một số trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép khai thác khoáng sản, các trường hợp còn lại thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 64 Luật.

 - Rà soát, sửa đổi cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” tại: Điểm c khoản 2 Điều 14; điểm d khoản 2, khoản 3 Điều 20; khoản 2 Điều 101;…
	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	
	UBND tỉnh Đăk Lăk
	- Theo Điểm a Khoản 1 Điều 75 của Luật Địa chất và Khoáng sản quy định: " 1. Tổ chức, cá nhân được xem xét cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trong các trường hợp sau đây: a) Trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 59 và Điểm c Khoản 1 Điều 70 của Luật này;" Quy định này chưa thống nhất với Khoản 5 Điều 75 Luật Địa chất và Khoáng sản: "5. Tổ chức, cá nhân thu hồi khoáng sản phải đăng ký hoạt động thu hồi khoáng sản với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản, trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 và Điểm a Khoản 4 Điều này." Đề nghị cơ quan soạn thảo Luật rà soát, chỉnh sửa để thống nhất.
	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	
	UBND tỉnh Đăk Lăk
	- Tại Điểm d Khoản 1 Điều 6 Luật Địa chất và Khoáng sản quy định: " d) Khoáng sản nhóm IV bao gồm: khoáng sản chỉ phù hợp với mục đích làm vật liệu san lấp, đắp nền móng công trình, xây dựng công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai, gồm: đất sét, đất đồi, đất có tên gọi khác; đất lẫn đá, cát, cuội hoặc sỏi; cát (trừ cát, sỏi lòng sông, lòng hồ và khu vực biển)."
Theo quy định trên thì đối với khoáng sản nhóm IV là đất lẫn đá và trường hợp đá ở đây là đá tảng lăn (khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) lẫn trong tầng đất, phù hợp với mục đích xây dựng công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai thì đá lẫn trong đất đó có được xem là khoáng sản nhóm IV không? hay là khoáng sản đi kèm (thuộc khoáng sản nhóm III). Đề nghị cơ quan soạn thảo Luật nghiên cứu để làm rõ nội dung này. Trường hợp quy định đá đó là khoáng sản đi kèm thuộc khoáng sản nhóm III (không phải khoáng sản nhóm IV) thì cần bổ sung quy định chuyển tiếp đối với những mỏ đã có kết quả xác nhận kết quả khảo sát, đánh giá thông tin chung đối với khoáng sản nhóm IV để phù hợp với thực tế.
	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	
	Bộ Công an
	Đề nghị nghiên cứu kỹ quy định tại khoản 1 và điểm a, khoản 11, Điều 59 Luật Địa chất và Khoáng sản theo hướng “cho phép chủ đầu tư được nâng công suất khai thác đối với khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây dựng thông thường ...” đảm bảo không để các đối tượng lợi dụng tăng công suất khai thác, ảnh hưởng tới lưu thông dòng chảy, gây sạt lở bờ sông, đê, kè...
	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu các ý kiến trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa riêng), trình Quốc hội vào tháng 10/20255

	Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ


	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Điều 7 dự thảo Luật (sửa đổi, bổ sung Luật Đo đạc và Bản đồ): Đề nghị Quý Bộ cân nhắc bổ sung quy định phân định rõ công trình trung ương và địa phương để tránh chồng chéo đo đạc bản đồ.
	Về nội dung này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến như sau:

Tại dự thảo Luật này chỉ sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Do vậy, nội dung đề nghị của Quý Bộ sẽ được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình khi sửa Luật Đo đạc và bản đồ tổng thể.

	6. Bổ sung điểm i khoản 1 Điều 58 như sau:

“i. Thẩm định nội dung đo đạc và bản đồ trong các dự án, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước do địa phương tổ chức thực hiện.”
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Khoản 6 Điều 7 dự thảo Luật (sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 58): Đề nghị bổ sung đánh giá về nguồn lực, cơ chế phối hợp và điều kiện bảo đảm thi hành quy định giao Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý các mốc đo đạc và xử lý vi phạm để bảo đảm triển khai có hiệu quả, đồng bộ.
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin tiếp thu, đã bổ sung đánh giá về nguồn lực, cơ chế phối hợp và điều kiện bảo đảm thi hành quy định giao Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý các mốc đo đạc và xử lý vi phạm trong dự thảo Tờ trình.

	7. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 58 như sau:

“3. Ủy ban nhân dân cấp xã, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây:

a) Tuyên truyền, phổ  biến, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đo đạc và bản đồ trên địa bàn;

b) Kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đo đạc và bản đồ theo thẩm quyền;

c) Tham gia quản lý mốc đo đạc theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

d) Bảo vệ mốc đo đạc theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

đ) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ khác theo phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên.”.
	UBND tỉnh Quảng Trị
	- Tại khoản 7 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 58 đề nghị sửa thành:

“2. Ủy ban nhân dân cấp xã, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây:

a) Tuyên truyền, phổ  biến, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đo đạc và bản đồ trên địa bàn; 

b) Kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đo đạc và bản đồ theo thẩm quyền;

c) Tham gia quản lý mốc đo đạc theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

d) Bảo vệ mốc đo đạc theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

đ) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ khác theo phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên.”. ” 
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin tiếp thu, đã rà soát và chỉnh sửa số thứ tự khoản 3 thành khoản 2.

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	*. Tại khoản 7: Đề nghị sửa nội dung:

“7. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 58 như sau:

“3. Ủy ban nhân dân cấp xã, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của

mình, có trách nhiệm sau đây:…”

thành:

“7. Bãi bỏ khoản 3 Điều 58 và sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 58 như sau: “2. Ủy ban nhân dân cấp xã, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của

mình, có trách nhiệm sau đây:…”
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin tiếp thu, đã rà soát và chỉnh sửa.

	
	Sở NNMT tỉnh Gia Lai
	+ Đề nghị điều chỉnh nội dung tại khoản 7 thành: 

7. Thay thế khoản 2 và khoản 3 Điều 58 như sau:

“2. Ủy ban nhân dân cấp xã, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây:

a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đo đạc và bản đồ trên địa bàn;

b) Kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đo đạc và bản đồ theo thẩm quyền;

c) Tham gia quản lý mốc đo đạc theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

d) Bảo vệ mốc đo đạc theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

đ) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ khác theo phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên.”.
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin tiếp thu, đã rà soát và chỉnh sửa.

	8. Bãi bỏ một số cụm từ sau đây:

Bãi bỏ cụm từ “trình Thủ tướng Chính phủ” tại khoản 4 Điều 11; cụm từ “cấp huyện,” tại điểm b khoản 4 Điều 19, khoản 2 Điều 58.
	UBND tỉnh Quảng Trị
	- Tại khoản 8 Điều 7 đề nghị bổ sung: bãi bỏ khoản 3 Điều 58
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin tiếp thu, đã rà soát và chỉnh sửa.

	
	Bộ Quốc phòng
	b) Khoản 8, đề nghị chỉnh lý lại tên tiêu đề như sau: “Bãi bỏ một số điểm, khoản, cụm từ sau đây:..” và rà soát, kiểm tra lại một số điểm, khoản được bãi. Cụ thể: Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 26, khoản 3 Điều 26, khoản 2 Điểu 58 Luật Đo đạc và bản đồ.
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin tiếp thu, đã rà soát và chỉnh sửa.

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	*. Tại khoản 8: Đề nghị bỏ cụm từ “, khoản 2 Điều 58”.


	Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị giữ nguyên quy định này do đã rà soát, chỉnh sửa lại khoản 3 Điều 58 của Luật.

	
	Sở NNMT tỉnh Gia Lai
	Đề nghị bỏ cụm từ khoản 2 Điều 58 tại khoản 8.

Lý do: Theo nội dung dự thảo tại khoản 7 và khoản 8 Điều 7 của dự thảo Luật, tại khoản 2 và khoản 3 Điều 58 Luật Đo đạc và bản đồ sau khi được sửa đổi, bổ sung sẽ quy định trùng lắp về nội dung trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị giữ nguyên quy định này do đã rà soát, chỉnh sửa lại khoản 3 Điều 58 của Luật.

	9. Thay thế cụm từ “cấp huyện” bằng “cấp xã” tại điểm c khoản 1 Điều 26.

	Bộ Quốc phòng
	c) Khoản 9, đề nghị rà soát, bổ sung đầy đủ các cụm từ thay thế còn thiếu.Cụ thề: Thay cụm từ "Bộ Tài nguyên và Môi trường" bằng cụm từ "Bộ Nông nghiệp và Môi trường" tại các khoản: khoản 4 Điều 11, khoản 2 Điều 12, khoản 3, 5 Điều 13, khoản 2, 3 Điều 14, khoản 1 Điều 16, khoản 3 Điêu 17 Luật Đo đạc và bản đồ.
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin tiếp thu, đã rà soát và chỉnh sửa.

	Góp ý khác
	UBND tỉnh Sơn La
	Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung 01 khoản với nội dung: thay thế cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” tại khoản 4, Điều 11; khoản 2, Điều 12; khoản 3, khoản 5, Điều 13; khoản 2, khoản 3, Điều 14; khoản 1, khoản 2, Điều 16; khoản 3, Điều 17; khoản 2, khoản 3, khoản 4, Điều 18; khoản 3, Điều 19; khoản 1, khoản 2, Điều 21; khoản 2, Điều 26; khoản 2, Điều 31; khoản 3, Điều 33; khoản 6, Điều 34; khoản 3, khoản 4, Điều 36; điểm a, khoản 4, Điều 38; khoản 4, khoản 5, Điều 40; khoản 3, Điều 44; khoản 1, Điều 50; khoản 7, Điều 51; khoản 2, Điều 52; điểm a, khoản 5, Điều 53; khoản 1, Điều 54; khoản 2, Điều 57; điểm g, khoản 3, Điều 57; điểm a, điểm đ, khoản 4, Điều 57; điểm h, khoản 1, Điều 58.

Lý do: Đảm bảo đúng với tên gọi của các Bộ thuộc Chính phủ theo Nghị quyết số 176/2025/QH15.
	Về nội dung này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến như sau:

Khoản 3 Điều 11 Nghị quyết 190/2025/NQ-QH ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước quy định “Không bắt buộc ban hành văn bản chỉ để xử lý nội dung về tên gọi của các cơ quan, chức danh có thẩm quyền bị thay đổi do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.” và khoản 2 Điều 15 Nghị quyết 190/2025/NQ-QH ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định “Nghị quyết này được thực hiện đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2027, trừ quy định tại khoản 1 Điều 3, khoản 3 Điều 4 và khoản 3 Điều 11 của Nghị quyết này.”.

Căn cứ các quy định nêu trên, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung không sửa đổi, bổ sung tên gọi của các bộ, ngành. Việc sửa đổi, bổ sung tên gọi của các bộ, ngành sẽ được Bộ thực hiện trong quá trình sửa tổng thể Luật Đo đạc và bản đồ. Do vậy, Bộ đề nghị giữ nguyên nội dung quy định như Dự thảo.

	
	Bộ Công an
	Đề nghị nghiên cứu bổ sung một sô nội dung về: (i) Dữ liệu ảnh thu nhận từ thiêt bị bay không người lái (UAV) và thiết bị thu nhận chuyên dụng trên mặt đất trong hoạt động đo đạc và bản đồ; (ii) Quản lý dữ liệu Radar, LiDar được thu nhận từ vệ tinh, tâu bay có người lãi, UAV, trên mặt đất, dưới mặt nước.

Lý do: Để hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.
	Bộ NNMT sẽ nghiên cứu ý kiến này để hoàn thiện trong thời gian tới

	
	Ngân hàng Nhà nước
	Đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 36 tương tự với nội dung
sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 36 để quy định rõ trách nhiệm phê duyệt của các đơn vị theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Đo đạc và bản đồ
.
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin tiếp thu ý kiến, đã rà soát và bổ sung quy định về trách nhiệm phê duyệt tại khoản 4 Điều 36 và khoản 5 Điều 36.

	
	UBND TP Hà Nội
	Đề nghị nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo:
1. Sửa đổi khoản 3 Điều 31:
“3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai thành lập tập bản đồ của địa phương, khu vực và ngành; đo đạc, thành lập các loại bản đồ chuyên ngành khác phục vụ quản lý nhà nước như: bản đồ địa lý tự nhiên tỷ lệ lớn, bản đồ hiện trạng, bản đồ khu vực khai thác khoáng sản, bản đồ phân vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, bản đồ công trình ngầm và các bản đồ theo đặc thù của địa phương.”

2. Sửa đổi điểm k khoản 2 Điều 57:
“k) Quản lý và thu lệ phí sát hạch việc cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức, cá nhân trong cả nước;”

3. Sửa đổi điểm a và điểm e khoản 1 Điều 58:
“a) Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý; ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ; quy định kỹ thuật cụ thể, thẩm định bản đồ chuyên ngành theo quy định tại khoản 9 Điều 22 và khoản 3 Điều 31 của Luật này theo thẩm quyền; chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đo đạc và bản đồ trên địa bàn;

e) Quản lý và thu lệ phí sát hạch đối với việc cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ; quản lý tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn;”
4. Một số điều khoản khác vẫn ghi là Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, sửa đổi.
	Về các nội dung này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Việc đo đạc, thành lập các loại bản đồ chuyên ngành khác phục vụ quản lý nhà nước được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ quản lý chuyên ngành quy định. Do vậy, Bộ đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật.

2. Tại dự thảo Luật này chỉ sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Do vậy, nội dung quy định về lệ phí giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ sẽ được nghiên cứu, tiếp thu khi sửa Luật Đo đạc và bản đồ tổng thể hoặc kiến nghị Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung trong Luật Phí và lệ phí. 

3. Điều 4, Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về thẩm quyền ban hành và nội dung văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, là cơ sở để địa phương đề xuất, kiến nghị xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn. Theo đó, Bộ đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật. Đối với nội dung đề nghị quy định về lệ phí giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ đã có ý kiến ở mục 2.

4. Đối với nội dung này đã được Bộ có ý kiến giải trình tương tự như ý kiến góp ý của UBND tỉnh Sơn La.

	Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
	
	
	

	1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 14 như sau:

“1. Thành lập trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia:
a) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia theo quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Trong trường hợp đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định thành lập trạm chưa có trong quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng;

c) Trong trường hợp đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu an ninh quốc gia, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định thành lập trạm chưa có trong quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Công an.”.
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Khoản 1 Điều 8 dự thảo Luật (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 14 Luật Khí tượng thủy văn): Đề nghị quy định rõ các "trường hợp đặc biệt" và các quy trình, thủ tục liên quan để bảo đảm thống nhất trong thực hiện.
	Bộ NNMT xin giải trình như sau: 

- Tại điểm b khoản 1 Điều 14 Luật Khí tượng thủy văn, việc quyết định thành lập trạm trong trường hợp đặc biệt thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về sắp xếp, tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền, Cục Khí tượng Thủy văn đề nghị chuyển thẩm quyền được quy định tại điểm này cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Đã được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ).

- Tại dự thảo Luật cũng như Luật Khí tượng thủy văn hiện hành quy định: “trong trường hợp đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh quốc gia và phòng, chống thiên tai…”, như vậy, “trường hợp đặc biệt” ở đây được hiểu là: “đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh quốc gia và phòng, chống thiên tai” mà phải thành lập các trạm chưa có trong quy hoạch đã được phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia.

- Vì Luật chỉ quy định nội dung chung, khái quát do đó dự thảo Luật xin không quy định trình tự, thủ tục liên quan để thực hiện việc phê duyệt việc thành lập trạm không có trong quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia.

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	*. Tại điểm a Khoản 1: Đề nghị chỉnh sửa cụm từ “Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường”.
	Bộ NNMT xin tiếp thu và đã chỉnh sửa trong dự thảo Luật.

	5. Bổ sung khoản 1a Điều 53 như sau:

 “1a. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt, giám sát tác động vào thời tiết trong địa giới hành chính của tỉnh theo thẩm quyền.”
	UBND tỉnh Quảng Trị
	Tại điểm 1a. khoản 5 Điều 8 đề nghị sửa nội dung: “1a. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt, giám sát tác động vào thời tiết trong địa giới hành chính của tỉnh theo thẩm quyền.”thành “1a. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt, giám sát thực hiện kế hoạch tác động vào thời tiết trong địa giới hành chính của tỉnh theo thẩm quyền.”
	Bộ NNMT xin tiếp thu và chỉnh sửa như sau: “1a. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt, giám sát việc thực hiện tác động vào thời tiết trong địa giới hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo thẩm quyền.”.

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	Tại Khoản 5: Đề nghị bổ sung cụm từ “các hoạt động” thành: “1a. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt, giám sát các hoạt động tác động vào thời tiết trong địa giới hành chính của tỉnh theo thẩm quyền”.
	Bộ NNMT xin tiếp thu và chỉnh sửa như sau: “1a. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt, giám sát việc thực hiện tác động vào thời tiết trong địa giới hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo thẩm quyền.”.

	Góp ý khác
	Bộ Quốc phòng
	Nghiên cứu bổ sung đối tượng "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh" trong việc tiếp nhận kế hoạch tác động thời tiết, chủ trì, phối hợp với các bộ (trong đó có Bộ Quốc phòng) trong thầm định và giám sát việc thực hiện kế hoạch tác động thời tiết; bỏ nội dung "trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tác động vào thời tiết" tại các khoản 1, 4, 7 Điều 44 Luật Khí tượng thủy văn.

Lý do: Đảm bảo thống nhất với nội dung quy định tại các khoản 2, 3 Điều này.
	Bộ NNMT xin tiếp thu và điều chỉnh tại dự thảo Luật đối với Điều 44 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

“1. Cơ quan, tổ chức có nhu cầu tác động vào thời tiết xây dựng kế hoạch gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoặc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền.”.

b) Sửa đổi, bổ sung các khoản 4, 5, 6 và 7 như sau:

“4. Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ trong quá trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch tác động vào thời tiết theo thẩm quyền.”.

5. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt kế hoạch tác động vào thời tiết trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên đối với các trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch tác động vào thời tiết trong địa giới hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với các trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này.

7. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch tác động vào thời tiết chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan giám sát việc thực hiện tác động vào thời tiết.”.

	
	Bộ Xây dựng
	Đề nghị bổ sung điểm c khoản 5 Điều 25 Luật hiện hành như sau: “Đối với hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng bảo đảm hoạt động bay, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cấp giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ và hệ thống kỹ thuật, thiết bị của doanh nghiệp bảo đảm hoạt động bay theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng” (hiện nay nội dung này đang được quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn).
	Bộ NNMT xin giải trình như sau: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường mục đích là giải quyết những vấn đề cấp bách thực hiện chính quyền 02 cấp và phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền. Đối với việc quy định đối với hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng bảo đảm hoạt động bay hiện đã được quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn. Vì vậy, trước mắt Cục Khí tượng Thủy văn xin chưa đưa vào dự thảo Luật lần này mà sẽ được tổng hợp để nghiên cứu tổng thể việc để xuất sửa đổi Luật Khí tượng thủy văn trong thời gian tới.

	Điều 9. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lâm nghiệp (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Quốc hội)
	
	
	

	1. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 2 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 16 như sau:

“16. Lâm sản là sản phẩm có nguồn gốc từ khai thác từ rừng bao gồm thực vật rừng, động vật rừng và các sinh vật rừng khác được khai thác từ rừng bao gồm cả gỗ, lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu trong rừng, sản phẩm gỗ, song, mây, tre, nứa đã chế biến.”. 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 18 như sau:

“18. Gỗ hợp pháp là gỗ, sản phẩm gỗ được khai thác, nhập khẩu, vận chuyển, mua bán, chế biến, sản xuất khẩu phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.”

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 21 như sau:

“21. Nhà nước cho thuê rừng là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định cho thuê rừng cho tổ chức kinh tế, cá nhân có nhu cầu thuê rừng trao quyền sử dụng rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng rừng thông qua hợp đồng cho thuê rừng.”.

d) Bổ sung các khoản 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 sau khoản 31 như sau:

“32. Nhà nước giao rừng là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao rừng cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư.
33. Các-bon rừng là sản phẩm của rừng được hình thành qua quá trình quang hợp, hấp thụ khí CO2 và được lưu giữ trong thực vật rừng và đất rừng.

34. Tín chỉ các-bon rừng là kết quả giảm phát thải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức quốc tế công nhận.

35. Kết quả giảm phát thải là lượng giảm phát thải khí nhà kính và lượng tăng hấp thụ các-bon của rừng tại thời điểm xác định so với thời điểm tham chiếu.

36. Trồng rừng thay thế là việc trồng rừng, thực hiện biện pháp lâm sinh từ nguồn kinh phí trồng rừng thay thế theo quy định của Luật này.
37. Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là việc thay đổi mục đích sử dụng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất sang mục đích sử dụng khác bằng quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

38. Loài thực vật rừng, động vật rừng thông thường là các loài thực vật rừng, động vật rừng không thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm hoặc các loài thuộc Phụ lục I, II Công ước CITES hoặc Danh mục thực vật, động vật được nuôi, trồng thuần hóa thành vật nuôi, cây trồng theo quy định của pháp luật về chăn nuôi và trồng trọt.”.
	UBND tỉnh Quảng Trị
	- Tại điểm a khoản 1 Điều 9 (trang 42) đề nghị sửa đổi, bổ sung thành: “16. Lâm sản là thực vật rừng, động vật rừng và các sinh vật rừng khác được khai thác từ rừng bao gồm gỗ, lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu trong rừng, sản phẩm gỗ, song, mây, tre, nứa đã chế biến.”.
- Tại điểm b khoản 1 Điều 9 (trang 42) đề nghị sửa đổi, bổ sung thành: “18. Gỗ hợp pháp là gỗ, sản phẩm gỗ được khai thác, vận chuyển, mua bán, chế biến, nhập khẩu, xuất khẩu phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.”.
	Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Kết luận số 393-KL/ĐU ngày 15/7/2025, dự thảo Luật chưa sửa đổi Điều 2.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận và nghiên cứu để xem xét sửa đổi, bổ sung trong kỳ Quốc hội khóa XVI.

	
	Sở NNMT tỉnh Tuyên Quang
	Đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung tại mục 36, điểm d, khoản 1, Điều 9 của Dự thảo Luật thành: “36. Trồng rừng thay thế là việc trồng mới rừng hoặc trồng lại rừng hoặc khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung hoặc làm giàu rừng tự nhiên từ nguồn kinh phí trồng rừng thay thế theo quy định của Luật này”.
 Lý do: trồng rừng thuộc một trong các biện pháp lâm sinh; bên cạnh đó, biện pháp lâm sinh bao gồm: trồng mới rừng, trồng lại rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung, làm giàu rừng, nuôi dưỡng rừng,... Do vậy, không thể đưa tất cả các biện pháp lâm sinh không có hoạt động trồng bổ sung cây lâm nghiệp vào nội dung khái niệm này, việc lựa chọn những biện pháp cụ thể sẽ bảo đảm tính hợp lý và phù hợp với nội hàm của điều luật.
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị giữ nguyên như quy định tại khoản 1 Điều 21 dự thảo Luật, vì: Nguồn vốn này ưu tiên tập trung hoạt động trồng rừng và thực hiện các biện pháp lâm sinh để phục hồi rừng, nâng cao chất lượng rừng là phù hợp, trong đó có khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, làm giàu rừng, nuôi dưỡng rừng,...; vừa đảm bảo duy trì diện tích rừng, tăng chất lượng rừng, nâng cao hiệu năng phòng hộ và bảo vệ môi trường.

	
	Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch
	Điểm d, khoản 1 (khoản 32 bổ sung ), có nội dung: “Nhà nước giao rừng là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao rừng cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân”, nên làm rõ mục đích của việc “giao rừng”, để phân biệt với các hoạt động khác như “thuê rừng”; cũng trong điểm này, khoản 37 nội dung: “…bằng quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” để thống nhất với quy định tại Điều 19 Luật Lâm nghiệp và Điều 248 của Luật Đất đai năm 2024, nên cân nhắc chỉnh sửa là: “…trên cơ sở quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”;
	Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Kết luận số 393-KL/ĐU ngày 15/7/2025, dự thảo Luật chưa sửa đổi Điều 2.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận và nghiên cứu để xem xét sửa đổi, bổ sung trong kỳ Quốc hội khóa XVI.

	
	Sở NNMT tỉnh Thái Nguyên
	a) Tại điểm a, khoản 1 Điều 9 quy định: 

“16. Lâm sản là sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật rừng, động vật rừng và các sinh vật rừng khác được khai thác từ rừng bao gồm cả gỗ, lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu trong rừng, sản phẩm gỗ, song, mây, tre, nứa đã chế biến.”. 

Đề nghị sửa thành: “16. Lâm sản là sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật rừng, động vật rừng và các sinh vật rừng khác được khai thác từ rừng hoặc nuôi, trồng bao gồm cả gỗ, lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu trong rừng, sản phẩm gỗ, song, mây, tre, nứa đã chế biến.”

Lý do: Hiện nay có nhiều loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ tự nhiên được gây nuôi, trồng đang thuộc đối tượng quản lý của ngành lâm nghiệp. Mặt khác, theo quy định tại điểm c, d khoản 3 Điều 5 Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định về quản lý lâm sản; xử lý lâm sản, thủy sản là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, quy định:

“3. Đối tượng phải xác nhận Bảng kê lâm sản, gồm:

c) Gỗ nguyên liệu, thực vật ngoài gỗ thuộc: Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm; Phụ lục CITES; 

d) Động vật và sản phẩm của chúng thuộc: Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm; Danh mục động vật rừng thông thường; Phụ lục CITES”. 

Nếu không quy định các loài động thực vật có nguồn gốc tự nhiên được gây, nuôi trồng là lâm sản thì sẽ không có cơ sở pháp lý để lập Bảng kê lâm sản các đối tượng này. Các tổ chức, cá nhân sẽ lợi dụng để khai thác, vận chuyển, mua bán trái pháp luật.

b) Tại điểm d khoản 1 Điều 9 quy định: “34. Tín chỉ các-bon rừng là kết quả giảm phát thải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức quốc tế công nhận.”

Đề nghị sửa thành: “34. Tín chỉ các–bon rừng là tín chỉ các bon do Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoặc cơ quan quản lý tiêu chuẩn quốc tế cấp kết quả giảm phát thải từ rừng.”

Lý do: Quy định như dự thảo Luật khó hiểu, mặt khác theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Dự thảo Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng hiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự thảo quy định “2. Tín chỉ các-bon rừng là tín chỉ các-bon do Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoặc Cơ quan quản lý tiêu chuẩn quốc tế cấp cho kết quả giảm phát thải từ rừng.” Do đó, để thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật và dễ hiểu đề nghị sửa đổi như trên.
	Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Kết luận số 393-KL/ĐU ngày 15/7/2025, dự thảo Luật chưa sửa đổi Điều 2.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận và nghiên cứu để xem xét sửa đổi, bổ sung trong kỳ Quốc hội khóa XVI.


	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	Đề nghị bổ sung nội dung giải thích từ ngữ về đối tượng chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư là chủ rừng/chủ quản lý rừng hay chủ dự án thực hiện dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
	Đề nghị giữ nguyên dự thảo, vì: đối tượng đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là tổ chức, cá nhân có dự án, đã được quy định tại Điều 23 dự thảo Luật. Đồng thời, thống nhất, đồng bộ với quy định về thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

	3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 18 như sau:

“2. Thẩm quyền quyết định chuyển loại rừng được quy định như sau:

a) Thủ tướng Chính phủ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định chuyển loại rừng đối với khu rừng do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;do Bộ quản lý;
b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển loại rừng không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương chuyển loại rừng.”.
	Sở NNMT tỉnh Tuyên Quang
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9 của Dự thảo Luật:

 Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1, Điều 18 Luật lâm nghiệp như sau: “a) Phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia hoặc quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch sử dụng đất cấp xã”.
 Lý do: Để đảm bảo thống nhất quy hoạch đất đai - quy hoạch lâm nghiệp, tránh chồng chéo quy hoạch giữa các ngành.


	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật, vì: Chuyển loại rừng là chuyển giữa các loại rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất) với nhau, nên chỉ cần phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp (gồm quy hoạch lâm nghiệp quốc gia và nội dung quy hoạch lâm nghiệp trong quy hoạch tỉnh).

	4. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 như sau:

“Điều 19. Điều kiện cChuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tạm sử dụng rừng 

1. Điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
a) Phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia hoặc quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch sử dụng đất cấp xã huyện.

b) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc quyết định chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư dự án hoặc theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật này.

3. Có dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. 

c)4. Có phương án trồng rừng thay thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc sau khi hHoàn thành trách nhiệm nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế.

2. Đối với diện tích rừng trồng thuộc quy hoạch lâm nghiệp sau khai thác trắng và diện tích đất thuộc quy hoạch lâm nghiệp đã trồng rừng nhưng chưa đủ tiêu chí thành rừng không phải thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nhưng phải thực hiện trách nhiệm trồng rừng thay thế theo quy định tại Điều 21 Luật này.
3. Đối với diện tích rừng đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án nhưng dự án không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng ít hơn diện tích rừng đã được quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải đưa diện tích rừng trở lại loại rừng thuộc quy hoạch lâm nghiệp tương ứng trước đó để quản lý theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

4. Đối với các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 51 Luật này thì không phải thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 

5. Tạm sử dụng rừng

a) Tạm sử dụng rừng là việc sử dụng rừng để thực hiện công trình tạm phục vụ thi công dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; 

b) Diện tích tạm sử dụng rừng thì không phải chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; 
c) Chủ dự án xây dựng phương án tạm sử dụng rừng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trừ trường hợp rừng trồng là rừng sản xuất thuộc sở hữu của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
d) Chủ đầu tư dự án phải thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế tại vị trí tạm sử dụng rừng.”.
	UBND Thành phố Huế
	Tại khoản 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 19, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét điều chỉnh: “Đối với diện tích rừng trồng thuộc quy hoạch lâm nghiệp sau khai thác trắng và diện tích đất thuộc quy hoạch lâm nghiệp đã trồng rừng nhưng chưa đủ tiêu chí thành rừng” thì vẫn phải thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để quản lý được chặt chẽ.
	Đề nghị giữ nguyên dự thảo, vì: 

- Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là việc thay đổi mục đích sử dụng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất sang mục đích sử dụng khác bằng quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tại khoản 1 Điều 14 dự thảo quy định “Phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia hoặc quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch sử dụng đất cấp xã; diện tích rừng hiện có tại địa phương”.

Như vậy, chỉ thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng đối với diện tích có rừng. Đối với diện tích rừng trồng thuộc quy hoạch lâm nghiệp sau khai thác trắng và diện tích đất thuộc quy hoạch lâm nghiệp đã trồng rừng nhưng chưa đủ tiêu chí thành rừng là những diện tích không có rừng không phải thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án phải thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo như quy định trong dự thảo Luật.

	
	UBND tỉnh Quảng Trị
	- Tại khoản 4 Sửa đổi, bổ sung Điều 19 (trang 44): đề nghị sửa đổi, bổ sung thành: “2. Đối với diện tích rừng trồng thuộc quy hoạch lâm nghiệp sau khai thác trắng và diện tích đất thuộc quy hoạch lâm nghiệp đã trồng rừng nhưng chưa đủ tiêu chí thành rừng không phải thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nhưng phải thực hiện trách nhiệm trồng rừng thay thế theo quy định tại Điều 21 Luật này. Đối với diện tích rừng trồng ngoài quy hoạch ba loại rừng chưa từng thuộc rừng đăc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất thì không phải thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và trồng rừng thay thế.”.

Lý do: Để phù hợp với quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9: “37. Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là việc thay đổi mục đích sử dụng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất sang mục đích sử dụng khác bằng quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.
	Đề nghị giữ nguyên dự thảo, vì: tại dự thảo Luật đã quy định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là việc thay đổi mục đích sử dụng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất sang mục đích sử dụng khác. 

Do vậy, đối với các diện tích có cây lâm nghiệp trồng trên đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

	
	Sở NNMT tỉnh Tuyên Quang
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 9 của Dự thảo Luật:

 - Bổ sung tại điểm c khoản 1 Điều 19: c) Hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế trừ trường hợp chuyển mục đích sử dụng rừng do nhà nước đầu tư để thực hiện dự án đầu tư công.
 Lý do: Dự án đầu tư công sử dụng tiền của nhà nước để nộp tiền trồng rừng thay thế đối với diện tích rừng do nhà nước đầu tư là không phù hợp.

 - Bổ sung tại khoản 4 Điều 19: “4. Đối với các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 51 Luật này và trường hợp rừng trồng sản xuất của cá nhân tự bỏ vốn đầu tư trên diện tích đất rừng sản xuất do cá nhân quản lý thì không phải thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác”.
 Lý do: Cá nhân được phép tự bỏ vốn đầu tư trồng rừng trên diện tích đất rừng sản xuất do hộ gia đình cá nhân quản lý (theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Dân sự 2015). Khi đó rừng trồng trên đất rừng sản xuất là tài sản thuộc sở hữu riêng, cá nhân có quyền định đoạt tài sản thuộc sở hữu riêng nhằm phục vụ nhu

cầu sinh hoạt, tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh và các mục đích khác để đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 206 Bộ luật Dân sự 2015.
	Đề nghị giữ nguyên dự thảo, vì: Quy định về trồng rừng thay thế phải thực hiện đối với mọi trường hợp chuyển mục đích sử dụng rừng, nhằm:

- Đảm bảo duy trì tỷ lệ che phủ rừng, cân bằng sinh thái, phát triển rừng bền vững. Việc chuyển mục đích sử dụng rừng làm mất đi diện tích đất có rừng, ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái, đa dạng sinh học, và chức năng phòng hộ, môi trường của rừng. Quy định trồng rừng thay thế nhằm bù đắp diện tích rừng bị mất, góp phần giữ vững độ che phủ rừng quốc gia, đảm bảo mục tiêu phát triển rừng bền vững theo Nghị quyết của Quốc hội đặt ra.
- Thực hiện cam kết quốc tế

Việt Nam là thành viên của nhiều công ước quốc tế về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu (như UNFCCC, REDD+). Quy định trồng rừng thay thế thể hiện cam kết bảo tồn tài nguyên rừng của quốc gia, qua đó tăng uy tín và năng lực tiếp cận hỗ trợ quốc tế.

- Gắn trách nhiệm với chủ đầu tư: Chuyển mục đích sử dụng rừng mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho chủ đầu tư. Do đó, quy định buộc chủ đầu tư dự án phải trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế là nhằm gắn trách nhiệm bảo vệ tài nguyên rừng với người được hưởng lợi.

	
	UBND tỉnh Lạng Sơn
	Đối với nội dung tại điểm 4, khoản 4 (trang 45): 

“4. Đối với các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 51 Luật này thì không phải thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.”. Đề nghị sửa thành: “4. Đối với các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 51 Luật này thì không phải thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.”. 

Lý do: Kết cấu hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng được quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 51 Luật Lâm nghiệp (không có các điểm a, b, c, d…). 
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu và đã chỉnh lý tại dự thảo Luật.

	
	UBND tỉnh Lạng Sơn
	2. Đối với nội dung tại tiết c và tiết d, điểm 5, khoản 4, Điều 9 dự thảo Luật (trang 45) chưa thống nhất: c) Chủ dự án xây dựng phương án tạm sử dụng rừng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trừ trường hợp rừng trồng là rừng sản xuất thuộc sở hữu của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. 

d) Chủ đầu tư dự án phải thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế tại vị trí tạm sử dụng rừng.”. 

Đề nghị thống nhất: “Chủ dự án” hoặc “Chủ đầu tư dự án”. 
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu và đã chỉnh lý tại dự thảo Luật

	
	Bộ Xây dựng
	Đề nghị rà soát nội dung quy định tại khoản 4 Điều 9 của dự thảo Luật với Điều 248 của Luật Đất đai 2024 để đảm bảo không chồng chéo các quy định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tạm sử dụng rừng và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo hướng:

Tại khoản 4 đề nghị chỉnh sửa theo hướng “các dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ” khi đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư thì không phải thực hiện thủ tục trình phê duyệt quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Diện tích cần chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (hoặc Ủy ban nhân tỉnh) thực hiện, quyết định trên cơ sở quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ.
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, rà soát nội dung quy định tại dự thảo Luật, đảm bảo không chồng chéo các quy định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tạm sử dụng rừng và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

	
	Sở NNMT TP Đà Nẵng
	Nội dung sửa đổi khoản 2 Điều 19 tại Khoản 4 Điều 9 

- Dự thảo sửa đổi khoản 2 Điều 19 Luật Lâm nghiệp như sau: “2. Đối với diện tích rừng trồng thuộc quy hoạch lâm nghiệp sau khai thác trắng và diện tích đất thuộc quy hoạch lâm nghiệp đã trồng rừng nhưng chưa đủ tiêu chí thành rừng không phải thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nhưng phải thực hiện trách nhiệm trồng rừng thay thế theo quy định tại Điều 21 Luật này”.

Đề xuất điều chỉnh thành: “2. Đối với diện tích đất thuộc quy hoạch lâm nghiệp đã trồng rừng nhưng chưa đủ tiêu chí thành rừng không phải thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nhưng phải thực hiện trách nhiệm trồng rừng thay thế theo quy định tại Điều 21 Luật này.”

Lý do đề xuất: Đối với diện tích rừng trồng thuộc quy hoạch lâm nghiệp sau khai thác trắng (khai thác hợp pháp) thì xem như đất trồng, không có rừng nên đề nghị không thực hiện chuyển rừng và không trồng rừng thay thế.
Nội dung sửa đổi khoản 4 Điều 19 tại khoản 4 Điều 9 
a) Dự thảo sửa đổi khoản 4 Điều 19 Luật Lâm nghiệp như sau: “4. Đối với các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 51 Luật này thì không phải thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác”.

Đề xuất điều chỉnh thành: “4. Đối với các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 51 Luật này thì không phải thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác”.

b) Lý do đề xuất: Điều 51 Luật Lâm nghiệp không có điểm a, b, c, d khoản 1.
	- Đối với kiến nghị không phải thực hiện trồng rừng thay thế đối với diện tích rừng trồng thuộc quy hoạch lâm nghiệp sau khai thác trắng và diện tích đất thuộc quy hoạch lâm nghiệp đã trồng rừng nhưng chưa đủ tiêu chí thành rừng:

Đề nghị giữ nguyên dự thảo, vì: Các nội dung đề xuất quy định nhằm giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực tiễn công tác chuyển mục đích sử dụng rừng ở địa phương mà trước đó chưa được quy định trong Luật lâm nghiệp, qua đó tránh trường hợp lợi dụng quy định của pháp luật để khai thác rừng trồng, không thực hiện nghĩa vụ về trồng rừng thay thế.
Các trường hợp không thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nhưng vẫn phải thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế để đảm bảo duy trì tỷ lệ che phủ rừng theo cá Nghị quyết của Đảng và Nhà nước.

- Đối với kiến nghị về nội dung sửa đổi khoản 4 Điều 19 tại khoản 4 Điều 9:
Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, chỉnh sửa tại dự thảo Luật.

	
	UBND tỉnh Đăk Lăk
	- Tại Mục 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 như sau (trang 44, 45 của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung):

+ “2. Đối với diện tích rừng trồng thuộc quy hoạch lâm nghiệp sau khai thác trắng và diện tích đất thuộc quy hoạch lâm nghiệp đã trồng rừng nhưng chưa đủ tiêu chí thành rừng không phải thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nhưng phải thực hiện trách nhiệm trồng rừng thay thế theo quy định tại Điều 21 Luật này.). Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung như sau: “2. Đối với diện tích rừng trồng thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp sau khai thác trắng và diện tích đất thuộc quy hoạch lâm nghiệp hoặc đã được đưa ra khỏi quy hoạch lâm nghiệp kỳ gần nhất đã trồng rừng nhưng chưa đủ tiêu chí thành rừng không phải thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nhưng phải thực hiện trách nhiệm trồng rừng thay thế theo quy định tại Điều 21 Luật này.”.
+ “3. Đối với diện tích rừng đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án nhưng dự án không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng ít hơn diện tích rừng đã được quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải đưa diện tích rừng trở lại loại rừng thuộc quy hoạch lâm nghiệp tương ứng trước đó để quản lý theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.”. Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung như sau: “3. Đối với diện tích rừng đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc quyết định chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư dự án hoặc theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Luật này hoặc quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án nhưng dự án không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng ít hơn diện tích rừng đã được quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải đưa diện tích rừng đó vào quản lý bảo vệ theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp trở lại đúng với quy chế quản lý rừng đối với loại rừng tương ứng trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng.”

Lý do: Việc bổ sung cụm từ “hoặc quyết định chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư dự án hoặc theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Luật này” để phù hợp với Khoản 1 Điều 19 đã sửa đổi ở trên.

- Tại Điểm c Khoản 4 Điều 9 dự thảo Luật. Bổ sung thêm Khoản 4 Điều 19 Luật Lâm nghiệp như sau:
“4. Trình điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia theo quy định loại rừng thuộc quy hoạch lâm nghiệp tương ứng trước đó để quản lý theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.”

Lý do: Quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia phải điều chỉnh cho phù hợp việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đối với rừng đặc đặc dụng. 
	Đề nghị giữ nguyên dự thảo, vì: nội dung quy định đã đảm bảo đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Đối với diện tích đất lâm nghiệp đã được đưa ra khỏi quy hoạch lâm nghiệp kỳ gần nhất để đảm bảo phù hợp với quy hoạch. Do vậy, nội hàm quy định của dự thảo Luật đã bao quát hết các trường hợp.

	
	Sở NNMT tỉnh Nghệ An
	Tại khoản 4 Điều 9 dự thảo Luật, đề nghị xem xét, sửa thành nội dung: “2. Đối với diện tích đất chưa có rừng (diện tích rừng trồng sau khai thác trắng, diện tích đã trồng rừng nhưng chưa đủ tiêu chí thành rừng và diện tích chưa đủ tiêu chí thành rừng) không phải thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nhưng phải thực hiện trách nhiệm trồng rừng thay thế theo quy định tại Điều 21  Luật này”.

Lý do: Theo nguyên tắc các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng thì tại vị trí thực hiện dự án đó phải diện tích ngoài quy hoạch lâm nghiệp thì mới đảm bảo phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp, mặc dù hiện trạng đang quản lý trên diện tích đó có thể là rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất và cần bổ sung đối tượng đất lâm nghiệp là đất chưa có rừng khác như: đất có cây bụi, đất có cây tái sinh...là đối tượng phải trồng rừng thay thế khi các dự án có sử dụng diện tích này để đảm bảo việc dự án sử dụng diện tích đất lâm nghiệp bao nhiêu thì phải trồng rừng thay thế bấy nhiêu.
	Đề nghị giữ nguyên dự thảo, vì nội dung quy định đã đảm bảo đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 



	
	Sở NNMT  tỉnh Lào Cai
	Tại điểm b Khoản 1 Điều 19, Đề nghị sửa thành: b) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật này.

Lý do: Để đảm bảo nguyên tắc rừng chuyển mục đích phải có chủ trương của cơ quan có thẩm quyền và đảm bảo phù hợp, thống nhất với Nghị định 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 cảu Chính phủ.
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, chỉnh sửa tại dự thảo Luật.

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	- Đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung: “2. Đối với diện tích rừng trồng thuộc quy hoạch lâm nghiệp sau khai thác trắng và diện tích đất thuộc quy hoạch lâm nghiệp đã trồng rừng nhưng chưa đủ tiêu chí thành rừng không phải thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nhưng phải thực hiện trách nhiệm trồng rừng thay thế theo quy định tại Điều 21 Luật này.” thành: “2. Đối với diện tích rừng trồng đã được quy hoạch cho mục khác không phải lâm nghiệp sau khai thác trắng và diện tích đất đã được quy hoạch cho mục khác không phải lâm nghiệp đã trồng rừng nhưng chưa đủ tiêu chí thành rừng không phải thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nhưng phải thực hiện trách nhiệm trồng rừng thay thế theo quy định tại Điều 21 Luật này.”.

Lý do: Đối với những diện tích đất lâm nghiệp khi chuyển sang mục đích thực hiện các dự án, công trình… không phải lâm nghiệp thì sẽ không thuộc quy hoạch lâm nghiệp.

- Nội dung:“3. Đối với diện tích rừng đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án nhưng dự án không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng ít hơn diện tích rừng đã được quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải đưa diện tích rừng trở lại loại rừng thuộc quy hoạch lâm nghiệp tương ứng trước đó để quản lý theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.” đề nghị bổ sung nội dung quy định về căn cứ, trình tự đưa diện tích rừng trở lại loại rừng thuộc quy hoạch lâm nghiệp.
	Đề nghị giữ nguyên dự thảo, vì: Việc bổ sung cụm từ như đề nghị nghị của tỉnh Ninh Bình là không cần thiết, vì cụm từ “đã được quy hoạch cho mục khác không phải lâm nghiệp” là việc phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
- Đề nghị giữ nguyên dự thảo, vì: Quy định về trình tự, thủ tục đưa diện tích rừng trời lại loại rừng thuộc quy hoạch lâm nghiệp được quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật.

	5. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau:

“Điều 20. Thẩm quyền quyết định cChủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

1. Thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, trừ trường hợp thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Luật đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Dầu khí.
2. Thẩm quyền điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng  sang mục đích khác

Cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục khác. Chính phủ quy định trường hợp phải điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

3. Chủ đầu tư dự án phải thực hiện lại trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác khi không được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác sau 24 tháng kể từ thời điểm dự án được quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.”.
	Bộ Xây dựng
	Đề nghị rà soát nội dung quy định tại khoản 5 Điều 9 của dự thảo Luật với Điều 248 của Luật Đất đai 2024 để đảm bảo không chồng chéo các quy định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tạm sử dụng rừng và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo hướng:

Tại khoản 5 xem xét bỏ quy định “Chủ đầu tư dự án phải thực hiện lại trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác khi không được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác sau 24 tháng kể từ thời điểm dự án được quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.”. Vì khi không được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thì hiển nhiên là phải thực hiện lại.
	Đề nghị giữ nguyên dự thảo, vì:

Nội dung quy định trong dự thảo Luật là việc quy định chủ đầu tư dự án phải thực hiện lại thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Sau 24 tháng, không được tiếp tục sử dụng quyết chủ trương đã được phê duyệt để lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Vì, Quy định tại dự thảo Luật nhằm đảm bảo rằng các dự án phải đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, để kịp thời đi vào hoạt động và mang lại giá trị phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, nhằm hạn chế tình trạng "giữ đất, rừng" kéo dài mà không triển khai dự án, gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng đến môi trường, kinh tế - xã hội.
- Trong thời gian chưa chuyển mục đích sử dụng rừng, các diện tích rừng đã được quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, các cấp có thẩm quyền vẫn phải quản lý diện tích rừng này theo quy định của pháp luật; đồng thời sau 2 năm, cây rừng đã phát triển và tăng trưởng thêm về trữ lượng rừng (gỗ và thực vật rừng ngoài gỗ). Do vậy, cần phải đo đếm xác định lại diện tích, trữ lượng rừng để không làm thất thoát tài sản Nhà nước.

	
	Sở NNMT tỉnh Nghệ An
	Tại điểm 1 khoản 5 Điều 9 dự thảo Luật, sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 20 Luật Lâm nghiệp, quy định:“Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, trừ trường hợp thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Luật đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Dầu khí”.
Đề nghị xem xét, sửa nội dung thành: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, trừ trường hợp thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấpthuận, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Luật đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Dầu khí”.

Lý do: Để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với thẩm quyền chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu và đã chỉnh lý tại Điều 20 dự thảo Luật.

	
	Sở NNMT tỉnh Thái Nguyên
	Tại khoản 5 Điều 9 về sửa đổi, bổ sung Điều 20 quy định:

“1. Thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, trừ trường hợp thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Luật đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Dầu khí”.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai đã phân quyền, phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác quy định tại khoản 1 Điều 122 Luật Đất đai 2024. Theo đó, để đảm bảo đồng bộ với việc phân quyền, phân cấp, đề nghị xem xét phân quyền, phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, trừ trường hợp thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Luật đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Dầu khí.
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, chỉnh sửa tại dự thảo Luật.

	6. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau:

“Điều 21. Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

1. Các trường hợp phải nộp tiền trồng rừng thay thế:

a) Có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

b) Đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật này.

c) Tạm sử dụng rừng.

2. Số tiền phải nộp được xác định trên cơ sở đơn giá trồng rừng cho 01 ha do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định nhân với diện tích phải thực hiện trồng rừng thay thế. Diện tích phải trồng rừng thay thế bằng: diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng đối với rừng trồng theo quy định tại điểm a khoản 1; diện tích đất lâm nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 1; diện tích rừng tạm sử rừng theo quy định tại điểm c khoản 1; ba lần diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng đối với rừng tự nhiên. 

3. Số tiền trồng rừng thay thế được nộp về Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sử dụng tiền để trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm chủ dự án hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế đối với các nguồn kinh phí quy định tại điểm a, b khoản 1 hoặc trong thời hạn 12 tháng tính từ thời điểm tạm sử dụng rừng kết thúc.

4. Trường hợp quá thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm chủ dự án hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế, Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh nộp số tiền chưa có kế hoạch chi theo quy định tại khoản 3 Điều này vào ngân sách tỉnh để bố trí sử dụng cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, trừ trường hợp nguồn kinh phí theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

5. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Môi trường quy định chi tiết nội dung, trình tự, thủ tục, thời hạn thực hiện trồng rừng thay thế quy định tại Điều này.”.
	Sở NNMT  tỉnh Đồng Nai
	Tại điểm 3 khoản 6. Sửa đổi, bổ sung Điều 21, Đề nghị sửa thành:

“3. Số tiền trồng rừng thay thế được nộp về Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng (hoặc Quỹ nông nghiệp và môi trường) cấp tỉnh . …”
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật, vì: Theo quy định của Luật, có quy định về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng; việc giao các quỹ, đơn vị làm nhiệm vụ của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng do địa phương quyết định, phù hợp với thực tiễn của địa phương

	
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	Đề nghị xem xét, sửa đổi bổ sung một số nội dung tại khoản 6, Điều 9, cụ thể như sau:

+ Bổ sung từ “dụng”trong điểm 2 thành: Số tiền phải nộp được xác định trên cơ sở đơn giá trồng rừng cho 01 ha do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định nhân với diện tích phải thực hiện trồng rừng thay thế. Diện tích phải trồng rừng thay thế bằng: diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng đối với rừng trồng theo quy định tại điểm a khoản 1; diện tích đất lâm nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 1; diện tích rừng tạm sử dụng rừng theo quy định tại điểm c khoản 1; ba lần diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng đối với rừng tự nhiên. 

+ Sửa đổi cụm từ “Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh” tại điểm 3, điểm 4 thành “Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh để đảm bảo đồng bộ theo quy định của Luật Lâm nghiệp.
	- Tại Khoản 2: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát, bỏ nội dung liên quan đến thực hiện trồng rừng thay thế đối với diện tích rừng tạm sử dụng rừng, do đã sửa đổi, bổ sung tại Điều 19, thực hiện trồng lại rừng đối với diện tích tạm sử dụng rừng.

- Về sửa đổi tên “Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh”: đã tiếp thu, chỉnh sửa bổ sung tại khoản 3, khoản 4.

	
	Sở NNMT tỉnh Nghệ An
	- Tại điểm 2 khoản 6 Điều 9 của dự thảo Luật, sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 21 Luật Lâm nghiệp quy định “2. Số tiền phải nộp được xác định trên cơ sở đơn giá trồng rừng cho 01 ha do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định nhân với diện tích phải thực hiện trồng rừng thay thế. Diện tích phải trồng rừng thay thế bằng: diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng đối với rừng trồng theo quy định tại điểm a khoản 1; diện tích đất lâm nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 1; diện tích rừng tạm sử rừng theo quy định tại điểm c khoản 1; ba lần diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng đối với rừng tự nhiên”

Đề nghị xem xét sửa thành nội dung: “2. Số tiền phải nộp được xác định trên cơ sở đơn giá trồng rừng cho 01 ha do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định nhân với diện tích phải thực hiện trồng rừng thay thế. Diện tích phải trồng rừng thay thế bằng: diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng đối với rừng trồng theo quy định tại điểm a khoản 1; diện tích đất lâm nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 1; diện tích rừng tạm sử đối với rừng trồng theo quy định tại điểm c khoản 1; ba lần diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng, diện tích tạm sử dụng đối với rừng tự nhiên”

Lý do: Cần bổ sung diện tích tạm sử dụng rừng là rừng tự nhiên để thực hiện các dự án thì phải thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế bằng 3 lần so với rừng trồng, để đảm bảo công bằng như đối với dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát, bỏ nội dung liên quan đến thực hiện trồng rừng thay thế đối với diện tích rừng tạm sử dụng rừng, do đã sửa đổi, bổ sung tại Điều 19, thực hiện trồng lại rừng đối với diện tích tạm sử dụng rừng.

	7. Sửa đổi, bổ sung Điều 23 như sau:

“Điều 23. Thẩm quyền giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng, tạm sử dụng rừng
1. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định như sau: 

a) Giao rừng, cho thuê rừng, cChuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng đối với tổ chức, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều này; 

b) Phê duyệt phương án tạm sử dụng rừng Cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thuê đất để trồng rừng sản xuất.

2. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã huyện được quy định như sau:

a) Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

b) Giao rừng, cChuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với cá nhân, cộng đồng dân cư;

c) Thu hồi rừng đối với trường hợp thu hồi đất có rừng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã huyện theo quy định của Luật Đất đai.

3. Trường hợp trong khu vực chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng có cả đối tượng quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thu hồi rừng hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã huyện quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thu hồi rừng.

Trường hợp đối tượng cho thuê rừng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nhưng thẩm quyền cho thuê đất thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho thuê rừng đồng thời với cho thuê đất hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cho thuê rừng đồng thời với cho thuê đất.
4. Chính phủ quy định chi tiết việc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tạm sử dụng rừng, thu hồi rừng”
	UBND tỉnh Quảng Trị
	Tại khoản 7 sửa đổi bổ sung  Điều 23  (trang 46,47):  đề nghị sửa đổi, bổ sung thành “a) Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư;”


	Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, chỉnh sửa tại dự thảo Luật.

	
	UBND tỉnh Lạng Sơn
	Đề nghị thống nhất giữa tên Điều và nội dung, cụ thể: 

- “Điều 23. Thẩm quyền giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng, tạm sử dụng rừng”. Khoản 4 của Điều này quy định: “4. Chính phủ quy định chi tiết việc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tạm sử dụng rừng, thu hồi rừng.”. 

- Đề nghị sửa đổi như sau: “4. Chính phủ quy định chi tiết việc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng, tạm sử dụng rừng.”
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, chỉnh sửa tại dự thảo Luật.

	
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 7: Sửa đổi, bổ sung Điều 23: Thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với cá nhân, cộng đồng dân cư chỉ quy định đối với rừng sản xuất; đối với rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
	Đề nghị giữ nguyên dự thảo, vì: kiến nghị không phù hợp với chủ trương phân cấp, phân quyệt triệt để. Phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã nhằm giao cho chính quyền địa phương quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Điều này giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào cấp trên, tạo điều kiện cho địa phương giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng và phù hợp với tình hình thực tế. 

Dự thảo quy định tại Luật là thống nhất, đồng bộ về thẩm quyền giao đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	Đối với nội dung “2. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

huyện được quy định như sau:

a) Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng

sang mục đích khác đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;”

Đề nghị quy định thẩm quyền giao rừng, cho thuê rừng đối với tổ chức là

thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Lý do: Thẩm quyền giao rừng cho tổ chức theo dự thảo Luật sửa đổi chưa đồng bộ với thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Luật Đất Đai năm 2024. Trong trường hợp có 01 tổ chức quản lý diện tích rừng, thuê rừng trên nhiều xã, phường thì thẩm quyền giao rừng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ dẫn đến phải ban hành các quyết định giao rừng, thuê rừng của từng xã, phường cho 01 tổ chức.
	Đề nghị giữ nguyên dự thảo, vì: Hiện nay, quy định về thẩm quyền giao rừng, cho thuê rừng, và giao đất, cho thuê đất đã được thống nhất, đồng bộ trong các văn bản pháp luật quy định về phân cấp thẩm quyền trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Theo đó, quy định của pháp luật về đất đai đã phân quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã giao đất không thu tiền sử dụng, cho thuê đất trả tiền hàng năm (Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân cấp, phân quyền, trong lĩnh vực đất đai).

	8. Bổ sung Điều 26a sau Điều 26 như sau:

“Điều 26a. Thanh lý rừng trồng 

1. Đối tượng, nguyên nhân thanh lý rừng trồng 

Rừng trồng thuộc sở hữu toàn dân được thanh lý khi bị thiệt hại do một trong các nguyên nhân sau:

a) Do thiên tai theo quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai;

b) Do dịch sâu, bệnh và sinh vật khác gây hại rừng;

c) Do nguyên nhân khách quan khác.

2. Thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng 

a) Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan trung ương. 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng thuộc phạm vi quản lý của địa phương. 

3. Việc thanh lý rừng trồng thực hiện theo quy định của Chính phủ.”.
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	Tại khoản 8 Điều 9 về Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Luật Lâm nghiệp (quy định về thanh lý rừng trồng): Đề nghị bổ sung thêm điểm d về nguyên nhân thanh lý rừng như sau: “d) Do cháy rừng nhưng không xác định được nguyên nhân gây cháy; do phá rừng nhưng không tìm được thủ phạm hoặc thủ phạm không có khả năng thi hành bản án của Tòa án; do nguyên nhân chủ quan đã được xử lý của cơ quan có thẩm quyền”.

Lý do: Trong thực tế có những vụ cháy rừng không xác định được nguyên nhân gây cháy là tự nhiên hay bị đốt; một số vụ phá rừng đã có bản án nhưng người vi phạm không có khả năng thi hành bản án; một số diện tích rừng do nguyên nhân chủ quan của chủ đầu tư trồng không thành rừng đã hoàn trả tiền vào ngân sách… nếu không được thanh lý diện tích rừng này sẽ không có cơ sở để đầu tư trồng lại diện tích rừng đã mất, trong khi qũy đất cho trồng rừng ngày càng hạn hẹp.


	Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Kết luận số 393-KL/ĐU ngày 15/7/2025, dự thảo Luật chưa bổ sung quy định về thanh lý rừng trồng và thực hiện theo quy định tại Nghị định số 140/2024/NĐ-CP.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận và nghiên cứu, đánh giá để xem xét sửa đổi, bổ sung trong kỳ Quốc hội khóa XVI.



	9. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 27 như sau:

“a) Chủ rừng là tổ chức hoặc chủ rừng có hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí hoặc nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu trong rừng phải xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững;”.
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Nội dung tại khoản 9: “Chủ rừng là tổ chức hoặc chủ rừng có hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí…” nên được diễn đạt lại để không bị trùng lắp cụm từ Chủ rừng.
	Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Kết luận số 393-KL/ĐU ngày 15/7/2025, dự thảo Luật chưa sửa đổi quy định của Điều 27.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận và nghiên cứu, đánh giá để xem xét sửa đổi, bổ sung trong kỳ Quốc hội khóa XVI.

	10. Sửa đổi, bổ sung Điều 28 như sau:

“Điều 28. Chứng chỉ quản lý rừng bền vững và mã số vùng trồng
1. Chứng chỉ quản lý rừng bền vững

a) Chứng chỉ quản lý rừng bền vững được cấp cho chủ rừng theo nguyên tắc tự nguyện.
b) Chủ rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững trong nước hoặc quốc tế khi có phương án quản lý rừng bền vững và đáp ứng các tiêu chí quản lý rừng bền vững.
c) Tổ chức hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững tại Việt Nam phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Mã số vùng trồng

a) Mã số vùng trồng được định danh để cấp cho diện tích rừng trồng hoặc lâm sản ngoài gỗ phục vụ quản lý và truy xuất nguồn gốc lâm sản.

b) Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đăng ký cấp mã số vùng trồng.
3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phát triển nông thôn quy định chi tiết Điều này về tiêu chí quản lý rừng bền vững.”
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	Đề nghị quy định chi tiết tỷ lệ đất được sử dụng để xây dựng các công trình, phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; nuôi, trồng phát triển cây dược liệu trong phương án quản lý rừng bền vững đối với từng loại rừng.

Lý do: Trong quy Luật hiện hành chưa quy định cụ thể; tại Nghị định, Thông tư có quy định, nhưng chưa chi tiết; đặc biệt là đối với rừng trồng của cá nhân, cộng đồng dân cư.

2.6. 2.7. 2.8. 
	Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Kết luận số 393-KL/ĐU ngày 15/7/2025, dự thảo Luật chưa sửa đổi quy định mã số rừng trồng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận và nghiên cứu, tổng kết thí điểm để xem xét sửa đổi, bổ sung trong kỳ Quốc hội khóa XVI.

	13. Bổ sung điểm đ sau điểm d khoản 1 Điều 52 như sau:

“đ) Được khai thác tận dụng gỗ, củi, thực vật rừng ngoài gỗ có nguồn gốc từ rừng trồng không là loài cây bản địa trong phân khu phục hồi sinh thái và phân khu hành chính, dịch vụ trong quá trình thực hiện biện pháp lâm sinh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.”.
	Sở NNMT tỉnh Nghệ An
	- Tại khoản 13 Điều 9 dự thảo Luật, đề nghị bổ sung thêm điểm d sau điểm c khoản 1 Điều 52 Luật Lâm nghiệp như sau: “d) Được khai thác gỗ có nguồn gốc là rừng trồng do người dân tự bỏ vốn đầu tư”.
Lý do: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An và một số địa phương khác có tình trạng người dân đã sản xuất, canh tác (trồng rừng) trước thời điểm quy  hoạch rừng đặc dụng, tuy nhiên hiện nay diện tích này được quy hoạch rừng đặc dụng và được giao cho các Ban quản lý rừng quản lý, vì vậy mà người dân không được khai thác rừng trên diện tích do mình đầu tư trồng; dẫn đến việc người dân phản ánh, khiếu nại kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.
	Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Kết luận số 393-KL/ĐU ngày 15/7/2025, dự thảo Luật chưa sửa đổi quy định của Điều 52.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận và nghiên cứu, tổng kết thí điểm để xem xét sửa đổi, bổ sung trong kỳ Quốc hội khóa XVI.

	14. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 63 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 như sau:

“đ) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ hấp thụ các-bon rừng để bù cho lượng phát thải khí nhà kính vượt quá hạn ngạch được phân bổ hoặc giảm phát thải khí nhà kính tự nguyện; đầu tư, kinh doanh kết quả giảm phát thải, tín chỉ các-bon rừng , đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh tín chỉ gây phát thải khí nhà kính lớn phải chi trả tiền dịch vụ về hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng”
	Bộ Công Thương
	Đề nghị cân nhắc tách cụm từ cuối thành một điểm mới như sau: "Tổ chức, cá nhân kinh doanh kết quả giảm phát thải, tín chỉ các-bon rừng”
	Tiếp thu và chỉnh lý tại dự thảo Luật

	17. Sửa đổi, bổ sung Điều 95 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 như sau:

”c) Tiền trồng rừng thay thế do chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;”.

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau:

”6. Chính phủ quy định chi tiết về Điều này nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, nguồn tài chính, cơ chế quản lý, sử dụng tài chính của quỹ bảo vệ và phát triển rừng.”.
	Sở NNMT tỉnh Thái Nguyên
	Tại khoản 17 Điều 9, Đề nghị sửa thành: “Điều 95. Quỹ bảo vệ và phát triển rừng hoặc Quỹ có chức năng tương đồng”.

Lý do: Hiện nay thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tỉnh Thái Nguyên đã sáp nhập Quỹ Bảo vệ môi trường, Quỹ bảo vệ phát triển rừng, Quỹ phòng chống thiên tai thành “Quỹ Bảo vệ môi trường, rừng và phòng chống thiên tai”. 

Do đó, nếu Luật chỉ quy định Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thì các Quỹ có tên gọi khác không áp dụng quy định của Luật để thực hiện nhiệm vụ được giao.
	Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Kết luận số 393-KL/ĐU ngày 15/7/2025, dự thảo Luật chưa sửa đổi quy định về tổ chức của Quỹ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận và nghiên cứu, tổng kết thí điểm để xem xét sửa đổi, bổ sung trong kỳ Quốc hội khóa XVI.

	18. Sửa đổi, bổ sung Điều 102 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm g, h và bổ sung điểm l1 sau điểm l khoản 1 như sau:

“g) Tổ chức bảo vệ rừng; bảo tồn đa dạng sinh học rừng; phòng ngừa động vật rừng gây hại, phòng cháy và chữa cháy rừng; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng; phát triển rừng; sử dụng rừng; chế biến và thị trường lâm sản tại địa phương;” 

h) Quyết định khung giá rừng trên địa bàn tỉnh; quyết định mức hỗ trợ hỗ trợ thiệt hại về tài sản, sức khỏe và tính mạng của người dân do động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm gây ra, áp dụng như đối với trường hợp thiên tai, dịch bệnh.
l1) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã lập dự án giao đất, giao rừng đối với diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê theo quy định của pháp luật;
o) Rà soát diện tích rừng tự nhiên hiện có để đưa vào quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất.”.
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:

“3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm sau đây:

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về lâm nghiệp, quyết định chương trình, dự án về phát triển lâm nghiệp bền vững, sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp, canh tác nương rẫy và tổ chức thực hiện tại địa phương;

b) Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về lâm nghiệp, chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp bền vững tại địa phương;

c) Tổ chức thực hiện việc phân loại rừng, phân định ranh giới các loại rừng tại địa phương theo quy định của pháp luật;

d) Giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng đối với cá nhân, cộng đồng dân cư; lập hồ sơ quản lý rừng; tổ chức trồng rừng thay thế;

đ) Tổ chức thực hiện điều tra rừng, kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng tại địa phương;

e) Tổ chức quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng;

g) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp tại địa phương;

h) Tổ chức quản lý, bảo vệ diện tích rừng Nhà nước chưa giao, chưa cho thuê; lập dự án giao đất, giao rừng đối với diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật;

i) Kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lâm nghiệp tại địa phương theo quy định của pháp luật;

k) Quản lý diện tích, ranh giới khu rừng; xác nhận hồ sơ đề nghị giao rừng, thuê rừng đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật;

l) Hướng dẫn cộng đồng dân cư xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn phù hợp với quy định của pháp luật.”.
	Sở NNMT tỉnh Cà Mau
	Tại điểm a khoản 18 Điều 9 của dự thảo Luật, đề nghị cơ quan soạn chủ trì thảo điều chỉnh tiêu đề từ “Sửa đổi, bổ sung điểm g, h và bổ sung điểm l1 sau điểm l khoản 1 như sau” thành “Sửa đổi, bổ sung điểm g, h; bổ sung điểm l1 sau điểm l, bổ sung điểm o vào sau điểm m khoản 1 như sau”. 
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu và chỉnh lý tại dự thảo Luật

	
	Sở NNMT tỉnh Tuyên Quang
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 18 Điều 9 của Dự thảo Luật:

 “d) Giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng đối với cá nhân, cộng đồng dân cư; lập hồ sơ quản lý rừng; tổ chức trồng rừng thay thế;” thành “d) Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư; Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với cá nhân, cộng đồng dân cư; lập hồ sơ quản lý rừng; tổ chức trồng rừng thay thế”;
 Lý do: Theo nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 23 Luật Lâm nghiệp của dự thảo: Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã: a) Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư; b) Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với cá nhân, cộng đồng dân cư.
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu và chỉnh lý tại dự thảo Luật

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	- Đối với nội dung khoản 1 Điều 102 Luật Lâm nghiệp được sửa đổi tại điểm a khoản 18 Điều 9 dự thảo Luật: Đề nghị bổ sung nội dung sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1: “d) Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với tổ chức”

Lý do: để phù hợp với thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác được quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Lâm nghiệp được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 9 Dự thảo Luật.

· Đối với nội dung khoản 3 Điều 102 Luật Lâm nghiệp được sửa đổi tại điểm b khoản 18 Điều 9 dự thảo Luật

+ Điểm d: “d) Giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng đối với cá nhân, cộng đồng dân cư; lập hồ sơ quản lý rừng; tổ chức trồng rừng thay thế;” đề nghị bỏ cụm từ “chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác” sửa thành : "d) Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư; lập hồ sơ quản lý rừng; tổ chức trồng rừng thay thế".

+ Bổ sung 1 điểm tại khoản này về “Chuyển mục đích sử dụng rừng sang

mục đích khác đối với cá nhân, cộng đồng dân cư”.

Lý do: để phù hợp với thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Lâm nghiệp được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 9 Dự thảo Luật.
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu và chỉnh lý tại dự thảo Luật

	19. Bãi bỏ một số khoản, cụm từ sau đây:

a) Bãi bỏ khoản 5 Điều 95; khoản 2 Điều 102;

b) Bãi bỏ cụm từ “hộ gia đình” tại Điều 17;

c) Bãi bỏ cụm từ “phân cấp mức độ xung yếu của rừng phòng hộ” tại điểm a khoản 1 Điều 33; cụm từ “chỉ đạo việc thực hiện điều tra rừng cấp tỉnh” tại điểm a khoản 2 Điều 33;

d) Bãi bỏ cụm từ “thực vật rừng” tại điểm c khoản 2 Điều 52;

đ) Bãi bỏ cụm từ “Thanh tra” tại điểm q khoản 2 và cụm từ “Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường” tại khoản 3 Điều 101.
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Khoản 19 Điều 9 dự thảo Luật (sửa đổi, bổ sung Luật Lâm nghiệp) về đề nghị Thủ tướng khi quỹ dự phòng địa phương không đủ: Nên quy định rõ quy trình và thời gian phản hồi để đảm bảo kịp thời hỗ trợ.


	Không tiếp thu, vì không rõ nội dung góp ý

	20. Bổ sung một số cụm từ sau đây:

a) Bổ sung cụm từ “diện tích rừng hiện có tại địa phương” vào cuối khoản 1 Điều 14;

b) Bổ sung cụm từ “điều chỉnh” trước cụm từ “khu rừng đặc dụng” tại tên điều, khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 25;

c) Bổ sung cụm từ “theo chu kỳ” trước cụm từ “05 năm một lần” tại điểm a khoản 2 Điều 33; cụm từ “theo chuyên đề” trước cụm từ “tại địa phương” tại điểm b khoản 2 Điều 33;

đ) Bổ sung cụm từ “quy định chi tiết thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp tại Việt Nam” vào cuối điểm c khoản 1; cụm từ “giám sát, đánh giá tài nguyên rừng” vào cuối điểm g khoản 2 Điều 101;
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	*. Tại khoản 20: Nội dung “đ) Bổ sung cụm từ “quy định chi tiết thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp tại Việt Nam” vào cuối điểm c khoản 1; cụm từ “giám sát, đánh giá tài nguyên rừng” vào cuối điểm g khoản 2 Điều 101;”. Đề nghị sửa “khoản 1 thành khoản 2” sửa thành “đ) Bổ sung cụm từ “quy định chi tiết thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp tại Việt Nam” vào cuối điểm c khoản 2; cụm từ “giám sát, đánh giá tài nguyên rừng” vào cuối điểm g khoản 2 Điều 101;”.

Lý do: Tại khoản 1 Điều 101 Luật Lâm nghiệp năm 2017 không có điểm c.


	Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu và chỉnh lý tại dự thảo

	
	Sở NNMT  tỉnh Đồng Nai
	Tại điểm đ khoản, Đề nghị sửa thành:

“đ) Bổ sung cụm từ “quy định chi tiết thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp tại Việt Nam” vào cuối điểm c khoản 2; cụm từ “giám sát, đánh giá tài nguyên rừng” vào cuối điểm g khoản 2 Điều 101;” . 

Lý do: Vì Điều 101 trong Luật Lâm nghiệp không có các điểm, không có nội dung liên quan.
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu và chỉnh lý tại dự thảo

	
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	Tại điểm a khoản 20 Điều 9: Cụm từ “diện tích rừng hiện có tại địa phương” đã có trong khoản 1 Điều 20; do đó đề nghị bỏ điểm a này.
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu và chỉnh lý tại dự thảo

	21. Thay thế một số cụm từ sau:

a) Thay thế cụm từ “Thủ tướng Chính phủ” bằng cụm từ “Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại khoản 1 Điều 25;

b) Thay thế cụm từ “Chính phủ” bằng cụm từ “Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường” tại khoản 2 Điều 49;

c) Thay thế cụm từ “Trình Thủ tướng Chính phủ” bằng cụm từ “Quyết định” tại điểm d khoản 2 Điều 101.
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	Tại khoản 21: Đề nghị sửa nội dung: “c) Thay thế cụm từ “Trình Thủ tướng Chính phủ” bằng cụm từ “Quyết định” tại điểm d khoản 2 Điều 101.” thành “c) Thay thế cụm từ “Trình Thủ tướng Chính phủ” bằng cụm từ “Quyết định” và thêm cụm từ “điều chỉnh” sau cụm từ “thành lập” tại điểm d khoản 2 Điều 101”.
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu và chỉnh lý tại dự thảo

	Góp ý khác
	UBND tỉnh Quảng Trị
	Đề nghị sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 15 Luật Lâm nghiệp 2017 thành: “Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Ủy ban nhân dân cấp xã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp xã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.

Lý do: Để phù hợp với Luật Đất đai năm 2024
- Đề nghị có điều khoản chuyển tiếp và đưa ra giải pháp xử lý đối với rừng trên núi đá đã cấp cho các tổ chức để khai thác vật liệu xây dựng (khai thác đá) trước năm 2017. Vì Luật Lâm nghiệp năm 2017 có quy định về tiêu chí để xác định rừng và nhiều diện tích núi đá đã giao hiện nay đạt tiêu chí thành rừng tự nhiên. 
	Nội dung góp ý đã được quy định tại khoản Thay thế, bãi bỏ một số cụm từ, điểm, khoản tại dự thảo Luật.

	
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	Đề nghị bổ sung thêm giải thích từ ngữ đối với thuật ngữ “Quy chế quản lý rừng”; vì trong Luật nhiều điều khoản quy định thực hiện theo Quy chế quản lý rừng; tuy nhiên thuật ngữ này chưa được giải thích rõ về nội hàm.
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận để xem xét sửa đổi, bổ sung trong kỳ sửa đổi tiếp theo.

	
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	Đề nghị sửa đổi Mục 2 Chương XI về Kiểm lâm theo hướng: Quy định chi tiết về tiêu chí việc thành lập lực lượng Kiểm lâm các cấp; tổ chức của lực lượng Kiểm lâm trên toàn quốc để thống nhất áp dụng và thực hiện đồng bộ.
	Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Kết luận số 393-KL/ĐU ngày 15/7/2025, dự thảo Luật chưa sửa đổi quy định về nội dung của Chương XI.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận và nghiên cứu, đánh gái, tổng kết để xem xét sửa đổi, bổ sung trong kỳ Quốc hội khóa XVI.

	
	Sở NNMT tỉnh Lâm Đồng
	- Bổ sung thêm một số nội dung:

+ Bổ sung quy định về thẩm quyền cho thuê rừng đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư mà diện tích rừng được thuê nằm trên địa bàn ranh giới từ 02 xã trở lên. 

+ Bổ sung thêm loại rừng ngoài 03 loại rừng (đặc dụng, phòng hộ và sản xuất) để phù hợp với tình hình thực tế. Lý do: Hiện nay nhiều diện tích đang nằm ngoài quy định về 03 loại rừng nhưng có đủ tiêu chí về rừng như: diện tích đất quốc phòng, an ninh, diện tích vườn cây,… 

- Đề nghị bổ sung thêm nội dung tại khoản 21 Điều 9 như sau: “Thay thế cụm từ “Kiểm lâm cấp huyện” bằng cụm từ “Kiểm lâm khu vực” tại khoản 2 Điều 105 của Luật”.
	- Đối với kiến nghị “Bổ sung quy định về thẩm quyền cho thuê rừng đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư mà diện tích rừng được thuê nằm trên địa bàn ranh giới từ 02 xã trở lên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, chỉnh sửa tại dự thảo Luật.

	
	Sở NNMT tỉnh Quảng Ngãi
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật lâm nghiệp năm 2017 và Điều 248 Luật Đất đai năm 2024 đối với cụm từ “cấp huyện”.

Lý do: Thực hiện Kết luận 127-KL/TW ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, theo đó không tổ chức chính quyền cấp huyện. 

2.6.2. Đề nghị bãi bỏ: Theo khoản 4 Điều 90 của Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14, quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định khung giá rừng trên địa bàn quản lý.”; được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 73 Luật Giá số 16/2023/QH15, quy định “4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định khung giá rừng trên địa bàn quản lý.”

* Lý do: 

(i) Việc định khung giá rừng không phù hợp với nguyên tắc định giá rừng, cụ thể:

Theo Điều 91 Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14, quy định trường hợp định giá rừng:
“1. Trường hợp Nhà nước giao rừng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng, cho thuê rừng; tính giá trị rừng khi thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng.

2. Trường hợp Nhà nước thu hồi rừng, thanh lý rừng; xác định giá trị vốn góp; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước.

3. Trường hợp xác định giá trị phải bồi thường khi có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đối với rừng; thiệt hại do thiên tai, cháy rừng và các thiệt hại khác đối với rừng; xác định giá trị rừng phục vụ giải quyết tranh chấp liên quan tới rừng.

4. Trường hợp xác định thuế, phí và lệ phí liên quan đến rừng.

5. Trường hợp khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Đồng thời, một trong những nguyên tắc định giá rừng là “Phù hợp với giá trị lâm sản và giá trị dịch vụ môi trường rừng đang giao dịch trên thị trường tại thời điểm định giá” (điểm b khoản 2 Điều 90 Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14)

Vì vậy, việc ban hành định khung giá rừng không phù hợp với định giá rừng.

- Việc định khung giá rừng gây lãng phí ngân sách, nguồn nhân lực:

Để định khung giá rừng (giá trị tối thiểu, giá trị tối đa), cần phải bố trí nguồn lực để thực hiện điều tra nhằm xác định giá trị lâm sản, giá trị quyền sử dụng rừng, xác định giá trị môi trường rừng. Tuy nhiên, trong các trường hợp cần định giá thì các cơ quan đơn vị phải thực hiện xác định giá rừng tại thời điểm định giá, vì trong các văn bản pháp lý không quy định được phép sử dụng giá trị “định khung giá rừng” để xác định giá rừng.
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị giữ nguyên quy định khoản 4 Điều 90 Luật Lâm nghiệp được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 73 Luật Giá; để phù hợp với quy định, danh mục hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá trong Luật Giá, trong đó: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định khung giá đối với Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất thuộc sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương.



	
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	Tại Điều 25 Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định:“a) Không thực hiện sản xuất lâm, nông ngư nghiệp kết hợp ở rừng phòng hộ đầu nguồn có độ dốc trên 30 độ; vùng bờ biển bị xói lở thuộc rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển”. Tuy nhiên, đối với các tỉnh miền núi nói chung và với tỉnh Yên Bái nói riêng thì những khu vực quy hoạch rừng phòng hộ đầu nguồn đa phần đều có độ dốc trên 300, vì thế hạn chế đáng kể khả năng áp dụng mô hình sản xuất nông lâm, ngư nghiệp kết hợp tại những khu vực này. Ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người đồng bào dân tộc thiểu số, những người có điều kiện kinh tế khó khăn, sống phụ thuộc vào rừng, trong khi diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn có độ dốc lớn lại tương đối rộng. Mâu thuẫn giữa mục tiêu phát triển kinh tế từ rừng và quy định bảo vệ rừng, dẫn đến khó khăn trong việc cân bằng giữa bảo tồn và phát triển bền vững cho cộng đồng địa phương.

Đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất nông lâm, ngư nghiệp kết hợp trong rừng phòng hộ vào Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lâm nghiệp theo hướng linh hoạt hơn, cụ thể như sau:

Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 25 Nghị định 156/2018/NĐ-CP (nếu nội dung này vẫn được kế thừa trong Nghị định hướng dẫn Luật Lâm nghiệp sửa đổi) hoặc sửa trực tiếp vào Điều 57 Luật Lâm nghiệp nếu luật có quy định chi tiết độ dốc: Bổ sung quy định cho phép sản xuất nông lâm, ngư nghiệp kết hợp có điều kiện tại các khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn có độ dốc trên 30 độ, nhưng không quá 45 độ, với các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật canh tác, bảo vệ đất và nước, nhằm đảm bảo chức năng phòng hộ. 
	Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Kết luận số 393-KL/ĐU ngày 15/7/2025, dự thảo Luật chưa sửa đổi về nội dung này.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận và nghiên cứu, đánh giá để xem xét sửa đổi, bổ sung trong kỳ Quốc hội khóa XVI.

	
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	Tại khoản 2, điều 100 “Cơ quan, quản lý chuyên ngành về lâm nghiệp được tổ chức ở trung ương, cấp tỉnh; nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về lâm nghiệp ở cấp xã huyện được tổ chức theo quy định của Chính phủ”; Khoản 2, Điều 105 “Kiểm lâm được tổ chức ở cấp huyện trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp, phòng cháy và chữa cháy rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng, chế biến và thương mai lâm sản tại địa phương”. Đề nghị sửa cấp huyện thành cấp xã để phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp.
	Nội dung này đã được quy định tại điểm a khoản 13 Điều 7 dự thảo Luật.

	
	Sở NNMT  tỉnh Đồng Nai
	Tại điểm b khoản “18. Sửa đổi, bổ sung Điều 102 như sau:” Đề nghị bỏ khoản 2 Điều 102 của Luật Lâm nghiệp

Lý do:  khoản 2 quy định trách nhiệm của UBND cấp huyện nhưng  hiện nay đã bỏ cấp huyện
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu và đã được quy định tại điểm b khoản 13 Điều 7 dự thảo Luật

	
	Sở NNMT tỉnh Nghệ An
	- Đề nghị bổ sung sửa đổi mội số khoản tại Điều 7 Luật lâm nghiệp để quy định rõ quyền sở hữu toàn dân là “rừng tự nhiên” cho các trường hợp cụ thể. 

Lý do: Hiện nay, có một số diện tích đất lâm nghiệp được giao cho người dân quản lý mà tại thời điểm giao, trên diện tích này là đất chưa có rừng (cây bụi, cây tái sinh...). Sau một thời gian khoanh nuôi trên diện tích đất này là diện tích đủ tiêu chí thành rừng tự nhiên, tuy nhiên theo quy định của Luật Lâm nghiệp hiện hành thì diện tích này thuộc sở hữu của toàn dân, việc quy định như vậy là chưa phù hợp đối với trường hợp này và vô hình chung sẽ không khuyến khích được người dân khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh tự nhiên để thành rừng. 
	Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Kết luận số 393-KL/ĐU ngày 15/7/2025, dự thảo Luật chưa sửa đổi về nội dung này.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận và nghiên cứu, đánh giá để xem xét sửa đổi, bổ sung trong kỳ Quốc hội khóa XVI.

	
	Sở NNMT tỉnh Cà Mau
	Kiến nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét:

- Sửa đổi, bổ sung thay thế các cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn” thành “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” tại các Điều 42, 44, 45 và Điều 101 của Luật lâm nghiệp năm 2017 để thống nhất. 

- Tại Khoản 2 Điều 105 của Luật lâm nghiệp năm 2017, cần xem xét sửa đổi bổ sung cụm từ “Kiểm lâm được tổ chức ở cấp huyện” để phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp.
	- Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, chỉnh sửa tại dự thảo Luật.



	
	Sở NNMT TP Đà Nẵng
	Đề xuất bổ sung điều khoản:
- Nội dung đề xuất: Liên quan đến việc sửa đổi Luật Lâm nghiệp, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, bổ sung điều khoản quy định về việc giải quyết “Đối với các cây gỗ trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp cao theo quy định pháp luật về điện lực”.

Lý do đề xuất: Hiện nay, quy định pháp luật về điện lực có quy định việc chặt, tỉa, hạ độ cao các cây trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện tuy nhiên Luật Lâm nghiệp chưa có quy định nội dung này.
	Về quy định liên quan đến hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp cao đã được quy định tại pháp luật về điện lực; không cần điều chỉnh tại Luật này.

	
	Sở NNMT  tỉnh Đồng Nai
	Tại Điều 7, Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định:

1. Nhà nước là đại diện chủ sở hữu đối với rừng thuộc sở hữu toàn dân bao  gồm: Rừng tự nhiên; Rừng trồng do Nhà nước đầu tư toàn bộ; Rừng trồng do Nhà  nước thu hồi, được tặng cho hoặc trường hợp chuyển quyền sở hữu rừng trồng khác  theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sở hữu rừng sản xuất là  rừng trồng bao gồm: Rừng do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đầu tư;  Rừng được nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế rừng từ chủ rừng khác theo quy  định của pháp luật.

Như vậy, các đối tượng rừng còn lại như: Rừng trồng trong vùng quy hoạch rừng phòng hộ do hộ dân đã tự đầu tư; hoặc do Nhà nước và người dân đã cùng  đầu tư thì Luật Lâm nghiệp không quy định ai là chủ sở hữu. 

Từ đó dẫn đến tình trạng người dân nhận khoán tranh chấp quyền sở hữu cây rừng do họ tự đầu tư hoặc đã cùng tham gia đầu tư với Nhà nước, và việc xử lý vi phạm về khai thác rừng trồng phòng hộ do người dân bỏ vốn đầu tư của cơ quan chức năng gặp rất  nhiều khó khăn

Đề nghị có quy định rõ về chủ sở hữu, các quyền sở hữu đối với rừng trồng thuộc quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ do tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư đầu tư; do Nhà nước và tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư cùng đầu tư.
	Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Kết luận số 393-KL/ĐU ngày 15/7/2025, dự thảo Luật chưa sửa đổi về nội dung này.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận và nghiên cứu, đánh giá để xem xét sửa đổi, bổ sung trong kỳ Quốc hội khóa XVI.

	Điều 10. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai 2013 (đã được sửa đổi bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều số 60/2020/QH14)
	
	
	

	5. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 15 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 15 như sau:

“1. Kế hoạch phòng, chống thiên tai được xây dựng tại các cấp địa phương, cấp bộ và cấp quốc gia theo chu kỳ kế hoạch 05 năm tương ứng với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
2. Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp xã gồm các nội dung chính sau đây:

a) Đánh giá và cập nhật hằng năm về đặc điểm dân sinh, kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng trong phạm vi quản lý;

b) Tình hình thiên tai của địa phương;

c) Xác định nội dung và biện pháp phòng, chống thiên tai phù hợp với từng loại thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai thường xảy ra tại địa phương, chú ý đến đối tượng dễ bị tổn thương, bao gồm xây dựng công trình phòng, chống thiên tai của địa phương theo phân cấp; tổ chức thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai; xác định khu vực nguy hiểm; xây dựng phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai và loại thiên tai cụ thể; tổ chức thường trực, cập nhật thông tin diễn biến thiên tai; chuẩn bị địa điểm sơ tán; tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập kỹ năng phòng, chống thiên tai;

d) Chuẩn bị vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cho hoạt động phòng, chống thiên tai; trang thiết bị chuyên dùng cho hoạt động chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai;
đ) Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;

e) Đề xuất nhu cầu về nguồn lực và xác định tiến độ hằng năm và 05 năm để thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai tại địa phương;

g) Xác định trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai.”;

b) Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm c, khoản 7 Điều 15 như sau:

“7. Trách nhiệm xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai được quy định như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xây dựng, phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp xã, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, chỉ đạo. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng, phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp tỉnh, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Quốc phòng; 

c) Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.”.
	Sở NNMT tỉnh Gia Lai
	“5. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 15 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 15 như sau:

“1. Kế hoạch phòng, chống thiên tai được xây dựng tại các cấp địa phương, cấp bộ và cấp quốc gia theo chu kỳ kế hoạch 05 năm tương ứng với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

2. Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp xã gồm các nội dung chính sau đây:

a) Đánh giá về đặc điểm dân sinh, kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng trong phạm vi quản lý; …” 

Lý do: Kế hoạch lập theo chu kỳ 05 năm nên không cập nhật đặc điểm dân sinh, kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng hằng năm.
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện

	
	Sở NNMT tỉnh Tuyên Quang
	Tại điểm a khoản 5 Điều 10 quy định “1. Kế hoạch phòng, chống thiên tai được xây dựng tại các cấp địa phương, cấp bộ và cấp quốc gia theo chu kỳ kế hoạch 05 năm tương ứng với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội”. và “2. Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp xã gồm các nội dung chính sau đây: a) Đánh giá và cập nhật hằng năm về đặc điểm dân sinh, kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng trong phạm vi quản lý…”, đề nghị xem xét có quy định cụ thể đối với việc xây dựng và rà soát ban hành kế hoạch hàng năm sau khi đã ban hành kế hoạch 05 năm.
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện

	6. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 21 như sau:

“b) Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện việc thông tin, truyền thông về phòng, chống thiên tai;”
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	- Khoản 6, điểm b khoản 16 (về sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 21, khoản 6 Điều 42): Đề nghị bỏ tên "Bộ Khoa học và Công nghệ" tại các quy định này. Lý do: hiện nay, chức năng quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông đã được giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Vì vậy, việc chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ;
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo do điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ Bộ Thông tin và Truyền thông cho Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch do sắp xếp, tổ chức bộ máy tại Nghị định 55/2025/NĐ-CP ngày 2/3/2025 và Nghị định số 43/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025 của Chính phủ 

	7. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 4 Điều 22 như sau:

“d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xây dựng và phê duyệt phương án ứng phó thiên tai phù hợp với đặc điểm thiên tai của địa phương gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để phối hợp chỉ đạo thực hiện. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng và phê duyệt phương án ứng phó thiên tai phù hợp với đặc điểm thiên tai của địa phương gửi Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi và phối hợp chỉ đạo thực hiện”.
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 7: Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 4 Điều 22: Rà soát thống nhất thẩm quyền phê duyệt phương án ứng phó thiên tai là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hay Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Tiếp thu ý kiến góp ý và giữ nguyên không điều chỉnh điểm d khoản 4 Điều 22

	8. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 23 như sau:

“2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp xã.”.
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	- Khoản 8 (sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 23 Luật Phòng, Chống thiên tai: Đề nghị bổ sung cụm từ "theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp xã" thành "theo khả năng và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp xã" để bảo đảm tính khả thi, tránh quy định vượt quá khả năng của người dân;
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện

	16. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 42 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 42 như sau:

“2. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai, có trách nhiệm sau đây:

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức, chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch quốc gia, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật về dự báo, cảnh báo thiên tai, phòng, chống thiên tai;

b) Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bảo đảm an toàn trước thiên tai đối với công trình phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi quản lý;

c) Tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sản xuất nông nghiệp để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra và bảo đảm phát triển bền vững; lập quy hoạch, kế hoạch và chỉ đạo thực hiện việc dự báo khí tượng, thủy văn, hải văn;

d) Quản lý việc đầu tư xây dựng, tu bổ, bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai theo sự phân công của Chính phủ, bao gồm công trình đê điều, hồ đập, chống úng, chống hạn, chống sạt lở; khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền và công trình khác phục vụ phòng, chống thiên tai;

đ) Tổ chức thống kê, xử lý thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai. Tổ chức quan trắc, thu thập và xử lý thông tin, xác định, đánh giá rủi ro thiên tai, phân vùng rủi ro thiên tai, theo dõi, giám sát thiên tai; thực hiện dự báo, cảnh báo, cung cấp kịp thời chính xác thông tin về thiên tai liên quan đến khí tượng, thủy văn, hải văn cho Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương liên quan, phương tiện thông tin đại chúng theo quy định;
e) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong phòng, chống thiên tai, dự báo, cảnh báo thiên tai; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác phòng, chống thiên tai, dự báo, cảnh báo thiên tai;

g) Tổ chức thông tin, truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm và pháp luật về dự báo, cảnh báo thiên tai;

h) Đầu mối hợp tác quốc tế về phòng, chống thiên tai, đề xuất việc ký kết, gia nhập điều ước quốc tế về phòng, chống thiên tai. Hợp tác quốc tế trong việc dự báo, cảnh báo thiên tai;

i) Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai theo thẩm quyền.”;

b) Sửa đổi, bổ sung tên khoản 6 Điều 42 như sau:

“6. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm sau đây:”;

đ) Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 42 như sau:

“7. Bộ Xây dựng có trách nhiệm sau đây:

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm giao thông trong phòng, chống thiên tai; an toàn cho công trình xây dựng phù hợp với pháp luật về phòng, chống thiên tai; chủ trì, phối hợp và hướng dẫn địa phương thực hiện quy hoạch đô thị và nông thôn, bảo đảm an toàn công trình trước thiên tai;

b) Lập quy hoạch, kế hoạch và chỉ đạo thực hiện về phát triển giao thông vận tải phù hợp với chiến lược và kế hoạch phòng, chống thiên tai;

c) Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư cứu hộ giao thông, bảo đảm an toàn giao thông vận tải khi thiên tai xảy ra; 

d) Xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn của công trình phù hợp với thiên tai;

đ) Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai theo thẩm quyền.”;

e) Sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều 42 như sau:

“10. Bộ Tài chính có trách nhiệm sau đây:

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về tài chính cho phòng, chống thiên tai, chính sách bảo hiểm rủi ro thiên tai; lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, các bộ và địa phương;
b) Tổng hợp và bố trí dự toán ngân sách nhà nước để chi cho nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật này;

c) Bố trí vốn đầu tư các công trình phòng, chống thiên tai;

d) Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước;

đ) Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai theo thẩm quyền.”

g) Sửa đổi, bổ sung khoản 13 Điều 42 như sau:

“13. Bộ Y tế có trách nhiệm sau đây:

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về y tế, cứu trợ xã hội trong phòng, chống thiên tai; 

b) Dự trữ thuốc, phương tiện y tế, hướng dẫn cho cán bộ y tế và cộng đồng về kỹ thuật cấp cứu thông thường, biện pháp vệ sinh môi trường;

c) Chỉ đạo việc cấp cứu nạn nhân, phòng, chống bệnh dịch trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra;

d) Căn cứ vào tình hình thiệt hại, nhu cầu cứu trợ, đề xuất chính sách hỗ trợ cho các địa phương để sớm ổn định đời sống nhân dân vùng bị thiên tai, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

đ) Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai theo thẩm quyền.”.
	UBND tỉnh Đồng Tháp
	Tại điểm e khoản 16  đề nghị xem xét cụm từ “cán bộ y tế”  thành “cán bộ, công chức và người lao động”.

Lý do: vì theo pháp luật hiện hành sử dụng cụm từ trên đối với người công tác trong ngành y tế; đề nghị xem xét các cụm từ “trang thiết bị” sử dụng trong trường hợp với ý nghĩa là “thiết bị”. Ví dụ: đối với hộ gia đình thì chỉ trang bị các thiết bị riêng lẻ, không phải trang bị được trang thiết bị vốn là hệ thống có các thiết bị thành hệ thống thiết bị chặt chẽ được.
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện

	
	Bộ Xây dựng
	Điểm đ khoản 16 Điều 10 dự thảo Luật (Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 42) đề nghị chỉnh lý cụm từ “c) Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư cứu hộ giao thông, bảo đảm an toàn giao thông vận tải khi thiên tai xảy ra; d) Xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn của công trình phù hợp với thiên tai;” thành cụm từ “c) Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư dự phòng, bảo đảm an toàn giao thông khi thiên tai xảy ra; d) Xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn của công trình phù hợp với yêu cầu phòng, chống thiên tai.”.
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện

	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	- Khoản 6, điểm b khoản 16 (về sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 21, khoản 6 Điều 42): Đề nghị bỏ tên "Bộ Khoa học và Công nghệ" tại các quy định này. Lý do: hiện nay, chức năng quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông đã được giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Vì vậy, việc chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ;
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo do điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ Bộ Thông tin và Truyền thông cho Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch do sắp xếp, tổ chức bộ máy tại Nghị định 55/2025/NĐ-CP ngày 2/3/2025 và Nghị định số 43/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025 của Chính phủ 

	
	Bộ Nội vụ
	Tại khoản 6, điểm b khoản 16 Điều 10, đề nghị không quy định Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện việc thông tin, truyền thông về phòng, chống thiên tai, bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02/3/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo do điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ Bộ Thông tin và Truyền thông cho Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch do sắp xếp, tổ chức bộ máy tại Nghị định 55/2025/NĐ-CP ngày 2/3/2025 và Nghị định số 43/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025 của Chính phủ

	
	Bộ Công Thương
	Tại điểm a khoản 16 Điều 10 dự thảo Luật (sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 42 Luật Phòng chống thiên tai) đề nghị làm rõ sự cần thiết phải xây dựng riêng “cơ sở dữ liệu là phục phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai” (trong khi đã có hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, sạc là đất, cơ sở dữ liệu thủy điện) để tránh trùng lặp, chồng chéo khi triển khai thực hiện
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện

	17. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 43 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 43 như sau:

“d) Quản lý thực hiện quy hoạch theo pháp luật về quy hoạch phòng, chống thiên tai và thuỷ lợi, quy hoạch đô thị và nông thôn đối với khu đô thị, điểm dân cư nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật thích ứng với đặc điểm thiên tai trên địa bàn, bảo đảm phát triển bền vững;”

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 43 như sau:

“2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm sau đây:

a) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện Luật này và các quy định liên quan về phòng, chống thiên tai;

b) Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai; lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

c) Xây dựng, tu bổ, nâng cấp và quản lý, bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn;”;

d) Xây dựng và phê duyệt phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn; tổ chức việc chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm và tổ chức diễn tập theo phương án được duyệt;

đ) Kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện việc dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, hóa chất xử lý nước, thuốc chữa bệnh, phòng dịch, phương tiện, vật tư và trang thiết bị theo phương châm bốn tại chỗ để chủ động ứng phó khi thiên tai xảy ra;

e) Tổ chức thường trực, chỉ huy việc phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; tổng hợp, thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn;

g) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất khi xảy ra thiên tai để giảm nhẹ thiệt hại, nhanh chóng phục hồi sản xuất;

h) Tiếp nhận, quản lý, phân phối tiền, hàng cứu trợ khẩn cấp của Nhà nước, tổ chức và cộng đồng để ổn định đời sống, phục hồi sản xuất và khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật.

i) Quản lý thực hiện quy hoạch theo pháp luật về quy hoạch phòng, chống thiên tai và thuỷ lợi, quy hoạch đô thị và nông thôn đối với khu đô thị, điểm dân cư nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật thích ứng với đặc điểm thiên tai trên địa bàn, bảo đảm phát triển bền vững;

k) Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai theo thẩm quyền.”.
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 17: Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 43: Rà soát thống nhất thẩm quyền phê duyệt phương án ứng phó thiên tai là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hay Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện

	
	Bộ Xây dựng
	Tại điểm a khoản 17 Điều 10 của dự thảo Luật đề nghị xem xét việc bổ sung quản lý thực hiện quy hoạch theo pháp luật về “quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi” là chưa phù hợp với quy định tại điểm b khoản 11 Điều 57 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn 2024 có hiệu lực từ ngày 01/07/2025.
	Tiếp thu ý kiến góp ý và giữ nguyên, không sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm d khoản 1 Điều 43

	
	UBND tỉnh Lạng Sơn
	Tại điểm c, khoản 17, Điều 10 của Dự thảo Luật (Trang 57) có nêu “c) Xây dựng, tu bổ, nâng cấp và quản lý, bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn;”. Đề nghị sửa như sau: “c) Xây dựng mới, tu bổ, sửa chữa, nâng cấp và quản lý, bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn (Lý do: Để cho phù hợp với điểm e), khoản 11, Điều 10 của Dự thảo Luật này). 
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện

	
	Sở NNMT tỉnh Tuyên Quang
	Tại điểm b khoản 17 Điều 10 quy định “….c) Xây dựng, tu bổ, nâng cấp và quản lý, bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn;”. Đề nghị chỉnh sửa như sau: “…c) Xây dựng mới, duy tu, bảo dưỡng , sửa chữa, nâng cấp và quản lý, bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn” Lý do: Để đảm bảo đầy đủ nội dung đối với trách nhiệm của UBND cấp xã.
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện

	18. Bãi bỏ một số khoản; cụm từ sau đây:

a) Bãi bỏ khoản 3 Điều 15, điểm a khoản 4 Điều 22, khoản 3 Điều 40, khoản 3 Điều 42, khoản 9 Điều 42, khoản 11 Điều 42 và khoản 14 Điều 42; 

b) Bãi bỏ cụm từ “và cấp huyện” tại khoản 1 Điều 43; bãi bỏ cụm từ “Thanh tra” tại điểm d khoản 6, điểm d khoản 8 và điểm c khoản 12 Điều 42.
	UBND Thành phố Huế
	Tại khoản 18. Bãi bỏ một số cụm từ sau đây: Đề nghị bổ sung thêm nội dung bãi bỏ các cụm từ “Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện)” tại điểm b, khoản 3 Điều 9 và cụm từ “cấp huyện” tại khoản 1 Điều 28.
	Dự thảo Luật đã quy định bỏ cụm từ “cấp huyện” tại khoản 1 Điều 28

	
	UBND tỉnh Lạng Sơn
	Tại điểm a, khoản 18, Điều 10 có nêu: “a) Bãi bỏ khoản 3 Điều 15, điểm a khoản 4 Điều 22, khoản 3 Điều 40, khoản 3 Điều 42, khoản 9 Điều 42, khoản 11 Điều 42 và khoản 14 Điều 42”. Đề nghị xem xét bỏ khoản 7, Điều 42 không phải khoản 9 Điều 42 (Lý do: Sáp nhập giữa 02 bộ và được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 về Quy định, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng). 
	Xin tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa dự thảo Luật

	
	Sở NNMT tỉnh Tuyên Quang
	- Tại điểm a khoản 18 Điều 10 quy định: “a) Bãi bỏ khoản 3 Điều 15, điểm a khoản 4 Điều 22, khoản 3 Điều 40, khoản 3 Điều 42, khoản 9 Điều 42, khoản 11 Điều 42 và khoản 14 Điều 42”. Đề nghị xem xét bỏ khoản 7, Điều 42 chứ không phải khoản 9 Điều 42. Lý do: Sáp nhập giữa 02 bộ và được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 về Quy định, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

 - Tại điểm b khoản 18 Điều 10 quy định: “bãi bỏ cụm từ “và cấp huyện” tại khoản 1 Điều 43; bãi bỏ cụm từ “Thanh tra” tại điểm d khoản 6, điểm d khoản 8 và điểm c khoản 12 Điều 42”. Đề nghị sửa thành “bãi bỏ cụm từ “Thanh tra” tại điểm d khoản 6, điểm d khoản 8 và điểm c khoản 12 Điều 42; Bãi bỏ cụm từ “và cấp huyện” tại khoản 1 Điều 43”.
	Xin tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa dự thảo Luật 

Xin tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa dự thảo Luật 



	Góp ý khác
	UBND TP Hà Nội
	Đề nghị Cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung giao Chính phủ, các bộ, ngành trung ương ban hành các văn bản (Nghị định, Thông tư,...) quy định hướng dẫn về các nội dung sau:

-
Xác định, đánh giá, phân vùng rủi ro thiên tai; theo dõi, giám sát thiên tai (quy định tại Điều 17).

-
Điều tra cơ bản phòng, chống thiên tai (quy định tại Điều 13a Luật Phòng, chống thiên tai, đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều số 60/2020/QH14).

-
Để công tác phòng, chống thiên tai nói chung cũng như việc triển khai áp dụng Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản liên quan một cách hiệu quả trong thời gian tới, kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành Trung ương rà soát, xem xét một số nội dung sau:

+ Quy định, hướng dẫn triển khai ứng dụng khoa học công nghệ (đặc biệt là công nghệ AI) trong cảnh báo, dự báo, thông tin, truyền thông. Xây dựng cơ sở dữ liệu phòng, chống thiên tai thống nhất, chia sẻ nhanh chóng, kịp thời. Quy định, hướng dẫn, tích hợp xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó với thiên tai với các nội dung về công tác tìm kiếm cứu nạn, phòng thủ dân sự.

+ Ngày 03/6/2021, Chính phủ đã ban bành Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg về ban hành danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai, tuy nhiên đến nay chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, định mức đối với danh mục vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai. Đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định, hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai.

+ Nghiên cứu ban hành các tài liệu hướng dẫn; đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, tập huấn, diễn tập, trao đổi học hỏi kinh nghiệm cho các cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai và người dân cả nước, đặc biệt là các đối tượng dễ bị tổn thương.

+ Nghiên cứu bổ sung hướng dẫn nội dung về chính sách, cơ chế bảo hiểm thiên tai bổ sung vào Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan để giảm gánh nặng ngân sách nhà nước và hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng; hướng dẫn nội dung liên quan đến công tác di dân, tái định cư hỗ trợ tái thiết sau thiên tai tại Điều 30 về Hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai.

+ Nghiên cứu, bổ sung các quy định, hướng dẫn cụ thể về kinh phí thực hiện công tác phòng, chống thiên tai cho các lực lượng, đặc biệt là lực lượng công an, quân đội; phân tách cụ thể đối với chế độ, chính sách cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và các lực lượng khác tham gia công tác phòng, chống thiên tai. Có cơ chế, chính sách khuyến khích phong trào xã hội hóa các nguồn lực để nâng cao vai trò của khu vực tư nhân, doanh nghiệp và Nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai.

+ Liên quan đến hoạt động quản lý, đầu tư, tu bổ đê điều; một số thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư còn phức tạp, dẫn đến chậm thực hiện, lãng phí thời gian. Đề nghị bổ sung quy định chức năng nhiệm vụ của lực lượng quản lý đê chuyên trách đối với công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương (hiện nay lực lượng quản lý đê chuyên trách đang có vai trò tham gia, đóng góp rất tích cực, hiệu quả đối với công tác phòng, chống thiên tai tại nhiều địa phương, đơn vị trên cả nước; tuy nhiên chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể).

+ Căn cứ Điều 16 Luật Phòng, chống thiên tai; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT ngày 22/12/2021 hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế-xã hội. Để thuận tiện cho các địa phương trong quá trình sử dụng; đề nghị có quy định, hướng dẫn chi tiết các loại hình quy hoạch có tổ chức thực hiện lồng ghép phòng, chống thiên tai, đảm bảo phù hợp với các Luật có liên quan.

+ Đề nghị Chính phủ quy định chi tiết về quản lý, sử dụng Quỹ Phòng thủ dân sự và Quỹ phòng, chống thiên tai, tránh sự giao thoa giữa hai Quỹ. Đồng thời có quy định, hướng dẫn chung (hiện nay đang giao UBND và Chủ tịch UBND cấp tỉnh) về mức chi, quy trình chi Quỹ phòng, chống thiên tai để thống nhất áp dụng chung cho cả nước.

+ Đối với nội dung thủ tục hành chính mã số 1.008410 lĩnh vực Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai về việc điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ (cấp Tỉnh) được công bố danh mục kèm theo Quyết định 379/QĐ-BTNMT ngày 12/3/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công bố, quy định nội dung thực hiện tại Quyết định số 1957/QĐ- BNN- PCTT ngày 01/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT trước đây): Hiện nay chưa thể tổ chức thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội do chưa có các quy định cụ thể nhiều nội dung liên quan, không đủ yếu tố cấu thành để xây dựng quy trình thủ tục hành chính (căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính). Đề nghị rà soát, bổ sung các nội dung cụ thể cho thủ tục hành chính nêu trên làm cơ sở để triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố.
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện

	
	Bộ Xây dựng
	Điều 44 của Luật Phòng, chống thiên tai đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định (Cơ quan chỉ đạo, chỉ huy về phòng chống thiên tai) cho phù hợp với các quy định của Luật Phòng thủ dân sự.
	Luật Phòng thủ dân sự có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, trong đó tại điểm p khoản 4 Điều 54 đã bãi bỏ Điều 44 Luật Phòng, chống thiên tai quy định về cơ quan chỉ đạo, chỉ huy về phòng, chống thiên tai.

	
	UBND tỉnh Thanh Hoá
	Đề nghị Bộ nghiên cứu xem xét bổ sung một số nội dung trong công tác phòng chống thiên tai đã được chỉ đạo tại Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhưng chưa được thể chế hóa; cụ thể:

- Bổ sung quy định về dịch vụ dự báo theo dõi giám sát đánh giá tác động rủi ro thiên tai.

- Bổ sung quy định về xây dựng chính sách đặc thù cho lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai.
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện

	
	UBND tỉnh Sơn La
	Đề nghị bổ sung vào Điều 10 của dự thảo: Sửa đổi khoản 4, Điều 22 “4. Trách nhiệm xây dựng, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai được quy định như sau:”. Lý do: Theo điểm a khoản 18 Điều 10 của dự thảo Luật đã bãi bỏ điểm a khoản 4 Điều 22: “a) Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai;”
-  Tại Điều 6 quy định. Nguồn nhân lực cho phòng, chống thiên tai

“Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã được thành lập ở cấp xã, hoạt động kiêm nhiệm, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định trên cơ sở nguồn nhân lực quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này:
a)   Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn là lực lượng tại chỗ thực hiện hoạt động phòng, chống thiên tai;
b)   Dân quân tự vệ là lực lượng tại chỗ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo phương án ứng phó thiên tai của địa phương và sự điều động của người có thẩm quyền;”
-  Tại Điều 35 quy định. Lực lượng phòng thủ dân sự

“1. Lực lượng phòng thủ dân sự bao gồm lực lượng nòng cốt và lực lượng rộng rãi.
2.  Lực lượng nòng cốt bao gồm:
a)  Dân quân tự vệ, dân phòng;
b)   Lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và của Bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang Bộ, địa phương.
3.  Lực lượng rộng rãi do toàn dân tham gia.”
- Tại điểm a khoản 5, Điều 10, nghị định 200/2025/NĐ-CP ngày 09/7/2025 của Chính phủ quy định về lực lượng PTDS kiêm nhiệm: “5. Các địa phương a) Lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng; lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai; lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở;”
Như vậy theo quy định, lực lượng phòng thủ dân sự kiêm nhiệm cũng là lực lượng xung kích PCTT. Để đảm bảo công tác kiện toàn, tránh chồng chéo nhiệm vụ đề nghị Cơ quan soạn thảo tham mưu quy định thống nhất đối với lực lượng này trong dự thảo.
	Dự thảo Luật đã chỉnh sửa, bổ sung theo đó không bãi bỏ điểm a khoản 4 Điều 22. Đồng thời, khoản 2 Điều 4 Luật Phòng thủ dân sự quy định “2. Trường hợp luật khác ban hành trước ngày Luật Phòng thủ dân sự có hiệu lực thi hành có quy định khác về hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa mà không trái với nguyên tắc của Luật này thì thực hiện theo quy định của luật đó.”



	
	Sở NNMT tỉnh Tuyên Quang
	Đề nghị bổ sung một số nội dung:

 - Đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ mối liên hệ giữa Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Phòng thủ dân sự để tránh chồng chéo trong chức năng chỉ huy, điều phối và cấp quyền hành động ứng phó.

 - Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung các quy định: Vai trò của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp xã trong tổ chức ứng phó thiên tai; tránh ghi chung chung là Ủy ban nhân dân cấp xã; cơ chế huy động, phân bổ và sử dụng quỹ phòng chống thiên tai để rõ ràng, minh bạch và khả thi, nhất là với UBND cấp xã là đơn vị trực tiếp thực hiện; phân cấp quản lý quỹ Phòng chống thiên tai, lồng ghép ngân sách thường xuyên của địa phương.
	Ngày 09/7/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 200/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự, trong đó quy định vai trò của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh, cấp xã và cơ quan thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc về công tác phòng, chống thiên tai các cấp, trong đó: Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy PTDS cấp tỉnh về công tác PCTT; Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng, Đô thị chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy PTDS cấp xã về công tác PCTT. 

Việc quản lý quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định tại Nghị định số 78/202/NĐ-CP, Nghị định số 63/2025/NĐ-CP, Nghị định số 131/2025/NĐ-CP.

	Điều 11. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước
	
	
	

	1. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 8 như sau:

“5. Lấn, lấp sông, suối, kênh, mương, rạch, đặt vật cản, chướng ngại vật, xây dựng công trình kiến trúc, trồng cây gây cản trở thoát lũ, lưu thông nước ở các sông, suối, hồ chứa, kênh, mương, rạch nhưng không có biện pháp khắc phục.”.
	Bộ Xây dựng
	Tại khoản 1 Điều 11 của dự thảo Luật đề nghị giữ nguyên nội dung quy định tại khoản 5 Điều 8 Luật Tài nguyên nước năm 2023 như sau “5. Lấn, lấp sông, suối, kênh, mương, rạch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác,…”. Việc bỏ quy định “trừ trường hợp pháp luật có quy định khác” là chưa phù hợp đối với trường hợp cần thiết, cấp bách phải sử dụng các khu vực này phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Vì vậy cần phân tích, đánh giá cụ thể vấn đề này để đảm bảo tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật khác có liên quan.
	Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát và chỉnh sửa dự thảo Luật như sau:

“5. Lấn, lấp sông, suối, kênh, mương, rạch, đặt vật cản, chướng ngại vật, xây dựng công trình kiến trúc, trồng cây gây cản trở thoát lũ, lưu thông nước ở các sông, suối, hồ chứa, kênh, mương, rạch nhưng không có biện pháp khắc phục hoặc pháp luật có quy định khác.”.

	2. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:

“Điều 14. Nguyên tắc lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh
Việc lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh làm cơ sở cho việc quản lý tài nguyên nước trên lưu vực sông, đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác công trình điều tiết, tích trữ nước, phát triển nguồn nước, phải tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch và các nguyên tắc sau đây: 

1. Bảo đảm tính toàn diện của nước mặt với nước dưới đất, khai thác, sử dụng tài nguyên nước với bảo vệ, phát triển nguồn nước, phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra;

2. Bảo đảm phân bổ hài hòa lợi ích sử dụng nước giữa các địa phương, các ngành, lĩnh vực, giữa thượng lưu và hạ lưu; bảo đảm gắn kết với quy hoạch kết cấu hạ tầng quốc gia và các quy hoạch có liên quan; bảo đảm an ninh nguồn nước;
3. Phù hợp với chiến lược tài nguyên nước; quy hoạch tổng thể quốc gia; quy hoạch tài nguyên nước; quy hoạch vùng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các chiến lược, quy hoạch ngành quốc gia khác có liên quan;
4. Bảo đảm là cơ sở cho việc lập các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác có nội dung khai thác, sử dụng tài nguyên nước, kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt, kế hoạch bảo vệ nước dưới đất và điều hòa, phân phối tài nguyên nước.”.
	Bộ Xây dựng
	Tại khoản 2 Điều 11 của dự thảo Luật việc bổ sung khoản 3 Điều 14 về nguyên tắc lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh phải “phù hợp với chiến lược tài nguyên nước” là chưa phù hợp với quy định của pháp luật về quy hoạch.


	Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát và chỉnh sửa dự thảo Luật theo hướng không quy định nội dung nêu trên trong dự thảo Luật

	5. Sửa đổi, bổ sung Điều 38 như sau:

“Điều 38. Quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa
1. Đập, hồ chứa phải có quy trình vận hành hồ chứa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước trước khi tích trữ nước.

2. Đập, hồ chứa thuộc danh mục quy định tại điểm a khoản 7 Điều này phải vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa.

3. Quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa phải căn cứ yêu cầu bảo đảm an toàn công trình, phòng, chống lũ, lụt, cấp nước cho hạ du và bảo đảm nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật này.

4. Quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa phải được xây dựng, ban hành hướng tới việc vận hành các hồ chứa theo thời gian thực nhằm bảo đảm an toàn cho công trình, hạ du, tối ưu hoá việc sử dụng nguồn nước cho các mục đích sử dụng và lợi ích về kinh tế - xã hội, môi trường do nguồn nước mang lại.

Tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành đập, hồ chứa có trách nhiệm nghiên cứu, đầu tư đồng bộ các giải pháp hạ tầng kỹ thuật bảo đảm đáp ứng các điều kiện, yêu cầu vận hành hồ chứa, liên hồ chứa theo thời gian thực.

5. Khuyến khích địa phương, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng hoặc đóng góp kinh phí xây dựng, vận hành hệ thống công cụ hỗ trợ ra quyết định để vận hành hồ chứa, liên hồ chứa bảo đảm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và phải tuân thủ quy định tại Điều 70 của Luật này.

6. Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông phải được lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức lưu vực sông và tổ chức khác có liên quan trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Trách nhiệm xây dựng quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa được quy định như sau:

a) Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan tổ chức xây dựng, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ quyết định phân cấp theo quy định tại khoản 9 Điều này.

Trường hợp Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức quản lý, vận hành đập, hồ chứa đề nghị điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa thì phải xây dựng phương án điều chỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường để thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ quyết định phân cấp theo quy định tại khoản 9 Điều này;

b) Tổ chức quản lý, vận hành đập, hồ chứa có trách nhiệm lập, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và phải phù hợp với quy trình vận hành liên hồ chứa.

8. Khi hạ tầng kỹ thuật bảo đảm đáp ứng các điều kiện, yêu cầu vận hành hồ chứa, liên hồ chứa theo thời gian thực, việc lập, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa theo thời gian thực được thực hiện như sau:

a) Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức xây dựng quy trình hoặc điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa theo thời gian thực, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ quyết định phân cấp theo quy định tại khoản 9 Điều này.

Trường hợp các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức quản lý, vận hành đập, hồ chứa đề nghị điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa theo thời gian thực thì xây dựng phương án điều chỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường để thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ quyết định phân cấp theo quy định tại khoản 9 Điều này;

b) Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xem xét, phê duyệt quy trình hoặc điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa theo thời gian thực theo đề nghị của tổ chức quản lý, vận hành đập, hồ chứa;

c) Khuyến khích tổ chức quản lý, vận hành đập, hồ chứa xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến để vận hành hồ chứa theo thời gian thực, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài nguyên nước, bảo đảm an toàn và cấp nước cho hạ du.

9. Trường hợp điều chỉnh cục bộ về nội dung quy định cơ chế phối hợp vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du, vận hành các hồ chứa trong điều kiện bình thường trong mùa lũ, vận hành các hồ chứa trong mùa cạn, chế độ quan trắc, dự báo, cung cấp thông tin số liệu và điều chỉnh cục bộ khác mà không làm thay đổi cơ bản các nguyên tắc vận hành của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định phê duyệt điều chỉnh và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

10. Đối với các hồ chứa không nằm trong quy trình vận hành liên hồ chứa lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông, căn cứ yêu cầu bảo đảm an toàn đập, hồ chứa, dòng chảy tối thiểu và yêu cầu phòng, chống lũ, lụt, hạn hán, thiếu nước, cấp nước ở hạ du, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập danh mục các đập, hồ chứa trên sông, suối thuộc địa bàn quản lý phải xây dựng quy chế phối hợp vận hành và lấy ý kiến Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước khi phê duyệt.

Căn cứ danh mục các đập, hồ chứa trên sông, suối thuộc địa bàn quản lý cần phải xây dựng quy chế phối hợp vận hành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng quy chế phối hợp vận hành giữa các đập, hồ chứa trên sông, suối và lấy ý kiến Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước khi ban hành.

Trường hợp các đập, hồ chứa trên sông, suối phải xây dựng quy chế phối hợp vận hành thuộc phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ở hạ du chủ trì xây dựng quy chế phối hợp vận hành và lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan và Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ở hạ du ban hành.

11. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”.
	Sở NNMT TP Hải Phòng
	- Tại khoản 5 Điều 11 dự thảo Luật (Sửa đổi, bổ sung Điều 38) quy định: "7. Trách nhiệm xây dựng quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa được quy định như sau: a) Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan tổ chức xây dựng, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ quyết định phân cấp theo quy định tại khoản 9 Điều này. Trường hợp Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức quản lý, vận hành đập, hồ chứa đề nghị điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa thị phải xây dựng phương án điều chỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường để thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ quyết định phân cấp theo quy định tại khoản 9 Điều này". Tuy nhiên, tại khoản 9 Điều 38 không quy định về việc Thủ tướng Chính phủ phân cấp nội dung này. Đề nghị rà soát, chỉnh lý cho thống nhất.
	Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉnh sửa, bổ sung nội dung quy đinh tại khoản 9 Điều 38 như sau: “9. Trường hợp điều chỉnh cục bộ về nội dung quy định cơ chế phối hợp vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du, vận hành các hồ chứa trong điều kiện bình thường trong mùa lũ, vận hành các hồ chứa trong mùa cạn, chế độ quan trắc, dự báo, cung cấp thông tin số liệu và điều chỉnh cục bộ khác mà không làm thay đổi cơ bản các nguyên tắc vận hành của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện việc phê duyệt điều chỉnh và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.”.



	7. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 3 Điều 52 như sau:

“d) Khai thác nước cho sinh hoạt tại các khu vực trong thời gian xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, sự cố ô nhiễm, dịch bệnh do cấp có thẩm quyền công bố theo quy định của pháp luật hoặc hệ thống cấp nước gặp sự cố”. 
	Bộ Xây dựng
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 11 của dự thảo Luật như sau:
“d) Khai thác nước cho sinh hoạt tại các khu vực trong thời gian xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, sự cố ô nhiễm, dịch bệnh do cấp có thẩm quyền công bố theo quy định của pháp luật hoặc hệ thống cấp nước gặp sự cố, chưa đầu tư theo quy hoạch đã được phê duyệt”
	Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát và chỉnh sửa dự thảo Luật theo hướng không quy định nội dung nêu trên trong dự thảo Luật.

	9. Sửa đổi, bổ sung Điều 53 như sau:
“Điều 53. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục kê khai, đăng ký cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép về tài nguyên nước 
1. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, chấp thuận trả lại, tạm dừng, đình chỉ, thu hồi giấy phép khai thác tài nguyên nước, giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có quy mô khai thác nước lớn; công trình khai thác nước có tác động ảnh hưởng liên vùng, liên tỉnh;
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, chấp thuận trả lại, tạm dừng, đình chỉ, thu hồi giấy phép khai thác tài nguyên nước, giấy phép thăm dò nước dưới đất không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này; tổ chức đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển;

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đăng ký khai thác nước dưới đất;
4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận kê khai việc khai thác nước dưới đất của hộ gia đình để sử dụng cho sinh hoạt;
5. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục và quy định cụ thể thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép về tài nguyên nước.”.
	UBND Thành phố Huế
	Tại khoản 9. Sửa đổi, bổ sung Điều 53, đề nghị bổ sung thêm nội dung “tổ chức đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển” vào thẩm quyền của Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp xã.
	Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát và thấy rằng, khoản 3 Điều 53 Luật Tài nguyên nước năm 2023 quy định UBND cấp huyện tổ chức đăng ký khai thác nước dưới đất. Hiện nay, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp nên dự thảo sửa Luật sửa đổi quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã. 

Trong khi đó, liên quan về đăng ký nước mặt, nước biển do tính chất phức tạp trong việc tính toán, liên quan đến dòng chảy, chế độ thuỷ văn, hải văn, thuỷ lực, dòng chảy tối thiểu,…. vì vậy khoản 2 Điều 53 Luật Tài nguyên nước năm 2023 quy định thẩm quyền UBND cấp tỉnh tổ chức đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển. Thực tế. Nội dung này cũng đã được thực hiện ổn định trên thực tế. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật.

	
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	Tại khoản 9 Điều 11 quy định “Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, chấp thuận trả lại, tạm dừng, đình chỉ, thu hồi giấy phép khai thác tài nguyên nước, giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có quy mô khai thác nước lớn; công trình khai thác nước có tác động ảnh hưởng liên vùng, liên tỉnh” “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, chấp thuận trả lại, tạm dừng, đình chỉ, thu hồi giấy phép khai thác tài nguyên nước, giấy phép thăm dò nước dưới đất không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này; tổ chức đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển”, tuy nhiên, tại khoản này lại quy định “Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục và quy định cụ thể thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép về tài nguyên nước”. Như vậy, việc quy định tại dự thảo chưa thống nhất và đầy đủ. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo sửa vấn đề này.
	Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát và chỉnh sửa dự thảo Luật như sau:

“5. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục và quy định cụ thể thẩm quyền kê khai, đăng ký, cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép về tài nguyên nước.”.

	
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	+ Đề nghị Bộ xem xét, quy định “Tổ chức đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển” phân cấp thẩm quyền về Sở Nông nghiệp và Môi trường. Lý do: tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP quy định cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc đăng ký khai thác nước, sử dụng là UBND tỉnh, nhưng tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP có quy định “2. Trường hợp tổ chức, cá nhân đã đăng ký khai thác nước mặt, nước biển, sử dụng mặt nước, đào hồ, ao, sông, suối, kênh, mương, rạch nếu không tiếp tục khai thác, sử dụng thì phải thông báo bằng văn bản việc dừng khai thác, sử dụng và trả lại giấy xác nhận đăng ký cho Sở Tài nguyên và Môi trường.”, đồng thời tại các Mẫu 16, Mẫu 17, 18 kèm theo Nghị định số 54/2024/NĐ-CP quy định về mẫu Tờ khai thì Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) xem xét, xác nhận việc đăng ký sử dụng nước mặt, đăng ký đào hồ, ao, sông, suối kênh mương rạch cho tổ chức, cá nhân đăng ký. Như vậy, quy định về thẩm quyền tại Luật Tài nguyên nước và quy trình tự thực hiện, mẫu Tờ khai tại Nghị định 54/2026/NĐ-CP không thống nhất.
+ Để đơn giản hóa thủ tục hành chính, đề nghị Bộ xem xét quy định thực hiện đồng bộ các thủ tục: Cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước (Điều 53 Luật Tài nguyên nước năm 2023 và khoản 9 Điều 11 Dự thảo Luật), phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (quy định tại Điều 50 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ), phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình (quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 14/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và môi trường) đối với công trình khai thác tài nguyên nước đã đi vào vận hành vào một bộ thủ tục hành chính; Đồng thời, đề nghị lồng ghép nội dung phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, nội dung về phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước vào mẫu giấy phép khai thác, sử dụng nước tài nguyên nước nhằm nâng cao chất lượng trong công tác thẩm định, phê duyệt, đảm bảo tinh gọn thủ tục hành chính và có tính thống nhất khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (Lý do: theo quy định khoản 2 Điều 3 Thông tư số 14/2025/TT-BNNMT, thì đối với các công trình khai thác tài nguyên nước để sản xuất, kinh doanh nước sạch cho sinh hoạt thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh (Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định hồ sơ cấp giấy phép) thì Sở NN&MT phải trình UBND tỉnh phê duyệt 02 lần (bao gồm 01 lần trình cấp giấy phép, 1 lần trình phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, trình thêm nội dung phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Như vậy, việc trình sẽ kéo dài thời gian, thêm các bước trình).
+ Đề nghị Bộ xem xét bổ sung điều khoản quy định “Căn cứ điều kiện thực tế địa phương, trong phạm vi thẩm quyền, Chủ tịch UBND tỉnh phân cấp, phân quyền cho cơ quan chuyên môn và cấp xã trực thuộc cấp phép khai thác tài nguyên nước” để có căn cứ khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp, phân quyền cấp phép khai thác tài nguyên nước
	Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát và thấy rằng, theo quy định trong các dự thảo Luật không quy định cứng việc giao thẩm quyền cho các cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, việc quy định thẩm quyền này được thực hiện theo quy định về Luật tổ chức chính phủ hoặc Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Các nội dung chưa đồng nhất trong thẩm quyền được sẽ được rà soát thống nhất trong sửa đổi Luật tài nguyên nước 2023 và sửa đổi Nghị định số 54/2024/NĐ-CP, trong đó quy định thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, chấp thuận trả lại, tạm dừng, đình chỉ, thu hồi giấy phép khai thác tài nguyên nước, giấy phép thăm dò nước dưới đất không thuộc trường hợp thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Môi trường  và  tổ chức đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển. Vì vậy, quá trình sửa đổi Nghị định 54/2024/NĐ-CP sẽ rà soát đồng bộ về thẩm quyền trong Điều 26 và các mẫu quy định về xác nhận đăng ký khai thác nước.

- Về nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính: theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước hiện hành, thủ tục cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước đã được lồng ghép với thủ tục phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các công trình khai thác đã vận hành (quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP) và việc đề xuất phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác nước cũng được thể hiện trong hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác tài nguyên nước (quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT). Đối với các công trình khai thác nước chưa vận hành, việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là chưa đủ căn cứ tính tiền, do đó việc lồng ghép thủ tục này với thủ tục cấp giấy phép là không khả thi vì chủ dự án sẽ phải thực hiện phát sinh thêm thủ tục điều chỉnh tiền cấp quyền.

 Vì vậy, quy định của pháp luật về tài nguyên nước hiện hành đã giúp đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính về cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình.

- Đối với đề nghị bổ sung điều khoản  quy định “Căn cứ điều kiện thực tế địa phương, trong phạm vi thẩm quyền, Chủ tịch UBND tỉnh phân cấp, phân quyền cho cơ quan chuyên môn và cấp xã trực thuộc cấp phép khai thác tài nguyên nước”: liên quan nội dung này, việc quy định phân cấp, phân quyền cho cơ quan chuyên môn được thực hiện theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh sẽ quyết định phân cấp cho cơ quan chuyên môn phù hợp thực hiện theo từng nhiệm vụ. Vì vậy, trong dự thảo Luật sửa đổi không quy định cứng thẩm quyền phân cấp cho cơ quan nào thực hiện.

	11. Sửa đổi, bổ sung điểm g, điểm h vào khoản 3 Điều 80 như sau:

“g) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra;

h) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, theo thẩm quyền;”.
	Sở NNMT tỉnh Tuyên Quang
	Tại khoản 11 Điều 11: Đề nghị xem xét, chỉnh sửa bỏ cụm từ “Chủ tịch” tại nhiệm vụ điểm g, cụ thể: từ “Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra” chỉnh sửa thành “UBND cấp xã tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra”. Lý do: Để thống nhất với thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 131/2025/NĐ- CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ, nhiệm vụ này thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.


	Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát và chỉnh sửa dự thảo Luật

	
	Sở NNMT tỉnh Nghệ An
	- Tại điểm 3 khoản 9 Điều 11 dự thảo Luật, sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 53 Luật Tài nguyên nước, quy định: “3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đăng ký khai thác nước dưới đất”.

Đề nghị xem xét, sửa thành nội dung: “3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển để đồng bộ với nhiệm vụ tổ chức khai thác nước dưới đất”.
	Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát và thấy rằng: khoản 3 Điều 53 Luật Tài nguyên nước năm 2023 quy định UBND cấp huyện tổ chức đăng ký khai thác nước dưới đất, quy định nêu trên được thực hiện ổn định trên thực tế từ khi Luật tài nguyên nước 2012, không gặp khó khăn, vướng mắc. Hiện nay, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp nên dự thảo sửa Luật sửa đổi quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã. 

Trong khi đó, liên quan về đăng ký nước mặt, nước biển do tính chất phức tạp trong việc tính toán, liên quan đến dòng chảy, chế độ thuỷ văn, hải văn, thuỷ lực, dòng chảy tối thiểu,…. vì vậy khoản 2 Điều 53 Luật Tài nguyên nước quy định thẩm quyền UBND cấp tỉnh tổ chức đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; đồng thời UBND cấp tỉnh quyết định việc phân cấp, ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (khoản 5 Điều 15 NĐ 54…).

       Ngoài ra, ngày 12/6/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2025/NĐ-CP quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025. Trong đó, khoản 4 Điều 62 của Nghị định quy định Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiên thẩm quyền, nhiệm vụ của UBND cấp tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Vì vậy, trong dự thảo Luật sửa đổi quy định thẩm quyền cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh tổ chức đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển.

	12. Bãi bỏ một số điểm, khoản, điều; cụm từ sau đây:
a) Bãi bỏ khoản 4 Điều 9; điểm d khoản 1 Điều 10; điểm c khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều 19; khoản 6 Điều 26; Điều 54; Điều 55; Điều 56; Điều 57; khoản 2 Điều 80; khoản 3 Điều 83;
b) Bãi bỏ cụm từ “quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước” tại khoản 1 Điều 11; bãi bỏ cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc” tại điểm d khoản 6 Điều 23; bãi bỏ cụm từ “cấp huyện” tại điểm d khoản 2 Điều 26, khoản 3 Điều 26, khoản 3 Điều 53; bãi bỏ cụm từ “Bộ Giao thông vận tải” tại khoản 9 Điều 63 và khoản 5 Điều 66.
	UBND tỉnh Đăk Lăk
	- Tại Điểm b Khoản 12. Bãi bỏ một số Điểm, Khoản, điều; cụm từ sau đây (trang 64 của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung): Đề nghị lược bỏ nội dung “Khoản 3 Điều 53”. Lý do: Nội dung này đã được quy định tại Khoản 9 Điều 11.


	Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát và thấy rằng quy định tại Điều 53 Luật Tài nguyên nước là quy định chung về thẩm quyền, trình tự thủ tục kê khai, đăng ký cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép về tài nguyên nước nên không có sự trùng lặp với quy định tại Điều 80 Luật Tài nguyên nước.

	
	UBND tỉnh Lạng Sơn
	Tại điểm a, khoản 12, Điều 11 dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước về Bãi bỏ một số điểm, khoản, điều; .....; Điều 54; Điều 55; Điều 56; Điều 57, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát không bãi bỏ các điều trên với lý do: Việc bãi bỏ về thời hạn của giấy phép khai thác tài nguyên nước và giấy phép thăm dò nước dưới đất; nguyên tắc đăng ký, cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; căn cứ cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước và giấy phép thăm dò nước dưới đất; điều kiện cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước và giấy phép thăm dò nước dưới đất, do vậy cơ quan quản lý nhà nước không có căn cứ để thẩm định về thời hạn giấy phép, thẩm quyền, điều kiện cấp giấy phép tài nguyên nước. 
	Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát và thấy rằng tại khoản 6 Điều 9 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 53 Luật Tài nguyên nước đã giao Chính phủ quy định “thời hạn, nguyên tắc, căn cứ, điều kiện cấp phép”, do đó đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật.

	13. Thay thế các cụm từ sau đây:

a) Thay thế cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” thành “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” tại điểm d khoản 3 Điều 80.

b) Thay thế cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” tại khoản 3 Điều 6; khoản 5 Điều 7; khoản 1, điểm e khoản 3, điểm d khoản 4 Điều 9; điểm d khoản 1, khoản 3 Điều 10; khoản 4 Điều 11; điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 12; khoản 2 Điều 15; khoản 1, khoản 4 Điều 17; khoản 1, khoản 4 Điều 18; khoản 4 Điều 19; khoản 4 và khoản 5 Điều 22; khoản 5, 6, 7 và khoản 9 Điều 24; điểm b khoản 2, khoản 4, khoản 6 Điều 26; khoản 4 Điều 27; khoản 8 Điều 31; khoản 2, khoản 3, điểm a và điểm b khoản 6 Điều 34; khoản 3, 5, 6 và khoản 7 Điều 35; khoản 1, điểm a, điểm b khoản 2 Điều 36; điểm a khoản 7, điểm a và điểm b khoản 8, khoản 9 Điều 38; khoản 3 Điều 39; khoản 3 Điều 43; khoản 2 Điều 44; khoản 8 Điều 50; điểm d khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 53; khoản 2 Điều 58; khoản 6, 7 và khoản 8 Điều 63; khoản 6 Điều 64; khoản 5 Điều 66; khoản 4 Điều 71; khoản 2 và khoản 3 Điều 77; khoản 2, 3, 5, 6, 7 và khoản 9 Điều 79; điểm g khoản 1 Điều 80; khoản 2 Điều 81; điểm a khoản 4, khoản 5 Điều 83; điểm c khoản 2 Điều 84.
c) Thay thế cụm từ “Bộ Kế hoạch và Đầu tư” bằng “Bộ Tài chính” tại khoản 4 Điều 71.
	UBND tỉnh Quảng Trị
	- Tại điểm b, khoản 13, Điều 11. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước: Đề nghị rà soát thay thế cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường bằng cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” tại khoản 4, điều 26; điểm a, khoản 1 điều 51; khoản 8 điều 63, khoản 5 điều 79 đồng thời bỏ cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường thay thế cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại khoản 8, điều 63 trong dự thảo Luật.
	Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát và chỉnh sửa dự thảo Luật

	
	UBND tỉnh Đăk Lăk
	- Tại Điểm b Khoản 13. Thay thế các cụm từ sau đây (trang 64 của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung): Đề nghị thay thế cụm từ “Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường” và lược bỏ nội dung “Điểm d Khoản 4 Điều 9”, “Điểm d Khoản 1 Điều 10”, “Khoản 4 Điều 19”, “Khoản 6 Điều 26”. Lý do: Nội dung này đã được nêu bãi bỏ tại Điểm a Khoản 12.
	Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát và chỉnh sửa dự thảo Luật

	Góp ý khác
	Sở NNMT tỉnh Đồng Nai
	Đề nghị xem xét một số nội dung của Luật tài nguyên nước như sau:

- Đề nghị bổ sung thêm vào phần giải thích từ ngữ của Luật hoặc các văn bản dưới Luật: “Mực nước động lớn nhất”, “Mực nước động lớn nhất cho phép”, “Tầng chứa nước”, “Tầng cách nước”, “Ngưỡng khai thác nước dưới đất”, “Hạn ngạch khai thác tài nguyên nước”…

- Tại điều Điều 24 “Dòng chảy tối thiểu”: Chưa quy định cụ thể về phương pháp xác định; chưa có đơn vị kỹ thuật hướng dẫn thực hiện: đề nghị bổ sung nội dung này.

- Tại khoản 1, khoản 2 Điều 69 Luật Tài nguyên nước năm 2023: Tại nội dung quy định của khoản 1 và khoản 2 Điều 69 quy định các trường hợp phải nộp, không phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Tuy nhiên, chưa quy định đối với trường hợp công trình khai thác dùng cho mục đích “thi công xây dựng cơ bản”. Đa số các dự án khi triển khai xây dựng sẽ sử dụng nguồn nước tại chỗ (nước dưới đất/nước mặt) để thi công xây dựng, tuy nhiên hiện nay trong quy định của Luật Tài nguyên nước không quy định việc áp dụng tính tiền cấp quyền cho mục đích nêu trên; do đó, khó khăn cho quá trình cấp phép, tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Vì vậy, kiến nghị xem xét, sửa đổi bổ sung quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 69 Luật Tài nguyên nước năm 2023: cần bổ sung quy định cụ thể các trường hợp phải nộp tiền, không phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các đối tượng khai thác tài nguyên nước, đáp ứng các quy định của pháp luật, tránh thất thu ngân sách nhà nước.
	Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát và thấy rằng các thuật ngữ “Tầng chứa nước”, “Tầng chứa nước yếu”, “Tầng cách nước” là các thuật ngữ chuyên ngành, trước đây cũng đã được giải thích trong các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước (Quyết định số 13/2007/QĐ-BTNMT ngày 04/9/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau này các thuật ngữ nêu trên được sử dụng rộng rãi, trở nên thông dụng và không cần đưa vào giải thích từ ngữ trong các văn bản pháp luật về tài nguyên nước. 

Ngoài ra, Nghị định số 53/2024/NĐ-CP đã quy định cụ thể về “Ngưỡng khai thác nước dưới đất” tại khoản 1 Điều 32 và “Giới hạn mực nước khai thác của tầng chứa nước” tại khoản 2 Điều 32, trong đó giới hạn mực nước khai thác được sử dụng để xác định ngưỡng giới hạn khai thác nước dưới đất. “Hạn ngạch khai thác tài nguyên nước” cũng đã được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP.

	
	UBND tỉnh Lạng Sơn
	Đề nghị Cơ quan soạn thảo rà soát bổ sung thêm vào dự thảo Luật bãi bỏ Điều 82 Luật tài nguyên nước về thanh tra chuyên ngành về tài nguyên nước (Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường), do hiện nay đã thực hiện sáp nhập về Thanh tra Chính phủ và thanh tra tỉnh. 
	Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát và thấy rằng Điều 82 Luật Tài nguyên nước đã được bãi bỏ theo quy định tại điểm q khoản 1 Điều 62 Luật Thanh tra số 84/2025/QH15 ngày 25/6/2025.

	
	Sở NNMT tỉnh Thái Nguyên
	Theo điểm b khoản 2 Điều 26 Luật Tài nguyên nước năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm: 

“b) Xác định và tổ chức việc công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên cơ sở đề xuất của tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nước cho sinh hoạt theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;”.

Tuy nhiên, theo dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tài nguyên nước, thẩm quyền cấp giấy phép, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là Chủ tịch UBND tỉnh. Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ đề nghị điều chỉnh trách nhiệm, thẩm quyền xác định, phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình được cấp giấy phép cho mục đích sinh hoạt là: Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
	Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát và chỉnh sửa dự thảo Luật

	
	Sở NNMT tỉnh Quảng Ngãi
	Đề nghị xem xét sửa đổi Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước: Đề xuất sửa đổi hình thức giám sát hoạt động khai thác nước dưới đất đối với thông số quan trắc mực nước công trình có quy mô từ 10m3/ngày đêm đến dưới 1.000m3/ngày đêm; công trình có quy mô từ 1.000m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 92 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ. Vì:

+ Đối với công trình có quy mô từ 10m3/ngày đêm đến dưới 1.000m3/ngày đêm: Thực tiễn nhận thấy quy định quan trắc thông số mực nước trong giếng khai thác đối với công trình khai thác nước dưới đất của chủ giấy phép gặp khó khăn, nguyên nhân thực tế đa số giếng khoan đặt máy bơm chìm, có nắp đậy kín miệng giếng vì vậy quan trắc mực nước khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

+ Đối với công trình có quy mô từ 1.000m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm: Hiện nay đa số các giếng đều sử dụng máy bơm chìm đặt trong thân giếng, vì vậy việc quan trắc mực nước tự động trong giếng khai thác sẽ không phản ánh đúng thực tế vì bị ảnh hưởng bởi mực nước dâng do trọng lượng của máy bơm. 
	Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát và thấy rằng nội dung liên quan đến việc quan trắc đối với công trình khai thác nước dưới đất đã được đơn giản hóa kể từ Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT đến Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT và tiếp tục được giảm nhẹ, đơn giản hóa tại Nghị định số 53/2024/NĐ-CP. Tuy nhiên, mực nước khai thác tại giếng là thông số quan trọng, cần phải được giám sát để bảo vệ tầng chứa nước khỏi nguy cơ cạn kiệt, xâm nhập mặn, sụt lún bề mặt đất … Đối với giếng không thể đo được mực nước thì phải khoan bổ sung giếng quan trắc được quy định chuyển tiếp tại điểm h khoản 7 Điều 97 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP.

	
	Sở NNMT tỉnh Nghệ An
	- Đề nghị xem xét, nghiên cứu bổ sung, sửa đổi tại Điều 53 Luật Tài nguyên nước về phân cấp cho UBND cấp xã “Tổ chức lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức cá nhân đối với các trường hợp phải lấy ý kiến cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân” 

Lý do: Được quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ. Trình tự thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nghị định 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ.
	Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát và thấy rằng theo quy định tại khoản 8 Điều 52 Luật Tài nguyên nước không quy định thẩm quyền cho cơ quan thực hiện mà giao Chính phủ quy định các nội dung liên quan trong đó có thẩm quyền thực hiện lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư tổ chức, cá nhân có liên quan về tác động của công trình (cụ thể quy định tại Điều 3 Nghị định 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ).
Ngày 12/6/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2025/NĐ-CP quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ nông nghiệp và môi trường, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025. Trong đó, Điều 21 của Nghị định quy định phân định thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lấy ý kiến đối với công trình khai thác nguồn nước theo quy định tại khoản 1, khoản 4 và khoản 5 Điều 3 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

Vì vậy, để phù hợp và đồng bộ trong dự thảo Luật tài nguyên nước sửa đổi và Nghị định hướng dẫn, trong dự thảo sửa đổi Nghị định số 54/2024/NĐ-CP sẽ cập nhật sửa đổi thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Môi trường trong thực hiện lấy ý kiến tác động để phù hợp với Nghị định số 131/2025/NĐ-CP.

	Điều 12. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	
	
	

	1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 như sau:

“2. Phải xác định thứ bậc ưu tiên đối với các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo theo đối tượng, khu vực điều tra, phù hợp với khả năng đáp ứng về nguồn lực của Nhà nước theo từng giai đoạn. Ưu tiên bố trí các nguồn kinh phí, trong đó có kinh phí sự nghiệp môi trường để thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.”.
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
Khoản 1 có nội dung: “…Ưu tiên bố trí các nguồn kinh phí, trong đó có kinh phí sự nghiệp môi trường để thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.” nên xem xét lược bỏ, vì việc bố trí kính phí cụ thể cho một hoạt động không nên quy định mang tính pháp lý.


	Tiếp thu, Bộ NN&MT đã tạm lược bỏ quy định này.

	4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 19 như sau:

“2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ, thu hồi quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành trong khu vực biển liên tỉnh, khu vực biển nằm ngoài ranh giới quản lý hành chính trên biển của cấp tỉnh. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có biển cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ, thu hồi quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong khu vực biển nằm trong ranh giới quản lý hành chính trên biển của tỉnh. 
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	- Đề nghị bổ sung quy định điều khoản chuyển tiếp trong trường hợp chưa công bố ranh giới quản lý hành chính trên biển của cấp tỉnh tại khoản 4 Điều 12 (sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 19).


	Tiếp thu. Bộ NN&MT đã bổ sung quy định điều khoản chuyển tiếp trong trường hợp chưa công bố ranh giới quản lý hành chính trên biển của cấp tỉnh. (Bổ sung trong dự thảo Luật).

	11. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 59 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 như sau:

“d) Phương tiện chuyên chở, cách thức nhận chìm; nội dung, biện pháp, yêu cầu về bảo vệ môi trường;”

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:
“2. Thời hạn của Giấy phép nhận chìm ở biển được xem xét trên cơ sở vật, chất được nhận chìm, quy mô, tính chất hoạt động nhận chìm và khu vực biển được sử dụng để nhận chìm tối đa không quá 03 năm và được gia hạn một lần nhưng không quá 02 năm.”.
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Điểm b, khoản 11 sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 59 có tăng thời hạn Giấy phép nhận chìm ở biển được sử dụng để nhận chìm tối đa tử 2 năm lên 3 năm và gia hạn cũng tăng từ 1 năm lên hai năm, đề nghị làm rõ cơ sở của việc thay đổi này trong dự thảo Tờ trình.


	Tiếp thu, Bộ NN&MT đã chỉnh sửa nội dung này tại điểm b, mục 3.12 trong dự thảo Tờ trình, cụ thể như sau:

“Ngày 18/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP  về việc ý kiến đối với kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật, trong đó Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) có nêu một số nội dung vướng mắc, bất cập và hướng xử lý các quy định trong Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015 về thời hạn giấy phép nhận chìm ở biển và đề xuất hướng xử lý sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 59 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015 như sau: “Thời hạn của Giấy phép nhận chìm ở biển được xem xét cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn trên cơ sở vật, chất được nhận chìm, quy mô, tính chất hoạt động nhận chìm và khu vực biển được sử dụng để nhận chìm theo thời gian thực hiện của dự án”. 

Đồng thời, tại Công văn số 8188/BGTVT-PC ngày 01/8/2024 về các bất cập, vướng mắc đề xuất nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các luật liên quan, Bộ GTVT đã nêu thực tế của các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các tuyến luồng hàng hải, các dự án có hoạt động nạo vét khu nước trước bến quy mô lớn có thời gian thực hiện trên 3 năm; trong hoạt động nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải, các công trình nạo vét theo chất lượng thực hiện (nạo vét khoán duy trì chuẩn tắc) nhằm đảm bảo chuẩn tắc cho tàu, thuyền hành hải an toàn trong khoảng thời gian từ 3 - 5 năm. Do đó, khi triển khai thực hiện sẽ gặp một số vướng mắc về thời gian thực hiện theo quy định thời gian tối đa của Giấy phép nhận chìm ở biển là chỉ là 02 năm, gia hạn một lần không quá một năm.

Bộ NN&MT đã nghiên cứu, rà soát, tổng hợp các ý kiến của bộ, ngành và địa phương có biển để đánh giá đầy đủ các chính sách, tác động liên quan (trong đó có quy định liên quan về tăng thời hạn cấp giấy phép nhận chìm ở biển) bảo đảm khoa học, thực tiễn và phù hợp các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Trên cơ sở đó, giấy phép nhận chìm ở biển cần được tiếp tục thực hiện và được quy định cụ thể hơn phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. Bộ NN&MT đề xuất sửa đổi, bổ sung về thời hạn của Giấy phép nhận chìm ở biển được xem xét trên cơ sở vật, chất được nhận chìm, quy mô, tính chất hoạt động nhận chìm và khu vực biển được sử dụng để nhận chìm tối đa không quá 03 năm và được gia hạn một lần nhưng không quá 02 năm.”

	12. Sửa đổi, bổ sung Điều 60 như sau:

“1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp Giấy phép nhận chìm ở biển trong khu vực biển liên tỉnh, liên vùng, khu vực biển nằm ngoài ranh giới quản lý hành chính trên biển của cấp tỉnh. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển cấp Giấy phép nhận chìm ở biển trong khu vực biển nằm trong ranh giới quản lý hành chính trên biển của tỉnh.

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép nhận chìm ở biển nào thì có quyền gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả lại, thu hồi Giấy phép nhận chìm ở biển đó.

 4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép nhận chìm ở biển, giao khu vực biển sử dụng để nhận chìm thực hiện xem xét, yêu cầu các nội dung, biện pháp về bảo vệ môi trường đối với hoạt động nhận chìm ở biển. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận chìm ở biển chỉ phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhận chìm ở biển; không phải lập hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; không phải lập hồ sơ đề nghị giao khu vực biển sử dụng để nhận chìm.” 
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Khoản 12. Sửa đổi, bổ sung Điều 60 có nội dung: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép nhận chìm ở biển, giao khu vực biển sử dụng để nhận chìm thực hiện xem xét, yêu cầu các nội dung, biện pháp về bảo vệ môi trường đối với hoạt động nhận chìm ở biển. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận chìm ở biển chỉ phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhận chìm ở biển; không phải lập hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; không phải lập hồ sơ đề nghị giao khu vực biển sử dụng để nhận chìm.”. Nội dung này cần được rà soát, đối chiếu với Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, vì các Dự án nhận chìm ở biển là một trong những nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trường và là đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo Luật vì:

Nội dung quy định này nhằm giảm TTHC, tuy nhiên các nội dung liên quan đến đánh giá tác động môi trường vẫn được thực hiện trong quá trình thẩm định hồ sơ nhận chìm ở biển. Ngoài ra, Dự án nhận chìm ở biển (một trong những thành phần hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị nhận chìm ở biển) đã có các nội dung tương tự như trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Do vậy, quy định này vẫn đảm bảo việc đánh giá các động xấu đến môi trường trong quá trình thẩm định hồ sơ nhận chìm ở biển.

Đồng thời, Bộ NN&MT cũng đang rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và  Nghị định số 08/2022/NĐ-CP để đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất.

	Góp ý khác
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	- Dự thảo chưa đề xuất sửa đổi một số vấn đề vướng mắc, phát sinh từ thực tiễn trong quá trình triển khai Luật Tài nguyên, môi trường, biển và hải đảo, cụ thể:
+ Quy định cụ thể về việc phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm có nguồn gốc từ đất liền ra biển và kiểm soát rác thải biển.

+ Quy định các công cụ để bảo vệ khu vực nằm trong phạm vi giữa đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm và đường mực nước thấp trung bình nhiều năm.

+ Quy định về việc lập hồ sơ hải đảo đối với các tỉnh có đảo, hải đảo nằm
trong mực nước triều thấp trung bình nhiều năm.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật vì:

Dự thảo Luật được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với các quy định bị tác động do việc phân cấp, phân quyền; sáp nhập, tổ chức lại bộ máy hoặc tháo gỡ các “điểm nghẽn” mang tính cấp bách. Do vậy, các quy định sửa đổi, bổ sung trong Luật TNMTBHĐ trong dự thảo Luật này không sửa đổi, bổ sung toàn diện các quy định khác. 

Bộ NN&MT đang đề xuất đưa vào Chương trình lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI để sửa đổi, bổ sung tổng thể các quy định trong Luật TNMTBHĐ (thay thế). Theo đó, Bộ NN&MT sẽ nghiên cứu, rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy định theo ý kiến của Sở NN&MT tỉnh Ninh Bình.

	
	UBND tỉnh Quảng Trị
	Để đảm bảo hiệu quả trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên biển đề nghị xem xét bổ sung nội dung: giao khu vực biển, chuyển nhượng, thế chấp giao khu vực biển, bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh… trong dự thảo Luật; Đồng thời quy định nội dung Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục và quy định cụ thể thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi, cho phép trả lại…Quyết định giao khu vực biển.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật vì:

Dự thảo Luật được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với các quy định bị tác động do việc phân cấp, phân quyền; sáp nhập, tổ chức lại bộ máy hoặc tháo gỡ các “điểm nghẽn” mang tính cấp bách. Do vậy, các quy định sửa đổi, bổ sung trong Luật TNMTBHĐ trong dự thảo Luật này không sửa đổi, bổ sung toàn diện các quy định khác. 

Bộ NN&MT đang đề xuất đưa vào Chương trình lập pháp kỳ họp Quốc hội khóa XVI để sửa đổi, bổ sung tổng thể các quy định trong Luật TNMTBHĐ (thay thế). Theo đó, Bộ NN&MT sẽ nghiên cứu, rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến giao hu vực biển theo ý kiến của Sở NN&MT tỉnh Quảng trị.

	
	Bộ Quốc phòng
	Đề nghị nghiên cứu, thay thế cụm từ "Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn" bằng cụm từ "Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia" tại diểm b khoản 2, các điểm a, b khoản 4 Điều 53; các khoản 1, 2, 3, 4 và khoản 5 Điều 56; điểm e khoản 3 Điều 73.

Lý do: Để đảm bảo thống nhất, đồng bộ với nội dung quy định tại các khoản 1, 4, 5 điều 54, Luật Phòng thủ dân sự về quy định, tô chức lại Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn thành Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; quy định lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm, biện pháp phòng thủ dân sự, công trình phòng thủ dân sự...
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật vì:

Luật Phòng thủ dân sự tại Điều 54 khoản 5 đã “Thay thế cụm từ “Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn” bằng cụm từ “Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia” tại điểm b khoản 2, điểm a và điểm b khoản 4 Điều 53, các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 56, điểm e khoản 3 Điều 73 của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14.”

	Điều 13. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thú y
	Sở NNMT tỉnh Cà Mau
	Tại khoản 12, khoản 13, khoản 14, khoản 16, khoản 17 Điều 13 của dự thảo Luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo không quy định chung chung là “bổ sung một khoản” mà cần phải quy định cụ thể là bổ sung khoản mấy vào sau điều mấy của Luật.
	Đồng ý tiếp thu sửa trong dự thảo

	
	UBND tỉnh Sơn La
	Tại điểm d khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 13 có nêu về cơ quan cơ quan chuyên môn về chăn nuôi và thú y cấp xã. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét và thống nhất chỉ đạo chung về tổ chức đối với cơ quan chuyên môn về chăn nuôi và thú y cấp xã để các địa phương thống nhất triển khai thực hiện.
	Đồng ý tiếp thu sửa trong dự thảo

	1. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 6 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 như sau:

“a) Cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường”.

b) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 như sau:
“c) Trạm Chăn nuôi và Thú y thuộc cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y cấp tỉnh, thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn liên xã.”
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:
“2. Căn cứ vào yêu cầu hoạt động thú y trên địa bàn và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn và chế độ, chính sách đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn.”
c) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:
“3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết khoản 1 Điều này.”
	Sở NNMT tỉnh Đồng Nai
	Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung như sau:

- Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 như sau:

“c) Cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”

· Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 như sau:

“c) Trạm Chăn nuôi và Thú y thuộc cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y cấp tỉnh, thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn liên xã.”

· Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Căn cứ vào yêu cầu hoạt động thú y trên địa bàn và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định bố trí nhân viên thú y xã, phường, đặc khu và chế độ, chính sách đối với nhân viên thú y xã, phường, đặc khu.”
	Đồng ý tiếp thu sửa trong dự thảo

	
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 1: Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 6: 

Đề nghị sửa điểm b khoản 1 thành điểm c; sửa điểm c khoản 1 thành điểm d

Đề nghị sửa là “2. Căn cứ vào… nhân viên thú y xã, phường và…”

3. Đề nghị Sửa đổi bổ sung điểm b, c khoản 1 như sau:

.. “b) Chi cục, phòng chuyên môn chăn nuôi và thú y có chức năng quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi là cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y cấp tỉnh)
c) Trạm Chăn nuôi và Thú y thuộc Chi cục, phòng chuyên môn của Sở, thực hiện quản lý nhà nước về chăn nuôi thú y trên địa bàn liên xã”
Lý do: 

- Có sự trùng lặp thứ tự sửa đổi đã nêu ở trước

- Theo cơ cấu chính quyền 02 cấp hiện nay đã không còn đơn vị hành chính “thị trấn”.
- Cơ cấu tổ chức hệ thống chuyên môn đặc thù của mỗi địa phương
	Không tiếp thu ý kiến này, việc quy định các phòng ban chuyên môn thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương quy định

	
	UBND tỉnh Phú Thọ
	- Đề nghị sửa cụm từ “Trạm Chăn nuôi và Thú y” thành “đơn vị” và biên tập lại như sau:

“c) Đơn vị thuộc cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y cấp tỉnh, thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn liên xã.”

Lý do: Thực tế hiện nay, có nhiều mô hình, như: Trạm Chăn nuôi, Thú y; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp…Do vậy, nên dùng cụm từ chung là “đơn vị” để phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Tại khoản 1 Điều 13 Dự thảo đang có 02 điểm b, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, chỉnh sửa theo quy định.

- Đối với điểm b khoản 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2

Đề nghị bỏ cụm từ “thị trấn” sau cụm từ “quyết định bố trí nhân viên thú y xã, phường”

Lý do: theo Luật Tổ chức chính quyền địa quy định, đơn vị hành chính 2 cấp gồm: cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh. Do vậy, cấp xã không có “thị trấn”
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì trên thực tế hiện nay các tRạm này vẫn đang hoạt động và tham mưu giúp Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn được giao trong phòng, chống dịch bện động vật; kiểm soát giết mổ động vật; kiểm tra vệ sinh thú y

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	Tại điểm b, khoản 1: Đề nghị sửa nội dung “2. Căn cứ vào yêu cầu hoạt động thú y trên địa bàn và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn và chế độ, chính sách đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn.” thành “2. Căn cứ vào yêu cầu hoạt động thú y trên địa bàn và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định bố trí nhân viên thú y cấp xã và chế độ, chính sách đối với nhân viên thú y cấp xã”.
Lý do: Chính quyền địa phương 02 cấp hiện nay không có cấp thị trấn, chỉ có cấp tỉnh và xã, phường, đặc khu, vì vậy bỏ cụm từ “thị trấn” và xã, phường, đặc khu được gọi chung là cấp xã.
	Tiếp thu ý kiến này và lược bỏ từ “thị trấn” trong dự thảo Luật

	
	Sở NNMT tỉnh Tuyên Quang
	Tại điểm b khoản 1 Điều 13 của Dự thảo Luật, Đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:“2. Căn cứ vào yêu cầu hoạt động thú y trên địa bàn và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định bố trí nhân viên thú y xã, phường, đặc khu và chế độ, chính sách đối với nhân viên thú y xã, phường, đặc khu”. Lý do: Theo quy định tại Thông tư số 19/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về Nông nghiệp và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	Tiếp thu ý kiến này và sẽ chỉnh sửa trong dự thảo Luật

	
	UBND tỉnh Sơn La
	Tại điểm b khoản 1 Điều 13 của dự thảo Luật đề nghị sửa từ “2. Căn cứ vào yêu cầu hoạt động thú y trên địa bàn và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn và chế độ, chính sách đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn.” thành: “2. Căn cứ vào yêu cầu hoạt động thú y trên địa bàn và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định bố trí nhân viên thú y xã, phường và chế độ, chính sách đối với nhân viên thú y xã, phường”. Lý do: hiện nay chính quyền cấp xã, phường, xã đặc khu.
	Tiếp thu ý kiến này, rà soát và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp

	
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	Tại điểm b khoản 1 Điều 13:  Đề nghị thay thế từ “thị trấn” bằng từ “đặc khu”.
	Tiếp thu ý kiến này

	
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	Tại điểm b khoản 1 Điều 13: “nhân viên thú y xã, phường, thị trấn…” đề nghị sửa lại cụm từ thành “nhân viên thú y xã, phường, đặc khu…”; Lý do: Phù hợp Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025.
	Tiếp thu ý kiến này

	
	UBND Thành phố Huế
	Tại Khoản 1. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 6, đề nghị bổ sung thêm nội dung cần sửa đổi như sau:
Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 như sau:

“b) Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y cấp tỉnh);”
	Tiếp thu ý kiến này

	
	UBND Thành phố Huế
	Tại Khoản 1, Điều 13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thú y có quy định: “c) Trạm Chăn nuôi và Thú y thuộc cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y cấp tỉnh, thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn liên xã.” 

Do đó, đề nghị Bộ nghiên cứu, chỉnh sửa các nội dung liên quan về báo cáo dịch bệnh của nhân viên thú y cấp xã theo hướng: Cơ quan chuyên môn về chăn nuôi và thú y cấp xã thì báo cáo cho Trạm Chăn nuôi và Thú y địa bàn liên xã để tổng hợp; báo cáo cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y cấp tỉnh.
	Tiếp thu ý kiến này

	
	Sở NNMT tỉnh Lâm Đồng
	Tại điểm b khoản 1 Điều 13 (sửa đổi một số khoản của Điều 6 Luật): Đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: “2. Căn cứ vào yêu cầu hoạt động thú y trên địa bàn và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định bố trí nhân viên thú y xã, phường, đặc khu (sau đây gọi là nhân viên thú y cấp xã) và chế độ, chính sách đối với nhân viên thú y cấp xã.”
	Tiếp thu ý kiến này

	3. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 3 Điều 9 như sau:

“d) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn về chăn nuôi và thú y cấp xã tổ chức giám sát, dự báo, cảnh báo dịch bệnh động vật; Bố trí kinh phí và tổ chức phòng, chống dịch bệnh động vật; thống kê, đánh giá, hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sau dịch bệnh động vật;”
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 3: Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 3 Điều 9: Đề nghị sửa thành: “d) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã hoặc nhân viên thú y cấp xã…”
Lý do: Cơ cấu tổ chức của UBND cấp xã không có cơ quan chuyên môn về chăn nuôi và thú y; Nhân viên thú y cấp xã do từng địa phương bố trí có hoặc không có
	Không tiếp thu, Luật chỉ quy định chung, còn dưới cấp xã có cơ quan chuyên môn cụ thể ra sao được điều chỉnh bởi Luật Tổ chức chính quyền địa phương

	
	UBND Thành phố Huế
	Đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa như sau:
“d) Bố trí kinh phí và tổ chức phòng, chống dịch bệnh động vật; Chỉ đạo cơ quan chuyên môn về chăn nuôi và thú y cấp xã tổ chức giám sát, dự báo, cảnh báo dịch bệnh động vật; thống kê, đánh giá, hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sau dịch bệnh động vật;”
	Tiếp thu ý kiến này

	
	UBND tỉnh Đăk Lăk
	- Tại Mục 3. Sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 3 Điều 9 như sau (trang 69 của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung): “d) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn về chăn nuôi và thú y cấp xã tổ chức giám sát, dự báo, cảnh báo dịch bệnh động vật…” đề nghị xem xét điều chỉnh thành: “d) Chỉ đạo nhân viên thú y cấp xã tổ chức phòng, chống dịch bệnh động vật, giám sát, dự báo…”.
	Không tiếp thu

Lý do: Nội dung này đã được quy định tại các điều về tổ chức phòng, chống dịch

	4. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 19 như sau: 

a) Sửa đổi điểm c khoản 2 như sau:

“c) Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y cấp tỉnh.”

b) Sửa đổi, bổ sung đoạn mở đầu khoản 3 và điểm d như sau:

“3. Cơ quan chuyên môn về chăn nuôi và thú y cấp xã khi nhận được thông báo có động vật mắc bệnh, chết, có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm có trách nhiệm sau đây:

d) Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y cấp tỉnh.”
	UBND tỉnh Đăk Lăk
	- Tại Mục 4. Sửa đổi, bổ sung một số Khoản Điều 19 như sau (trang 69 của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung): “3. Cơ quan chuyên môn về chăn nuôi và thú y cấp xã khi nhận được thông báo có động vật mắc bệnh…” đề nghị điều chỉnh thành: “3. Cơ quan chuyên môn về chăn nuôi và thú y liên xã khi nhận được thông báo có động vật mắc bệnh…”.
	Không tiếp thu, vì mỗi xã có Phòng kinh tế/phòng nông nghiệp trong đó chức năng nhiệm vụ được giao tham mưu UBND xã quản lý về chăn nuôi và thú y trên địa bàn xã

	5. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 25 như sau:

“b) Chỉ đạo nhân viên thú y cấp xã, tổ chức, cá nhân có liên quan kiểm tra, giám sát chủ vật nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi thực hiện cách ly động vật mắc bệnh, thống kê số lượng động vật mắc bệnh, động vật mẫn cảm với bệnh dịch động vật; phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh lấy mẫu bệnh phẩm; xác định ổ dịch bệnh động vật, thông báo trên phương tiện truyền thông của địa phương và hướng dẫn thực hiện các biện pháp vệ sinh thú y trong chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; Bố trí kinh phí xử lý ổ dịch bệnh động vật” 
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 5: Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 25: Đề nghị sửa khoản 5 như sau:
“b) Chỉ đạo nhân viên thú y…; lấy mẫu bệnh phẩm theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y; ….” Nhằm đảm bảo phù hợp theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 19 và điểm b khoản 2 Điều 25 Luật Thú y năm 2015.
	Không tiếp thu ý kiến này, vì lý do: Tùy từng trường hợp mà Nhân viên thú y trực tiếp lấy mẫu hoặc phối hợp cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y để lấy mẫu

	
	UBND tỉnh Đăk Lăk
	- Tại Mục 5. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 3 Điều 25 như sau (trang 69 của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung): “b) Chỉ đạo nhân viên thú y cấp xã, tổ chức, cá nhân có liên quan kiểm tra, giám sát chủ vật nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi thực hiện cách ly động vật mắc bệnh, thống kê số lượng động vật mắc bệnh, động vật mẫn cảm với bệnh dịch động vật; phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh lấy mẫu bệnh phẩm; xác định ổ dịch bệnh động vật…” đề nghị xem xét điều chỉnh thành: “b) Chỉ đạo nhân viên thú y cấp xã, tổ chức, cá nhân có liên quan kiểm tra, giám sát chủ vật nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi thực hiện cách ly động vật mắc bệnh, thống kê số lượng động vật mắc bệnh, động vật mẫn cảm với bệnh dịch động vật; phối hợp với cơ quan quản thú y liên xã lấy mẫu bệnh phẩm; xác định ổ dịch bệnh động vật…”.
	Tiếp thu ý kiến này

	
	UBND Thành phố Huế
	Đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa như sau:
 “b) Bố trí kinh phí xử lý ổ dịch bệnh động vật; chỉ đạo nhân viên thú y cấp xã, tổ chức, cá nhân có liên quan kiểm tra, giám sát chủ vật nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi thực hiện cách ly động vật mắc bệnh, thống kê số lượng động vật mắc bệnh, động vật mẫn cảm với bệnh dịch động vật; phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y liên xã, cấp tỉnh lấy mẫu bệnh phẩm; xác định ổ dịch bệnh động vật, thông báo trên phương tiện truyền thông của địa phương và hướng dẫn thực hiện các biện pháp vệ sinh thú y trong chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật;” 
	Tiếp thu ý kiến này

	6. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 26 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 như sau:

“a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ đề nghị của cơ quan chuyên môn về chăn nuôi và thú y cấp xã quyết định công bố dịch bệnh động vật khi có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và dịch bệnh xảy ra trong phạm vi xã;”

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 như sau:

“b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ đề nghị của cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y cấp tỉnh quyết định công bố dịch bệnh động vật khi có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và dịch bệnh xảy ra từ hai xã trở lên trong phạm vi tỉnh”.

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau:

“5. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường căn cứ đề nghị của Cơ quan quản lý chuyên ngành về chăn nuôi và thú y trung ương quyết định công bố dịch bệnh động vật khi có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và dịch bệnh xảy ra từ hai tỉnh trở lên; kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc công bố dịch của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp tỉnh.’
	Bộ Công Thương
	Tại khoản 6 Điều 13 dự thảo Luật (sửa đổi Điều 26 Luật Thú y), đề nghị nghiên cứu chỉ quy định về thẩm quyền quyết định công bố dịch bệnh động (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã) mà không quy định cụ thể quyết định đã phải theo đề nghị của cơ quan, tổ chức nào. 
	Xin không tiếp thu ý kiến này, vì lý do sau đây: Tại khoản 5, khoản 5 Điều 26 Luật Thú y đã quy định cụ thể cơ quan tham mưu đề nghị công bố dịch bệnh động vật đối với từng cấp chính quyền

	
	UBND TP Hà Nội
	Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại cụm từ “cơ quan chuyên môn về chăn nuôi và thú y cấp xã” để rà soát và thay thế bằng từ ngữ phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy của UBND cấp xã.
	Không tiếp thu, vì hiện nay chính quyền cấp xã đã có các phòng, ban theo quy định Luật chính quyền địa phương, do vậy trong này lĩnh vực chăn nuôi và thú y quy định như dự thảo Luật là phù hợp.

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	Tại điểm b khoản 6

Đề nghị sửa nội dung “b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ đề nghị của cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y cấp tỉnh quyết định công bố dịch bệnh động vật khi có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và dịch bệnh xảy ra từ hai xã trở lên trong phạm vi tỉnh” thành “b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ đề nghị của cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y cấp tỉnh quyết định công bố dịch bệnh động vật trên địa bàn cấp xã, địa bàn cấp liên xã hoặc trên địa bàn tỉnh, khi có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và dịch bệnh xảy ra từ hai xã trở lên trong phạm vi tỉnh; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc công bố dịch của Chủ tịch UBND cấp xã.”

Lý do: Tỉnh Ninh Bình được hợp nhất từ 03 tỉnh (Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam), trong trường hợp dịch bệnh động vật xuất hiện ở một xã đầu tỉnh và một xã cuối tỉnh, nếu căn cứ vào địa giới hành chính của từ 2 xã trở lên mà thực hiện công bố dịch trên địa bàn tỉnh sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh về lĩnh vực chăn nuôi.
	 Không tiếp thu ý kiến này, vì lý do sau: Khi công bố dịch, cơ quan thú y phải xác định vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm trên địa bàn để đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

	
	UBND tỉnh Đăk Lăk
	- Tại Mục 6. Sửa đổi, bổ sung một số Khoản Điều 26 như sau (trang 69 của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung): “a) Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 4 như sau: “a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ đề nghị của cơ quan chuyên môn về chăn nuôi và thú y cấp xã quyết định công bố dịch bệnh động vật khi có đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này và dịch bệnh xảy ra trong phạm vi xã;” đề nghị xem xét điều chỉnh thành: “a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ đề nghị của cơ quan chuyên môn về chăn nuôi và thú y liên xã quyết định công bố dịch bệnh động vật khi có đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này và dịch bệnh xảy ra trong phạm vi xã;”.
	Không tiếp thu, vì dịch xảy ra trên địa bàn xã nào, thì việc tham mưu đề nghị công bó dịch bệnh động vật thuộc trách nhiệm cơ quan chuyên môn về chăn nuôi và thú y của xã đó, bảo đảm không trùng lắp nhiệm vụ. Còn khi dịch xảy ra trên địa bàn hai xã thuộc thẩm quyền tham mưu công bố dịch của Cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y cấp tỉnh.

	7. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 27 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 như sau: 

“a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; huy động nguồn lực tại địa phương để phòng, chống dịch bệnh động vật; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh động vật;”

b) Sửa đổi, bổ sung điểm đ và điểm e khoản 5 như sau:

“đ) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí, vật tư và nguồn lực khi yêu cầu phòng, chống dịch bệnh động vật vượt quá khả năng của địa phương;

e) Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả phòng, chống dịch bệnh động vật và việc thực hiện chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả do dịch bệnh gây ra và khôi phục chăn nuôi trên địa bàn”.
	UBND tỉnh Sơn La
	Tại khoản 7 Điều 13 có nêu về “Cơ quan quản lý chuyên ngành thuỷ sản” đề nghị sửa thành “Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh”. Lý do: Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh đã bao gồm thú y thủy sản.
	Ý kiến góp ý chưa đúng nội dung của dự thảo, xin không tiếp thu

	17. Bổ sung một khoản vào Điều 37 như sau:

“4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, nội dung kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu không dùng làm thực phẩm"
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	Đề nghị ban soạn thảo làm rõ nội dung bổ sung khoản 3 vào Điều 37.
	Xin giải trình như sau: Hiện nay theo quy định Luật ban hành văn bản QPPL năm 2025, Luật chỉ quy định nhiệm vụ của Quốc hội, còn nhiệm vụ của Chính phủ được quy định tại Nghị định, do vậy trình tự, thủ tục, hồ sơ kiẻm dịch thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng ban hành quy định chi tiết trong Thông tư là phù hợp 

	20. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 76 như sau:

“3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm sau đây: 

a) Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tổ chức xây dựng và triển khai mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung;

b) Quản lý hoạt động của cơ sở giết mổ động vật; hoạt động sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và vệ sinh thú y trên địa bàn;

c) Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra hoạt động thú y, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về thú y theo thẩm quyền”.
	Sở NNMT tỉnh Cà Mau
	Tại khoản 20 Điều 13 của dự thảo Luật đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, bổ sung như sau: 
“3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm sau đây: 

“b) Quản lý hoạt động của cơ sở giết mổ động vật; hoạt động sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và vệ sinh thú y trên địa bàn;”

Bổ sung: Bổ sung vai trò của Chi cục Chăn nuôi và Thú Y, Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường nông sản trong giám sát, kiểm tra điều kiện cơ sở chế biến, vận chuyển sản phẩm động vật. Lý do: Cơ quan chuyên môn có đầy đủ năng lực kiểm tra điều kiện chế biến, bảo quản, đảm bảo an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng tại địa phương.
	Không tiếp thu. Lí do: Điều 76 chỉ quy định trách nhiệm của UBND các cấp.

	
	Sở NNMT tỉnh Nghệ An
	- Tại điểm b khoản 20 Điều 13 dự thảo Luật, sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 76 Luật Thú y, quy định: “b) Quản lý hoạt động của cơ sở giết mổ động vật; hoạt động sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và vệ sinh thú y trên địa bàn”.

Đề nghị xem xét, sửa thành nội dung: “b) Quản lý hoạt động và tổ chức thực hiện kiểm soát giết mổ tại cơ sở giết mổ động vật; hoạt động sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và vệ sinh thú y trên địa bàn”.

Lý do: Quy định đầy đủ nội dung để cấp xã triển khai thực hiện. Trong đó nhiệm vụ kiểm soát giết mổ do nhân viên thú y xã thực hiện theo quy định tại điểm i khoản 4 Điều 5, khoản 1 Điều 10, Điều 11, khoản 2 Điều 34 Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y; khoản 2 Điều 41 Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định Nhân viên thú y xã thực hiện việc kiểm tra vệ sinh thú y trong cơ sở giết mổ và thực hiện kiểm soát giết mổ động vật theo quy định (thuộc quản lý của cấp xã).
	Không tiếp thu. Lí do:

- Khoản 2 Điều 64 của Luật Thú y quy định “2. Động vật có trong Danh mục động vật thuộc diện phải kiểm soát giết mổ được nhân viên thú y của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện kiểm soát giết mổ.”

- Khoản 5 Điều 75 của Luật Thú y quy định “Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương thực hiện kiểm soát giết mổ động vật trên cạn để tiêu thụ trong nước.”

- Khoản 14 Điều 1 của Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y quy định “đ) Nhân viên thú y được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ kiểm tra vệ sinh thú y trong cơ sở giết mổ và thực hiện kiểm soát giết mổ động vật theo quy định tại Thông tư này phải được đào tạo chuyên ngành thú y hoặc chăn nuôi thú y trình độ trung cấp trở lên; được tập huấn và được cấp giấy xác nhận tập huấn kỹ thuật về kiểm soát giết mổ động vật.”

Như vậy, việc kiểm soát giết mổ động vật tại các cơ sở giết mổ động vật phải phải do nhân viên thú y được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ, phải được đào tạo tập huấn theo quy định và là nhân viên thú y của Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương.

- Các văn bản QPPL đã được Sở NNMT viện dẫn về lí do sửa đổi bổ sung không có cụm từ nào là “nhân viên thú y xã”

	21. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 78 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau: 

"1. Thuốc thú y phải được quản lý chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật và không phải thực hiện công bố hợp quy.

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau: 

“2. Thuốc thú y đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc thú y được cấp Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y tại Việt Nam."

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau: 

"4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành:

a) Quy chuẩn kỹ thuật về thuốc thú y;

b) Danh mục thuốc thú y cấm sử dụng tại Việt Nam;

c) Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y; cấp, cấp lại giấy phép khảo nghiệm; cấp, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y; nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú y và nội dung ghi nhãn thuốc thú y."
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Điểm a khoản 21 Điều 13 dự thảo Luật (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 78 Luật Thú y): Đề nghị Quý Bộ nghiên cứu, quy định đồng bộ với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2025 (có hiệu lực từ 01/01/2026). Theo đó, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2025 quy định phân loại sản phẩm, hàng hóa để quản lý theo mức độ rủi ro thấp, rủi ro trung bình và rủi ro cao. Vì vậy, thuốc thú y cần dựa trên các tiêu chí đánh giá rủi ro để phân loại và thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định pháp luật hiện hành;
	Thuốc thú y đã đáp ứng quy định của Luật thú y: có Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y và đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc thú y. Do vậy, theo quy định tại    Khoản 19 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn “Miễn thực hiện công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về quản lý chất lượng theo quy định của luật khác tương ứng với yêu cầu kỹ thuật tại quy chuẩn kỹ thuật”, thuốc thú y sẽ được miễn công bố hợp quy thuốc thú y 



	26. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 91 như sau: 

"a) Sản xuất, buôn bán, kinh doanh thuốc thú y đã có Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y tại Việt Nam;"
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 26: Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 91: Đề nghị bỏ khoản này. Giữ nguyên điểm a, khoản 1 Điều 91 Luật Thú y. Lý do: Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, điều kiện sản xuất thuốc thú y khác với điều kiện buôn bán thuốc thú y (khác về loại hình hành nghề, điều kiện kho xưởng, trang thiết bị, dụng cụ, thủ tục hành chính…)
	Đề nghị xin giữ nguyên nội dung dự thảo để làm rõ hơn quyền của cơ sở sản xuất được phép buôn bán, kinh doanh thuốc thú y đối với các sản phẩm do chính cơ sở sản xuất

	28. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 95 như sau:

 "c) Được nhập khẩu, buôn bán, kinh doanh thuốc thú y đã có Giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam và được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;”
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 28: Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 95: Đề nghị bỏ khoản này Giữ nguyên điểm a, khoản 1 Điều 91 Luật Thú y. Lý do: Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, điều kiện sản xuất thuốc thú y khác với điều kiện buôn bán thuốc thú y (khác về loại hình hành nghề, điều kiện kho xưởng, trang thiết bị, dụng  cụ,  thủ  tục  hành chính…)
	Đề nghị xin giữ nguyên nội dung dự thảo để làm rõ hơn quyền của cơ sở nhập khẩu được phép buôn bán, kinh doanh thuốc thú y

	32.Bãi bỏ một số điểm, khoản, điều sau đây:
Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 6, khoản 10 Điều 8, khoản 2 Điều 9, khoản 4 Điều 25, khoản 4 Điều 27, khoản 5 Điều 33, khoản 4 Điều 35, khoản 1 Điều 74, khoản 2 Điều 76; khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 100.
	UBND TP Hà Nội
	Đề nghị giữ nguyên điểm b khoản 1 Điều 6, bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 6. 
Lý do: Đề nghị Cơ quan soạn thảo nghiên cứu lại việc bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 6 vì nếu bãi bỏ điểm này đồng nghĩa với việc bỏ Chi cục ra khỏi hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y; 

	Hiện nay điểm b khoản 1 Điều 6 vẫn được giữ nguyên như trong Luật thú y

	
	UBND TP Hà Nội
	Bãi bỏ một số điểm, khoản, điều: Đề nghị bỏ cụm từ “ Bãi bỏ điểm b, khoản 1, Điều 6” sửa thành: “Bãi bỏ khoản 10 Điều 8, khoản 1 Điều 9, khoản 4 Điều 25, khoản 4 Điều
27, khoản 5 Điều 33, khoản 4 Điều 35, khoản 1 Điều 74, khoản 2 Điều 76; khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 100”
	Rà soát và tiếp thu ý kiến này

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	Đề nghị sửa nội dung “Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 6, khoản 10 Điều 8, khoản 2 Điều 9, khoản 4 Điều 25, khoản 4 Điều 27, khoản 5 Điều 33, khoản 4 Điều 35, khoản 1 Điều 74, khoản 2 Điều 76; khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 100” thành “Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 6, khoản 10 Điều 8, khoản 2 Điều 9, khoản 4 Điều 25, khoản 4 Điều 27, khoản 5 Điều 33, khoản 4 Điều 35, Điều 39; Điều 42; Điều 45; Điều 46; Điều 48; Điều 50; Điều 55, khoản 1 Điều 74, khoản 2 Điều 76; khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 100.”

Lý do: Nội dung tại các điều: Điều 39; Điều 42; Điều 45; Điều 46; Điều 48; Điều 50; Điều 55 của Luật Thú y đã được quy tại các khoản 12, 13, 14, 15, 16 của dự thảo Luật.
	Sẽ rà soát và lược bỏ các điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với dự thảo Luật

	33. Thay thế một số cụm từ sau đây:

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thay thế bằng cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường.”; Cục Thú y được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y trung ương.”; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thay thế bằng cụm từ “Sở Nông nghiệp và Môi trường.”; Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y”

b) Thay thế từ “huyện” bằng từ “xã” tại điểm a khoản 3 Điều 27; Thay thế cụm từ “cấp huyện” bằng cụm từ “cấp tỉnh” tại điểm đ, điểm e khoản 5 Điều 27, điểm đ, điểm e khoản 5 Điều 35; thay thế cụm từ “thú y” bằng cụm từ “thủy sản tại điểm c khoản 2 Điều 34;

c) Thay thế cụm từ “Cục Thú y” bằng cụm từ “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” tại Điều 96; Điều 98; điểm b khoản 1 Điều 109; 
d) Thay thế cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng “Bộ Nông nghiệp và Môi trường”; cụm từ “Bộ Thông tin và Truyền thông” bằng “Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch”; cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” bằng “Bộ Nông nghiệp và Môi trường”; cụm từ “Bộ Giao thông vận tải” bằng “Bộ Xây dựng”; cụm từ “Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng “Sở Nông nghiệp và Môi trường”.
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 33: Thay thế một số cụm từ: Điểm a và điểm d khoản 33 dự thảo Luật, một số cụm từ được thay thế bị lặp lại, đề nghị Cơ quan soạn thảo rà soát, chỉnh sửa đảm bảo mỗi cụm từ được thay thế chỉ xuất hiện 01 lần.
	Rà soát và tiếp thu ý kiến này

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	Tại điểm b khoản 33: Đề nghị sửa nội dung “b) Thay thế từ “huyện” bằng từ “xã” tại điểm a khoản 3 Điều 27; Thay thế cụm từ “cấp huyện” bằng cụm từ “cấp tỉnh” tại điểm đ, điểm e khoản 5 Điều 27, điểm đ, điểm e khoản 5 Điều 35; thay thế cụm từ “thú y” bằng cụm từ “thủy sản tại điểm c khoản 2 Điều 34” thành “b) Thay thế từ “huyện” bằng từ “xã” tại điểm a khoản 3 Điều 27; Thay thế cụm từ “cấp huyện” bằng cụm từ “cấp tỉnh” tại điểm đ, điểm e khoản 5 Điều 27, điểm đ, điểm e khoản 5 Điều 35; thay thế cụm từ “thú y” bằng cụm từ “thủy sản” tại điểm c, d, đ khoản 1 khoản 3 Điều 33; điểm c khoản 2 Điều 34; khoản 6 Điều 35; điểm 1 khoản 1 Điều 36.”
Lý do: Phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các đơn vị (Chi cục Chăn nuôi Thú y và Chi cục Thuỷ sản).
	Đồng ý tiếp thu. Sẽ tiến hành rà soát chỉnh sửa tại dự thảo

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	Tại điểm a, điểm d, khoản 33

Đề nghị gộp điểm a, điểm d, thành điểm a tại khoản 33 Điều 13 tại dự thảo:

“a) Thay thế cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng

“Bộ Nông nghiệp và Môi trường”; cụm từ “Bộ Thông tin và Truyền thông” bằng “Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch”; cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” bằng “Bộ Nông nghiệp và Môi trường”; cụm từ “Bộ Giao thông vận tải” bằng “Bộ Xây dựng”; cụm từ “Cục Thú y” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y trung ương.”; cụm từ “Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng “Sở Nông nghiệp và Môi trường”; cụm từ “Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y”.”

Lý do: Các nội dung tại điểm a và điểm d khoản 33 Điều 13 có nhiều các nội dung trùng lặp do vậy nên gộp điểm a và điểm d tại khoản 33 Điều 13 thành điểm a.
	Đồng ý tiếp thu. Sẽ tiến hành rà soát đảm bảo không quy định trùng lặp

	
	UBND Thành phố Huế
	+ Tại điểm d), đề nghị chỉnh sửa cụm từ “Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch” thành“Bộ Khoa học và Công nghệ”.
+ Một số nội dung khác cần sửa đổi thêm trong Luật Thú y
	Tiếp thu ý kiến này và đã chỉnh sửa trong dự thảo Luật

	Góp ý khác
	UBND TP Hà Nội
	Đề nghị sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Luật Thú y

Để thể hiện vai trò, trách nhiệm của UBND cấp xã trên cơ sở đảm bảo quy định rõ ràng, tường minh, Chi cục đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung, sửa chữa khoản 3 Điều 9 Luật Thú y như sau:

“3. Sửa đổi, bổ sung điểm c và điểm d khoản 3 Điều 9 như sau:

c) Tổ chức giám sát, phát hiện sớm, dự báo, cảnh báo và thông báo tình hình dịch bệnh động vật; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tổng hợp, báo cáo thiệt hại do dịch bệnh động vật gây ra; hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật;

d) Bố trí kinh phí và tổ chức phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định; thống kê, đánh giá, hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sau dịch bệnh động vật.
	Xin không tiếp thu vì nội dung này đã được thể hiện tại khoản 3 Điều 25 Luật Thú y về trách nhiệm của UBND cấp xã.

	
	Bộ Công an
	1) Liên quan Điều 37, Luật Thú y về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn: Sửa đổi cụm từ “địa bàn cấp tỉnh” thành “địa bản cấp xã” đối với các quy định về kiểm dịch, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. Bỏ điểm 4, khoản 1 quy định động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở chưa được công nhận an toàn dịch bệnh động vật phải được kiểm dịch 01 lần tại nơi xuất phát. Sửa đổi điểm b, khoản 1 từ “Động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở chăn nuôi được giảm sát kiểm dịch động vật” thành “Động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở chăn nuôi được kiểm dịch trước khi xuất bản từ 03-05 ngày và giấy chứng nhận kiểm dịch có giá trị trong 1 tuần kể từ khi kiểm dịch”. (2) Sửa đổi khoản 1, Điều 40 theo hướng: Bổ sung đại diện ngành công an, quản lý thị trường, thú y tại các Trạm kiểm dịch động vật ở đầu mối giao thông của các tuyến quốc lộ, cao tốc ra vào địa giới hành chính cấp tỉnh để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, phúc kiểm động vật, sản phẩm động vật. (3) Đề nghị bổ sung trách nhiệm cụ thể của cơ quan quản lý thú y trong việc thực hiện kiểm dịch gia súc, gia cầm giết mổ để kiểm soát chặt chẽ các cơ sở giết mổ không có giấy phép, không có kiểm dịch sản phẩm giết mổ trước khi đưa ra thị trường.
	Xin không tiếp thu nội dung này, vì hiện nay Luật được sửa đổi theo trình tự rút gọn, chỉ tập trung sửa các nội dung theo Nghị quyết 190 về sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Xin ghi nhận để rà soát sửa đổi Luật Thú y giai đoạn nhiệm kỳ lập pháp Quốc hội khóa XVI

	
	UBND tỉnh Lạng Sơn
	Đề nghị: Bổ sung quy định về việc duy trì hệ thống thú y cơ sở (có chuyên môn về chăn nuôi, thú y) theo hình thức bán chuyên trách, hợp đồng, cộng tác viên hoặc xã hội hóa để giúp cho UBND cấp xã thực hiện các biện pháp kỹ thuật trong phòng, chống dịch bệnh; quy định phân bổ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho hệ thống này hoạt động. 

Lý do: Hiện nay sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp, nhiều tỉnh/thành phố không còn biên chế thú y cấp xã, thôn xóm. Tuy nhiên, thực tiễn công tác phòng, chống dịch tại các địa phương cho thấy vai trò của lực lượng thú y cơ sở là rất cần thiết: trực tiếp thực hiện công tác tiêm phòng, vệ sinh, phun khử trùng tiêu độc, theo dõi, giám sát phát hiện và báo cáo dịch theo quy định; tham mưu và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 
	Xin không tiếp thu, việc quy định hệ thống, cán bộ chuyên trách về thú y, hợp đồng thuộc địa chỉnh của Luật công chức, Luật Tổ chức chính quyền địa phương

	
	UBND tỉnh Thanh Hoá
	Theo điểm c điểm d khoản 3 Điều 26 Luật Thú y số 79/2015/QH13 trong nội dung công bố dịch bệnh động vật trên cạn có quy định “c) Vùng có dịch vùng bị dịch uy hiếp vùng đệm;” “d) Các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật”.

Theo Điều 3 Luật Thú y số 79/2015/QH13 quy định: “9. Ổ dịch bệnh động vật là nơi đang có bệnh truyền nhiễm của động vật thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch”; “10. Vùng có dịch là vùng có ổ dịch bệnh động vật hoặc có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới đã được cơ quan quản lý chuyên ngành thú y xác định”; “11. Vùng bị dịch uy hiếp là vùng bao quanh vùng có dịch hoặc khu vực tiếp giáp với vùng có dịch ở biên giới của nước láng giềng đã được cơ quan quản lý chuyên ngành thú y xác định”; “12. Vùng đệm là vùng bao quanh vùng bị dịch uy hiếp đã được cơ quan quản lý chuyên ngành thú y xác định”.
Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường Cục Thú y nghiên cứu quy định rõ ràng phù hợp phạm vi của vùng dịch vùng uy hiếp vùng đệm (có thể theo tên đơn vị hành chính tại cấp xã như Thôn Khu Tổ dân phố... hoặc Cụm Thôn Khu Tổ dân phố …theo mức độ dịch bệnh); Lý do:

- Để thuận lợi cho việc xác định vùng dịch vùng uy hiếp vùng đệm khi thực hiện công bố dịch bệnh động vật đáp ứng đầy đủ các nội dung công bố dịch như tại khoản 3 Điều 26; thuận lợi cho công tác chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các giải pháp hành chính bố trí các nguồn lực tổ chức phòng chống dịch các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cấp xã.

- Hiện nay do việc sắp xếp lại đơn vị hành chính theo chính quyền địa phương 2 cấp thì địa bàn cấp xã được mở rộng hơn từ 3 - 4 lần so với trước đây tổng đàn vật nuôi cũng tăng tương ứng từ 3 - 4 lần việc xác định phạm vi vùng dịch vùng uy hiếp vùng đệm phù hợp sẽ vừa đảm bảo công tác tổ chức phòng chống dịch vừa đảm bảo phát triển sản xuất chăn nuôi.
	Không tiếp thu, vì tại khoản 9, 10,11 Điều 3 Luật Thú y có giải thích như nào là ổ dịch, vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp theo tính chất dịch bệnh xảy ra căn cứ vào tốc độ lây lan mạnh hay yếu để cơ quan có thẩm quyền trình UUBND các cấp công bố dịch cho phù hợp, có thể một ổ dịch là thôn, bản, có khí là một xã, do vậy phải cắn cứ vào tính chất đặc điểm dịch tễ của từng bệnh để xử lý ổ dịch cho phù hợp 

	Điều 14. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi
	
	
	

	5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 21 như sau: 

“1. Đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước, trách nhiệm quản lý công trình thủy lợi được quy định như sau:

a) Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh trở lên;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh trở lên; quản lý hoặc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý công trình thủy lợi căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này.

c) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định danh mục công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh trở lên do Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý.”.
	Sở NNMT tỉnh Cà Mau
	Tại khoản 5 Điều 14 của dự thảo Luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem lại nội dung giao cho “Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh trở lên” và “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh trở lên”. 
	Bộ NNMT có ý kiến như sau:

1. Đến ngày 01/7/2025, cả nước có 4 công trình quan trọng đặc biệt và 27 công trình liên quan đến 2 tỉnh trở lên (công trình liên tỉnh), kể cả công trình Dầu Tiếng - Phước Hòa, đang vận hành phục vụ sản xuất và dân sinh. Theo Luật Thủy lợi năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý 30 hệ thống công trình thủy lợi nêu trên. 

- Thực tế, Bộ chỉ quản lý trực tiếp 4 công trình quan trọng đặc biệt và 7 công trình liên tỉnh. Các công trình liên tỉnh còn lại được phân giao các địa phương có liên quan quản lý. 

2. Thực hiện theo các chính sách của Đảng và Nhà nước, về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và tăng cường phân cấp, phân quyền về địa phương, đến nay việc thực hiện như sau:

- Từ 01/7/2025, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, có 6 công trình thủy lợi (Bắc Nam Hà, Nam Măng Thít, An Kim Hải, An Trạch, Bầu Nhum) trước đây là liên tỉnh trở thành công trình khai thác và bảo vệ trong phạm vi tỉnh.

- Đối với công trình Ia Mơr (Bộ quản lý từ năm 2022), Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện lấy ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk về việc địa phương quản lý công trình Ia Mơr. Việc này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk đồng thuận. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phân giao nhiệm vụ của 2 địa phương trong quản lý công trình tại thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025.

Như vậy, sau khi đánh giá lại công trình liên tỉnh, từ ngày 01/7/2025, cả nước còn 19 công trình liên tỉnh và 4 công trình quan trọng đặc biệt. Địa phương quản lý 15/19 công trình liên tỉnh; Bộ quản lý 4/19 công trình liên tỉnh và 4 công trình quan trọng đặc biệt. 4 công trình liên tỉnh do Bộ quản lý liên quan tới 3 tỉnh trở lên, có tính chất nguồn nước phức tạp và đã từng xảy ra tranh chấp giữa các địa phương khi sử dụng nước từ công trình thủy lợi.

3. Việc khoản 5 Điều 14 của dự thảo Luật quy định cả Bộ và địa phương đều quản lý công trình liên tỉnh là phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý, khai thác vận hành công trình liên tỉnh trên cả nước. Để quản lý công trình liên tỉnh thông suốt, dự thảo đã tiếp thu theo hướng viết rõ ràng về phạm vi quản lý giữa Bộ NNMT và địa phương.

	
	UBND Thành phố Huế
	Tại khoản 5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 21, đề nghị chỉnh sửa từ “tỉnh” thành từ “xã” như sau: 

“b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 xã trở lên, căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý công trình thủy lợi, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này”.
	Đề nghị giữ như dự thảo. Vì lý do: đối với công trình trong phạm vi 2 tỉnh thì thẩm quyền quản lý hoặc phân cấp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở năng lực của tổ chức khai thác tại địa phương, đặc điểm của công trình…

Việc giao trách nhiệm UBND cấp tỉnh quản lý công trình liên tỉnh đã  được thực hiện trong thời gian qua và phát huy vai trò 4 tại chỗ của địa phương, nâng cao hiệu quả quản lý công trình thuỷ lợi.

	
	Bộ Xây dựng
	Tại khoản 5 Điều 14 của dự thảo Luật đề nghị rà soát nội dung “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh trở lên;…” để đảm bảo thống nhất với Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15.
	Bộ NNMT có ý kiến như sau: Điều 1 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024 quy định phạm vi điều chỉnh của Luật: “Luật này quy định về hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn; lập, thẩm định, phê duyệt, rà soát, điều chỉnh, tổ chức quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn; quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị và nông thôn.”

Khoản 5 Điều 14 của dự thảo Luật quy định về trách nhiệm quản lý công trình thủy lợi đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng. Ý kiến của Bộ Xây dựng không nêu rõ khoản 5 Điều 14 của dự thảo cần thống nhất với các quy định tại điều nào, khoản nào của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15. Do đó, không có cơ sở để giải trình, tiếp thu ý kiến.

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	*. Tại khoản 5:

- Đề nghị sửa nội dung “b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh trở lên” thành “b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý công trình thủy lợi mà việc khia thác và bảo vệ liên quan đến 02 xã trở lên”.

- Tại điểm c khoản 5: đề nghị bỏ nội dung “quản lý” để cho thống nhất với điểm a khoản này.
	Đề nghị giữ như dự thảo. Vì lý do: đối với công trình trong phạm vi 2 tỉnh thì thẩm quyền quản lý hoặc phân cấp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở năng lực của tổ chức khai thác tại địa phương, đặc điểm của công trình…

Việc giao trách nhiệm UBND cấp tỉnh quản lý công trình liên tỉnh đã  được thực hiện trong thời gian qua và phát huy vai trò 4 tại chỗ của địa phương, nâng cao hiệu quả quản lý công trình thuỷ lợi.

	
	Sở NNMT tỉnh Nghệ An
	- Tại ý b điểm 1 khoản 5 Điều 14 dự thảo Luật, sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 21 Luật Thủy lợi, quy định: “b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh trở lên; quản lý hoặc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý công trình thủy lợi căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này”
Đề nghị sửa thành nội dung: “b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 xã trở lên; quản lý hoặc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý công trình thủy lợi căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này.”
Lý do: Hiện nay, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025.
	

	
	Sở NNMT tỉnh Quảng Ngãi
	Đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung làm rõ quy định cơ quan được giao nhiệm vụ là Chủ sở hữu công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước tách bạch với cơ quan được giao làm Chủ quản lý công trình thủy lợi quy định tại các khoản 10, 11 Điều 2 và Điều 21 và Điều 22; làm rõ thêm đối tượng Chủ quản lý công trình đối với công trình thủy lợi đã hình thành vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, phù hợp với quy định về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; làm rõ, thống nhất quy định Chủ quản lý công trình thủy lợi/cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. Theo đó, đề nghị xem xét sửa đổi Điều 21 và Điều 22 theo hướng quy định trách nhiệm Chủ sở hữu công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước như sau:

1. Sửa đổi tên, bổ sung nội dung Điều 21 như sau: 

“Điều 21. Trách nhiệm chủ sở hữu công trình thủy lợi 

1. Đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước, trách nhiệm chủ sở hữu công trình thủy lợi được quy định như sau:

a) Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ sở hữu công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh trở lên;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ sở hữu công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh trở lên; chủ sở hữu hoặc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã chủ sở hữu công trình thủy lợi căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này.

c) Chủ sở hữu công trình thủy lợi quy định cơ quan, tổ chức là chủ quản lý công trình thủy lợi và thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật;

d) Chủ sở hữu công trình thủy lợi bảo đảm kinh phí bảo trì, đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, hiện đại hóa, xử lý khắc phục sự cố, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi. 

đ) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định danh mục công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh trở lên do Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ sở hữu.

2. Đối với công trình thủy lợi do tổ chức, cá nhân tự đầu tư xây dựng thì tổ chức, cá nhân đó có trách nhiệm chủ sở hữu.”

2. Sửa đổi tên, nội dung Điều 22 như sau: 

“ Điều 22. Trách nhiệm của chủ quản lý công trình thủy lợi được quy định như sau:

1. Quản lý việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi theo mục tiêu, nhiệm vụ thiết kế và tiềm năng, lợi thế của công trình;

2. Tổ chức khai thác công trình thủy lợi hoặc lựa chọn, ký kết hợp đồng với tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi; giám sát việc cung cấp và sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi;

3. Chủ trì thực hiện điều tra, đánh giá hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo định kỳ 05 năm hoặc đột xuất; quyết định theo thẩm quyền hoặc trình chủ sở hữu quyết định đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, hiện đại hóa và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên cơ sở kết quả điều tra, đánh giá định kỳ 05 năm hoặc đột xuất;

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.”
	Nội dung này sẽ không đề xuất sửa đổi, bổ sung tại dự án Luật này, Cơ quan chủ trì soạn thảo ghi nhận kiến nghị của quý cơ quan, sẽ nghiên cứu, đề xuất đưa vào xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi giai đoạn tiếp theo.



	
	Bộ Công Thương
	Đề nghị làm rõ trách nhiệm quản lý công trình thủy lợi tại khoản 5 Điều 14 dự thảo Luật (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 21 Luật Thủy lợi) đối với công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 2 tỉnh trở lên (hiện dự thảo Luật đang quy định trách nhiệm quản lý thuộc cả Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).
	Bộ NNMT có ý kiến như sau: 

1. Đối với công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, trách nhiệm quản lý chỉ thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 
2. Đối với công trình liên tỉnh: Từ ngày 01/7/2025, cả nước còn 19 công trình liên tỉnh. Sau khi rà soát kỹ lưỡng về nhiều yếu tố, Bộ Nông nghiệp và MT chỉ quản lý 4 công trình, địa phương quản lý 15 công trình. Các công trình do Bộ quản lý liên quan tới 3 tỉnh trở lên, có tính chất nguồn nước phức tạp và đã từng xảy ra tranh chấp giữa các địa phương khi sử dụng nước từ công trình thủy lợi.

Trách nhiệm của Bộ/địa phương đối với công trình thuộc phạm vi quản lý đã được quy định tại các Điều của Luật Thủy lợi.

3. Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý để quy định rõ hơn trong dự thảo, cụ thể: “1. Đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước, trách nhiệm quản lý công trình thủy lợi được quy định như sau:

a) Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt;

b) Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh trở lên theo danh mục và phạm vi quản lý do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định”.

	6. Sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 23 như sau: 

“1. Loại hình tổ chức khai thác công trình thủy lợi bao gồm:

a) Doanh nghiệp;

b) Đơn vị sự nghiệp công lập;

c) Cơ quan nhà nước;

d) Tổ chức thuỷ lợi cơ sở;

đ) Cá nhân.”.

“3. Cơ quan quản lý công trình thủy lợi quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này quyết định phương thức khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước như sau:

a) Đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quản lý, khai thác công trình thủy lợi; cơ quan nhà nước;

b) Đặt hàng hoặc đấu thầu đối với các loại hình tổ chức khai thác công trình thủy lợi khác; 

c) Các phương thức khác theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.”.
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	*. Tại khoản 6: Sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 23

“3. Cơ quan quản lý công trình thủy lợi quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này quyết định phương thức khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước như sau:

a) Đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quản lý, khai thác công trình thủy lợi; cơ quan nhà nước;

b) Đặt hàng hoặc đấu thầu đối với các loại hình tổ chức khai thác công trình thủy lợi khác;

c) Các phương thức khác theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.”.

Đề nghị xem xét bổ sung đối tượng được giao nhiệm vụ là tổ chức thuỷ lợi cơ sở để giảm bớt thủ tục cho các tổ chức này.


	Nội dung này đã được đưa ra khỏi dự thảo Luật

	
	Sở NNMT tỉnh Thái Nguyên
	- Tại khoản 6: “6. Sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 23 như sau”, đề nghị sửa thành “6. Sửa đổi khoản 1, khoản 3 và bổ sung điểm c vào khoản 3 Điều 23”.

- Đề nghị sửa “b) Đặt hàng hoặc đấu thầu đối với các loại hình tổ chức khai thác công trình thủy lợi khác;” thành “b) Đặt hàng hoặc đấu thầu đối với các loại hình tổ chức khai thác công trình thủy quy định tại khoản 1 Điều này;”.
	Nội dung này sẽ không đề xuất sửa đổi, bổ sung tại dự án Luật này, Cơ quan chủ trì soạn thảo ghi nhận kiến nghị của quý cơ quan, sẽ nghiên cứu, đề xuất đưa vào xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi giai đoạn tiếp theo.

	
	Sở NNMT tỉnh Quảng Ngãi
	Sửa đổi tên khoản 3 Điều 23 như sau: 

 “3. Cơ quan chủ sở hữu công trình thủy lợi quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này quyết định phương thức khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước như sau:”
	Nội dung này sẽ không đề xuất sửa đổi, bổ sung tại dự án Luật này, Cơ quan chủ trì soạn thảo ghi nhận kiến nghị của quý cơ quan, sẽ nghiên cứu, đề xuất đưa vào xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi giai đoạn tiếp theo.

	
	Sở NNMT tỉnh Thái Nguyên
	- Đề nghị bổ sung quy định cụ thể đối với các loại hình tổ chức khai thác công trình thủy lợi quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Thủy lợi. Trong đó, đề nghị quy định cụ thể cho các loại hình tổ chức khai thác công trình thủy lợi  được quản lý, khai thác loại công trình thủy lợi nào, đảm bảo phù hợp quy định tại Điều 19 Luật Thủy lợi; đồng thời sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 50 về loại hình tổ chức khai thác công trình thủy lợi quản, khai thác công trình thủy lợi quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng.
	Nội dung này sẽ không đề xuất sửa đổi, bổ sung tại dự án Luật này, Cơ quan chủ trì soạn thảo ghi nhận kiến nghị của quý cơ quan, sẽ nghiên cứu, đề xuất đưa vào xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi giai đoạn tiếp theo.

	7. Sửa đổi khoản 3 Điều 24 như sau: “3. Thẩm quyền phê duyệt, công bố công khai quy trình vận hành công trình thủy lợi được quy định như sau:

a) Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt, công bố công khai quy trình vận hành công trình thủy lợi quy định tại điểm c khoản 1 Điều 21 của Luật này.

b) Ủy ban nhân nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt, công bố công khai quy trình vận hành công trình thủy lợi trên địa bàn từ 02 xã trở lên, trừ công trình thủy lợi quy định tại điểm a, khoản này và khoản 4 Điều này; 

c) Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt, công bố công khai quy trình vận hành công trình thủy lợi trên địa bàn do xã quản lý; trừ công trình thủy lợi quy định tại điểm a, điểm b khoản này và khoản 4 Điều này.” 
	Sở NNMT tỉnh Đồng Nai
	Tại điểm b khoản 7: Đề nghị bổ sung thành:

“b) Ủy ban nhân nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt, công bố công khai quy trình vận hành công trình thủy lợi trên địa bàn từ 02 xã trở lên và công trình hồ chứa lớn trở lên, trừ công trình thủy lợi quy định tại điểm a, khoản này và khoản 4 Điều này;”
	Nội dung này sẽ không đề xuất sửa đổi, bổ sung tại dự án Luật này, Cơ quan chủ trì soạn thảo ghi nhận kiến nghị của quý cơ quan, sẽ nghiên cứu, đề xuất đưa vào xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi giai đoạn tiếp theo.

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	*. Tại khoản 7: Sửa đổi khoản 3 Điều 24: Đề nghị sửa nội dung “a) Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt, công bố công khai quy trình vận hành công trình thủy lợi quy định tại điểm c khoản 1 Điều 21 của Luật này.” thành “a) Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt, công bố công khai quy trình vận hành công trình thủy lợi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 của Luật này.”
	Tiếp thu ý kiến góp ý của quý cơ quan, tuy nhiên, Cục đã biên soạn lại cho đúng kỹ thuật soạn thảo VBPL, đồng thời cũng soạn thảo lại khoản 1 Điều 21 cho khoa học và phù hợp hơn

	8. Bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 26 như sau: “3. Xây dựng, ban hành Quy trình tổ chức công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn cho sản xuất nông nghiệp; công bố kịch bản nguồn nước trong công trình thủy lợi, nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp hằng năm.

4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết Điều này”.
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	1. Tại Điều 14. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi, khoản 8 sửa đổi, bổ sung Điều 26 của Luật, nên bổ sung mục đích vận hành công trình thủy lợi khi xảy ra hạn hán, thiếu nứớc, xâm nhập mặn, nước biển dâng, lũ, ngập lụt, úng. Vì đối với các công trình thủy lợi đa mục tiêu có chức năng ngăn mặn, ngăn triều bên cạnh việc tưới tiêu, tương tự, đề nghị bổ sung mục đích ngăn, chặn nước biển dâng tại các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 56.
	Nội dung này sẽ không đề xuất sửa đổi, bổ sung tại dự án Luật này, Cơ quan chủ trì soạn thảo ghi nhận kiến nghị của quý cơ quan, sẽ nghiên cứu, đề xuất đưa vào xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi giai đoạn tiếp theo.

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	*. Tại khoản 8: Đề nghị nghiên cứu dự thảo nội dung thống nhất với quy định tại điểm e khoản 3 Điều 9 và mục 1 chương IV Luật Tài nguyên nước.


	Nội dung này sẽ không đề xuất sửa đổi, bổ sung tại dự án Luật này, Cơ quan chủ trì soạn thảo ghi nhận kiến nghị của quý cơ quan, sẽ nghiên cứu, đề xuất đưa vào xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi giai đoạn tiếp theo.

	
	Bộ Công Thương
	Đề nghị xem xét sự cần thiết công bố kịch bản nguồn nước (khoản 8 Điều 14 dự thảo Luật) trong công trình thủy lợi, nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp hằng năm do đã có kịch bản nguồn nước trên lưu vực sông theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2023. Theo quy định tại khoản 3 Điều 45 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, các Bộ, ngành triển khai lập kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối với các công trình, hệ thống công trình thuộc phạm vi quản lý bảo đảm phù hợp với kịch bản nguồn nước do Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố.
	Nội dung này sẽ không đề xuất sửa đổi, bổ sung tại dự án Luật này, Cơ quan chủ trì soạn thảo ghi nhận kiến nghị của quý cơ quan, sẽ nghiên cứu, đề xuất đưa vào xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi giai đoạn tiếp theo.

	9. Bổ sung khoản 4 Điều 29 như sau: 

“4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận kết quả cung cấp dịch vụ thủy lợi của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ thủy lợi trên cơ sở thực hiện quy trình vận hành công trình thủy lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các loại hình dịch vụ công ích thủy lợi quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 30 của Luật Thủy lợi.”.
	UBND tỉnh Thanh Hoá
	Đề nghị xem xét điều chỉnh khoản 9 Điều 14: Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi: “4. Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận kết quả cung cấp dịch vụ thủy lợi của tổ chức cá nhân cung cấp dịch vụ thủy lợi trên cơ sở thực hiện quy trình vận hành công trình thủy lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các loại hình dịch vụ công ích thủy lợi quy định tại điểm b điểm c khoản 2 Điều 30 của Luật Thủy lợi.” thành “4. Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận kết quả cung cấp dịch vụ thủy lợi của tổ chức cá nhân cung cấp dịch vụ thủy lợi đối với các loại hình dịch vụ công ích thủy lợi quy định tại điểm b điểm c khoản 2 Điều 30 của Luật Thủy lợi.”.
	Nội dung này sẽ không đề xuất sửa đổi, bổ sung tại dự án Luật này, Cơ quan chủ trì soạn thảo ghi nhận kiến nghị của quý cơ quan, sẽ nghiên cứu, đề xuất đưa vào xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi giai đoạn tiếp theo.

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	*. Tại khoản 9: Đề nghị bỏ nội dung điểm b, điểm c và sửa nội dung “4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận kết quả cung cấp dịch vụ thủy lợi của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ thủy lợi trên cơ sở thực hiện quy trình vận hành công trình thủy lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các loại hình dịch vụ công ích thủy lợi quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 30 của Luật Thủy lợi.” thành “4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận kết quả cung cấp dịch vụ thủy lợi của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ thủy lợi trên cơ sở thực hiện quy trình vận hành công trình thủy lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các loại hình dịch vụ công ích thủy lợi quy định tại khoản 2 Điều 30 của Luật Thủy lợi.”.
	Nội dung này sẽ không đề xuất sửa đổi, bổ sung tại dự án Luật này, Cơ quan chủ trì soạn thảo ghi nhận kiến nghị của quý cơ quan, sẽ nghiên cứu, đề xuất đưa vào xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi giai đoạn tiếp theo.

	10. Sửa đổi khoản 3 Điều 41 như sau:

“3. Thẩm quyền phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi được quy định như sau:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý trực tiếp thuộc địa bàn tỉnh và công trình do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn theo quy định, trừ công trình thủy lợi quy định tại khoản 4 Điều này.”.
	Sở NNMT tỉnh Đồng Nai
	Tại điểm b khoản 10: Đề nghị sửa thành:

b) Chủ tịch Ủy ban nhân nhân dân cấp xã phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi nằm trên địa bàn do xã quản lý theo quy định, trừ công trình thủy lợi quy định quy định tại điểm a và khoản 4 Điều này.”
	Bộ NNMT đã viết lại theo hướng gộp điểm a và điểm b thành một nội dung thống nhất, khoa học, ngắn gọn, đồng thời đảm bảo rõ ràng về thẩm quyền và phù hợp với thực tiễn quản lý

	12. Sửa tên Điều 47 và sửa đổi khoản 1, bổ sung khoản 4, khoản 5 Điều 47 như sau:

“Điều 47: Thay đổi mục đích sử dụng, quy mô, nhiệm vụ, thông số kỹ thuật công trình thủy lợi
1. Việc thay đổi mục đích sử dụng, quy mô, nhiệm vụ, thông số kỹ thuật công trình thủy lợi hiện có do chủ sở hữu quyết định và phải tuân theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.”

“4. Đối với công trình thủy lợi do tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, việc thay đổi mục đích sử dụng, quy mô nhiệm vụ, thông số kỹ thuật công trình do tổ chức, cá nhân đó tự quyết định và phải tuân theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”.
	Sở NNMT tỉnh Quảng Ngãi
	Đề nghị xem xét thay thế cụm từ “phải tuân theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.” thành “phải bảo đảm hiệu quả khai thác, sử dụng công trình”. Vì quy định “phải tuân theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.” không rõ quy hoạch nào? các hệ thống công trình thủy lợi trong phạm vi một tỉnh không có trong Quy hoạch thủy lợi.


	Nội dung này sẽ không đề xuất sửa đổi, bổ sung tại dự án Luật này, Cơ quan chủ trì soạn thảo ghi nhận kiến nghị của quý cơ quan, sẽ nghiên cứu, đề xuất đưa vào xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi giai đoạn tiếp theo.

	13. Sửa đổi khoản 3 điều 48 như sau: “3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi xây dựng kế hoạch và thực hiện dỡ bỏ hoặc di dời công trình quy định tại khoản 2 Điều này.”.
	Sở NNMT tỉnh Thái Nguyên
	- Tại khoản 13: Đề nghị nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 48. Trong đó, đề nghị quy định phạm vi cụ thể đối với các công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi không gây ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của công trình thủy lợi thì tiếp tục được sử dụng đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đất đại, xây dựng, điều kiện thực tế tại các địa phương và đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 44 Luật thủy lợi nhằm tháo gỡ những khó khă, vướng mắc mà thực tế tại các địa phương.
	Dự án Luật này tập trung vào sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phân cấp, phân quyền, Bộ sẽ nghiên cứu, đề xuất đưa nội dung này vào xây dựng dự án “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi” (giai đoạn 2027-2030)

	15. Sửa đổi khoản 10 Điều 54 như sau: 

“10. Tổ chức xây dựng, phê duyệt phương án hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án và tổ chức thực hiện phương án ứng phó thiên tai, phương án bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định.”.
	Sở NNMT tỉnh Lâm Đồng
	Tại khoản 15 Điều 14 dự thảo (sửa đổi khoản 10 Điều 54 Luật): “Tổ chức xây dựng, phê duyệt phương án hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án và tổ chức thực hiện phương án ứng phó thiên tai, phương án bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định.”.

 Đề nghị sửa đổi như sau: “Tổ chức xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án và tổ chức thực hiện phương án ứng phó thiên tai, phương án bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định.”.

 Lý do: Quy định trong dự thảo hiện chưa làm rõ trường hợp nào đơn vị khai thác công trình thủy lợi được tự phê duyệt, trường hợp nào phải trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc giữ nguyên cụm từ “phê duyệt phương án hoặc trình” dễ dẫn đến hiểu sai và áp dụng không thống nhất, khiến một số đơn vị có thể không trình phương án cho cơ quan nhà nước, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn công trình và phòng, chống thiên tai. 

Kiến nghị: Dự thảo nên quy định rõ các trường hợp cụ thể: “Đơn vị khai thác công trình quy mô nhỏ được tự phê duyệt; Các công trình lớn, quan trọng phải trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”.
	Nội dung này sẽ không đề xuất sửa đổi, bổ sung tại dự án Luật này, Cơ quan chủ trì soạn thảo ghi nhận kiến nghị của quý cơ quan, sẽ nghiên cứu, đề xuất đưa vào xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi giai đoạn tiếp theo.

	17. Sửa đổi điểm h và bổ sung điểm l, điểm m khoản 1 Điều 57 như sau: 

“h) Cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; kiểm tra việc thực hiện nội dung giấy phép đối với hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;”.

“l) Tổ chức xây dựng, ban hành Quy trình tổ chức công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn;

m) Xây dựng và công bố kịch bản nguồn nước trong công trình thủy lợi, nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.”.
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	*. Tại điểm m khoản 17: Đề nghị nghiên cứu dự thảo nội dung thống nhất với quy định tại điểm e khoản 3 Điều 9 và mục 1 chương IV Luật Tài nguyên nước.


	Bộ NNMT có ý kiến  như sau:

2 điểm (l, m) đưa vào dự thảo lấy ý kiến, sau khi rà soát và theo ý kiến chỉ đạo, Bộ đã đề nghị đưa ra khỏi dự thảo;

Điểm h đề nghị giữ nguyên như quy định tại khoản 1 Điều 57 của Luật Thủy lợi.

	Góp ý khác
	UBND TP Hà Nội
	Đề nghị sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Luật Thủy lợi

1. Tại khoản 3 Điều 9: “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức điều tra cơ bản thủy lợi, phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức điều tra cơ bản thủy lợi trên địa bàn”.

Đề nghị sửa đổi là: "Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức điều tra cơ bản thủy lợi đối với công trình thủy lợi do Bộ quản lý; UBND cấp tỉnh tổ chức điều tra cơ bản thủy lợi đối với công trình thủy lợi trên địa bàn và công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân cấp quản lý".

2. Tại điểm b khoản 2 Điều 24 quy định: “Đối với công trình thủy lợi đang khai thác mà chưa có quy trình vận hành thì tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi có trách nhiệm lập quy trình vận hành trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;”

Đề nghị sửa đổi là: “Đối với công trình thủy lợi đang khai thác mà chưa có quy trình vận hành thì cơ quan quản lý nhà nước về thủy lợi hoặc tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi có trách nhiệm lập quy trình vận hành trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;”

3. Tại điểm c khoản 2 Điều 24 quy định: "Đối với công trình thủy lợi đang khai thác mà quy trình vận hành không còn phù hợp thì tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi có trách nhiệm điều chỉnh quy trình vận hành trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt."

Đề nghị sửa đổi là: "Đối với công trình thủy lợi đang khai thác mà quy trình vận hành không còn phù hợp thì cơ quan quản lý nhà nước về thủy lợi hoặc tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi có trách nhiệm điều chỉnh quy trình vận hành trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt."

Lý do: Đối với các công trình thủy lợi đang khai thác, việc lập, rà soát Quy trình vận hành do các tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi thực hiện, kinh phí được lấy từ nguồn quản lý khai thác công trình. Việc hạn chế đối tượng thực hiện và nguồn vốn dẫn đến khó khăn trong bố trí vốn hàng năm để thực hiện nhiệm vụ lập, rà soát quy trình vận hành.
	1. Về khoản 3 Điều 9: Nội dung này, đề xuất sửa tại “Thông tư  sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực thủy lợi” đang xây dựng theo Quyết định số 804/QĐ-BNNMT ngày 14/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

2. Về kiến nghị sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c khoản 2 Điều 24: 

Nội dung này sẽ không đề xuất sửa đổi, bổ sung tại dự án Luật này, Cơ quan chủ trì soạn thảo ghi nhận kiến nghị của quý cơ quan, sẽ nghiên cứu, đề xuất đưa vào xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi giai đoạn tiếp theo.

	
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	- Tại khoản 3 Điều 2 (Giải thích từ ngữ): “Công trình thủy lợi là công trình hạ tầng kỹ thuật thủy lợi bao gồm đập, hồ chứa nước, cống, trạm bơm, hệ thống dẫn, chuyển nước, kè, bờ bao thủy lợi và công trình khác phục vụ quản lý, khai thác thủy lợi”. Tuy nhiên, các quy định của Luật Thủy lợi, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đều không có nội dung quy định chi tiết về phân loại kè, phạm vi bảo vệ kè, quản lý kè…Trong khi tại Luật Đê điều có hướng dẫn xác định kè bảo vệ đê là công trình đê điều. Do vậy, đề nghị hướng dẫn, giải thích rõ kè như thế nào là công trình thủy lợi để các địa phương có cơ sở tổ chức thực hiện công tác quản lý.

- Tại Điều 30 (Phân loại sản phẩm, dịch vụ thủy lợi): Đối với sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đề nghị mở rộng, bổ sung các loại hình sản phẩm, dịch vụ gắn với công trình thủy lợi như: Du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ sinh thái, sản xuất năng lượng tái tạo (như điện mặt trời, điện gió) kết hợp trên mặt hồ, mặt kênh…

- Tại điểm b khoản 3 Điều 40 (Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi): Quy định vùng phụ cận của lòng hồ chứa nước có phạm vi được tính từ biên có cao trình bằng cao trình đỉnh đập trở xuống phía lòng hồ. Tuy nhiên, thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhiều đập, hồ chứa nước có tường chắn sóng. Do vậy, đề nghị bổ sung, làm rõ đối với loại công trình này thì phạm vi bảo vệ được tính từ đường biên có cao trình bằng cao trình đỉnh đập hay là cao trình đỉnh tường chắn sóng?.
	Nội dung này sẽ không đề xuất sửa đổi, bổ sung tại dự án Luật này, Cơ quan chủ trì soạn thảo ghi nhận kiến nghị của quý cơ quan, sẽ nghiên cứu, đề xuất đưa vào xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi giai đoạn tiếp theo.

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	*. Đề nghị xem xét sửa đổi quy định:

- Sửa đổi, bổ sung quy định tại Khoản 7 Điều 40 Luật Thuỷ lợi như sau: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn và trong trường hợp xảy ra chồng lấn phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi với các công trình khác”.

- Bỏ cụm từ “sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua” tại ý

thứ 3 điểm a, ý thứ 3 điểm b, khoản 2 Điều 35 Luật Thủy lợi.

· Rà soát, thay thế cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”, “Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Bộ Nông nghiệp và Môi trường”; “Ủy ban nhân dân cấp huyện” thành “Ủy ban nhân dân cấp xã”.
	Nội dung này sẽ không đề xuất sửa đổi, bổ sung tại dự án Luật này, Cơ quan chủ trì soạn thảo ghi nhận kiến nghị của quý cơ quan, sẽ nghiên cứu, đề xuất đưa vào xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi giai đoạn tiếp theo.

	
	Sở NNMT tỉnh Thái Nguyên
	- Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm đ khoản 3 Điều 30 như sau:

+ “a) Cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp và các nhu cầu sử dụng nước khác”.

+ “đ) Nuôi trồng thủy sản, khai thác khoáng sản, điện mặt trời, điện gió trong các hồ chứa thủy lợi”.

Lý do: Đảm bảo phù hợp với tình hình sử dụng nước, khai thác mặt nước từ công trình hồ chứa thủy lợi nhằm phát triển đa mục tiêu của công trình thủy lợi. 
	Nội dung này sẽ không đề xuất sửa đổi, bổ sung tại dự án Luật này, Cơ quan chủ trì soạn thảo ghi nhận kiến nghị của quý cơ quan, sẽ nghiên cứu, đề xuất đưa vào xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi giai đoạn tiếp theo.

	
	Sở NNMT tỉnh Quảng Ngãi
	Đề xuất phân cấp đối với các nội dung liên quan cấp phép (Cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi) thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Điều 44 và điểm h khoản 1 Điều 57 Luật Thủy lợi (quy định chi tiết tại Điều 16, Điều 17 Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ) cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền hiện nay.
	Nội dung này sẽ không đề xuất sửa đổi, bổ sung tại dự án Luật này, Cơ quan chủ trì soạn thảo ghi nhận kiến nghị của quý cơ quan, sẽ nghiên cứu, đề xuất đưa vào xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi giai đoạn tiếp theo.

	
	Sở NNMT tỉnh Quảng Ngãi
	Tại Điều 30 (Phân loại sản phẩm, dịch vụ thủy lợi): Đối với sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đề nghị mở rộng, bổ sung các loại hình sản phẩm, dịch vụ gắn với công trình thủy lợi như: Du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ sinh thái, sản xuất năng lượng tái tạo (như điện mặt trời, điện gió) kết hợp trên mặt hồ, mặt đập,…

- Tại điểm b khoản 3 Điều 40 (Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi): Quy định vùng phụ cận của lòng hồ chứa nước có phạm vi được tính từ biên có cao trình bằng cao trình đỉnh đập trở xuống phía lòng hồ. Tuy nhiên, thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhiều đập, hồ chứa nước có tường chắn sóng. Do vậy, đề nghị bổ sung, làm rõ đối với loại công trình này thì phạm vi bảo vệ được tính từ đường biên có cao trình bằng cao trình đỉnh đập hay là cao trình đỉnh tường chắn sóng?

- Tại khoản 4 Điều 40 Luật Thủy lợi chưa quy định vùng phụ cận đối với kênh chìm. Vì vậy, đề nghị bổ sung quy định vùng phụ cận đối với kênh chìm để địa phương có cơ sở thực hiện trong thực tiễn.
	Nội dung này sẽ không đề xuất sửa đổi, bổ sung tại dự án Luật này, Cơ quan chủ trì soạn thảo ghi nhận kiến nghị của quý cơ quan, sẽ nghiên cứu, đề xuất đưa vào xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi giai đoạn tiếp theo.

	
	Sở NNMT tỉnh Quảng Ngãi
	Tại khoản 3 Điều 2 (Giải thích từ ngữ): “Công trình thủy lợi là công trình hạ tầng kỹ thuật thủy lợi bao gồm đập, hồ chứa nước, cống, trạm bơm, hệ thống dẫn, chuyển nước, kè, bờ bao thủy lợi và công trình khác phục vụ quản lý, khai thác thủy lợi”. Tuy nhiên, theo các quy định của Luật Thủy lợi và Nghị định hướng dẫn thi hành luật đều không có nội dung quy định chi tiết về phân loại kè, phạm vi bảo vệ kè, quản lý kè… Trong khi đó, tại Luật Đê điều có hướng dẫn xác định kè bảo vệ đê là công trình đê điều. Do vậy, đề nghị hướng dẫn, giải thích rõ kè như thế nào là công trình thủy lợi để các địa phương có cơ sở tổ chức thực hiện công tác quản lý.

- Bổ sung, làm rõ quy định: “Thủy lợi nhỏ” là “các công trình thủy lợi nhỏ theo phân loại công trình quy định tại khoản 2 Điều 16” để thống nhất áp dụng quy định pháp luật có liên quan.

- Tại điểm a khoản 1 Điều 17 (Yêu cầu trong đầu tư xây dựng công trình thủy lợi), đề nghị sửa đổi như sau: “Phù hợp với quy hoạch thủy lợi hoặc Phương án phát triển mạng lưới thủy lợi, phòng chống thiên tai thuộc Quy hoạch tỉnh đối với công trình thủy lợi trong phạm vi một tỉnh”. Vì theo khoản 2 Điều 11: “Quy hoạch thủy lợi  bao gồm các loại sau: a) Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông liên tỉnh; b) Quy hoạch thủy lợi của hệ thống công trình thủy lợi liên quan từ 02 tỉnh trở lên.” Nên các hệ thống công trình thủy lợi trong phạm vi một tỉnh không có trong Quy hoạch thủy lợi.

- Bổ sung quy định về quản lý, sử dụng đất thuộc phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; xây dựng, lắp đặt công trình hạ tầng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Vì thực tế phát sinh nhiều trường hợp xây dựng kết hợp các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu như: Giao thông, điện, viễn thông, cấp nước, thoát nước, hạ tầng đô thị ….trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.
	Nội dung này sẽ không đề xuất sửa đổi, bổ sung tại dự án Luật này, Cơ quan chủ trì soạn thảo ghi nhận kiến nghị của quý cơ quan, sẽ nghiên cứu, đề xuất đưa vào xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi giai đoạn tiếp theo.

	Điều 15. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy sản
	
	
	

	2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 13 như sau:

“4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định tiêu chí xác định nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản, khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; ban hành Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn thuộc phạm vi từ 2 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trở lên”
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 2: sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 13: Đề nghị sửa thành: “4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định tiêu chí xác định nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản, khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; ban hành Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn thuộc phạm vi từ 2 tỉnh, thành phố
trở lên”.
	Tiếp thu. 

Bổ sung tại khoản 2 Điều 15

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	*. Tại khoản 2: Đề nghị sửa nội dung: “4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định tiêu chí xác định nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản, khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; ban hành Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn thuộc phạm vi từ 2 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trở lên” thành “4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định tiêu chí xác định nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản, khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; ban hành Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản áp dụng toàn quốc và Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn thuộc phạm vi từ 2 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trở lên.”
	Tiếp thu.

Bổ sung tại khoản 2 Điều 15, trong đó, Bộ ban hành Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản ở vùng lộng và vùng khơi, UBND tỉnh ban hành Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản ở vùng ven bờ

	
	UBND TP Hà Nội
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 13 như sau:

“4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định tiêu chí xác định nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản, khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; ban hành Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn thuộc phạm vi từ 2 tỉnh, thành phố trở lên”.
	Tiếp thu. 

Bổ sung tại khoản 2 Điều 15

	3. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 5 Điều 13 như sau:

“5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây:

a) Quy định Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản trên cơ sở tiêu chí xác định nghề, ngư cụ cấm và khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành; Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trong phạm vi địa bàn quản lý.”
	Sở NNMT tỉnh Cà Mau
	- Tại khoản 3 Điều 15 của dự thảo Luật đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, sửa đổi, bổ sung như sau: 

“5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây:

a) Quy định Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản trên cơ sở tiêu chí xác định nghề, ngư cụ cấm và khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành; Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trong phạm vi địa bàn quản lý.” 

Ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung thành: “Quy định danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản, khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trên cơ sở tiêu chí xác định nghề, ngư cụ cấm và khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành; Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trong phạm vi địa bàn quản lý”.

	Tiếp thu. 

Bổ sung tại khoản 3 Điều 15

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	*. Tại khoản 3: Đề nghị sửa nội dung: “5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây: a) Quy định Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản trên cơ sở tiêu chí xác định nghề, ngư cụ cấm và khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành; Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trong phạm vi địa bàn quản lý.” thành “5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây: a) Quy định Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản trên địa bàn quản lý trên cơ sở tiêu chí xác định nghề, ngư cụ cấm và khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn do Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành; Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trong phạm vi địa bàn quản lý.”
	Tiếp thu. 

Bổ sung tại khoản 3 Điều 15

	4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 16 như sau:

“3. Thành lập khu bảo tồn biển cấp quốc gia:

a) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định thành lập khu bảo tồn biển có diện tích thuộc địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên;

b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập khu bảo tồn biển cấp quốc gia có diện tích thuộc địa bàn quản lý.

4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy chế quản lý khu bảo tồn biển”. 
	UBND tỉnh Thanh Hoá
	· Tại khoản 4 Điều 15 đề nghị chỉnh sửa bổ sung thành: “3. Thành lập khu bảo tồn biển cấp quốc gia cấp tỉnh: a) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định thành lập khu bảo tồn biển cấp quốc gia có diện tích thuộc địa bàn từ hai tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trở lên; b) Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập khu bảo tồn biển cấp quốc gia cấp tỉnh có diện tích thuộc địa bàn quản lý. 4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy chế quản lý khu bảo tồn biển”.


	Không tiếp thu.

Khoản 3 Điều 15 quy định về “thành lập khu bảo tồn biển cấp quốc gia”; thẩm quyền thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh đã được quy định tại Điều 24 Luật Đa dạng sinh học và khoản 3 Điều 15 Thông tư 10/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025.

	5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 17 như sau:

“2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức điều tra, xác định và ban hành danh mục khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn quản lý.”.
	Sở NNMT tỉnh Cà Mau
	- Tại khoản 5 Điều 15 của dự thảo Luật đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, sửa đổi, bổ sung như sau: 
“2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức điều tra, xác định và ban hành danh mục khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn quản lý.”

Ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung thành: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức điều tra, xác định và ban hành danh mục khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tổ chức quản lý khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn quản lý”.
	Tiếp thu một phần.

Điều chỉnh tại khoản 4 Điều 15.

	
	UBND tỉnh Sơn La
	Tại Khoản 5, Điều 15 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 17 như sau: “2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức điều tra, xác định và ban hành danh mục khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn quản lý”. Đề nghị bổ sung thành “2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức điều tra, xác định và ban hành danh mục khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc địa bàn quản lý trên cơ sở tiêu chí hoặc hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường”.
	Không tiếp thu.

Khái niệm “Khu bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản” đã được quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Thuỷ sản 2017 và quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản đã xác định danh mục khu bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; căn cứ quy hoạch của Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành danh mục khu bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn và tổ chức quản lý theo quy định.

	
	UBND tỉnh Thanh Hóa
	· Tại khoản 5 Điều 15 đề nghị chỉnh sửa bổ sung thành: “2. Việc điều tra xác định ban hành danh mục khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản được quy định như sau: a) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức điều tra xác định và ban hành danh mục khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản có diện tích thuộc địa bàn từ hai tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trở lên. b) Chủ tịch UBND cấp tỉnh tổ chức điều tra xác định và ban hành danh mục khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn quản lý.”
	Không tiếp thu.

Danh mục khu bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đã được xác định tại quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản; căn cứ Quy hoạch Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành danh mục khu bảo vệ nguồn lợi trên địa bàn và tổ chức quản lý theo quy định.

	6. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 23 như sau:

“1. Giống thủy sản trước khi lưu thông trên thị trường phải đáp ứng các yêu cầu sau:

b) Được công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định;

2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm sau đây:

“a) Quy định về thời gian sử dụng giống thủy sản bố mẹ; ban hành Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam”.
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 6: Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 và điểm a khoản  2  Điều 23: Đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Giống thủy sản trước khi lưu thông trên thị trường phải đáp ứng các yêu cầu sau:

b) Được công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định; bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng giống thủy sản đã công bố”.
Lý do: Cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định, sau đó đơn vị quản lý nhà nước về thuỷ sản cấp tỉnh sẽ tập trung thực hiện khâu hậu kiểm (kiểm tra đối với tiêu chuẩn áp dụng đối với giống thuỷ sản đó khi lưu thông trên thị trường hoặc ngay tại cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản). Như vậy sẽ giảm thủ tục cho cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản (không cần công bố sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng - Quy chuẩn là bắt buộc phải thực hiện) mà còn nâng cao được hiệu quả quản lý.
	Không tiếp thu. 

Vì tại điểm a, khoản 2 Điều 26 Luật Thủy sản đã quy định nghĩa vụ của Tổ chức, cá nhân sản xuất ương dưỡng có nghĩa vụ: thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định về tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm hàng hóa; bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng giống thủy sản đã công bố (nội dung này sửa tại Luật TS, bỏ công bố sự phù hợp cho thống nhất Điều 23)

	9. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 34 như sau:

“5. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện cơ sở mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định nội dung, thời gian kiểm tra duy trì điều kiện; nội dung, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.”
	Sỏ NNMT tỉnh Ninh Bình
	*. Tại khoản 9: 9. Sửa đổi, bổ sung nội dung: “5. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện cơ sở mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định nội dung, thời gian kiểm tra duy trì điều kiện; nội dung, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.” thành “5. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định nội dung, thời gian kiểm tra duy trì điều kiện; nội dung, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản”

Lý do: Điều kiện cơ sở mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đã được quy định rõ tại Điều 33 Luật Thuỷ sản.
	Không tiếp thu. 

Đề xuất của đơn vị đề nghị sửa không khác với dự thảo. Mặt khác tại Nghị định 136/2025/NĐ-CP  đã phân cấp phân quyền giữa Chính phủ và Bộ trưởng.

	11. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 38 như sau:

5. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản. Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản; thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục đăng ký đối với hình thức nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.”
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	Đề nghị sửa đổi thành “5. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản. Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản; thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục đăng ký đối với hình thức nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực; “nội dung, trình tự, thủ tục cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển.”; lý do: Trong dự thảo Luật sửa đổi chưa có nội dung “nội dung, trình tự, thủ tục cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển.”


	Không tiếp thu.

Tại dự thảo Luật, Bộ đề xuất bỏ thủ tục cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển.

	12. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 40 như sau:

“3. Chính phủ quy định điều kiện cơ sở nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo loài thủy sản thuộc Phụ lục của Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm.

 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định trình tự, thủ tục xác nhận nguồn gốc loài thủy sản quy định tại khoản 2 Điều này; thẩm quyền, trình tự và thủ tục chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo loài thủy sản thuộc Phụ lục của Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm.
	Sở NNMT TP Hải Phòng
	- Tại khoản 12 Điều 15 dự thảo Luật: Đề nghị xem lại nội dung sửa đổi tại khoản điều 44 để thống nhất với nội dung khoản 3 Điều 38.

Lý do: Nội dung khoản 3 điều 38 liên 2 quan tới cấp phép nuôi trồng thủy sản, không phải nội dung đăng ký theo quy định như đề nghị sửa đổi.
	Tiếp thu. 

Đã điều chỉnh tại dự thảo.

	13. Sửa đổi, bổ sung Điều 44 như sau:

“Điều 44. Giao khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản

1. Tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản trên biển phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản.

2. Tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản trên biển đã được giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản không phải phải thực hiện đăng ký theo quy định tại khoản khoản 3 Điều 38.

3. Việc giao khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản phải tuân thủ quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tỉnh; quy định pháp luật về biển, đảm bảo an ninh, quốc phòng; được cơ quan quản lý nhà nước về thuỷ sản có ý kiến về phương án hoặc dự án nuôi trồng thuỷ sản trên biển.

4. Các trường hợp được miễn tiền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản:

a) Cá nhân Việt Nam chuyển đổi từ nghề khai thác ven bờ sang nuôi trồng thủy sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và khu vực nuôi nằm trong vùng biển 03 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm của đất liền và các đảo.

b) Cá nhân Việt Nam thường trú trên địa bàn mà nguồn sống chủ yếu dựa vào thu nhập từ nuôi trồng thủy sản, và khu vực nuôi nằm trong vùng biển 03 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm của đất liền và các đảo.

5. Nhà nước quyết định trưng dụng khu vực biển trong trường hợp cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng khẩn cấp; sự cố môi trường; phòng, chống thiên tai. Việc trưng dụng khu vực biển thực hiện theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản.

6. Thời hạn giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản không quá 50 năm, được tính từ ngày quyết định giao khu vực biển có hiệu lực. Khi hết thời hạn giao, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng khu vực biển đã được giao để nuôi trồng thủy sản được Nhà nước xem xét gia hạn, có thể gia hạn nhiều lần nhưng tổng thời gian gia hạn không quá 20 năm.

7. Chính phủ quy định chi tiết:

a) Trình tự, thủ tục giao, gia hạn, điều chỉnh và thu hồi quyết định giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản.

b) Hạn mức giao khu vực biển đối với trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều này.

c) Khung giá tiền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản.”.
	Sở NNMT tỉnh Cà Mau
	- Tại khoản 13 Điều 15 của dự thảo Luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bỏ từ “phải” và từ “khoản” trong cụm từ “Tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản trên biển đã được giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản không phải phải thực hiện đăng ký theo quy định tại khoản khoản 3 Điều 38”. 


	Tiếp thu. 

Đã điều chỉnh tại dự thảo.

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	*. Tại khoản 13: Đề nghị bổ sung thêm điểm c. như sau: “UBND cấp tỉnh quy định hạn mức diện tích khu vực biển giao cho cá nhân thuộc trường hợp được miễn tiền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản”.

Lý do: Bổ sung, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của UBND cấp tỉnh về quản

lý khu vực biển giao cho cá nhân nuôi trồng thuỷ sản.
	Không tiếp thu.

Hạn mức do Chính phủ quy định để bảo đảm tính thống nhất tên cả nước.

	15. Sửa đổi, bổ sung Điều 47 như sau:

“Điều 47. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản
Tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản có nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 42 của Luật này và nghĩa vụ sau đây:

1. Không được tiến hành hoạt động ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, chủ quyền, lợi ích quốc gia trên biển;

2. Không cản trở hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hoạt động hợp pháp khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;

3. Di dời hoặc chấm dứt hoạt động nuôi trồng khi có quyết định thu hồi khu vực biển, hoặc khi hết thời hạn được giao mà không được gia hạn.

4. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

5. Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra trong quá trình nuôi trồng thủy sản trên biển.”
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	1. Tại Điều 15. Sửa đổi bổ sung một điều của Luật Thủy sản, khoản 15 sửa đổi, bổ sung Điều 47, nội dung: “Không cản trở hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển…” đề nghị được bổ sung là: “Không làm ảnh hưởng đến các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, không cản trở hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển…”, vì lý do hiện nay nhiều khu vực được giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản nằm trong các di sản thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt có mặt nước tự nhiên
	Tiếp thu. 

Đã điều chỉnh tại dự thảo.

	
	Sở NNMT tỉnh Cà Mau
	- Tại khoản 15 Điều 15 của dự thảo Luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo điều chỉnh “Cảng cá loại 1”, “Cảng cá loại 2” và “Cảng cá loại 3” thành “Cảng cá loại I”, “Cảng cá loại II” và “Cảng cá loại III”, cho thống nhất với các nội dung khác của Luật Thủy sản năm 2017.
	Tiếp thu. 

Đã điều chỉnh tại dự thảo.

	
	Sở NNMT TP Hải Phòng
	- Tại khoản 15 Điều 15 dự thảo Luật (Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 50): Sửa "2. Chính phủ quy định điều kiện cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản do hết hạn." thành "2. Chính phủ quy định điều kiện cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản." (bỏ cụm từ "do hết hạn")
	Tiếp thu. 

Đã điều chỉnh tại dự thảo.

	21. Bổ sung khoản 4 vào Điều 64 như sau:

“4. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện cơ sở đóng mới cải hoán tàu cá. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết trình tự thủ tục cấp cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá.”
	Bộ Công Thương
	Đề nghị xem lại do Điều 64 Luật Thủy sản đã có khoản 4


	Tiếp thu. 

Đã điều chỉnh tại dự thảo.

	23. Sửa đổi, bổ sung Điều 78 như sau: 
“Điều 78. Phân loại, mở, đóng cảng cá 

1. Phân loại cảng cá

a) Cảng cá loại 1;

b) Cảng cá loại 2;

c) Cảng cá loại 3.

2. Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí cảng cá loại 1, loại 2, loại 3 và điều kiện, thẩm quyền mở đóng cảng cá.

3. Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định trình tự thủ tục mở, đóng cảng cá”.
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	*. Tại khoản 23: Tại dự thảo Sửa đổi, bổ sung Điều 78 như sau:

“Điều 78. Phân loại, mở, đóng cảng cá
1. Phân loại cảng cá

a) Cảng cá loại 1;

b) Cảng cá loại 2;

c) Cảng cá loại 3.

Đề nghị giữ nguyên ký hiệu phân loại cảng cá loại I, loại II, loại III để đồng nhất ký hiệu với các Nghị định, Thông tư, Quyết định đã ban hành.


	Tiếp thu. 

Đã điều chỉnh tại dự thảo.

	26. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 89 như sau:

“2. Chính phủ quy định chi tiết tổ chức Kiểm ngư, quản lý nhà nước, chế độ, chính sách đối với Kiểm ngư, phạm vi hoạt động của kiểm ngư trung ương và kiểm ngư địa phương.”
	Sở NNMT TP Hải Phòng
	- Tại khoản 26 Điều 15 dự thảo Luật (sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 89): đề nghị sửa đổi theo hưởng: "2. Chính phủ quy định chi tiết tổ chức Kiểm ngư, quản lý nhà nước, chế độ, chính sách đối với Kiểm ngư, phạm vi hoạt động của kiểm ngư trung ương và kiểm ngư địa phương hoặc cơ quan quản lý Nhà nước về thủy sản thực hiện chức năng kiểm ngư tại địa phương" Lý do: không phải địa phương có biển nào cũng tổ chức lực lượng kiểm ngư riêng biệt
	Không tiếp thu.

Tại các địa phương đã có cơ quan quản lý nhà nước và thủy sản và kiểm ngư dưới các tên gọi khác nhau. “Kiểm ngư địa phương” là cụm từ chỉ lực lượng quản lý nhà nước về kiểm ngư, không phải tên riêng của cơ quan, tổ chức. 

	27. Bãi bỏ một số điểm, khoản, điều; cụm từ sau đây:
a) Bãi bỏ khoản 3 Điều 17; điểm đ khoản 1 Điều 38; Điều 39; Điều 45; Điều 79.
a) Bãi bỏ cụm từ “trình Thủ tướng Chính phủ” tại điểm a khoản 3 Điều 12; điểm a khoản 3 Điều 13, khoản 3 Điều 16; cụm từ “trình Chính phủ” tại điểm b khoản 3 Điều 13; cụm từ “và đ” tại khoản 2 Điều 38; cụm từ “Việt Nam” tại khoản 3, khoản 4 Điều 46; cụm từ “thanh tra” tại điểm a khoản 2 Điều 88; điểm a khoản 3 Điều 90; cụm từ “trên cơ sở chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ” tại điểm c khoản 3 Điều 27; điểm c khoản 3 Điều 98; cụm từ “cấp huyện và” tại tên khoản 2 Điều 102. 
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	Tại khoản 27: Có hai điểm đều là điểm a, đề nghị sửa thành điểm a,

điểm b.


	Tiếp thu. Đã điều chỉnh tại Dự thảo.

	28. Thay thế một số điều khoản điểm, cụm từ sau đây:

a) Thay thế từ “huyện” bằng từ “xã” tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 10; điểm a khoản 2 Điều 44; 

b) Thay thế cụm từ “Chính phủ” bằng cụm từ “Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường” tại khoản 10 Điều 10, khoản 5 Điều 27, khoản 5 Điều 36, điểm đ khoản 2 Điều 50, khoản 3 Điều 51, khoản 7 Điều 56, điểm k khoản 2 Điều 57, khoản 4 Điều 66, điểm d khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 78, khoản 7 Điều 98, khoản 3 Điều 99;

c) Thay thế cụm từ “Chính phủ” bằng cụm từ “Thủ tướng Chính phủ” tại khoản 5 Điều 21; 

d) Thay thế cụm từ “Thủ tướng Chính phủ” bằng cụm từ “Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường” tại khoản 4 Điều 38; 

đ) Thay thế cụm từ “Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng cụm từ “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” tại khoản 2 Điều 27; khoản 2 Điều 36; khoản 2, khoản 3 Điều 66; khoản 1 Điều 69; 

e) Thay thế cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng cụm từ “Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh” tại khoản 2 Điều 36;

g) Thay thế cụm từ “Cơ quan quản lý nhà nước về thuỷ sản cấp tỉnh” thành “Uỷ ban nhân dân cấp xã” tại khoản 2 Điều 40;

h) Thay thế tên “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” tại các Điều 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 69, 70,71,73, 74, 75, 76, 77, 83, 86, 91, 93, 95, 98, 100, 101.
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	Tại khoản 28:

· Đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung “đ) Thay thế cụm từ “Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng cụm từ “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” tại khoản 2 Điều 27; khoản 2 Điều 36; khoản 2, khoản 3 Điều 66; khoản 1 Điều 69;” thành “đ) Thay thế cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” tại khoản 2 Điều 27; khoản 2 Điều 36; khoản 2, khoản 3 Điều 66; khoản 1 Điều 69;”

· Đề nghị bỏ điểm e, khoản 28 Điều 15 trong dự thảo.

· Đề nghị bỏ cụm từ: “điểm a khoản 2 Điều 44” và sửa nội dung “a) Thay thế từ “huyện” bằng từ “xã” tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 10; điểm a khoản 2 Điều 44;” thành “a) Thay thế từ “huyện” bằng từ “xã” tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 10;”

Lý do: Điều 44 đã được bổ sung, thay thế tại khoản 13 Điều 25 trong dự thảo.


	Tiếp thu một phần. 

Đã điều chỉnh tại dự thảo

	
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	Thay thế cụm từ “Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng cụm từ “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” tại khoản 2 Điều 27; khoản 2 Điều 36; khoản 2, khoản 3 Điều 66; khoản 1 Điều 69; lý do: Tại khoản 5 Điều 18 Nghị định 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường nêu “5. Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá; định kỳ 24 tháng thực hiện kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật Thủy sản (trừ cơ sở đăng kiểm tàu cá thuộc cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản do trung ương quản lý)”. Như vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá với cơ sở đăng kiểm tàu cá thuộc cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản do trung ương quản lý.
	Tiếp thu. 

Đã điều chỉnh tại dự thảo.

	
	UBND tỉnh Lạng Sơn
	- Đề nghị bãi bỏ: điểm e, khoản 28, Điều 15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy sản: “Thay thế cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng cụm từ “Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh” tại khoản 2 Điều 36”. 

- Lý do: Nội dung này đã được quy định tại điểm đ khoản 28 Điều 15. 

- Tại trang 85, tại điểm g, khoản 28, Điều 15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy sản “g) Thay thế cụm từ “Cơ quan quản lý nhà nước về thuỷ sản cấp tỉnh” thành “Uỷ ban nhân dân cấp xã” tại khoản 2 Điều 40;”. 

Hiện nay tại Nghị định 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường chưa phân cấp cho UBND cấp xã thực hiện quản lý, xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục của Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng hoặc khai thác từ tự nhiên. Do vậy tại Dự thảo sửa đổi Luật đã thay thế cụm từ “cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh” thành “Ủy ban nhân dân cấp xã” thực hiện công việc trên. Vì vậy đề nghị Chính phủ trong thời gian tới bổ sung phân quyền cho UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ trên. 
	Tiếp thu.

-  Điều chỉnh tại dự thảo. Bỏ nội dung “khoản 2 Điều 36” tại điểm đ khoản 28 Điều 1.

- Điều chỉnh tại  Dự thảo theo hướng chuyển quy định thẩm quyền tại Nghị định

	
	Sở NNMT tỉnh Tuyên Quang
	 Tại điểm e khoản 28 Điều 15 của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung phần Luật Thủy sản có ghi: “e) Thay thế cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng cụm từ “Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh” tại khoản 2 Điều 36;”. Đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: e) Thay thế cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng cụm từ “Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh” tại khoản 2 Điều 36”.
	Không tiếp thu. 

Vì thống nhất theo Nghị định 136/2025/NĐ-CP: thẩm quyền là Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

	Góp ý khác
	Sở NNMT tỉnh Lào Cai
	Đề nghị bổ sung một số điều tại Luật Thuỷ sản năm 2017 như sau:
Bổ sung Điều 42 như sau: “Tổ chức, cá nhân nuôi trồng thuỷ sản phải kê khai hoạt động nuôi trồng thuỷ sản với Uỷ ban nhân dân cấp xã”. Lý do: để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thuỷ sản, có cơ sở hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra.
	Không tiếp thu.

Sẽ phát sinh TTHC. Có thể xem xét quy định tại Nghị định nội dung này đối với quy mô diện tích/thể tích hoặc phương thức sản xuất

	
	UBND TP Hà Nội
	Đề nghị Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 12 Luật Thủy sản như sau:

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy trình, định mức, hướng dẫn thực hiện điều tra, đánh giá nguồn lợi thuỷ sản và môi trường sống của loài thuỷ sản.
	Nhiệm vụ này thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ

	
	UBND TP Hà Nội
	Kiến nghị bổ sung thêm khoản 6, Điều 13 Luật Thủy sản như sau: “ 6. UBND cấp xã có trách nhiệm sau đây:

Xây dựng kế hoạch bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn quản lý, tổ chức tuần tra, kiểm tra xử lý các hành vi phạm pháp luật trong khai thác thuỷ sản, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản”
	Tại khoản 5 Điều 13 đã quy định trách nhiệm UBND tỉnh “Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn phù hợp với chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản”, UBND cấp tỉnh sẽ giao nhiệm vụ cho UBND cấp xã tại Kế hoạch này.

Tại điểm g, khoản 1 Điều 102 Luật Thủy sản đã quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh đối với việc “…thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, chấp hành quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản…” và trách nhiệm của UBND cấp xã tại điểm b, khoản 2 Điều 102 “Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thủy sản theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp”.

Theo đó, UBND cấp xã sẽ thực hiện nhiệm vụ theo phân công của UBND cấp tỉnh.

	
	UBND TP Hà Nội
	Đề nghị sửa đổi bổ sung đối với Điều 15 Luật Thủy sản, cụ thể:

Tại điểm a khoản 2 Điều 15 Luật Thủy sản có quy định: “a) Thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng theo quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng giống thủy sản đã công bố;”

Tuy nhiên, tại dự thảo Luật Thuỷ sản sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 23 đã sửa đổi như sau: “1. Giống thủy sản trước khi lưu thông trên thị trường phải đáp ứng các yêu cầu sau:

…b) Được công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định;…”

Do đó, Chi cục đề nghị sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 15 Luật Thủy sản thành: a) Thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định; bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng giống thủy sản đã công bố;”
	Tiếp thu.

Thống nhất sửa điểm a, khoản 2 Điều 26 Luật Thủy sản cho phù hợp với việc sửa Điều 23 Luật Thủy sản, cụ thể quy định nghĩa vụ của Tổ chức, cá nhân sản xuất ương dưỡng có nghĩa vụ: “a) Thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định về tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm hàng hóa; bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng giống thủy sản đã công bố.

	
	UBND TP Hà Nội
	Đề nghị sửa đổi bổ sung đối với Điều 36 Luật Thuỷ sản, cụ thể:
Tại điểm đ khoản 1 Điều 36 Luật Thủy sản quy định:

“… đ) Phải đăng ký đối với hình thức nuôi trồng thủy sản lồng bè và đối tượng thủy sản nuôi chủ lực;…”

Tuy nhiên, tại điểm b khoản 5 Điều 36 Nghị định 37/2024NĐ-CP ngày 04/4/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuỷ sản đã quy định rõ:

“b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh căn cứ quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phát triển nuôi trồng thủy sản tại địa phương đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quy định khác có liên quan để thẩm định, cấp Giấy xác nhận theo Mẫu số 28.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp không cấp Giấy xác nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Vì thế, Chi cục đề nghị bổ sung, sửa đổi điểm đ khoản 1 Điều 36 Luật Thủy sản như sau: “… đ) Phải đăng ký đối với hình thức đối tượng thủy sản nuôi chủ lực;…”
	- Tiếp thu: sẽ xem xét đề xuất sửa điểm a, khoản 1 Điều 38 Luật Thủy sản như sau: “Địa điểm xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản phải tuân thủ quy hoạch và các quy định pháp luật về sử dụng đất, mặt nước phục vụ nuôi trồng thủy sản.”

	
	UBND TP Hà Nội
	- Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1 Điều 38 Luật Thủy sản như sau:

Địa điểm xây dựng cơ sở nuôi trồng thuỷ sản phải tuân thủ quy định về sử dụng đất, khu vực biển, khu vực sông, hồ để nuôi trồng thuỷ sản theo quy định của pháp luật.

· Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 38 Luật Thuỷ sản

Hiện nay, điểm đ khoản 1 Điều 38 Luật Thuỷ sản quy định:“đ)Phải đăng ký đối với hình thức nuôi trồng thủy sản lồng bè và đối tượng thủy sản nuôi chủ lực;”

Chi cục đề nghị bỏ thủ tục đăng ký đối với hình thức nuôi trồng thủy sản lồng bè, điểm đ khoản 1 Điều 38 Luật Thuỷ sản theo đó được sửa thành: “đ) Phải đăng ký đối với hình thức đối tượng thủy sản nuôi chủ lực;”.

Bên cạnh đó, Chi cục đề xuất: Với hình thức nuôi thuỷ sản lồng bè được thực hiện khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Cơ quan quản lý chuyên ngành về đê điều cấp tỉnh, Chi Cục hàng hải và đường thuỷ phía Bắc. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền giải toả vùng nước nuôi trồng thuỷ sản hoặc khu vực đó có triển khai các công trình của nhà nước hoặc thay đổi luồng đường thuỷ nội địa thì chủ cơ sở phải có trách nhiệm di chuyển, điều chỉnh phạm vi vùng nước hoặc phải tự nguyện dỡ bỏ, hoàn trả mặt bằng khu vực.

Lý do đề nghị, đề xuất như trên:

Thứ nhất, tại Quyết định số 2177/QĐ-TTg ngày 23/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021 trong đó Thủ tục hành chính: Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực trong đó Bãi bỏ thành phần hồ sơ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao, cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản hoặc giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện hoặc quyết định giao khu vực biển hoặc hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản” tại điểm b khoản 2 Điều 36 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ.

Thứ hai, tại Chương III, điều 25, khoản 1, điểm đ Luật đê điều số 79/2006/QH11 (được sửa đổi bởi Luật đê điều số 60/2020/QH14) quy định những hoạt động sau đây phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép: “đ) Sử dụng đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê làm nơi neo đậu tàu, thuyền, bè, mảng”.

Thứ ba, tại điều 9, Nghị định số 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thuỷ nội địa: quy định thẩm quyền, thủ tục công bố mở luồng và quản lý luồng đường thuỷ nội địa thì Thẩm quyền do Bộ giao thông vận tải (với luồng quốc gia) và UBND cấp tỉnh (với luồng cấp tỉnh).

Do đó, cần điều chỉnh quy định tại Luật Thủy sản để phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật nêu trên.

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2 Điều 42 Luật Thủy sản như sau:
Sử dụng diện tích đất, khu vực biển, khu vực sông, hồ được giao đúng mục đích, ranh giới để nuôi trồng thuỷ sản và bảo vệ các công trình phục vụ chung cho nuôi trồng thuỷ sản.

- Sửa đổi, bổ sung điểm i, khoản 2 Điều 42 Luật Thủy sản như sau:
Trả lại đất, khu vực biển, khu vực sông, hồ nuôi trồng thuỷ sản khi có quyết định thu hồi theo quy định của pháp luật.
	- Tiếp thu: sẽ xem xét đề xuất sửa điểm a, khoản 1 Điều 38 Luật Thủy sản như sau: “Địa điểm xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản phải tuân thủ quy hoạch và các quy định pháp luật về sử dụng đất, mặt nước phục vụ nuôi trồng thủy sản.”

- Không tiếp thu, lý do: nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè phải thực hiện quản lý để đảm bảo mật độ nuôi và có thể thống kê khi xảy ra thiên tai và là căn cứ để thực hiện hỗ trợ thiệt hại do thiên tai. Việc phải đăng ký đối với hình thức nuôi trồng thủy sản lồng bè và đối tượng thủy sản nuôi chủ lực là yêu cầu quan trọng, được quy định trong pháp luật Việt Nam nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, đảm bảo: quy hoạch, kế hoạch, quản lý môi trường, dịch bệnh; truy xuất nguồn gốc; phòng chống thiên tai; phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội.

	
	Sở NNMT tỉnh Đồng Nai
	Tại Điểm b Khoản 1 Điều 24 Luật Thủy sản 2017 quy định “Cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản phải có nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực hoạt động, được đào tạo về nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản hoặc sinh học”. Tuy nhiên, phần lớn các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản nhỏ lẻ ở địa phương hiện nay là hộ gia đình, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chủ yếu hoạt động theo kinh nghiệm truyền thống, chưa qua đào tạo bài bản, thiếu nhân viên kỹ thuật chuyên ngành có bằng cấp theo yêu cầu, dẫn đến cơ sở không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất giống. 

Đề nghị xem xét, bổ sung quy định “Phân loại điều kiện nhân viên kỹ thuật theo quy mô cơ sở” để thuận lợi cho việc đào tạo, tập huấn và cấp chứng nhận.
	Không tiếp thu 

Tại điểm b, khoản 1 Điều 24 quy định: “b) có nhân viên kỹ thuật được đào tạo về nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản hoặc sinh học”. 

 Không quy định như Sở đang trích dẫn: “…có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực hoạt động”. Việc đào tạo không nhất thiết đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học

	
	UBND tỉnh Thanh Hóa
	Bổ sung nội dung: “27. Sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 93 như sau: 2. Công chức viên chức và người lao động theo hợp đồng làm nhiệm vụ Kiểm ngư có được cấp trang phục phù hiệu cấp hiệu biển hiệu kiểm ngư theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường”.
	Không tiếp thu. 
Khoản 2 Điều 93 Luật Thủy sản 2017 đã quy định rõ “Công chức, viên chức, người lao động theo hợp đồng làm việc trong cơ quan Kiểm ngư có trang phục thống nhất”.

	
	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	*. Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy sản:

- Tại điểm a, khoản 2, Điều 26: Đề nghị bỏ nội dung “công bố sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng”. Lý do: Cho phù hợp với khoản 1, khoản 2 Điều 23 đã bỏ nội dung “giống thuỷ sản phải được công bố hợp quy” theo khoản 6 Điều 15 trong dự thảo Luật sửa đổi các Luật

· Tại khoản 3, Điều 38:

+ Đề nghị nghiên cứu sửa đổi nội dung tại khoản 3 Điều 38 cho phù hợp với Điều 44 đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 13 Điều 15 trong dự thảo Luật sửa đổi các Luật.

+ Đồng thời bỏ khoản 2, Điều 44 đã được sửa đổi tại khoản 13, Điều 15 trong Dự thảo Luật sửa đổi theo hướng bỏ thủ tục cấp phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển để giảm bớt thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trên biển và phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 38 tại khoản 11 Điều 15 trong dự thảo Luật sửa đổi các Luật (đã bỏ nội dung, trình tự, thủ tục cấp phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển).

- Khoản 3 Điều 13: Đề nghị sửa đổi, bổ sung “3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thuyền viên tàu kiểm ngư và định biên thuyền viên tàu kiểm ngư” thành “Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thuyền viên tàu kiểm ngư và định biên thuyền viên; vị trí việc làm viên chức, lao động hợp đồng trên tàu kiểm ngư; yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên tàu kiểm ngư.”

Lý do: Để xây dựng vị trí việc làm là viên chức trên tàu kiểm ngư trong điều kiện thiếu biên chế công chức như hiện nay ở các địa phương.
- Tại điểm b, khoản 1 Điều 102: Đề nghị sửa nội dung “b) Chỉ đạo, tổ chức quản lý hoạt động thủy sản trên địa bàn; tổ chức sản xuất khai thác thủy sản;” thành “Chỉ đạo, tổ chức quản lý hoạt động thuỷ sản trên địa bàn; tổ chức sản xuất thuỷ sản;”

Lý do: Đảm bảo trách nhiệm của UBND tỉnh là chỉ đạo tổ chức sản xuất cả trong lĩnh vực khai thác và nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.
	Tiếp thu, thống nhất sửa điểm a, khoản 2 Điều 26 Luật Thủy sản cho phù hợp với việc sửa Điều 23 Luật Thủy sản, cụ thể quy định nghĩa vụ của Tổ chức, cá nhân sản xuất ương dưỡng có nghĩa vụ: “a) Thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định về tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm hàng hóa; bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng giống thủy sản đã công bố.

- Tiếp thu. Đã điều chỉnh tại dự thảo

- Tiếp thu. Đã điều chỉnh tại dự thảo

- Nội dung này sẽ được đưa vào nội dung rà soát, đánh giá thi hành Luật Thủy sản 2017 và xem xét sửa đổi, bổ sung tại Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Hiện dự án Luật chung chỉ sửa đổi những vấn để cấp bách, cần thiết theo chỉ đạo của Chính phủ.

	Điều 16. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trồng trọt
	
	
	

	2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 15 như sau: 

“Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng hằng năm có thời hạn là 20 năm, giống cây trồng lâu năm có thời hạn là 25 năm và được gia hạn.”
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	Tại khoản 2 Điều 15: “Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng hằng năm có thời hạn là 20 năm, giống cây trồng lâu năm có thời hạn là 25 năm và được gia hạn.”, đề nghị sửa đổi, bổ sung thành “Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng hằng năm có thời hạn là 20 năm, giống cây trồng lâu năm có thời hạn là 30 năm và được gia hạn.” Lý do: Cây lâu năm có tính ổn định về mặt di truyền nên đề xuất thời hạn 30 năm.
	Nội dung không còn tại dự thảo Luật. Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	3. Sửa đổi, bổ sung Điều 25 như sau:

“Điều 25. Yêu cầu chung về quản lý chất lượng giống cây trồng

1. Quản lý chất lượng giống cây trồng bao gồm quản lý chất lượng giống và quản lý chất lượng vật liệu nhân giống theo quy định của Luật này và pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

2. Chất lượng giống cây trồng, vật liệu nhân giống thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia; trong trường hợp không có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia thì theo tiêu chuẩn cơ sở.”
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	o) Khoản 3 Điều 16 dự thảo Luật (sửa đổi, bổ sung Điều 25 Luật Trồng trọt): Đề nghị Quý Bộ nghiên cứu, chỉnh lý để phù hợp với pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật như sau: 

“Điều 25. Yêu cầu chung về quản lý chất lượng giống cây trồng 

1. Quản lý chất lượng giống cây trồng bao gồm quản lý chất lượng giống và quản lý chất lượng vật liệu nhân giống theo quy định của Luật này, pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 

2. Chất lượng giống cây trồng, vật liệu nhân giống thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia. Trong trường hợp không có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia thì theo tiêu chuẩn cơ sở; Tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở không được trái với quy chuẩn kỹ thuật, văn bản quy phạm pháp luật.”;
	Nội dung không còn tại dự thảo Luật. Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 3: sửa đổi bổ sung Điều 25: Đề nghị sửa lại như sau: “2. Chất lượng giống, vật liệu nhân giống thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia; trong trường hợp không có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia thì theo tiêu chuẩn cơ sở”

Lý do: Cho phù hợp với nội dung tại khoản 1: Quản lý chất lượng giống cây trồng bao gồm quản lý chất lượng giống và quản lý chất lượng vật liệu nhân giống
	Nội dung không còn tại dự thảo Luật. Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	
	UBND  tỉnh Đăk Lăk
	- Tại Mục 2 của “Điều 25. Yêu cầu chung về quản lý chất lượng giống cây trồng” (trang 86 của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung): “2. Chất lượng giống cây trồng, vật liệu nhân giống thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia; trong trường hợp không có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia thì theo tiêu chuẩn cơ sở.”. Hiện nay, chất lượng giống cây trồng đều phải tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc gia và chưa có căn cứ hay văn bản hướng dẫn nào để ban hành tiêu chuẩn cơ sở và hiện nay đơn vị nào được quyền ban hành tiêu chuẩn cơ sở. Do đó, đề nghị sửa lại thành: “2. Chất lượng giống cây trồng, vật liệu nhân giống thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia.”
	Nội dung không còn tại dự thảo Luật. Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	4. Sửa đổi, bổ sung Điều 42 như sau:
“Điều 42. Điều kiện buôn bán phân bón

Tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

1. Có địa điểm giao dịch hợp pháp, rõ ràng;
2. Người trực tiếp buôn bán phân bón phải được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trừ trường hợp đã có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học.”
	UBND TP Hà Nội
	Khoản 4 sửa đổi bổ sung Điều 42: Đề nghị sửa lại như sau: “2. Người trực tiếp buôn bán phân bón phải được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trừ trường hợp đã có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học hoặc tương đương” Lý do: Đảm bảo quyền lợi cho tổ chức cá nhân khi đã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên với các chuyên ngành tương đương như: khoa học cây trồng, bác sỹ cây trồng, rau hoa quả và cảnh quan...
	Tiếp thu và rà soát chỉnh sửa tại dự thảo Luật

	
	Sở NNMT tỉnh Lâm Đồng
	Tại khoản 4 Điều 16 (nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 42 Luật): “2. Người trực tiếp buôn bán phân bón phải được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trừ trường hợp đã có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học.”

Đề nghị bổ sung như sau: “2. Người trực tiếp buôn bán phân bón … thuộc một trong các chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học, khoa học cây trồng.”
	Tiếp thu và rà soát chỉnh sửa tại dự thảo Luật

	
	UBND tỉnh Đăk Lăk
	- Tại Mục 2 của “Điều 42. Điều kiện buôn bán phân bón” (trang 86 của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung): Đề nghị bổ sung thêm ngành Khoa học cây trồng và sửa lại thành như sau: “2. Người trực tiếp buôn bán phân bón phải được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trừ trường hợp đã có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học, khoa học cây trồng.”.
	Tiếp thu và rà soát chỉnh sửa tại dự thảo Luật

	
	Sở NNMT tỉnh Thái Nguyên
	Tại khoản 2 Điều 42. Điều kiện buôn bán phân bón, đề nghị xem xét bổ sung "Người trực tiếp buôn bán phân bón phải được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trừ trường hợp đã có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học.” thành "Người trực tiếp buôn bán phân bón phải được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trừ trường hợp đã có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về trồng trọt, khoa học cây trồng, nông nghiệp công nghệ cao, lâm học, lâm sinh, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học.” Lý do:

- Bổ sung chuyên ngành khoa học cây trồng, nông nghiệp công nghệ cao để phù hợp chuyên ngành đào tạo của một số trường đại học.

- Bổ sung chuyên ngành lâm học, lâm sinh: Hiện nay việc trồng rừng, trồng dược liệu theo hướng thâm canh được nhiều người dân, địa phương quan tâm, đầu tư như bón phân cho cây lâm nghiệp, cây dược liệu. Trong khi đó, tại các trường đại học đào tạo chuyên ngành lâm sinh, lâm học đều có các môn như khoa học đất (thổ nhưỡng, phân bón…), sinh lý thực vật, bệnh cây rừng. Vì vậy, bổ sung người tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành lâm học, lâm sinh là hoàn toàn phù hợp, đủ điều kiện buôn bán phân bón.
	Tiếp thu và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại dự thảo Luật

	5. Sửa đổi, bổ sung Điều 64 như sau:
“Điều 64. Quản lý và cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói
1. Mã số vùng trồng là mã số định danh cho một vùng trồng trọt nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất; kiểm soát chất lượng sản phẩm; truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây trồng.

2. Mã số cơ sở đóng gói là mã định danh cho một nhà đóng gói nhằm theo dõi và kiểm soát quy trình đóng gói, bảo quản sản phẩm; kiểm soát chất lượng sản phẩm; kiểm soát các đối tượng kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm; truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây trồng.

3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn quy định về quản lý và sử dụng và cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói áp dụng trên phạm vi toàn quốc.”

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.”
	UBND tỉnh Quảng Trị
	- Khoản 5 Điều 16 dự thảo đề nghị sửa lại như sau: Mã số cơ sở đóng gói là mã định danh cho một cơ sở đóng gói.
	Tiếp thu và rà soát chỉnh sửa tại dự thảo Luật

	
	Sở NNMT tỉnh Tây Ninh
	Tại khoản 5, Điều 16 đề nghị bỏ từ 'nhà" thay thế cụm từ "cơ sở'. (trang 86).
	Tiếp thu và rà soát chỉnh sửa tại dự thảo Luật

	
	UBND tỉnh Đăk Lăk
	- Tại Mục 2 của Điều 64. Quản lý và cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói (trang 86 của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung): Đề nghị định nghĩa mã số cơ sở đóng gói trùng khớp với định nghĩa tại Thông tư hướng dẫn quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói.

- Tại mục 3 của Điều 64. Quản lý và cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói (trang 87 của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung); đề nghị sửa lại thành: “3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói áp dụng trên phạm vi toàn quốc.”
	- Tiếp thu, Sửa lại Mục 2, Điều 64: Mã số cơ sở đóng gói là mã số định danh cho một cơ sở đóng gói nhằm theo dõi và kiểm soát quy trình đóng gói, bảo quản sản phẩm; kiểm soát chất lượng sản phẩm; kiểm soát sinh vật gây hại thực vật, an toàn thực phẩm; truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây trồng.

- Tiếp thu, chỉnh sửa



	
	Sở NNMT tỉnh Cà Mau
	Tại khoản 5, Điều 16 của dự thảo Luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo sửa đổi, bổ sung như sau:
“4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói trên địa bàn…”

Ý kiến góp ý: “Bổ sung nội dung giao Chi cục chất lượng, chế biến và phát triển thị trường hoặc đơn vị chuyên ngành có liên quan cấp tỉnh được phân công thực hiện việc thẩm định hiện trường, kiểm tra điều kiện kỹ thuật vùng trồng, cơ sở đóng gói trước khi cấp mã số. Lý do: Thực tiễn cho thấy đơn vị chuyên môn có năng lực chuyên sâu về kiểm tra thực địa, chất lượng, truy xuất nguồn gốc; giúp công tác cấp mã số hiệu quả và phù hợp yêu cầu xuất khẩu”.
	Về việc triển khai thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đã được giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 Thông tư số 19/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	6. Bãi bỏ các điểm, khoản, điều; cụm từ sau đây:
a) Bãi bỏ khoản 10 Điều 9; điểm a khoản 1 Điều 22; điểm a khoản 1 Điều 40; điểm c, d khoản 2 Điều 41; điểm h khoản 2 Điều 44 và Điều 57; 

b) Bãi bỏ cụm từ “cơ sở hạ tầng” tại điểm b khoản 1 Điều 22; “Ủy ban nhân dân cấp huyện” tại khoản 2 Điều 83.


	Sở NNMT tỉnh Ninh Bình
	*. Tại điểm a khoản 6

Đối với nội dung “ a) Bãi bỏ khoản …; điểm a khoản 1 Điều 40; ..”

Đề nghị xem xét lại việc bãi bỏ hay cần sửa đổi một số quy định tại khoản 1 Điều 40, vì Quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 40 Luật Trồng trọt có liên quan: “ Điều 40. Điều kiện công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón

1. Tổ chức khảo nghiệm phân bón phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Người trực tiếp phụ trách khảo nghiệm phải có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học và phải tham gia tập huấn khảo nghiệm phân bón theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

b) Có đủ số lượng nhân lực thực hiện khảo nghiệm, không kể người trực tiếp phụ trách khảo nghiệm, có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và phải tham gia tập huấn khảo nghiệm phân bón theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

c) Có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm phân bón.”
	Tiếp thu và rà soát chỉnh sửa tại dự thảo Luật

	
	UBND tỉnh Thanh Hoá
	Tại trang số 87 Khoản 6 điểm (a) dự thảo đề xuất bãi bỏ Khoản 10 Điều 9 Điều 57 của Luật Trồng trọt: Đề nghị giữ nguyên Khoản 10 Điều 9 Điều 57 của Luật Trồng trọt. Lý do:

- Tầng đất mặt của đất trồng lúa được phong hóa qua nhiều năm và không thể tái tạo trong thời gian ngắn nếu không có giải pháp bảo vệ phát triển sẽ dẫn đến đất bị suy thoái nếu không sử dụng tầng đất mặt vào mục đích nông nghiệp như: cải tạo đất nâng cao chất lượng đất và khai hoang phục hóa để phục vụ cho các vùng sản xuất nông nghiệp gây lãng phí tài nguyên đất đồng thời góp phần bù đắp đất lúa khi nhà nước thu hồi chuyển sang mục đích phi nông nghiệp; Tầng đất mặt bị mất hoặc bị sử dụng sai mục đích khiến việc phục hồi đất rất khó khăn thậm chí không còn khả năng tái canh tác hiệu quả trong nhiều năm. Song song với đó thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 thì việc bảo vệ phát triển đất trồng lúa là yếu tố tiên quyết đảm bảo an ninh lương thực do vậy cần giữ nguyên Khoản 10 Điều 9 Điều 57 của Luật Trồng trọt để góp phần vào đảm bảo an ninh lương thực quốc gia;

- Bảo vệ tài nguyên đất phù hợp với chủ trương phát triển nông nghiệp bền vững bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc sử dụng tầng đất mặt sau khi thu hồi để cải tạo đất trồng trọt (kể cả cho vùng đất bạc màu khác) là 2 giải pháp khoa học vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất vừa góp phần bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Khoản 10 Điều 9 Điều 57 của Luật Trồng trọt tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan quản lý Nhà nước kiểm tra việc thu hồi vận chuyển sử dụng tầng đất mặt đúng mục đích. Việc này ngăn chặn được tình trạng doanh nghiệp bóc đất mặt rồi bỏ đi gây lãng phí tài nguyên hoặc sử dụng vào mục đích xây dựng không được phép...
	Đề nghị bảo lưu nội dung tại dự thảo Luật

Lý do: 

1. Về thực tiễn trên thế giới và Việt Nam:

1.1. Kinh nghiệm quốc tế không quy định bóc tách bắt buộc tầng đất mặt trước khi xây dựng công trình trên đất nông nghiệp đã chuyển mục đích:

- Trung Quốc có quy định thu gom, lưu giữ tầng đất mặt trong quá trình thi công, tuy nhiên việc này gắn với các dự án xây dựng quy mô lớn, có điều kiện kỹ thuật và tài chính đảm bảo, không áp dụng bắt buộc đại trà.

- Nhật Bản và Hàn Quốc không bắt buộc bóc tách đất mặt mà chủ yếu kiểm soát qua hạn chế chuyển đổi đất nông nghiệp, khống chế diện tích, đảm bảo tổng cung đất nông nghiệp phục vụ an ninh lương thực.

- Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ không áp dụng quy định bắt buộc bóc tách tầng đất mặt mà ưu tiên chính sách như phí chuyển đổi, hỗ trợ kỹ thuật canh tác bền vững hoặc trồng lại bù đắp.

1.2. Về thực tiễn triển khai ở Việt Nam:

- Quy định bóc tách tầng đất mặt không khả thi trên diện rộng, đặc biệt tại các vùng: đất trũng, đất ngập nước, khu vực chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

- Thiếu chính sách hỗ trợ đi kèm như hướng dẫn kỹ thuật, thiết bị chuyên dụng, hay nguồn lực tài chính hỗ trợ.

- Chi phí bóc tách lớn (~2.000 m³/ha), thiết bị không chuyên dụng dễ làm xáo trộn cấu trúc đất, bóc thủ công không đạt chuẩn kỹ thuật; 

- Chi phí thuê máy móc cao, vùng sâu vùng xa thiếu dịch vụ cơ giới hóa.

1.3. Về cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư:

- Quy định bóc tách tầng đất mặt kéo theo nhiều thủ tục hành chính, làm tăng chi phí tuân thủ, kéo dài thời gian chuẩn bị dự án, ảnh hưởng tiến độ và khả năng thu hút đầu tư của địa phương.

2. Quy định của Luật Đất đai năm 2024 vẫn bảo đảm nguyên tắc sử dụng đất 

2.1. Nguyên tắc sử dụng đất (trích Điều 5 – Luật Đất đai 2024):

"1. Đúng mục đích sử dụng đất.

2. Bền vững, tiết kiệm, có hiệu quả đối với đất đai và tài nguyên trên bề mặt, trong lòng đất.

3. Bảo vệ đất, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, không được lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học làm ô nhiễm, thoái hóa đất."

2.2. Quản lý, sử dụng đất trồng lúa (khoản 2, 3 Điều 182 – Luật Đất đai 2024):

"2. Nhà nước có chính sách hỗ trợ, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại cho vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao; bảo vệ đất trồng lúa, hạn chế chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.

3. Người sử dụng đất trồng lúa có trách nhiệm cải tạo, làm tăng độ phì của đất; không được chuyển sang sử dụng vào mục đích khác nếu không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép."

3. Kết luận:

Việc bãi bỏ Khoản 10 Điều 9 và Điều 57 của Luật Trồng trọt là phù hợp với thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế và yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, đồng thời vẫn bảo đảm bảo vệ tài nguyên đất thông qua các quy định cụ thể trong Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản dưới luật.

	Góp ý khác
	UBND tỉnh Đăk Lăk
	- Tại Khoản 18,19, Điều 2 của Luật Trồng trọt
+ “18. Cây Đầu dòng là cây tốt nhất được bình tuyển và công nhận từ quần thể của một giống cây trồng”: Đề nghị giải thích rõ “Vậy quần thể giống cây trồng này đã được công nhận chưa hay là quần thể cây giống cây trồng tự nhiên trong sản xuất”.
+ “19. Vườn cây đầu dòng là vườn cây được nhân từ cây đầu dòng hoặc vườn cây do tổ chức, cá nhân thiết lập được thẩm định và công nhận”: Đề nghị giải thích rõ cụm từ “thiết lập” (cá nhân tự thiết lập hay tổ chức tự thiết lập), đối với việc thiết lập thì căn cứ vào cơ sở, tiêu chuẩn nào để thiết lập. 
- Theo nội dung tại Điều 24 của Luật Trồng trọt và tại Khoản 4, Điều 16 của Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác: “Trường hợp iiống cây trồng đăng ký bình tuyển, công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng chưa có tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, ban hành tiêu chí bình tuyển để công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng”. Và việc giao Sở Nông nghiệp và PTNT (nay là sở Nông nghiệp và Môi trường) xây dựng ban hành tiêu chí để bình tuyển để công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng là chưa phù hợp vì: (1) Đối với giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính được quản lý theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành; (2) Xây dựng các tiêu chuẩn cơ sở cần dựa trên các quy trình kỹ thuật, kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ; tiến bộ kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học…thuộc thẩm quyền của các đơn vị có chuyên môn như các Viện nghiên cứu, Trường. Việc thiết lập vườn đầu dòng chưa được quy định cụ thể, gây khó khăn cho cơ quản lý tại địa phương và các tổ chức cá nhân có nhu cầu công nhận vườn đầu dòng. Do đó đề nghị bổ sung một số nội dung vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Trồng trọt và Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 cụ thể như sau: 

+ Bổ sung quy định cụ thể đối với nội dung nguồn gốc xuất xứ giống ban đầu để bình tuyển cây đầu dòng.

+ Bổ sung nội dung quy định cụ thể rõ ràng về thiết lập vườn cây đầu dòng để làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân áp dụng xây dựng vườn cây đầu dòng. 

+ Tại Mẫu số 02.CĐD; Mẫu số 03.VĐD của Phụ lục VI Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 các nội dung quy định chung chung, chưa rõ ràng, cụ thể. Do đó đề nghị bổ sung các ghi chú hướng dẫn cụ thể dưới biểu mẫu để cán bộ quản lý, tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng dễ dàng áp dụng, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất cho các địa phương.

+ Đề nghị sớm ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam đối cây đầu dòng và vườn cây đầu dòng.

+ Ban hành văn bản quy định cụ thể về việc quản lý cây dược liệu để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện theo Luật Trồng trọt.
	Nội dung không còn tại dự thảo Luật. Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	
	Bộ Công an
	1) Đề nghị bổ sung nội dung: “Danh sách phân bón (tên sản phẩm, chỉ tiêu kỹ thuật, nhãn mác, tên, địa chỉ công ty sản xuất, kinh doanh, công dụng, thời hạn, hướng dẫn sử dụng) và Danh sách giống cây trồng được phép lưu hành (tên giống, chỉ tiêu kỹ thuật, tên, địa chỉ công ty sản xuất, kinh doanh, thời hạn, hướng dẫn sử dụng) phải được công bố trên Trang thông tin điện từ của cơ quan có thẩm quyền”. Nội dung này để tăng cường tính công khai, minh bạch giúp các cơ quan chức năng, người kinh doanh, sử dụng dễ dàng tra cứu, kiểm soát thông tin, chất lượng các loại giống cây trồng, phân bón lưu hành trên thị trường. 

(2) Đề nghị sửa đổi bổ sung liên quan đến nội dung Điều 64 Luật Trồng trọt: “Công khai cơ sở dữ liệu về vùng trồng, cơ sở đóng gói, cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây trồng” để thuận lợi cho quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động của vùng trồng, cơ sở đóng gói
	- Nội dung 1: nội dung này sẽ tiếp tục nghiên cứu trong quá trình sửa đổi, bổ sung tổng thể Luật Trồng trọt. 
- Nội dung 2: sẽ xem xét, nghiên cứu tiếp thu để quy định tại Thông tư quy định chi tiết Luật khi Cơ sở dữ liệu này được xây dựng, đưa vào vận hành theo quy định.

	
	UBND tỉnh Phú Thọ
	- Đề nghị sửa đổi cụm từ “Chính phủ” bằng cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” tại khoản 3 Điều 22; khoản 5 Điều 29; khoản 2 Điều 56; khoản 5 Điều 69; khoản 3, 7 Điều 73.

- Sửa cụm đổi cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” tại khoản 3 Điều 5; khoản 3 Điều 7; khoản 4 Điều 8; khoản 6 Điều 13; khoản 4 Điều 20; khoản 3 Điều 26; khoản 2, 3, 4 Điều 29; điểm i khoản 2 Điều 52; khoản 3 Điều 54; khoản 3 Điều 59; khoản 3, 4 Điều 64; khoản 2 Điều 70; khoản 3 Điều 71; khoản 3 Điều 76; khoản 2, 3 Điều 82.
	Tiếp thu và rà soát chỉnh sửa tại dự thảo Luật

	
	Tổ chức CropLife
	Căn cứ trên dự thảo hiện tại và Luật trồng trọt hiện hành, đề nghị bổ sung Điều 85 của Luât Trồng trọt hiện hành như sau:

“1. Quyết định công nhận giống cây trồng mới được cấp theo quy định của Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11, quyết định công nhận lưu hành hoặc gia hạn lưu hành còn hiệu lực trước khi Luật này có hiệu lực thi hành thì được tự động kéo dài thời hạn 20 năm đối với cây hằng năm và 25 năm đối với cây lâu năm tính từ ngày được cấp quyết định và được gia hạn theo quy định của Luật này;

Quyết định công nhận đặc cách tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học là giống cây trồng biến đổi gen, công nhận đặc cách giống cây trồng biến đổi gen được tiếp tục sử dụng trong thời hạn 20 năm đối với giống cây trồng hằng năm, 25 năm đối với giống cây trồng lâu năm tính từ ngày được cấp quyết định và được gia hạn theo quy định của Luật này.”

Lý do: Việc bổ sung quy định chuyển tiếp se không chỉ tạo cơ sở pháp lý thống nhất, giúp kết nối mạch lạc giữa các giai đoạn chính sách khác nhau; Khẳng định nguyên tắc quản lý bình đẳng - chặt chẽ giữa giống cây trồng BĐG và giống cây trồng thường – vốn cùng trải qua quá trình đánh giá khoa học và thực nghiệm đồng bộ;
mà còn giúp giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực thi và quản lý nhà nước, tránh những diễn giải không đồng nhất; tăng cường niềm tin và đầu tư vào đổi mới giống cây trồng, khuyến khích áp dụng các giống cây trồng cải tiến - góp phần phát triển nông nghiệp hiện đại.
	Nội dung không còn tại dự thảo Luật. Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	
	Tổ chức CropLife
	Đề nghị giữ nguyên Điều 13 và bổ sung, chỉnh sửa các Điều 28 và 29 của Luật trồng trọt hiện hành như sau

“Điều 28: Xuất khẩu giống cây trồng
2. Giống cây trồng và hạt lai của giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành và không thuộc Danh mục nguồn gen giống cây trồng cấm xuất khẩu chỉ được xuất khẩu phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế không vì mục đích thương mại và phải được Bộ Nông nghiệp và
Môi trường cho phép, trừ trường hợp hạt lai của giống cây trồng được sản xuất để xuất khẩu sẽ thực hiện theo quy định tại khoản 1
của điều này…”

“Điều 29: Nhập khẩu giống cây trồng:
Giống cây trồng, hạt bố mẹ để sản xuất hạt lai của giống cây trồng đã được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành; giống bố mẹ để sản xuất hạt lai chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc chưa tự công bố lưu hành phục vụ xuất khẩu được nhập khẩu và thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại, quản lý ngoại thương.

Trường hợp nhập khẩu phục vụ mục đích mua bán phải có hồ sơ, tài liệu đáp ứng các quy định tại khoản 1 Điều 23 và khoản 1 Điều 26 của Luật này.”

Lý do: Hiện tại, có sự chưa thống nhất giữa các Điều 13, 28 và 29 của Luật hiện hành liên quan đến việc nhập khẩu hạt giống bố mẹ phục vụ sản xuất hạt giống lai F1 cho mục đích xuất khẩu. Điều 13 đã ghi rõ quy định miễn trừ đăng ký cấp quyết định lưu hành cho hạt lai F1 trong trường hợp hạt lai F1 này chỉ nhằm mục đích xuất khẩu mà không lưu hành trong nước. Theo đó, việc nhập khẩu giống bố mẹ về sản xuất hạt lai F1 xuất khẩu này chỉ cần phải thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại, quản lý ngoại thương.

Tuy nhiên, quy định tại Điều 28 và Điều 29 chưa thể hiện được tinh thần của Điều 13 khi yêu cầu việc đăng ký lưu hành của giống lai F1 như là điều kiện bắt buộc để cho phép nhập khẩu giống bố mẹ mà không có ngoại trừ theo dẫn chiếu tại Điềuu
13. Do đó đã dẫn đến cách hiểu và triển khai không nhất quán các quy định của Luật này trên thực tế, đặc biệt trong việc thực hiệncác thủ tục xuất nhập khẩu.

Như vậy có thể hiểu, tinh thần của Luật trồng trọt là không yêu cầu đăng ký lưu hành đối với các loại hạt giống chỉ nhập về để sản xuất hạt lai cho mục đích xuất khẩu mà không canh tác và sử dụng trong nước. Vì thếviệc làm rõ các điều khoản loại trừ tương ứng với Điều 13 tại điều 28 và 29 là cần thiết để có cách hiểu và thực thi thống nhất của cùng một Luật.
	Nội dung không còn tại dự thảo Luật. Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	
	Tổ chức CropLife
	Sửa đổi bổ sung điểm g khoản 1, Điều 14 của dự thảo như sau:

“1. Mỗi giống cây trồng chỉ được sử dụng một tên duy nhất. Tên giống cây trồng không được chấp nhận trong trường hợp sau đây:

g) Trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ, nhãn hiệu nổi tiếng, tên thương mại đã được bảo hộ về giống cây trồng cùng loài hoặc khác loài, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ, với tên của giống cây trồng cùng loài trong đơn đăng ký bảo hộ đã được chấp nhận hợp lệ, giống đã được công nhận chính thức, giống có trong danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh, công nhận lưu hành, công nhận lưu hành đặc cách, tự công bố lưu hành;”

Lý do: Đề xuất thêm thêm cụm từ “nhãn hiệu nổi tiếng” để đảm bảo rằng ngay cả khi một nhãn hiệu không được đăng ký, nhưng đã được coi là nhãn hiệu nổi tiếng (ví dụ: Gucci), thì nó không thể bị chiếm đoạt.

Cách xác định “nhãn hiệu nổi tiếng” đã được quy định tại theo khoản 20 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2009, 2019) và điểm c khoản 1 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2023).
Đề xuất bổ sung việc không chấp nhận cách đặt tên cho nhãn hiệu đã được bảo hộ của cả các cây trồng khác loài để đảm bảo rằng không có sự nhầm lẫn (ví dụ: tên giống Anna được cấp cho hành, nhưng đơn đăng ký PVP là cho mướp đắng Anna thì sẽ không được chấp nhận).
	Nội dung không còn tại dự thảo Luật. Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	
	Tổ chức CropLife
	Đề nghị bổ sung, chỉnh sửa khoản 6, Điều 19 của Luật trồng trọt hiện hành như sau:
“Điều 19: Yêu cầu chung về khảo nghiệm giống cây trồng

6. Phương pháp giải trình tự gen được sử dụng thay thế phương pháp khảo nghiệm tính khác biệt để xác định tính khác biệt hoặc kiểm tra tính đúng giống.”

Lý do: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia. Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp đã và đang là trọng tâm trong nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.

Trong chọn tạo giống cây trồng bằng công nghệ sinh học hiện đại (như biến đổi gen, chỉnh sửa gen và các công nghệ mới) thường mang một hoặc một số tính trạng đặc biệt như chịu hạn, chịu mặn, kháng sâu, chịu thuốc, cải thiện thành phần dinh dưỡng… Các tính trạng này không
được gọi là tính trạng đặc trưng của các giống cây trồng truyền thống. Việc chỉ áp dụng các tính trạng đặc trưng trong xác định tính khác biệt và tính đúng giống là không còn phù hợp trong bối cảnh phát triển khoa học công nghiệ và định hướng của ngành giống cây trồng.
Phương pháp chỉ thị phân tử đã được UPOV liệt kê là một trong các phương pháp bổ sung, có thể sử dụng để xác định một số tính trạng khác biệt được tạo ra bằng các công nghệ lai cải tiến (TGP/15/3 ngày 25/10/2020).
Hướng dẫn về UPOV xem tại link bên dưới3.
Áp dụng phương pháp chỉ thị phân tử là một cách làm đơn giản – khoa học, có tính chính xác rất cao để xác định sự có mặt của các gen quy định tính trạng đặc biệt, nhờ đó xác định được tính khác biệt và/ hoặc tính
đúng giống so với các giống khác mà việc đánh giá các tính trạng đặc trưng không thể phát hiện được.

Trên thực tế, Châu Âu, Canada, Nam Phi… đều đã ban hành các hướng dẫn đánh giá các tính trạng bổ sung cho giống cây trồng mới bao gồm cây ngô mang tính trạng kháng sâu bệnh và chống chịu thời tiết bất thuận phục vụ đăng ký giống hoặc bảo hộ giống ngô mới các các quốc gia này.
	Nội dung không còn tại dự thảo Luật. Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	Điều 17. Điều khoản thi hành
3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 196 như sau:

“1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình trên cơ sở xem xét yêu cầu đ​ược chuyển giao quyền sử dụng đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 195 của Luật này.

Bộ, cơ quan ngang bộ ban hành quyết định chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình trên cơ sở tham khảo ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 195 của Luật này.”.


	Ngân hàng Nhà nước
	Khoản 3 Điều 17 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật  Sở  hữu  trí  tuệ)
Khoản 2 Điều 11 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng”.

Do đó, đề nghị thuyết minh làm rõ cơ sở để sửa đổi khoản 1 Điều 196 theo hướng chuyển trách nhiệm của “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” sang “Chủ tịch UBND cấp tỉnh”; đồng thời, đề nghị xem xét bổ sung thuyết minh làm rõ cơ sở để phân biệt quyền sử dụng giống cây trồng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND cấp tỉnh với của các Bộ, cơ quan ngang bộ.

- Tên dự thảo Luật không bao gồm sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, khoản 3 Điều 17 dự thảo Luật quy định việc sửa đổi, bổ sung Luật này.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 70 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ nhiều văn bản có thể được bố cục thành các điều như sau:

“a) Các điều quy định về nội dung sửa đổi, bổ sung; trong đómỗi điều chứa đựng nội dung được sửa đổi, bổ sung của một văn bản;

b) Điều quy định về việc sửa đổi những nội dung mang tính kỹ thuật (nếu có);
c) Điều khoản thi hành quy định về thời điểm có hiệu lực của văn bản sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản; trách nhiệm tổ chức thi hành (nếu có) .”
	Nội dung không còn tại dự thảo Luật. Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	p) Khoản 3 Điều 17 dự thảo Luật (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 196 Luật Sở hữu trí tuệ): Đề nghị Quý Bộ nghiên cứu, cân nhắc về tính hợp lý của quy định và làm rõ một số nội dung sau:

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản pháp luật khác có liên quan không quy định về “lĩnh vực quản lý nhà nước” của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị rà soát lĩnh vực quản lý nhà nước tại quy định này được xác định theo quy định nào;

- Theo quy định của dự thảo Luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ, cơ quan ngang Bộ đều có thẩm quyền quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng theo khoản 1 Điều 195 của Luật Sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, các Bộ, cơ quan ngang bộ khi ban hành quyết định chuyển giao phải tham khảo ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thì không cần phải tham khảo ý kiến. Vì vậy, đề nghị Quý Bộ làm rõ cơ sở của các quy định này.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã đề xuất bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ vào Chương trình lập pháp năm 2025 của Quốc hội theo Báo cáo số 618/BC-CP ngày 03/7/2025 (dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua Luật tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV). Trong đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đang đề xuất sửa đổi Điều 195 của Luật. Vì vậy, đề nghị Quý Bộ cân nhắc về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ tại Luật này.

Ngoài ra, đề nghị Quý Bộ rà soát thêm về kỹ thuật để dự thảo Luật được hoàn thiện hơn (ví dụ: dự thảo Tờ trình có 2 mục II, ...).
	Nội dung không còn tại dự thảo Luật. Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	Ý KIẾN KHÁC
	Bộ Nội vụ
	c) Đề nghị rà soát, bảo đảm sự thống nhất, phù hợp giữa quy định tại dự thảo Luật và quy định tại Nghị định 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về phân quyền, phân cấp trong nông nghiệp và môi trường (Ví dụ: Khoản 6 Điều 10 của Nghị định 136/2025/NĐ-CP quy định phân quyền về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện, trong đó có nhiệm vụ “Công bố, công bố lại, thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn chăn nuôi bổ sung quy định tại Điều 34, Điều 35 Luật Chăn nuôi. Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 7 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này”. Tuy nhiên, tại khoản 8 Điều 3 dự thảo Luật quy định “1. Sản phẩm thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tự công bố thông tin trên Cổng Dịch 3 vụ công quốc gia; 2. Sản phẩm thức ăn bổ sung phải được thẩm định để công bố trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (không bao gồm nguyên liệu đơn); 3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục Công bố, công bố lại, thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn chăn nuôi”. 
	Tiếp thu ý kiến này, sẽ rà soát lại dự thảo cho phù hợp với phân quyền, phân cấp theo quy định

	
	Bộ Nội vụ
	d) Đề nghị rà soát, quy định các điều khoản chuyển tiếp để bao quát các trường hợp trên thực tiễn đang thực hiện theo quy định hiện hành trước khi luật có hiệu lực.
	Đồng ý tiếp thu. Sẽ tiến hành rà soát để quy định phù hợp


Phụ lục

GÓP Ý CÁC THUẬT NGỮ VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 
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	Luật Bảo vệ môi trường
	
	
	

	1 
	Khoản 7 Điều 5
	Điều 5. Chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường

7. Tăng cường nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ xử lý ô nhiễm, tái chế, xử lý chất thải; ưu tiên chuyển giao và áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về bảo vệ môi trường.
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 5 như sau:

“7. Tăng cường nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong xử lý ô nhiễm, tái chế, xử lý chất thải; ưu tiên chuyển giao và áp ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về bảo vệ môi trường.”
	Bộ NN&MT nghiên cứu, xem xét trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BVMT

	2 
	Điểm b khoản 3 Điều 55
	Điều 55. Trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu

3. Các hoạt động được hỗ trợ từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam phục vụ hoạt động xử lý chất thải bao gồm:

b) Nghiên cứu, phát triển công nghệ, kỹ thuật, sáng kiến xử lý chất thải rắn sinh hoạt;
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 55 như sau:

“b) Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ thuật, sáng kiến trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt”
	Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nội dung này sẽ được Bộ nghiên cứu, tiếp thu vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2020, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026

	3 
	Khoản 4, khoản 5 Điều 72
	Điều 72. Yêu cầu về quản lý chất thải

4. Tổ chức, cá nhân có phát sinh chất thải có trách nhiệm ….; áp dụng công nghệ, chương trình sản xuất sạch hơn, …..

5. … áp dụng công nghệ xử lý chất thải tiên tiến, thân thiện môi trường…
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 72 như sau:

“4. Tổ chức, cá nhân có phát sinh chất thải có trách nhiệm ….; áp ứng dụng công nghệ, chương trình sản xuất sạch hơn, …..

5. ….áp ứng dụng công nghệ xử lý chất thải tiên tiến, thân thiện môi trường…”
	Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nội dung này sẽ được Bộ nghiên cứu, tiếp thu vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2020, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026

	4 
	Điểm c khoản 3 Điều 84
	Điều 84. Xử lý chất thải nguy hại

3. Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

c) …..; khuyến khích áp dụng công nghệ thân thiện môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất,….
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 84 như sau:

“c) …..; khuyến khích áp ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất,….”
	Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nội dung này sẽ được Bộ nghiên cứu, tiếp thu vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2020, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026

	5 
	Điểm đ khoản 5 Điều 91
	Điều 91. Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

5. Bộ quản lý lĩnh vực thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính có trách nhiệm sau đây:

đ) Hướng dẫn việc lựa chọn, áp dụng biện pháp công nghệ và quản lý để giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với quy mô và ngành, nghề thuộc lĩnh vực quản lý.
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 5 Điều 91 như sau:

“đ) Hướng dẫn việc lựa chọn, áp dụng biện pháp ứng dụng công nghệ và áp dụng biện pháp quản lý để giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với quy mô và ngành, nghề thuộc lĩnh vực quản lý.”
	Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nội dung này sẽ được Bộ nghiên cứu, tiếp thu vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2020, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026

	6 
	Điểm a khoản 1 Điều 99
	Điều 99. Nguyên tắc xây dựng và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải, quản lý chất thải, quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

1. Việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải, quản lý chất thải, quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) …; khuyến khích cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chuyển đổi và áp dụng công nghệ mới,….
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 99 như sau:

“a) …; khuyến khích cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chuyển đổi và áp ứng dụng công nghệ mới,….”
	Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nội dung này sẽ được Bộ nghiên cứu, tiếp thu vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2020, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026

	7 K
	Điểm a khoản 3, khoản  4 Điều 141
	Điều 141. Ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường

3. Các hoạt động bảo vệ môi trường không phải là hoạt động đầu tư kinh doanh được hưởng ưu đãi, hỗ trợ bao gồm:

a) Hoạt động đổi mới công nghệ, cải tạo, nâng cấp công trình xử lý chất thải theo lộ trình do pháp luật về bảo vệ môi trường quy định;

…

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ về bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ, chuyển giao công nghệ.
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3, khoản  4 Điều 141 như sau:

“3. Các hoạt động bảo vệ môi trường không phải là hoạt động đầu tư kinh doanh được hưởng ưu đãi, hỗ trợ bao gồm:

a) Hoạt động đổi mới công nghệ, cải tạo, nâng cấp công trình xử lý chất thải theo lộ trình do pháp luật về bảo vệ môi trường quy định;

a1) Hoạt động đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

…

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học, và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo chuyển giao công nghệ về bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về chuyển giao công nghệ.”
	Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nội dung này sẽ được Bộ nghiên cứu, tiếp thu vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2020, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026

	8 
	Điểm e khoản 1, điểm a khoản 4 Điều 148
	Điều 148. Nguồn lực cho bảo vệ môi trường

1. Nhà nước bố trí nguồn lực thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường sau đây:

…

e) Nghiên cứu khoa học, phát triển, chuyển giao công nghệ môi trường;

…

4. Chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm bảo đảm kinh phí cho các hoạt động bảo vệ môi trường sau đây:

a) Đầu tư đổi mới công nghệ xử lý chất thải theo quy định của pháp luật;

…”
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 Điều 148 như sau:

“1. Nhà nước bố trí nguồn lực thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường sau đây 

…

e) Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ về bảo vệ môi trường;

…

4. Chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm bảo đảm kinh phí cho các hoạt động bảo vệ môi trường sau đây:

a) Đầu tư đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải theo quy định của pháp luật;

”
	Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nội dung này sẽ được Bộ nghiên cứu, tiếp thu vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2020, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026

	9 
	Điểm b khoản 2 Điều 150
	Điều 150. Trái phiếu xanh

2. Nguồn tiền thu được từ phát hành trái phiếu xanh phải được hạch toán, theo dõi theo quy định của pháp luật về trái phiếu và sử dụng cho dự án đầu tư thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, dự án đầu tư mang lại lợi ích về môi trường bao gồm:

b) Thay đổi công nghệ theo hướng áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất;
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 150 như sau:

“b) Thay đổi Đổi mới công nghệ theo hướng áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất”


	Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nội dung này sẽ được Bộ nghiên cứu, tiếp thu vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2020, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026

	10 
	Điều 152
	Điều 152. Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng chuyển giao công nghệ về bảo vệ môi trường

1. Tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng chuyển giao công nghệ về bảo vệ môi trường được hưởng ưu đãi và hỗ trợ của Nhà nước.

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng chuyển giao công nghệ về bảo vệ môi trường được Nhà nước ưu đãi và hỗ trợ bao gồm:

…
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 152 như sau:

“Điều 152. Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển giao công nghệ về bảo vệ môi trường

1. Tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển giao công nghệ về bảo vệ môi trường được hưởng ưu đãi và hỗ trợ của Nhà nước.

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển giao công nghệ về bảo vệ môi trường được Nhà nước ưu đãi và hỗ trợ bao gồm:

…

e) Hoạt động đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong bảo vệ môi trường

”
	Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nội dung này sẽ được Bộ nghiên cứu, tiếp thu vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2020, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026

	11 
	Khoản 11 Điều 164
	Điều 164. Nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

11. Tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng chuyển giao công nghệ, hội nhập và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường.
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 164 như sau:

“11. Tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển giao công nghệ, hội nhập và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường”
	Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nội dung này sẽ được Bộ nghiên cứu, tiếp thu vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2020, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026

	12 
	Khoản 3 Điều 165
	Điều 165. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Chính phủ

3. …; chỉ đạo nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ; hội nhập và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường.
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 165 như sau:

“3. …; chỉ đạo nghiên cứu ứng dụng khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ; hội nhập và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường.”
	Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nội dung này sẽ được Bộ nghiên cứu, tiếp thu vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2020, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026

	13 
	Khoản 14 Điều 166
	Điều 166. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường

14. Tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 14 Điều 166 như sau:

“14. Tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;”
	Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nội dung này sẽ được Bộ nghiên cứu, tiếp thu vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2020, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026

	14 
	Điểm k Khoản 1 Điều 168
	Điều 168. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây:

k) Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; tham gia hoạt động hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm k Khoản 1 Điều 166 như sau:

“k) Tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; tham gia hoạt động hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật”
	Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nội dung này sẽ được Bộ nghiên cứu, tiếp thu vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2020, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026

	III
	Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật
	
	
	

	1 
	Khoản 4 Điều 4
	Điều 4. Nguyên tắc hoạt động bảo vệ và kiểm dịch thực vật

4. Áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, kết hợp khoa học và công nghệ hiện đại với kinh nghiệm truyền thống của Nhân dân
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 như sau:

“4. Áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ, kết hợp khoa học và công nghệ hiện đại với kinh nghiệm truyền thống của Nhân dân”

Lý do: Phù hợp với Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
	Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	2 
	Khoản 1 Điều 5
	Điều 5. Chính sách của Nhà nước về hoạt động bảo vệ và kiểm dịch thực vật

1. … nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ hiện đại để tạo ra thuốc bảo vệ thực vật sinh học….
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 như sau:

“4. … nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo ứng dụng công nghệ hiện đại để tạo ra thuốc bảo vệ thực vật sinh học ….”

Lý do: Phù hợp với Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
	Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	3 
	Điểm c khoản 3 Điều 7
	Điều 7. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ, các bộ

3. Các bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, có trách nhiệm sau đây:

…

c) Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, quyết định việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật;
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điểm c khoản 3 Điều 7 như sau:

“c) Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phát triển nông thôn xây dựng, quyết định việc nghiên cứu khoa học, và phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật”

Lý do: Phù hợp với Nghị quyết số 176/2025/QH15 của Quốc hội và Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
	Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	4 
	Khoản 1 Điều 11
	Điều 11. Hợp tác quốc tế về bảo vệ và kiểm dịch thực vật

1. Hợp tác quốc tế về bảo vệ và kiểm dịch thực vật tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin về phòng, chống sinh vật gây hại, kiểm dịch thực vật, thuốc bảo vệ thực vật.
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 11 như sau:

“1. Hợp tác quốc tế về bảo vệ và kiểm dịch thực vật tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, đào tạo kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin về phòng, chống sinh vật gây hại, kiểm dịch thực vật, thuốc bảo vệ thực vật.”

Lý do: Phù hợp với Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
	Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	5 
	Khoản 4 Điều 16
	Điều 16. Trách nhiệm của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật

4. Chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong phòng, chống sinh vật gây hại thực vật
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 16 như sau:

“4. Chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong phòng, chống sinh vật gây hại thực vật.”

Lý do: Phù hợp với Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
	Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	IIII
	Luật Chăn nuôi
	
	
	

	1 
	Điều 15
	Điều 15. Trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm

…

2. Việc trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi có trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo phải được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định trên cơ sở chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

….
	2. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 15 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Việc trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi có trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng khoa học, triển lãm, quảng cáo phải được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định.”.

…

c) Bổ sung khoản 6 vào Điều 15 như sau:

“6. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định trình tự, thủ tục và biểu mẫu hồ sơ trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm; chấp thuận việc trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi có trong Danh mục giống vật nuôi có trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo.”
	Đề xuất Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 15 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Việc trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi có trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng khoa học, triển lãm, quảng cáo phải được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định.”.

…

c) Bổ sung khoản 6 vào Điều 15 như sau:

“6. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định trình tự, thủ tục và biểu mẫu hồ sơ trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm; chấp thuận việc trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi có trong Danh mục giống vật nuôi có trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, khoa học triển lãm, quảng cáo.”
	Tiếp thu ý kiến này
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	Khoản 2 Điều 21
	Điều 21. Xuất khẩu, trao đổi quốc tế giống vật nuôi và sản phẩm giống vật nuôi

2. Xuất khẩu hoặc trao đổi quốc tế giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo phải được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định trên cơ sở chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ theo trình tự, thủ tục sau đây:

….
	4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 21 như sau:

“2. Xuất khẩu hoặc trao đổi quốc tế giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo phải được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xuất khẩu, trao đổi quốc tế giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi.”
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 21 như sau:

“2. Xuất khẩu hoặc trao đổi quốc tế giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, khoa học, triển lãm, quảng cáo phải được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định.

….
	Xin không tiếp thu, vì trong Luật đã có quy định nghiên cứu nói chung, không cần ghi chi tiết như đề nghị. 
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	Khoản 2 Điều 37
	Điều 37. Khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi

2. Thức ăn chăn nuôi lần đầu được nhập khẩu từ quốc gia, vùng lãnh thổ chưa được Việt Nam thừa nhận về quy trình khảo nghiệm, công nhận thức ăn chăn nuôi hoặc sản xuất tại Việt Nam có chứa chất mới chưa qua khảo nghiệm ở Việt Nam phải khảo nghiệm trước khi công bố sản phẩm, trừ thức ăn chăn nuôi được tạo ra từ kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp quốc gia đã được công nhận hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
	10. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 37 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Thức ăn chăn nuôi lần đầu được nhập khẩu hoặc sản xuất tại Việt Nam có chứa chất mới chưa qua khảo nghiệm ở Việt Nam phải khảo nghiệm trước khi công bố sản phẩm, trừ thức ăn chăn nuôi được tạo ra từ kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp quốc gia đã được công nhận hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép.”
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 37 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Thức ăn chăn nuôi lần đầu được nhập khẩu hoặc sản xuất tại Việt Nam có chứa chất mới chưa qua khảo nghiệm ở Việt Nam phải khảo nghiệm trước khi công bố sản phẩm, trừ thức ăn chăn nuôi được tạo ra từ kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp quốc gia khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp Bộ, cấp quốc gia đã được công nhận hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép.”


	Xin không tiếp thu nội dung này, vì hiện nay Luật được sưuar đổi, theo trình tự rút gọn, chỉ tập trung sửa các nội dung theo Nghị quyết 190 về sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp
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	Điểm c khoản 2 Điều 48
	Điều 48. Quyền và nghĩa vụ của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi

2. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi có nghĩa vụ sau đây:

c) Chỉ được sử dụng các loại sản phẩm, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi phù hợp với quy định của pháp luật; nguyên liệu sử dụng trong thành phẩm phải có thời hạn sử dụng tối thiểu bằng thời hạn sử dụng của thành phẩm;
	15. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 48 như sau:

“c) Chỉ được sử dụng các loại sản phẩm, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi phù hợp với quy định của pháp luật; nguyên liệu sử dụng trong thành phẩm phải có thời hạn sử dụng tối thiểu bằng thời hạn sử dụng của thành phẩm. Trường hợp nguyên liệu có thời hạn sử dụng ngắn hơn thời hạn sử dụng của thành phẩm thì tổ chức, cá nhân phải có biện pháp kiểm soát để bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm.”.
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 48 như sau:

 “c) Chỉ được sử dụng các loại sản phẩm, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi phù hợp với quy định của pháp luật; nguyên liệu sử dụng trong thành phẩm phải có thời hạn sử dụng tối thiểu bằng thời hạn sử dụng của thành phẩm. Trường hợp nguyên liệu có thời hạn sử dụng ngắn hơn thời hạn sử dụng của thành phẩm thì tổ chức, cá nhân phải có biện pháp kiểm soát để bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm.”.
	Xin không tiếp thu nội dung này, vì hiện nay Luật được sửa đổi, theo trình tự rút gọn, chỉ tập trung sửa các nội dung theo Nghị quyết 190 về sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp

	IIV
	Luật Đa dạng sinh học
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	Khoản 4b Điều 59
	Chưa có
	11. Bổ sung khoản 4b vào sau khoản 4 và sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 59 như sau:

a) Bổ sung khoản 4b vào sau khoản 4 Điều 59 như sau:

“4b) Trường hợp đưa nguồn gen ra nước ngoài không phục vụ mục đích nghiên cứu phát triển, sản xuất sản phẩm thương mại theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.”
	Đề xuất xem xét sửa đổi khoản 4b Điều 59 như sau: 

“4b) Việc đưa nguồn gen ra nước ngoài phải không thuộc Danh mục nguồn gen bị cấm xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật. Trường hợp cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài không phục vụ mục đích nghiên cứu phát triển, sản xuất sản phẩm thương mại theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.”
	Hiện nay quy định này đã rút ra khỏi dự thảo Luật để đơn vị tiếp tục nghiên cứu thực tiễn và các bài học kinh nghiệm liên quan nhằm củng cố thêm thuyết minh cho các lần sửa đổi sau.

	VV
	Luật Đê điều
	
	
	

	1 
	Khoản 2 Điều 6
	Điều 6. Chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực đê điều

2. Khuyến khích và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến kết hợp với các biện pháp truyền thống vào việc xây dựng, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa, bảo vệ đê điều và hướng tới các giải pháp chủ động trong hoạt động quy hoạch.
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 như sau:

“2. Khuyến khích và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến kết hợp với các biện pháp truyền thống vào việc xây dựng, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa, bảo vệ đê điều và hướng tới các giải pháp chủ động trong hoạt động quy hoạch.”
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện.

	2 
	Điểm c khoản 2 Điều 42
	Điều 42. Trách nhiệm quản lý nhà nước về đê điều của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ

…

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về đê điều, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

…

c) Tổng hợp, quản lý các thông tin dữ liệu về đê điều trong phạm vi cả nước; tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về xây dựng và bảo vệ đê điều;
	15. Sửa đổi, bổ sung Điều 42 như sau:

“Điều 42. Trách nhiệm quản lý nhà nước về đê điều của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ

…

2. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về đê điều, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

…

d) Tổng hợp, quản lý các thông tin dữ liệu về đê điều trong phạm vi cả nước; tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về xây dựng và bảo vệ đê điều;


	Đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung này như sau:

“Điều 42. Trách nhiệm quản lý nhà nước về đê điều của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ

…

2. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về đê điều, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

…

d) Tổng hợp, quản lý các thông tin dữ liệu về đê điều trong phạm vi cả nước; tổ chức nghiên cứu khoa học, và phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo về xây dựng và bảo vệ đê điều;
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện.
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	Điểm c khoản 1 Điều 43
	Điều 43. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc quản lý nhà nước về đê điều

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

…

c) Tổng hợp, quản lý thông tin, dữ liệu về đê điều trong phạm vi của tỉnh và tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ về xây dựng và bảo vệ đê điều;
	Chưa đề cập


	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 43 như sau:

“c) Tổng hợp, quản lý thông tin, dữ liệu về đê điều trong phạm vi của tỉnh và tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo về xây dựng và bảo vệ đê điều”
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện.

	VVI
	Luật Địa chất và khoáng sản
	
	
	

	1 
	Khoản 2 Điều 3
	Điều 3. Chính sách của Nhà nước về địa chất, khoáng sản

2. Nhà nước đầu tư và tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển công nghệ trong công tác điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản.
	Chưa đề cập


	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 như sau:

“2. Nhà nước đầu tư và tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong công tác điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản.”
	Nghiên cứu tiếp thu để đưa vào Luật sửa đổi Luật Địa chất và Khoáng sản (tách riêng) khỏi dự thảo luật
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	Khoản 7 Điều 3
	Điều 3. Chính sách của Nhà nước về địa chất, khoáng sản

7. Nhà nước khuyến khích hợp tác và hỗ trợ quốc tế cho công tác quản lý nhà nước, đào tạo nguồn nhân lực về địa chất, khoáng sản; chia sẻ, sử dụng dữ liệu địa chất, khoáng sản; đầu tư thăm dò khoáng sản và khai thác khoáng sản; khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong quản lý, bảo vệ, thăm dò, khai thác, thu hồi khoáng sản
	Chưa đề cập


	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 3 như sau:

“2. Nhà nước khuyến khích hợp tác và hỗ trợ quốc tế cho công tác quản lý nhà nước, đào tạo nguồn nhân lực về địa chất, khoáng sản; chia sẻ, sử dụng dữ liệu địa chất, khoáng sản; đầu tư thăm dò khoáng sản và khai thác khoáng sản; khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong quản lý, bảo vệ, thăm dò, khai thác, thu hồi khoáng sản.”
	Nghiên cứu tiếp thu để đưa vào Luật sửa đổi Luật Địa chất và Khoáng sản (tách riêng) khỏi dự thảo luật
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	Điểm d khoản 2 Điều 4
	Điều 4. Nguyên tắc điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản và hoạt động khoáng sản

2. Hoạt động khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

d) Khai thác khoáng sản phải lấy hiệu quả kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường làm tiêu chuẩn cơ bản để quyết định đầu tư; áp dụng công nghệ khai thác tiên tiến, phù hợp với quy mô, đặc điểm từng mỏ, loại khoáng sản để thu hồi tối đa khoáng sản;
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 4 như sau:

“d) Khai thác khoáng sản phải lấy hiệu quả kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường làm tiêu chuẩn cơ bản để quyết định đầu tư; áp ứng dụng công nghệ khai thác tiên tiến, phù hợp với quy mô, đặc điểm từng mỏ, loại khoáng sản để thu hồi tối đa khoáng sản;”
	Nghiên cứu tiếp thu để đưa vào Luật sửa đổi Luật Địa chất và Khoáng sản (tách riêng) khỏi dự thảo luật

	4 
	Điểm b khoản 3 Điều 7
	Điều 7. Bảo vệ tài nguyên địa chất chưa khai thác, sử dụng và khoáng sản chưa khai thác

3. Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản có trách nhiệm sau đây:

b) Khi khai thác khoáng sản phải ưu tiên áp dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp với quy mô, đặc điểm từng mỏ, loại khoáng sản để thu hồi tối đa các loại khoáng sản được phép khai thác; nếu phát hiện khoáng sản mới phải báo cáo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép;
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 7 như sau:

“d) Khi khai thác khoáng sản phải ưu tiên áp ứng dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp với quy mô, đặc điểm từng mỏ, loại khoáng sản để thu hồi tối đa các loại khoáng sản được phép khai thác; nếu phát hiện khoáng sản mới phải báo cáo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép;”
	Nghiên cứu tiếp thu để đưa vào Luật sửa đổi Luật Địa chất và Khoáng sản (tách riêng) khỏi dự thảo luật

	5 
	Điểm c khoản 1 Điều 13
	Điều 13. Căn cứ và nội dung của quy hoạch khoáng sản nhóm I, quy hoạch khoáng sản nhóm II

1. Căn cứ lập quy hoạch khoáng sản nhóm I, quy hoạch khoáng sản nhóm II bao gồm căn cứ theo quy định của pháp luật về quy hoạch và các căn cứ sau đây:

c) Tiến bộ khoa học và công nghệ trong thăm dò, khai thác khoáng sản hoặc phát hiện mới về khoáng sản ẩn sâu trong thăm dò, khai thác khoáng sản;
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 13 như sau:

“c) Tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong thăm dò, khai thác khoáng sản hoặc phát hiện mới về khoáng sản ẩn sâu trong thăm dò, khai thác khoáng sản”
	Nghiên cứu tiếp thu để đưa vào Luật sửa đổi Luật Địa chất và Khoáng sản (tách riêng) khỏi dự thảo luật
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	Điểm l khoản 2 Điều 59
	Điều 59. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản

2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có các nghĩa vụ sau đây:

l) Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học trong khu vực khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ;
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm i khoản 2 Điều 59 như sau:

“l) Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học trong khu vực khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo;”
	Nghiên cứu tiếp thu để đưa vào Luật sửa đổi Luật Địa chất và Khoáng sản (tách riêng) khỏi dự thảo luật

	7 
	Điểm l khoản 2 Điều 70
	Điều 70. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép khai thác tận thu khoáng sản

2. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác tận thu khoáng sản có các nghĩa vụ sau đây:

l) Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học trong khu vực tận thu khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ;
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm l khoản 2 Điều 70 như sau:

“l) Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học trong khu vực tận thu khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo;”
	Nghiên cứu tiếp thu để đưa vào Luật sửa đổi Luật Địa chất và Khoáng sản (tách riêng) khỏi dự thảo luật

	8 
	Khoản 2 Điều 78
	Điều 78. Quy định chung về chế biến khoáng sản

2. Tổ chức, cá nhân chế biến khoáng sản phải áp dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng thiết bị hiện đại, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường.
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 78 như sau:

“2. Tổ chức, cá nhân chế biến khoáng sản phải áp ứng dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng thiết bị hiện đại, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường;”
	Nghiên cứu tiếp thu để đưa vào Luật sửa đổi Luật Địa chất và Khoáng sản (tách riêng) khỏi dự thảo luật
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	Luật Đo đạc và Bản đồ
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	Khoản 1 Điều 4
	Điều 4. Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đo đạc và bản đồ

1. … kịp thời ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 như sau:

“1. … kịp thời ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ.”
	Tại dự thảo Luật này chỉ sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Do vậy, nội dung đề nghị của Quý Bộ sẽ được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình khi sửa Luật Đo đạc và bản đồ tổng thể.

	2 
	Khoản 2 Điều 5
	Điều 5. Chính sách của Nhà nước về đo đạc và bản đồ

2. …nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ theo hướng tiên tiến, hiện đại.
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau:

“2. …nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ theo hướng tiên tiến, hiện đại.”
	Tại dự thảo Luật này chỉ sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Do vậy, nội dung đề nghị của Quý Bộ sẽ được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình khi sửa Luật Đo đạc và bản đồ tổng thể.
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	Khoản 3 Điều 5
	Điều 5. Chính sách của Nhà nước về đo đạc và bản đồ

3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới;….
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 5 như sau:

“3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, ứng dụng, chuyển giao công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới;….”
	Tại dự thảo Luật này chỉ sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Do vậy, nội dung đề nghị của Quý Bộ sẽ được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình khi sửa Luật Đo đạc và bản đồ tổng thể.
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	Điều 7
	Điều 7. Hoạt động khoa học và công nghệ về đo đạc và bản đồ

1. Hoạt động khoa học và công nghệ về đo đạc và bản đồ được thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về khoa học và công nghệ.

2. Hoạt động khoa học và công nghệ về đo đạc và bản đồ được Nhà nước ưu tiên bao gồm:

…

b) Nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới…

…

3) Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ quy định tại khoản 2 Điều này.
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

“Điều 7. Hoạt động khoa học, và công nghệ  và đổi mới sáng tạo về đo đạc và bản đồ

1. Hoạt động khoa học, và công nghệ  và đổi mới sáng tạo về đo đạc và bản đồ được thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về khoa học, và công nghệ  và đổi mới sáng tạo.

2. Hoạt động khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo về đo đạc và bản đồ được Nhà nước ưu tiên bao gồm:

…

b) Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, ứng dụng, chuyển giao công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới…

…

3) Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện Hoạt động khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo quy định tại khoản 2 Điều này.”
	Tại dự thảo Luật này chỉ sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Do vậy, nội dung đề nghị của Quý Bộ sẽ được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình khi sửa Luật Đo đạc và bản đồ tổng thể.
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	Điểm d khoản 2 Điều 8
	Điều 8. Hợp tác quốc tế về đo đạc và bản đồ

2. Nội dung cơ bản trong hợp tác quốc tế về đo đạc và bản đồ bao gồm:

d) Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đo đạc và bản đồ;
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 8 như sau:

“d) Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực ứng dụng và chuyển giao công nghệ đo đạc và bản đồ;”
	Tại dự thảo Luật này chỉ sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Do vậy, nội dung đề nghị của Quý Bộ sẽ được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình khi sửa Luật Đo đạc và bản đồ tổng thể.
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	Điểm c khoản 3 Điều 39
	Điều 39. Hệ thống thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

1. Hệ thống thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ bao gồm:

c) Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về đo đạc và bản đồ;
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 39 như sau:

“c) Kết quả nghiên cứu khoa học, và phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo về đo đạc và bản đồ;”
	Tại dự thảo Luật này chỉ sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Do vậy, nội dung đề nghị của Quý Bộ sẽ được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình khi sửa Luật Đo đạc và bản đồ tổng thể.

	7 
	Điểm n khoản 2 Điều 57
	Điều 57. Trách nhiệm của Chính phủ, Bộ và cơ quan ngang Bộ

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ trong cả nước và có trách nhiệm sau đây:

n) Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực về đo đạc và bản đồ;
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm n khoản 2 Điều 57 như sau:

“n) Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, và phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực về đo đạc và bản đồ;”
	Tại dự thảo Luật này chỉ sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Do vậy, nội dung đề nghị của Quý Bộ sẽ được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình khi sửa Luật Đo đạc và bản đồ tổng thể.
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	Khoản 2 Điều 58
	Điều 58. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây:

…
	Bãi bỏ cụm từ “cấp huyện,” tại khoản 2 Điều 58
	Nhất trí với việc bỏ cụm từ “cấp huyện” tại khoản 2 Điều 58 của Luật. Tuy nhiên, cần bổ sung quy định rõ trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 58 thuộc về cấp nào (cấp tỉnh hay cấp xã)?
	Về nội dung này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến như sau:

Dự thảo đã quy định bãi bỏ khoản 2 Điều 58 dự thảo Luật, quy định chức năng, nhiệm vụ của UBND cấp xã tại khoản 7 Điều 7. 
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	Điểm c, d, khoản 3 Điều 58
	Điều 58. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

3. Ủy ban nhân dân cấp xã, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện quy định tại các điểm a, b và d khoản 2 Điều này trên địa bàn;

b) Bảo vệ mốc đo đạc theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
	7. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 58 như sau:

“3. Ủy ban nhân dân cấp xã, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây:

a) Tuyên truyền, phổ  biến, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đo đạc và bản đồ trên địa bàn;

b) Kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đo đạc và bản đồ theo thẩm quyền;

c) Tham gia quản lý mốc đo đạc theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

d) Bảo vệ mốc đo đạc theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

đ) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ khác theo phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên.”.
	Đề xuất sửa đổi điểm c, d, khoản 3 Điều 58 như sau:

“c)Tham gia quản lý mốc đo đạc theo thẩm quyền phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”; 

“d) Bảo vệ mốc đo đạc theo thẩm quyền phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”;”
	Về nội dung này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến như sau:

Quy định tại Dự thảo đã bao hàm các nội dung phân quyền, phân cấp cho địa phương, do vậy Bộ đề nghị giữ nguyên như Dự thảo Luật.

	VVIII
	Luật Khí tượng thủy văn
	
	
	

	1 
	Khoản 2 và khoản 7 Điều 5
	Điều 5. Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động khí tượng thủy văn

…

2. ….; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động quan trắc, dự báo, cảnh báo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

…

7. Phát triển khoa học và công nghệ về khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu; ưu tiên nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, thiết bị tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động khí tượng thủy văn.
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau:

“2. …., nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn;

…

7. Phát triển khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo về khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu; ưu tiên nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, thiết bị tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động khí tượng thủy văn.”
	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	2 
	Điểm c khoản 3 Điều 11
	Điều 11. Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

3. Căn cứ lập quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia bao gồm các căn cứ theo quy định của pháp luật về quy hoạch và các căn cứ sau đây:

c) Tiến bộ khoa học và công nghệ về quan trắc, đo đạc, truyền tin, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu.
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 11 như sau:

“c) Tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ về quan trắc, đo đạc, truyền tin, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu.”
	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	3 
	Điểm c khoản 1 Điều 28
	Điều 28. Quản lý hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

1. Nội dung quản lý hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn:

c) Nghiên cứu khoa học và công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 28 như sau:

“c) Nghiên cứu khoa học, và phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn”
	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	4 \
	Điểm c, d khoản 2 Điều 38
	Điều 38. Nội dung hoạt động phục vụ, dịch vụ khí tượng thủy văn

2. Dịch vụ khí tượng thủy văn là hoạt động có thu trên cơ sở thỏa thuận giữa người cung cấp và người sử dụng dịch vụ, gồm:

c) Hướng dẫn sử dụng thông tin, dữ liệu và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ về khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu;

d) Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ không sử dụng kinh phí nhà nước về khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu;
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm c, d khoản 2 Điều 38 như sau:

“c) Hướng dẫn sử dụng thông tin, dữ liệu và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo về khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu;

d) Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo không sử dụng kinh phí nhà nước về khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu”


	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	5 
	Khoản 2 Điều 43
	Điều 43. Cơ quan, tổ chức thực hiện tác động vào thời tiết

2. Tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức kinh tế của Việt Nam có đủ năng lực, trình độ khoa học và công nghệ, đội ngũ kỹ thuật viên phù hợp với hoạt động tác động vào thời tiết.
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 43 như sau:

“2. Tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức kinh tế của Việt Nam có đủ năng lực, trình độ khoa học và công nghệ, đội ngũ kỹ thuật viên phù hợp với hoạt động tác động vào thời tiết.”
	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	6 
	Khoản 2 Điều 46
	Điều 46. Nội dung hợp tác quốc tế về hoạt động khí tượng thủy văn

2. Tham gia các hoạt động quan trắc, dự báo, điều tra, khảo sát, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu trong các chương trình, dự án hợp tác đa phương, song phương, khu vực và toàn cầu.
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 46 như sau:

“2. Tham gia các hoạt động quan trắc, dự báo, điều tra, khảo sát, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ về khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu trong các chương trình, dự án hợp tác đa phương, song phương, khu vực và toàn cầu.”
	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI
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	Khoản 3 Điều 49
	Điều 49. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn

3. Tổ chức phổ biến pháp luật, thông tin, truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng; đầu tư nghiên cứu khoa học và công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu.
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 49 như sau:

“3. Tổ chức phổ biến pháp luật, thông tin, truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng; đầu tư nghiên cứu khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu.”
	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI
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	Khoản 8 Điều 51
	Điều 51. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

8. Tổ chức phổ biến pháp luật, thông tin, truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu; đầu tư nghiên cứu khoa học và công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu.
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 51 như sau:

“8. Tổ chức phổ biến pháp luật, thông tin, truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu; đầu tư nghiên cứu khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu.”
	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	IIX
	Luật Lâm nghiệp
	
	
	

	1 
	Khoản 4 Điều 4
	Điều 4. Chính sách của Nhà nước về lâm nghiệp

4. Nhà nước tổ chức, hỗ trợ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng sản xuất; giống cây trồng lâm nghiệp, phục hồi rừng, trồng rừng mới; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới;….
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 như sau:

“4. Nhà nước tổ chức, hỗ trợ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng sản xuất; giống cây trồng lâm nghiệp, phục hồi rừng, trồng rừng mới; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới;….”
	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	2 
	Điểm b, c khoản 2 Điều 11
	Điều 11. Thời kỳ và nội dung quy hoạch lâm nghiệp

2. Nội dung quy hoạch lâm nghiệp phải phù hợp với quy định của pháp luật về quy hoạch và bao gồm các nội dung sau đây:

b) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch lâm nghiệp kỳ trước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; chế biến và thương mại lâm sản; đầu tư, khoa học và công nghệ, lao động;

c) Dự báo về nhu cầu và thị trường lâm sản, dịch vụ môi trường rừng, tác động của biến đổi khí hậu, tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tiến bộ công nghệ áp dụng trong lâm nghiệp;
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm b, c khoản 2 Điều 11 như sau:

“b) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch lâm nghiệp kỳ trước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; chế biến và thương mại lâm sản; đầu tư, khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo, lao động;

c) Dự báo về nhu cầu và thị trường lâm sản, dịch vụ môi trường rừng, tác động của biến đổi khí hậu, tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ khoa học - kỹ thuật, tiến bộ công nghệ áp dụng trong lâm nghiệp;”
	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	3 
	Điểm d khoản 1, điểm b khoản 2, điểm a và điểm c khoản 3 Điều 52
	Điều 52. Khai thác lâm sản trong rừng đặc dụng

1. Đối với vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh, được quy định như sau:

…

d) …. theo nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đối với khu rừng bảo vệ cảnh quan, được quy định như sau:

…

b) …. nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

…

3. Đối với khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học, được quy định như sau:

a) …. nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

…

c) …. phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1, điểm b khoản 2, điểm a và điểm c khoản 3 Điều 52 như sau:

“1. Đối với vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh, được quy định như sau:

…

d) …. theo nhiệm vụ khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đối với khu rừng bảo vệ cảnh quan, được quy định như sau:

…

b) …. nhiệm vụ khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

…

3. Đối với khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học, được quy định như sau:

a) …. nhiệm vụ khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

…

c) …. phục vụ nghiên cứu khoa học, và phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. ”
	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	4 
	Điểm a khoản 1 Điều 66
	Điều 66. Chính sách phát triển chế biến lâm sản

1. Chính sách phát triển chế biến lâm sản được quy định như sau:

a) Hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác, liên doanh, liên kết với chủ rừng để tạo vùng nguyên liệu, quản lý rừng bền vững, tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng khoa học, công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới và giải pháp tăng trưởng xanh, nâng cao giá trị gia tăng;
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 66 như sau:

“a) Hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác, liên doanh, liên kết với chủ rừng để tạo vùng nguyên liệu, quản lý rừng bền vững, tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới và giải pháp tăng trưởng xanh, nâng cao giá trị gia tăng”
	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	5 
	Điểm đ khoản 1 Điều 75
	Điều 75. Quyền và nghĩa vụ của ban quản lý rừng đặc dụng

1. Ban quản lý rừng đặc dụng có quyền sau đây:

đ) Tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ, giảng dạy, thực tập, hợp tác quốc tế.
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 75 như sau:

“đ) Tiến hành hoạt động khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo, giảng dạy, thực tập, hợp tác quốc tế”
	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	6 
	Điểm c khoản 1 Điều 94
	Điều 94. Chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng

1. Nhà nước có chính sách đầu tư cho các hoạt động sau đây:

c) Nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quản lý nhà nước về lâm nghiệp;
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 94 như sau:

“c) Nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quản lý nhà nước về lâm nghiệp”
	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	7 
	Điểm a khoản 2 Điều 94
	Điều 94. Chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng

2. Nhà nước có chính sách hỗ trợ đầu tư cho các hoạt động sau đây:

a) Hoạt động chuyển giao công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, khuyến lâm và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững;
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 94 như sau:

“a) Hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, khuyến lâm và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững”
	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	8 
	Chương X
	Chương X. Khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế về lâm nghiệp
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung tên chương thành:

“Chương X. Khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo, hợp tác quốc tế về lâm nghiệp”
	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	9 
	Điều 96, Điều 97
	Điều 96. Hoạt động khoa học và công nghệ về lâm nghiệp

Điều 97. Chính sách khoa học và công nghệ về lâm nghiệp
	Chưa đề cập
	1. Đề xuất sửa đổi, bổ sung tên Điều 96, Điều 97 thành:

“Điều 96. Hoạt động khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo về lâm nghiệp”;

“Điều 97. Chính sách khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo về lâm nghiệp”

2. Đề nghị cơ quan chủ trì nghiên cứu Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo để xây dựng các nội dung hoạt động đổi mới sáng tạo và chính sách tương ứng trong ngành lâm nghiệp.
	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	XX
	Luật Phòng, Chống thiên tai
	
	
	

	1 
	Khoản 6 Điều 4
	Điều 4. Nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai

6. ….; kết hợp sử dụng kinh nghiệm truyền thống với tiến bộ khoa học và công nghệ; …..
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 4 như sau:

“6. …. kết hợp sử dụng kinh nghiệm truyền thống với tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ; kết hợp …..”
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện

	2 
	Khoản 6 Điều 5
	Điều 5. Chính sách của Nhà nước trong phòng, chống thiên tai

6. Ưu tiên bố trí nguồn lực nghiên cứu, điều tra cơ bản, xây dựng và triển khai chương trình khoa học và công nghệ trong phòng, chống thiên tai; tăng cường giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai.
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa khoản 6 Điều 5 như sau:

“6. Ưu tiên bố trí nguồn lực nghiên cứu, điều tra cơ bản, xây dựng và triển khai chương trình khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phòng, chống thiên tai; tăng cường giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai.”
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện

	3 
	Chương IV
	Chương IV. Khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế trong phòng, chống thiên tai
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung tên chương thành:

“Chương IV. Khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo, hợp tác quốc tế trong phòng, chống thiên tai”
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện

	4 
	Khoản 4 Điều 38
	Điều 38. Nguyên tắc hợp tác quốc tế trong phòng, chống thiên tai

4. Ưu tiên hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; ….
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 38 như sau:

“4. Ưu tiên hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ; ….”


	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện

	5 
	Điều 39a
	Điều 39a. Khoa học và công nghệ trong phòng, chống thiên tai
	Chưa đề cập
	1. Đề xuất sửa đổi, bổ sung tên Điều 39a thành:

“Điều 39a. Khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phòng, chống thiên tai”;

2. Đề nghị cơ quan chủ trì nghiên cứu Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo để xây dựng các nội dung hoạt động đổi mới sáng tạo và chính sách tương ứng trong phòng, chống thiên tai.
	Xin ghi nhận ý kiến góp ý để nghiên cứu trong quá trình thực hiện

	XXI
	Luật Tài nguyên nước
	
	
	

	1 
	Điều 14
	Điều 14. Nguyên tắc lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh

Việc lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh phải tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch và các nguyên tắc sau đây:

1. Bảo đảm tính toàn diện của nước mặt với nước dưới đất, khai thác, sử dụng tài nguyên nước với bảo vệ, phát triển nguồn nước, phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra;

2. Bảo đảm phân bổ hài hòa lợi ích sử dụng nước giữa các địa phương, các ngành, lĩnh vực, giữa thượng lưu và hạ lưu; bảo đảm an ninh nguồn nước;

3. Bảo đảm là cơ sở cho việc lập các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác có nội dung khai thác, sử dụng tài nguyên nước, kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt, kế hoạch bảo vệ nước dưới đất và điều hòa, phân phối tài nguyên nước.
	2. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:

“Điều 14. Nguyên tắc lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh
Việc lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh làm cơ sở cho việc quản lý tài nguyên nước trên lưu vực sông, đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác công trình điều tiết, tích trữ nước, phát triển nguồn nước, phải tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch và các nguyên tắc sau đây: 

1. Bảo đảm tính toàn diện của nước mặt với nước dưới đất, khai thác, sử dụng tài nguyên nước với bảo vệ, phát triển nguồn nước, phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra;

2. Bảo đảm phân bổ hài hòa lợi ích sử dụng nước giữa các địa phương, các ngành, lĩnh vực, giữa thượng lưu và hạ lưu; bảo đảm gắn kết với quy hoạch kết cấu hạ tầng quốc gia và các quy hoạch có liên quan; bảo đảm an ninh nguồn nước;
3. Phù hợp với chiến lược tài nguyên nước; quy hoạch tổng thể quốc gia; quy hoạch tài nguyên nước; quy hoạch vùng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các chiến lược, quy hoạch ngành quốc gia khác có liên quan;
4. Bảo đảm là cơ sở cho việc lập các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác có nội dung khai thác, sử dụng tài nguyên nước, kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt, kế hoạch bảo vệ nước dưới đất và điều hòa, phân phối tài nguyên nước.”.
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung Điều 14 như sau:

“Điều 14. Nguyên tắc lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh
Việc lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh làm cơ sở cho việc quản lý tài nguyên nước trên lưu vực sông, đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác công trình điều tiết, tích trữ nước, duy trì, phát triển nguồn nước, phải tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch và các nguyên tắc sau đây: 

1. Bảo đảm tính toàn diện của nước mặt với nước dưới đất, khai thác, sử dụng tài nguyên nước với bảo vệ, duy trì, phát triển nguồn nước, phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra;”

….

4. Bảo đảm là làm cơ sở cho việc lập các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác có nội dung khai thác, sử dụng tài nguyên nước, kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt, kế hoạch bảo vệ nước dưới đất và điều hòa, phân phối tài nguyên nước.”.
	Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát và thấy rằng đã đưa ra khỏi nội dung dự thảo để không sửa đổi, bổ sung Điều 14 Luật Tài nguyên nước.

	2 
	Điểm b khoản 4 Điều 16
	Điều 16. Nội dung của quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh

Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh có các nội dung chính sau đây:

….

4. Định hướng điều hòa, phân phối, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra bao gồm:

…

b) Xác định các đập, hồ chứa, công trình điều tiết, tích trữ nước, phát triển nguồn nước có quy mô lớn, có tác động ảnh hưởng liên vùng, liên tỉnh hoặc có tác động lớn đến nguồn nước;
	3. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

“Điều 16. Nội dung của quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh 

Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh có các nội dung chính sau đây:

...

4. Định hướng điều hòa, phân phối, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra bao gồm:
…

b) Xác định các đập, hồ chứa, công trình điều tiết, tích trữ nước, phát triển nguồn nước phục vụ đa mục tiêu  bảo đảm tạo nguồn, tích trữ, cân đối, điều hòa, phân phối nguồn nước, giảm thiểu rủi ro hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, sa mạc hóa, lũ, ngập lụt, úng, ô nhiễm, suy thoái nguồn nước và các thiên tai khác liên quan đến nước trên phạm vi lưu vực sông, ưu tiên cấp nước cho hải đảo, vùng ven biển, khu vực biên giới, miền núi;
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 16 như sau:

“b) Xác định các đập, hồ chứa, công trình điều tiết, tích trữ nước, phát triển nguồn nước phục vụ đa mục tiêu  bảo đảm tạo nguồn, tích trữ, cân đối, điều hòa, phân phối nguồn nước, giảm thiểu rủi ro hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, sa mạc hóa, lũ, ngập lụt, úng, ô nhiễm, suy thoái nguồn nước và các thiên tai khác liên quan đến nước trên phạm vi lưu vực sông, ưu tiên cấp nước cho hải đảo, vùng ven biển, khu vực biên giới, miền núi, khu vực ô nhiễm.”
	Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát, bổ sung thêm từ “khu vực ô nhiễm” vào dự thảo Luật.

	XXII
	Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	
	
	

	1 
	Mục 2
	Mục 2. Nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung tên mục 2 như sau:

“Mục 2. Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo”
	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	2 
	Điều 17
	Điều 17. Hoạt động nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

1. Hoạt động nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được thực hiện thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo theo quy định của Luật này và pháp luật về khoa học và công nghệ.

2. Nhà nước ưu tiên đầu tư cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành trong vùng biển Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện và phải được cấp phép theo quy định của pháp luật Việt Nam.
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau:

“Điều 17. Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

1. Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được thực hiện thông qua các nhiệm vụ khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo theo quy định của Luật này và pháp luật về khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo.

2. Nhà nước ưu tiên đầu tư cho các nhiệm vụ khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua chương trình khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp quốc gia về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành trong vùng biển Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện và phải được cấp phép theo quy định của pháp luật Việt Nam.”
	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	3 
	Điều 18
	Điều 18. Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

1. Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo bao gồm đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu đáp ứng các tiêu chí sau đây:

a) ….; phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; …..

b) Giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ….;

…

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ….., đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

3.…xây dựng, đặt hàng thực hiện đề tài, dự án, nhiệm vụ thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia…
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

“Điều 18. Chương trình khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp quốc gia về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

1. Chương trình khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp quốc gia về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo bao gồm đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu đáp ứng các tiêu chí sau đây:

a) ….; phát huy tiềm lực khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; …..

b) Giải quyết các vấn đề khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ….;

…

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có đề xuất nhiệm vụ khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ….., đề xuất các nhiệm vụ khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo đưa vào chương trình khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp quốc gia về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

3.…xây dựng, đặt hàng thực hiện đề tài, dự án, nhiệm vụ thuộc chương trình khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp quốc gia…”
	Dự thảo Luật được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với các quy định bị tác động do việc phân cấp, phân quyền; sáp nhập, tổ chức lại bộ máy hoặc tháo gỡ các “điểm nghẽn” mang tính cấp bách. Do vậy, trong dự thảo Luật này chưa sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Bộ NN&MT đang đề xuất đưa vào Chương trình lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI để sửa đổi, bổ sung tổng thể các quy định trong Luật TNMTBHĐ (thay thế). Theo đó, Bộ NN&MT sẽ nghiên cứu, rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy định theo ý kiến của Bộ KH&CN.

	4 
	Điểm b khoản 1 Điều 72
	Điều 72. Hợp tác quốc tế về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo

1. Nhà nước thực hiện hợp tác với các nước, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế trong các hoạt động sau đây:

b. ….; ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công tác….
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

“b. ….; ứng dụng nghiên cứu khoa học, phát triển và công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ công tác….”
	Dự thảo Luật được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với các quy định bị tác động do việc phân cấp, phân quyền; sáp nhập, tổ chức lại bộ máy hoặc tháo gỡ các “điểm nghẽn” mang tính cấp bách. Do vậy, trong dự thảo Luật này chưa sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Bộ NN&MT đang đề xuất đưa vào Chương trình lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI để sửa đổi, bổ sung tổng thể các quy định trong Luật TNMTBHĐ (thay thế). Theo đó, Bộ NN&MT sẽ nghiên cứu, rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy định theo ý kiến của Bộ KH&CN.

	5 
	Điểm c khoản 2 Điều 73
	Điều 73. Trách nhiệm quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ

2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, có trách nhiệm sau đây:

c) …. đề tài, dự án, nhiệm vụ thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 73 như sau:

“c) …. đề tài, dự án, nhiệm vụ thuộc chương trình khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp quốc gia về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;”
	Dự thảo Luật được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với các quy định bị tác động do việc phân cấp, phân quyền; sáp nhập, tổ chức lại bộ máy hoặc tháo gỡ các “điểm nghẽn” mang tính cấp bách. Do vậy, trong dự thảo Luật này chưa sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Bộ NN&MT đang đề xuất đưa vào Chương trình lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI để sửa đổi, bổ sung tổng thể các quy định trong Luật TNMTBHĐ (thay thế). Theo đó, Bộ NN&MT sẽ nghiên cứu, rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy định theo ý kiến của Bộ KH&CN.

	XXIII
	Luật Thú y
	
	
	

	1 
	Điểm a khoản 1  và điểm c khản 2 Điều 5
	Điều 5. Chính sách của Nhà nước về hoạt động thú y

1. Trong từng thời kỳ, Nhà nước có chính sách cụ thể đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động sau đây:

a) Nghiên cứu khoa học, phát triển, chuyển giao công nghệ trong chẩn đoán, xét nghiệm, chữa bệnh động vật; xây dựng các cơ sở chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật, khảo nghiệm, kiểm nghiệm chất lượng thuốc thú y phục vụ quản lý nhà nước; xây dựng khu cách ly kiểm dịch;

…

2. Nhà nước khuyến khích các hoạt động sau đây:

…

c) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, áp dụng hệ thống thực hành tốt, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong lĩnh vực thú y;
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 5 như sau:

“a) Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo chuyển giao công nghệ trong chẩn đoán, xét nghiệm, chữa bệnh động vật; xây dựng các cơ sở chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật, khảo nghiệm, kiểm nghiệm chất lượng thuốc thú y phục vụ quản lý nhà nước; xây dựng khu cách ly kiểm dịch;

…

2. Nhà nước khuyến khích các hoạt động sau đây:

…

c) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, và phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, áp dụng hệ thống thực hành tốt, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong lĩnh vực thú y;”
	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	2 
	Điểm e khoản 2 và khoản 5 Điều 8
	Điều 8. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ, các bộ

2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thú y và có trách nhiệm sau đây:

…

e) Tổ chức điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về thú y;

….

5. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực thú y.
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 2 và khoản 5 Điều 8 như sau:

“2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thú y và có trách nhiệm sau đây:

...

e) Tổ chức điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, ứng dụng phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo mới; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về thú y

....

5. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực thú y.”
	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	3 
	Điểm b khoản 1 Điều 11
	Điều 11. Hợp tác quốc tế về thú y

1. Nội dung hợp tác quốc tế về thú y bao gồm:

b) Đào tạo phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực thú y;
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 11 như sau:

“b) Đào tạo phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ; trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực thú y”
	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	XXIV
	Luật Thủy lợi
	
	
	

	1 
	Khoản 8 Điều 4
	Điều 4. Chính sách của Nhà nước trong hoạt động thủy lợi

8. ….; khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ trong hoạt động thủy lợi.
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 4 như sau:

“8. ….; khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ trong hoạt động thủy lợi”
	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	2 
	Điểm d khoản 1 Điều 5
	Điều 5. Tiết kiệm nước trong hoạt động thủy lợi

1. Việc sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả trong hoạt động thủy lợi phải tuân theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước và các quy định sau đây:

d) Sử dụng nước tưới cho cây trồng phải tiết kiệm, hiệu quả và khuyến khích áp dụng công nghệ tưới tiên tiến.
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 5 như sau:

“ d) Sử dụng nước tưới cho cây trồng phải tiết kiệm, hiệu quả và khuyến khích áp ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến”
	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	3 
	Điều 6
	Điều 6. Khoa học và công nghệ trong hoạt động thủy lợi

1. Ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo diễn biến nguồn nước, số lượng, chất lượng nước, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, sa mạc hóa, lũ, ngập lụt, úng, bồi lắng, xói lở công trình thủy lợi, bờ sông, bờ biển, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và tác động phát triển trên lưu vực sông để phục vụ hoạt động thủy lợi.

2. Ứng dụng công nghệ tiên tiến để tiết kiệm và tái sử dụng nước.

3. Ưu tiên nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên và hệ sinh thái nước; bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước.
	Chưa đề cập
	1. Đề xuất sửa đổi, bổ sung tên Điều 6 như sau:

“ Điều 6. Khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hoạt động thủy lợi”
2. Đề nghị cơ quan chủ trì nghiên cứu Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo để xây dựng các nội dung hoạt động đổi mới sáng tạo và chính sách tương ứng trong hoạt động thủy lợi


	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	4 
	Khoản 4 Điều 7
	Điều 7. Hợp tác quốc tế trong hoạt động thủy lợi

4. Ưu tiên hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm và huy động nguồn lực trong hoạt động thủy lợi.
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 như sau:

“4. Ưu tiên hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm và huy động nguồn lực trong hoạt động thủy lợi.”
	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	5 
	Khoản 3 Điều 49
	Điều 49. Yêu cầu phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng

3. Áp dụng công nghệ, giải pháp kỹ thuật tiên tiến, tiết kiệm nước, chống thất thoát nước trong đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác.
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 49 như sau:

“3. Áp Ứng dụng công nghệ, giải pháp kỹ thuật tiên tiến, tiết kiệm nước, chống thất thoát nước trong đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác. ”
	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	6 
	Điểm m khoản 2 Điều 56
	Điều 56. Trách nhiệm của Chính phủ, Bộ và cơ quan ngang Bộ

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thủy lợi, có trách nhiệm sau đây:

m) Tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ tiên tiến về thủy lợi; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người tham gia hoạt động thủy lợi;
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm m khoản 2 Điều 56 như sau:

“m) Tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao và ứng dụng công nghệ tiên tiến về thủy lợi; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người tham gia hoạt động thủy lợi”
	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	XXV
	Luật Thủy sản
	
	
	

	1 
	Điểm a khoản 2 Điều 6
	Điều 6. Chính sách của Nhà nước trong hoạt động thủy sản

2. Trong từng thời kỳ và khả năng của ngân sách, Nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động sau đây:

a) Phát triển khoa học và công nghệ, trong đó ưu tiên công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới trong lĩnh vực tạo giống thủy sản;….;
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 6 như sau:

“a) Phát triển khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó ưu tiên công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới trong lĩnh vực tạo giống thủy sản;….;”
	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	2 
	Khoản 3 Điều 8
	Điều 8. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thủy sản

3. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ; trao đổi thông tin, thương mại, kinh nghiệm trong lĩnh vực thủy sản.
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 như sau:

“3. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học, và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ; trao đổi thông tin, thương mại, kinh nghiệm trong lĩnh vực thủy sản.”
	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	3 
	Điểm a khoản 1 Điều 14
	Điều 14. Tái tạo nguồn lợi thủy sản và phục hồi môi trường sống của loài thủy sản

1. Hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản và phục hồi môi trường sống của loài thủy sản bao gồm:

a) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong tái tạo nguồn lợi thủy sản, phục hồi môi trường sống của loài thủy sản;
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 14 như sau:

“a) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo công nghệ trong tái tạo nguồn lợi thủy sản, phục hồi môi trường sống của loài thủy sản”
	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	4 
	Khoản 2 Điều 47
	Điều 47. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản

Tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản có nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 42 của Luật này và nghĩa vụ sau đây:

2. Không cản trở hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hoạt động hợp pháp khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 47 như sau:

“2. Không cản trở hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo về tài nguyên, môi trường biển và hoạt động hợp pháp khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;”
	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	5 
	Điểm e khoản 2 Điều 101
	Điều 101. Trách nhiệm của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thủy sản và có trách nhiệm sau đây:

e) Tổ chức điều tra, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ;….;
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 2 Điều 101 như sau:

“e) Tổ chức điều tra, nghiên cứu khoa học, và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ; ….”

	Nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	XXVI
	Luật Trồng trọt
	
	
	

	1 
	Điểm c khoản 1, điểm b khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 4
	Điều 4. Chính sách của Nhà nước về hoạt động trồng trọt

1. Nhà nước đầu tư cho các hoạt động sau đây:

…

b) Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập phục vụ nghiên cứu chính sách, nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực trồng trọt;

c) Hoạt động khoa học và công nghệ quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 6 của Luật này;

…

2. Trong từng thời kỳ và khả năng của ngân sách nhà nước, Nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động sau đây:

…

b) Hoạt động khoa học và công nghệ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6 của Luật này;

…

3. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư cho hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và các hoạt động sau đây:

a) Hợp tác, liên kết trong nghiên cứu phát triển, kinh doanh, cung cấp dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và hoạt động liên quan trong trồng trọt;

…
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung c khoản 1, điểm b khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 4 như sau:

“1. Nhà nước đầu tư cho các hoạt động sau đây:

…

b) Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập, trung tâm đổi mới sáng tạo phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo chính sách, nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực trồng trọt;

c) Hoạt động khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 6 của Luật này;

…

2. Trong từng thời kỳ và khả năng của ngân sách nhà nước, Nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động sau đây:

…

b) Hoạt động khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6 của Luật này;

…

3. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư cho hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và các hoạt động sau đây:

a) Hợp tác, liên kết trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh doanh, cung cấp dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và hoạt động liên quan trong trồng trọt;

…”
	Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	2 
	Điều 6
	Điều 6. Hoạt động khoa học và công nghệ trong trồng trọt

1. Hoạt động khoa học và công nghệ trong trồng trọt được thực hiện theo quy định của Luật này, pháp luật về khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

2. Hoạt động khoa học và công nghệ trong trồng trọt được Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư bao gồm:

….

c) Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới trong canh tác, bảo quản và chế biến; canh tác hữu cơ, canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu.
	Chưa đề cập
	1. Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

“Điều 6. Hoạt động khoa học và công nghệ trong trồng trọt

1. Hoạt động khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo trong trồng trọt được thực hiện theo quy định của Luật này, pháp luật về khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về chuyển giao công nghệ.

2. Hoạt động khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo trong trồng trọt được Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư bao gồm:

....

c) Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển giao ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới trong canh tác, bảo quản và chế biến; canh tác hữu cơ, canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu.”

2. Đề nghị cơ quan chủ trì nghiên cứu Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo để xây dựng các nội dung hoạt động đổi mới sáng tạo và chính sách tương ứng trong lĩnh vực trồng trọt
	Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	3 
	Điểm a khoản 2 Điều 7
	Điều 7. Hợp tác quốc tế về trồng trọt

2. Nội dung ưu tiên hợp tác quốc tế về trồng trọt bao gồm:

a) Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, quy trình và công nghệ sản xuất, công nghệ sau thu hoạch, trao đổi thông tin và nguồn gen cây trồng;

….
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 7 như sau:

“a) Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ về giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, quy trình và công nghệ sản xuất, công nghệ sau thu hoạch, trao đổi thông tin và nguồn gen cây trồng”
	Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	4 
	Điểm c khoản 2 Điều 8
	Điều 8. Cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt

2. Nội dung cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt bao gồm:

c) Cơ sở dữ liệu về kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ,….
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 8 như sau:

“Cơ sở dữ liệu về kết quả nghiên cứu khoa học, và phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo,…”
	Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	5 
	Khoản 1 Điều 10
	Điều 10. Nghiên cứu chọn, tạo và chuyển giao công nghệ về nguồn gen giống cây trồng

1. Nghiên cứu chọn, tạo và chuyển giao công nghệ về nguồn gen giống cây trồng được thực hiện theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, đa dạng sinh học.
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 như sau:

“1. Nghiên cứu chọn, tạo và chuyển giao công nghệ về nguồn gen giống cây trồng được thực hiện theo quy định của pháp luật về khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, đa dạng sinh học.”
	Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	6 
	Điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 30
	Điều 30. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nghiên cứu, chọn, tạo giống cây trồng

1. Tổ chức, cá nhân nghiên cứu, chọn, tạo giống cây trồng có quyền sau đây:

….

b) Được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước về đầu tư cho khoa học và công nghệ, chính sách đặc thù cho lĩnh vực, vùng theo quy định của pháp luật;

…

2. Tổ chức, cá nhân nghiên cứu, chọn, tạo giống cây trồng có nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, quy định khác của pháp luật có liên quan;

…
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 30 như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân nghiên cứu, chọn, tạo giống cây trồng có quyền sau đây:

….

b) Được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước về đầu tư cho khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo, chính sách đặc thù cho lĩnh vực, vùng theo quy định của pháp luật;

…

2. Tổ chức, cá nhân nghiên cứu, chọn, tạo giống cây trồng có nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về khoa học, và công nghệ và đổi mới sáng tạo, quy định khác của pháp luật có liên quan;

…”
	Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

	7 
	Điểm đ khoản 2 Điều 82
	Điều 82. Trách nhiệm của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ 

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động trồng trọt trong phạm vi cả nước và có trách nhiệm sau đây:

đ) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; điều tra cơ bản, thu thập, quản lý các thông tin, tư liệu và hợp tác quốc tế trong hoạt động trồng trọt;
	Chưa đề cập
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 82 như sau:

“đ) Tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạoứng dụng khoa học và công nghệ; điều tra cơ bản, thu thập, quản lý các thông tin, tư liệu và hợp tác quốc tế trong hoạt động trồng trọt;”
	Tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa tại xây dựng Luật thay thế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI


� Khoản 5 Điều 5 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước quy định hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước: Soạn thảo, lưu giữ tải liệu có chứa nội dung bí mật nhà nước trên máy tính hoặc thiết bị khác đã kết nối hoặc đang kết nối với mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, trừ trường hợp lưu giữ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về cơ yếu.


� Theo Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 mục tiêu 2025 cắt giảm 30% thời gian giải quyết TTHC và căn cứ vào tình hình thực tế giải quyết TTHC thì thời gian như dự thảo không đảm bảo để triển khai thực hiện. 


� Theo khoản 2, khoản 3 Điều 28 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP.


� Theo khoản 1 Điều 28 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP.


� Vì theo Nghị định 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp quy định là ngành Nông học.


� Vì hiện nay một số trường Đại học đã chuyển tên ngành đào tạo ngành Trồng trọt thành ngành Khoa học cây trồng.


� “Việc xây dựng công trình hạ tầng đo đạc bằng ngân sách nhà nước phải thực hiện theo kế hoạch, nhiệm vụ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật”.





